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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


ĐƯỜNG VỀ 


XỮ PHẬT 


TẬP I 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


đạc Quá: tuật qua (lam AanÄ của uuàc (LÀ tế, đạo 
#?¿¿ còu đà tộc zÍ QÉ^ JNÁn còa, đạo Ê Ìlật mất đà 
đậc 2Í cà SW2Ãu mất, 


e 3 DA 
L›: „ót Nu, 


.⁄⁄ /la cá đzz M777 


2a 1 /p22, 7/022 + 2a, VÀ: 2z, 
128g, <|Í oà sam sứ sa xỉ 23/ AÊ đối 
A/¿AOU2. 

-“Â⁄4# 6ua quú d/( 2p sáa# (Jãa 19a 
4⁄252/ 2¿áo 24ð»e (/Ê (  (⁄Ö44/ 32 7 p2 
<ñA suốc a#o ðÄé6 úz đô cà ð64/ 0à, 64 
2ó l5 “au quý dí, chắc cñốia xế có ð/lng 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP II 


Zđều 422/2 Cl2 ý, 20/22 QU Cý /2/Ê/2 4⁄2 du/ 
p0 0d, 

7⁄2 z 42⁄2 ZZào 49%, ơớý ⁄4% z4zZ /22/ 
2ld»a /0/ (2# (ao (6a (5Ú, 6u gọi (òag 
222 2 của 9L/ 52 62/2 cề 24» 
Alä¿ sủa dlúo (352, 

M71 /⁄a 2u/ z¿⁄ (3 xa xua dữ? 7227, 
đáz đz “3 1 a2 282/zø “2, “z2 đờ» 
Az 4u Zo Ø/ 2⁄4 2/4 4222 “z2 cưa 
Za¿o 1⁄3, „và cứ 22 322 z2, 22 
“z2 4u Zo “z2 2/4 2/2 2620 ø/442# của 
Sớp S2, Dimfusfiii0ipfitiIil/8/7 

{4 6ã2»2 Zó 22/0/ Áu 226zø 62/6/22 Z2, 
#⁄ 2Ú ⁄/ 222/, A2 cáo #22 sáz# 2/4 ⁄z⁄£2 
22 #¿¿ 1 1a, do Ê/2 122 2/2 Z2 đáZ 
1 8 va 2/82 4Ø@/2 ta, /2â (U ⁄⁄ đOogz 4u zo 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


2/2722 +“ 626/2 4z của 1 Lấ “z2 “u 
4434 2a ellzg dao. 

4o AláA clãa aá»# của dao (2, 
“Jö»¿ đao giờ dùsg #lag d0 6È (iồu 
“d0, tai k£u ðøÂu: Caa (Ấn, (2ý 
1 4u,, 1392 /a( dt ðuc, Cực ae, L//2 
22z2 œơ.. 26 /À ø8ng A28 6) điều 
“4p»¿ AE lùa do 6ú d6. 

4o “4k cñäa cláu8 của dạo (5/2/, 
dủòs lủõa 2W (đẳng, uó( (ý, sói ø/llng 
Al4A “A0 dụ (Wế) (lo đế, tổ tảng 064/2 
<l2ã» 4z, 4t ác /ð64⁄,, 4028 /Ê», (ống 
“uuôa¿ Ea 6646 ñojc “ÍẤñÐng sẽn (2/2 
aác AláA ác, sêu (âm các /@láA /ljˆ». (7o 
sê», 2úáo @lá6 của (2 6#öug Íao g(ờ sói 
+a/ 4 6É, (lðla lụôia sói dl»g dạo ‹lÚo 2/32 


Z2 - 0/82 2u Zt2 đØ/2 22/01, Z7 „p/ ⁄220/ 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP II 


Alđểu //8É tổ tàng cà Á„ xa sai siðag đều 
đùa Jối, øll»g diều (àu ÈÖôsg dlng (xo 
Z§ão Zlúz /5/2 <120/, 23 L%4¿/#, (⁄4 Z§ão 
4⁄3g# 2 xáa 2# L/5á»# sa ®Ö¿g /6/6Á/ 
2zgoà( s02 ð2Ò/, ngoà( s0» ø2uÒV 6Ø¿2 /65 
lùa có L⁄42# siaa dpc. Co sẽ», jóáo 
Al2,4 súa đúc (3£ /à „sỹ gááo 664/6 6202 
“ulu (dao, Áo tdô»g, 6ÖÔbg mẽ (úu, dƒ doa/, 
AlU dạo Ale, cơ. cÏAupo 6, ðlzg 2ááo 
Al4, „à L2ây L/5 da cllng “a dang (u 
Ấđzo, số đlŠ (g4 „øØÉ từag Á6ö8 sáo# đoàn /2 
2l»a (bại giáo /@láA điều (QĐag, do Á4Ö22, 
,ẽ /⁄, 4ƒ doas, 6 dạo diúc ơ.ơ.. dế đùa dio 
⁄u d6. 232 (up, cllsg (0i sẽ (22 (ấy 2 
,t (Da do gian dö/ của ðllag #626 xáz# 
⁄22/, Z7 4u dý 44 /222/3/2. Z1 4ø 2⁄7 z/2/ 
L2 L8 dla clú»g Éa đao dÖ/, đao Á/ZZ, 
Áo Al2/ 4b 63 Éj sàu, dEa 662 Éj Éðáz cà ðó 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


Zô/2 ⁄% Áuz 2⁄7 V272 2//7z2 ⁄ 122, ⁄ 
đuổi “rể c0/2 e/02 clña 282/zø “4 22 1246, 

<fEt „áo /6á& //U dạo dc, sơ 6, 
L2 777, ⁄⁄0⁄2, 2£. /⁄2, “2z 8u 2Ø 42⁄2 ⁄A 
⁄2⁄z⁄ 92/42. ⁄⁄4o 2/2 9, 2Ô/2 /222/22 2/2722 
cát /82 rá# #£u #2 z¿ 1 7a, F27 7/022 
10a, 1⁄4# La. (/6/ ðølll»g dÍa2# đừ cĩ 
Zq/ ⁄22/, ZÓ /2Z 2# 4 d2 1⁄22 4o Z5 
z4 <⁄!2u/#⁄ 72 xuØ/22, C 2Ó2 Z8 z⁄Z 
%, lu La, L/#%as# (⁄2ø L/7òa, 
AWyea €⁄áa La, rối (3a up, 06a dt» 
2/42 2/4 cð82 2/42 củla Z9o 2/72 F75774 
thoi c0ob/galtlbia gifirfffrdic j8 s20 
dủa 022# ta đa dưio, A02 28/ 28 2⁄z⁄ 
2/42. “2 L0 8272) 282/22 “aà, lÈ va X2 Z8 
⁄ Zá2 2/2 ⁄2Ö/2 /22/ ZÖa đo, đo dâu /2 4/2 
2/92 của 2/2722 2/áo 2/2 ⁄22/. 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP II 


122 2fiuoisbjfSlliiib 28:17 pm 
t2) L/2» Lúa xa xua của 22/2 “2, đã #u 
6a, / “02 2z Z⁄ zo 2/2722 2/4 
2/2 A/2/ “r⁄£2 /22/, /2Ê/ XZZ 2u íu “222 
282722 z2 2È Z4 4/22 ⁄z222 22 2/22 ơ 
2/6 4/£u z⁄ ⁄⁄2⁄2/ 1 z;#, c]/z£⁄ 44», 1⁄2 
2s, cơ. 1£ /a do mọ¿ 22/0 đ%»g 
2/2722 22 a2 ¿/ 4/2 10/22 Ø1) sázZ# ⁄22/- 
“⁄„ /az⁄ “J4 cổ A22 £z/ ý 222 
1⁄⁄2⁄. /o ⁄ 23a /ổV 2/2722 cäu ố( quá 
4u, /2Ê/2 UỔ đu cá <1⁄22/ “rước “áz 2/2722 
4# đhã» 2# za 220 x⁄£Z7 “4022, Ø2 P774 
2/áo 2/4 4222 “z2 cư? Zão Z2 9/77 
42⁄2 /22/ xa//, ÁŠ⁄Z2 sñc /22MỜ 44M, Zâ/22 8 
“02 “z P27: Ấ, ⁄ ZØ⁄ /22// 42/22 Z⁄ AXZz, 
cứ Zổ? cũ các <1⁄22/ /6„/z/ ý Z6/£/ 27 
2⁄2, /2¿ 262722 Zó a¿ de 2/2722 22 %4 
⁄%/ #2# sáz# A/Z/ “z⁄/Z7 2# á¿ ZZo 282/22 “ 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


12774 22/20, øÁ£u øự z2/22, 2Á “2, 2//z2 
“a2 /â 2/022 “tu A128) sác# “iu 4/022, 12) 
26áde, ,È 6a, /ðẤU dạo đúc, 6iếu (8c (ể/ 
4222 Zu ba 2Á đrẻ¿ đã /Ø%, 2/22 3/00 J2 
⁄ /6u/£/ 4/22 z2/22 Z7. 262222 zgớ¿ /Êa 
ZØs 22/ Z£o Zls /272 <1224, 2z 4z 
D2) 26222 zớ¿ /Ê2 Z2 2Ó 2/2 2 Z¿ ⁄£ 
4⁄ 2# »w Z sào co Zước “022 4 2z 
ZtZ2 /2Øđ /22/ÔX, Z// 6à Á262 Z2 4⁄2 4z, 
/£/2 Z1, ⁄Ê/2 L7 V7 2⁄2, Z8 4/Êu, 
2 422, 4/22 422 2/5 V73 “rừ 4 „12 21, 
zgởi điÐa (Wag, ơ.ơ. ZỒố đoàn (2 02g 
Al24A 0A0 uẽ lúa, (lùa do, 6/6 dao dÍúc, 
_42⁄⁄, 42, z¿Z A/2/ “⁄r⁄£ #z⁄ M717 17/2) 
22/ “a/ £z⁄ “/ ƠØ/2 22 6uj`2 Zøa. l6 
c° 4gŸ# dô của doc (“⁄ð/ 1) đùa (40 đóa 
Aúc 2⁄24 ø#6u zÐ/ ý L/áuø6: “'{2/ do 
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ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP II 


1⁄2⁄z⁄ dừa 4a ra “2 “ước, zó ⁄ đoöa 
3z; đỡ 26282, ca ⁄2/ 2l? trời e7 d2 đáo: 
M27 Z2 2 “Za 4ÿ 222 ZØz 4. 
_⁄5⁄ 2: 2Ø/ dlia 4 ỚY 3028 ta dự Z0, ;ớ/ 
Zø, đâu ⁄2/ 422/2 đao ⁄2 có. ⁄2⁄⁄4/ 
422/2 /la các Z2z 2» 4z? (Ở⁄ A4 2Ø/ 
dlia Ø4 tới 4/25 ta „à J2Ó/ Z2 đấu “4z ⁄2/ 
8 23 2 A// A12 /22/2 [25774 ⁄%Ø⁄22 t2 
2⁄2 +Ø2 ,uà ø/ ø/2/ : 4⁄Z “2⁄2 2⁄2 22/22 
“ÄÊ” 20/22 để 4/7 2⁄2 /“oá⁄ 
5» sác L⁄8 ãu 6à / sao 1% +2 
2É ta 6Á ázÊ 4/22 vn đrờứ, /2é/2 J92# /4/ 
F7 z)22- 1⁄22 /ão 42/22, “⁄# đóa, ⁄2⁄2 
4⁄/, “⁄z# aÍu È/ Quá AM dý (26, ⁄ //Ò, 
2l2⁄“ AR/, 6W đại sauð AỦ, ơơ.. ZÔố /â 
2/2722 “rò đo /6uð/ Z?a do đ3»2 122 4⁄2 
Z# z#o 2/722 222 2a 282622 28o, Zlua tố 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


1⁄22 2⁄42 <⁄!2u/#2 “2 øg&» ớt ⁄ 2o, 
Zô/ 2/2722 ⁄22Ờ/ /⁄z# tỡ 1⁄22 2⁄4 ⁄2 Øo 
Zño Z6 ⁄A / ba» 25a đfo a2 2/2722 ⁄22/Ờ/ 
05/5/77, M77 21/2 Z£o “2ø 29 

1 xa sáz đaz/ M77 sá2#, 4Ô của #2 
1 7a sói ø/w Cy27, 2///z2 Zố Ơ/Z “2 “7 
sào dã /2: da ø/ Z¿2/ Z#u? f ước „X⁄ 
28222 ⁄, ØZ 2 z2z/ “2 1 zào 222 ⁄ 
4£, đu Z2, ở sở ý “z2 4222 204, 
đáu (lão ›oàu // ĐI JÚO, bo //2/ Zao 
2//£u /â Z2 “5ốz2 dủa cuÕa dÔ “u 22 của 
2Ù2/, Zố 22/22 á 2/2/22 2ô #2 /Á2/2, 22, 
4 222 2, 2/82 „2Ø, đu 4, ơ.ơ.. đZ2 
2⁄2 A/i// ZuØf 2/22, 22 ö /ð/ {5 6⁄4/ 6u 
42z⁄ 42/ A//, /22/2/22 27) 4222 2ô/2 /2, Z8 
⁄, 2/2722 Ơ£ đô/2 9 “áo, 2/222 Zố 2/2722 ơ 
⁄đ/ 2⁄2 A// 3⁄2 282/2 à cò ca /// 
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ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP II 


/ù2l lu dai /(Áj,, đÒIA (Í4öQ XỐIg (zO/2g 20, 
/ĐOÁ 2452 ở (toa sẽ lổia đua 6ể 26V 4/84 
2⁄2 2 2z 1⁄2 4⁄2420z2, 1⁄2⁄z⁄ M775 
cơ. ©lña# /2 sllug dý (6a Đúc có dl/p2 
2u /a 4Ð 6/2 da, đạc cl3Ê (rong clau 
AJö 602# #Jiag. (8y sà, sò/a cflaa //5/ ma 
Áu sat /@M4,. (z8 ellag 6ð dã cMlng ÈZế2 
282Ủ»2 sự! cŒc 0â, 

đa ølse Tây L/6 xa xưa cá2# đ2/ 
Á) ,muO( đây, suð( (áo (6ể Áj 6) cúng Éa 
4Jö»s¿ /68/ lo (6u (bầu ðA/2 4É su (65 
sao? L5oag ølaa &2# «sás# của họ, Áðö»2 
cố ớt aáo# Øláúc (lu (điờa ð/6 (Á(#/ tổ vê/ag 
2. 66) ø#u dljc (3/, #o e2 da 27g 
A2zl từ lu (ơi 62/2 4£ luôsg, (zo (2 
dòa do. (öa øgupc (ú, ttoaa #628 <Ï2u/Ê2 
LMÂy 64 dc (2£ 6u (đùa ø2/2 4(£( “y 


-14- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


“¿ F77 57. /2Ø/ cá2#` tố zà/2 0à 2 4# z6 
42⁄2 #ØJ⁄#` cl/⁄ 2⁄2: /đuốz ⁄2 Ø2 
222 2 £⁄ 42/2 42⁄2 £z⁄ <1⁄4/a. 
_“ÉW dlús (3# ¿ớ/ /ôv dĩ cúz cuØý 21/22, %» 
cào 4/26 cŠÝv L/Z8», cÍ/ L2⁄8a, L/5/2 
?8A,..18).1 0n, ý đ) 2/2 i4 (n0 
rở/ <1⁄22/ 2/2⁄ MZ, 1 77/82, ta 1 Lấy 
xé /đ đáo 622, 2⁄2 cào c"4¿ 122. 
3⁄2 22⁄2 2/2⁄ ZØ2 /⁄82, 2/22 ý 
2022 lại a lầu d8 L/MÐa Lá LÝ 6ê di/c 
4⁄3⁄g# xé đổ đáo (Ñä» AnÒÉ cáo W (a( Éro22 
3a “4Â tổ zà/2 à 2 4#) d6 ⁄A 2u d/ Zñúa 
4222 đây suới 22/22 2ð ơưới ⁄22/Ð/ Z2 420, 
2ÍO ø£2 4222 2ò a¿ 24/2 ⁄⁄7 422, J)7/112 
Bưu CWl2f (DVuÝ sửa (222 siúo l mới 
“r4 (022 2ø 28/ 22u0/ 2Ø các Zz¿ F27, 
AZáa Z/202 /2Ố/ 4/22 6u 8; 2/2⁄ Z⁄/ 1772 
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ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP II 


ơ 6Ô ru 4/222 đ3»2 2/2722 2 8 4£ /5a 
đo “2 MếP 54077717) 282/22 4, ơà 2 2⁄2 Zz 
28/2 “4a uữa. o //2 2/2722 2/4 Z6„/z/ /22/ 
z2 2222 2` hy 2/2 22/01, “u 22/22 /22/, 
22/2 ⁄2222/, ⁄2//22 Z8), 4/2 ⁄22//2, đau /¿ É#2 
42⁄2 cà đ/Ø¿ ØZ/ ⁄⁄ rớt (bại (02 Á2# xa/2 ta 
l7 A2922, 24# (t( Ơ.Ơ.. 

1⁄2 1 1 8) va xua ca 28222 “2, 
4: A2 2⁄2 /“toá/ 26w /Z sào 2/22 “a2 
422/22 /65/ 204, Z⁄ 22/2 27 ⁄:2⁄22 4# 
sá2#` zớ/ Á¿ yuà 2, cò” 2/2722 1 +2 
V7, “z⁄ ⁄:2⁄22 9v s12 282/zø “2, /2Ê/ 282/22 
⁄“ ZZ “z2 ⁄% 22/2, 27 +2 4/22 ca Z/£/ 
đưa đáZ <1⁄22/ z2# rõ z2/2 2W “tê d3 øÓ/ 

1 7/ ø/2/, ZuØ#ø 4/22 4u 42) đa các 
<1⁄22/ ⁄2/2 /Á2/2, 42, 4/, /24/, z2/ 28a 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


427, ơ¿ £ /2»ø 42 4222 A2 2 220v đế 
42. 

1 2 /a/, ý cJ2a 1 0 ào á#2 ÁZ/ 

2/ 

zZz⁄ 22/22 z2 ⁄/ 2 //Êu L2 1Ø dịu 
2/2 /r£/2 2/22/22 “£2#  ø/2/ 2722 2 sáu 
642 Zô/2 422/22 2 2/22 Z6¿ Ứa ø2#2 z⁄ 
9/0/22, 2£⁄ œ//£ú Z/ £# ơà c2 Ø2 ZỚ /22ý 
Z/8. đ?uöa 29 u 06a của 1 LIP 214 2222 
“ 2uá AJö dau øØw ơ22/. 

_z⁄ /đla các Z2z M7 Mã 7n 2u/ ơ¿ 
?⁄2a 122, 1⁄22 MP) VÀ: # 
1Í 8e, cÌÍ ơà 0a/2 2 e# 3s ⁄⁄2⁄z/ 4Â /ZØ2 

s 
A/2AOU2. 

M771 6a 2⁄/ z #2 2 22 đ%g 
282622 Ø/È2 0//Ê2 ,zvà 2u/ ơ¿ 5y AZ£Z2 282622 
“¿ xe cố ð6ñát dldg quáo 6á“ /ð/ÁÉ (iưể2 

: 2/-26211/206% 55.2 
VÀ: 1 7a Z#Z 5a do ơà 2⁄7 zZz⁄ 1 
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ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP II 


1 ¿l2 282/22 “, /20/ cá2# 4Jð dau ơõ 2/2/22 
⁄⁄ £2Z2z¿7 _“Z#⁄ „a 1 M77 28222 “2 
ÁZ# súa /¿ 122 Áu %2 ⁄, cớ 2/022 A/ 
⁄2Ö/2 /2â/ 422/2 4 //Z/22 “rể: 

1⁄22 4u /â//, D224 22 ⁄2⁄z/ 4Ø Zủa 
1 1 2 tai øÉ(/ 682 cà cuÕf 29/2 4// 
4/22 Z#£# ca các <1⁄22/ P77) Cz2, 282/zø “2 
“z2 z% d5, „à /2 2⁄2 ⁄z⁄ zớ¿ /Êø L2 
⁄⁄ Z 2Ð 3au #2 tố 2/42 A/ A// 
“rò ZỒa¿ La “là một 6ú giáo 2á (0o 
ZZo ⁄⁄ 4, Á/ 2⁄2 262722 Zý gề Z2u p2 
78 2/7 ơ¿ X77! 4⁄ ⁄22 /22vỜ/ “rước d7 ⁄22/0/ 
442, /2U0/ 4a gi: 2Ð 4a 2a gà Z/ 
Zz2 “r/ 2u /rẺ2 đã“ uuoV /5/2 4£ 4/ 22 
“2 1 2” s2 22/22 “4a Z2Øláa có a¿ /2/2 ø//Ủ 
Z2 +2 4/22 Z#£# ø/Øw lúc 2/72 2/22 Z/#Ÿ ơ¿ 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


“⁄u sa¿ /2 2/2 /2Ø/2 Zl//2 2228/ 2o, cưa 
AAÔza 2/ÂU, dủa cáo học gúả., 

“%2 /Øủa quj d(( ©@» gáờ quý cý ⁄2 
2/2722 Z2z 1 1 sửa 122 | cà øa/2 
gữ su 3¿ 22⁄/ 4Â Z2 A/2OU2. È// ơ¿ /2y 
xe ¿ 082 6a của 0225, (UỚ/ dạo (xÊ2 
Z2, ø:š/2 Z5 2⁄2 Ưáà V7, 9/2 số dý Z⁄ “2 
“á⁄2 /2MO/ (“uØZ Z9, Z/z ơi 22 122 
252, 12% 122 62/2, %⁄4sz ⁄?!, %2⁄4sz 
T222, ơơ.. dã /2w cUỦ 42 682 p2 
2/2722 2È /:Ø/22 Z7 L2 22u J2 của £/z/ 22 
220/2 22/2/, 242, /z/, 2,27, 

52⁄⁄, Zúa ⁄2 dØ/ 4722, 21 ơ 757: 
Zgs 2/022 2⁄/ ⁄% 2⁄2, 42, 4 2a. 
lu Zio z3/22 6z# /4J2, xao 4L/ 0ý 2Ò/2 Z2 
uØba 6 (6Òt, sò» 6⁄28 ở cla “o (A2 (0a 
ao 6ö»g sống 6£ duc (tí lúc, Ứa ÿ 2É 
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ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP II 


“4, ZÍ xứ¿ Z2 22 z4, ⁄222 72) 2/20 “đo, 
cẩ/ đồ sa ///È/2 Za / dlñz ⁄⁄2⁄/ ⁄22/ x4, 
z5 2 /2Ø/ 2p£ /À 421 42. 

Á5⁄, ⁄⁄z /2 22z2 ZcšZ2 42⁄2, øsếu /đổo 
z2 2u/ ý /£/ sã» 2 đều /2/ @u/ 0ý 
⁄z# /ø» a¿ 42/, 2z8uua ÁÈ/ 2/2 224/2 228/ 
A//, 422 2u/ ơ¿ “ạt d8 uyi la (at 2 // dã 
Z7. 

Ca, Múa (2 sơ /⁄# c2 ZØ%, 2⁄2 Z///2 ⁄42/ 
28/2 xu” r2 da 42 đz “ếi Zlø£, da 2/52 
/zo, 22⁄ 2⁄2, ø£0 2L/ Z/ Z5 2/62 dao #2 
Am duy đụ AÄJÍ ©AMỹ Di: d6 quý ví 
2/8 t2 rõ 2⁄82 2u cỡ Z/202 422/2 Zô/ 
“á2 22⁄2 2 sšoc 2 của 2u 0ý yếu 2Ø, 
A2 2/2, 1.2 r2, E⁄ Z2 2ø 2722 2/22 
r4/ øu 4# gà tố t2/22, đÔ/ 25a 62⁄2 Zz 
F2 2u/ dý 2 /22/ÔX 220 282/22 //£# ,àu xế 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


ta sao ZỄ, ¿U/ Ú/£# zó 2Ø /2âU 2# sâu 5272 
P7, ⁄2/2 2Ê/2 /Øƒ. 

2z, lúa /3 dau ðlua của cơ (để, cốc 
2/252 2U 2ý sẽ 422/2 4£ trá»#` #⁄Ở/ 2/722 
ấgởZ dau 2À gà 2u dý 22/22 4222 2% (ấu 
ZUge a¿ cả, /222/ ⁄⁄2/ 2⁄2 zở ⁄# sa 2/ 2ý 
/774 Z2 rẻ rể, ⁄22/ 4zz⁄ 2227, ⁄22/ 4z 
A42, /22/ „lúa cổ ⁄22/, ad dau ølổ K4. 
2⁄2» 2/9, sởc 2⁄2 cña 2L d( 4Ø22 đ3»2 
/đuØớa 622, đà»2 222 A⁄ uØ£ 2è, đ3»2 
2/2 2u ⁄£# đc, /úe øảo 2/22 22#` /uø¿ 
ca 2ã⁄z cúu, la luj£ý, cụo 266, 46 /6 
“đao, dlö»g +42# cà 632 (ljÐo (ôn jo¿a. 
11⁄4 /2 Zố 2222 2 0ðtều đủa đ£ cơ /ðZ có 
2l 22 4/2 “22, 222 V7 4/22 Z2 Z2 
2â 2Ø ⁄2⁄ 222 /2⁄27. 1 2z⁄ 4, “u 2 
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ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP II 


z5 z2 4 Zâø 2/4/, 4222 4/22 “z2 ⁄ Z£ 
4Â da dlúc (⁄%2/ 

2h, lp-ll) sai bia dai ai 
2⁄2, 422/2 còø ⁄đ, øẽiu 2 dý 4222 2/2 
Alga L14 L/Mèa, 2Ä øM/ 6o ⁄ðÖ 66) 0ó nà 
2L d/ 22⁄2 z// đe 2 4/22 zZz/ ⁄22/. 

-“Â⁄2# 6a guú dý( CUjý oý d2 lùng xo 
2ááo 6á, 64t ttáếa Z¿¿ Ú Mùa 6u Á3⁄/, Quý 
ơ Z# /3„ z// Z2 /2Ö/ /rØ/22 7. 2 Lư) 
AJØ #te» All cua 

“lu cưa /2⁄ e/Ú de /Z22/ ⁄2/2 đØ⁄ 
2 đau đc ⁄22/, Z2 2u ơ 2/4 44/2 4uØ#, 
“z2 ơè /2Ø/ ⁄ 46 sào cổ, 2ä /2 ơè /2Ø¿ 
⁄22/0/ “e2 62/2 6 ⁄22/ 222 cazZ “rổ? 2 
Ấ24£ .lE skO wap oQUÒ( &JÓ( (ðÍi cÔ/g, (ỐÍ 4Á2, 
ÁðÍ: cña cÂ/ “à( sẩ», (ỐÍ: công /ao Éu (2, /Ố/ 


⁄#2 đa¿ ⁄ 4⁄22 +áz# A/Z/ ⁄z/£2 Và 1 2a, 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


sisfÐ:07Ÿ BoMGI2 J0 i00 
20/2 /22//Ö1, ơ2 4o 2/4 ⁄22/ 422 câu ⁄⁄a đz, 
26 đÕ 6u + 4222 Zô/ 44/2 đz, Zúz »àảo 
222 đà .a/, Ơ2/ X2 24/22 LIÊN. c7 _z⁄ 
zázZ A/2/ “xzzz ⁄w/ 1 72 1a do so 
2ð đà»2 ọ¿ /92# /ú¿ (uừu 4/022, /2Ê (2, 
Auj`2 /⁄, Z⁄ 26a», ¿/ có ⁄⁄ đi ⁄2⁄z/ 
2/42 “J4 242 2 20 42 AJØ dau ⁄22/. 
4/22 ⁄/ #› 2c z2, 4L dý /u Zoø 
2ááo “4A A604( tr Z¿¿ La 6ÖÐ/ag ao 
2⁄2 22 z// Ze ZØ2 sự dau “/ð /22/, 22 
2z 2/ 2ý 222 All caa d2 sói /lä/ ta 
V2) //2¿, 2/22 a6 422/2 ZlJ ca¿ di sớ¿ 
/2/ ta /lÀ quú oý dã đ„ (àua (đổ „2# nà sò/ 
J7” ZZ đao 24/2 29⁄ Z2 ,ữa, A2222 
2/2722 2z F⁄⁄2087771 AJØ” »sguỏ¿ AZd“a J2 đô/ 
2421 2s (⁄J34/ ;úáo, g2 ø#SÍ sê2 dạo lo 
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ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP II 


Ø2» đủ2 — 02/82 2u/ cla Z£o 1⁄2⁄2⁄, MAT 
2 dý Zốt. 2/7 ⁄⁄4 ⁄2£/ 2ø ý ta, 2/222 2 
4Ø. của quý oý 6ñá 2/61, 6a 2Á6( /À »2Ð/ 
5220: 1fbm/00i1Epuligii5/11a7/1mlÌ 
2 4/22, ZØa /2„ 2/0 de L2 4/22 ⁄2 
282622 ⁄ 2 dý 422/2 /# »ào /2 2/0 d0 
sự Z/2/, đà»2 282622 su 5/3 Ø⁄ 2/ 2ý 
z#z⁄, 2/z⁄ ⁄2/2 4zz⁄ ⁄4 (¡2/22 22u 2 1ø 
⁄ 2/27z2 /1£ø2 ⁄⁄0⁄2 2à 2¿/ ơ£ 4222 22 
3ao zøz 45úu Z2 ⁄ 48 ơà 2/2722 ⁄22/0/ 
da. 

4/22 ⁄/ /⁄£# tá/ tố, 2/ dý /6u/£/ 
2/222 12774 622, 2/2 đây zớ¿ 4222 ¿ý dõứ ưới 
8⁄2 2⁄2 77777877: 4L dứ, 0¿ ⁄ 4L dý 2Ê/ 
21)-127, Z2 đ⁄ z/úø 1 1 a2 282/22 
⁄a ớt ð/ đều £Z2zø 21, sói 0ð dÍ£u øzáà 


22⁄z /2Ø/ 227 2ø 2/2/ 24/2. 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


⁄⁄4o Z4 A/Z/ “r⁄£?2, 289 2/ ơ¿ đó 
rzồ/2 //2UØ/2 ⁄22¿2/2 ⁄ ¿ 2u/ ơ¿ 2/22 2/22/22 
⁄ “4# ⁄27 
so ¿ở ¿2 Ø21 UỞ/2 4ý du “2Ø /2đ Ø2, 
1208001800530 sEfi biudi 
bố, ¿4272 22⁄2 /2à /2¿, ơt øố /â 4o 2/4 
uö2 dẽ 2Ú /¿u¿i2, Ø21 2/2 24 g¿áo /@/đ, 
đuợu cô Z (ao, dấu Ábs› 2E4/ „áo 2X 
Z7 6u 62/28 2ú/ /“ö4á/¿ <%šz Áúc ⁄% A222, 
Ø/a #ú2 /2/ 3Ø #2 22 2Ö 2ới /tờu Ø2, 
/⁄% 2 4ú / săc. 2ø /A /Z là lở 2 
4222 xáz 2L £/, Zó 42 Zớ, 4222 ⁄⁄2 Z0». 
<4» 2/2, zớ Z2 ,Ó/ đớ, ⁄ ,ữa 4222 ⁄2 
/Ø/ A222, ⁄2/ 22⁄2 Zố V7, 278 2uá AX⁄ ơà 
ơ£ Á/ tố z2/22, Z9 2/2 2220 4 zớ¿ zo 2 
2/2 227, 22 ⁄2 224 sá/ 2 (2y 2) Z/ 
đu JĐỚ/, đó H2 A22, A222 ⁄⁄2 Zớ, Z5 ⁄⁄2 
zÓ/ z /Ùa do /ờ»g 202 22/01, ⁄o 2 
đã» cưa <1⁄22/ 2⁄2 Z2, “rườa uØj? 2w 


đØ/2 /»z . 
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ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP II 


144⁄ 1a 2u/ 2Á 1⁄2 ⁄22/ ⁄2 Z 1⁄2 
%4 ⁄⁄2⁄2/ ⁄4o 2⁄22 5 Nể để, 2⁄2 ra 
29 22/2 ⁄2¿ 22 62 Èều 904 Quú d/ M2) 
1 2, 3⁄24 ⁄/p»2, 7⁄22 * 2a, #2 
#2, 122 | gà 24/2 ,Ẽ eW 4Z ⁄⁄2⁄2/ “47 
Z2 Al/ADU2. 1⁄4 771 Z⁄ Z2 ⁄Ê, »ới 
Z ⁄⁄ ơề` záZ đa¿ A7z#` sázZ ⁄22/ ø/Øw 7/82 
Á⁄ 7/222 7/773 12a 72/222 7/1 
đ⁄8u, sư sĩ Z2 a2 ơaà 2Ø ơ/ +4 24a 
1⁄2⁄z⁄ 4o 1 7 /⁄5» 4» /2 L/75/wuàua 
1 7z:ro //£2 4Ø2/2 Zđ/Ø72 1⁄2⁄2/ 2⁄áo 3⁄2 4© <Š 
⁄⁄4z <⁄2u/#2 2 ra (// 12917, Ơ.Ơ.. 

1⁄2 /Ö/ zớ/ øtỦa2 các ơ 4 cazZ “r2 
2/2722 đều ⁄Z¿ đãi, ma #2 +áz2Z A/4/ ⁄z⁄£2 
VÀ 1 72 „à ⁄4⁄ 2ê 2ð sò” 2// Á¿ //£u 
⁄ 26a 2/2 ác ha 5à 2a Zf62 2⁄42 ) 
ca 2/2722 ⁄22/Ð/ ơà 42, ơ¿ 4⁄ Z#Z sở /8⁄ 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


,auØi2 4g (⁄3/ 2ááo, 4É „Ð/ sô» dạo do 
2522 đủa — 2/282 2u/ của /6ả/ 22/Ð/ /„sá 
2828 4É giáo uớ( só. ©ÍÑÐÉ sẻ» do <l/ø 
2592 đủ. — 2/82 2u/ 4222 ý 771 
AJØ” s20, Zó 4 2 ZO cơ2 22/ð/ F57771 
⁄⁄⁄ ⁄22/ za£ Z2. 

%1 z; 2222 ⁄2/ Ê§u 9204 gu d/ 2a 
1 /p»2, 7/22 * 2a, VÀ: 2z, 222, 
| gà 24/2, ,M eW 3 2⁄2 AÊ /Ø% AA2AOUg. 
1⁄4 ơÈ 4# #22 ⁄3⁄2 l2 1⁄2⁄z⁄ 2⁄áo dả 
/2£2 Z§qo dlúz 2ù: Zja — ð/22 2u Z2 ZđØ/ 
⁄22/2/ “e2 0a) 2 ⁄22, 2// dý /2y Ớ/ 4/ 
L2. gà Z22 cớ 282/zø ⁄Ø“ 24/22 4 2/722 2: 
của ⁄252⁄ 2/42 ZZ ⁄ [77771 A/2/ “z⁄/£?2 
zéz “Ố Áù (3u. (4 (3# giáo, dò “bà¿ øguô/ 
28222 “4 /2y Z2 V25 22//z2 z2 X7 22, 
2u„#ƒ ⁄2⁄2 qué/ F771 2/2722 42 2/áo 220g“ Z§qo 
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ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP II 


Aa»eg up» dAau#, (3 giáo, dang (2m 
#2lza cực ,mề 6a, (ồa do, (llbag Q4 sp 
2gu0(, (đều „4Í (3É wabg mà cl*bg có 42 (2 
2` ao aứ sỉ, 2# là 2áàu clo đọ 6à xư 2/ 
25/ (⁄2⁄8/ 2/áo. 

2⁄4 2u/ 3⁄22 1 /p»2, 7/222 *2a 
24¿ 2z, ⁄/3sg, <ÏÍ gà øaM2, 2 2M sĩ 
4⁄32£ 4j đối 60/002. 1⁄4 2822 dÍ»# sáng 
xuöf du /à cláuÊ 242 của dạo (3Ú, d2 
là “à /#4/6 aủa saog( dạo, 0sạ2Ä (aj d2 /Ở 
2l»a // lủÐa của /0sg Lọ, (/6 L xuốg, 
1 5z L8», <Ílö ©Í⁄2, cơ. 

<4 #/ lủ@2 sàu 2»g (2# /2/ gà 
2lo »2uÒ\( Áu, số ¿2 4E clo øillag ðg2ÒÝ Â/Êu 
ago, 4, do (Aa dụng, dế 6 (lửa (2m (tỏ 
“az# lùa 60a (ua, CÓ( ðllng 2Ò cÒ/2 
Am dAauÄ dã (2v Ô (Wể áan (Z5 /J (Jữ» 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


L2 777, ⁄⁄0⁄2, 2/2/22 422/2 “4u 222 2ø, Zø 2 
S2. gang si i0a 27 S x32#assi IEiDSe 0) 
say) L/5 <Š L 2l elju sÉ3f wĐÉ các Š vấf oa/2 
“2722, 2/22 ơ¿ 2/202 2⁄22 ⁄22/ “1⁄22 u27 
4 4222 › 

157 0/nng 2g 00m] 8s] suiu 
1/p»2, 7⁄22 12a, # #2, 1222, 
| gà 24/2, 21 e sz 2⁄2⁄ AÊ /ZØø AlzOøg/ 

<Ïlễu quj dý aÁ 6eo oẽf o2 ca các cự 
1 Z <%z ⁄22/, 0 441 cổ #u sĩ của 1⁄2⁄2⁄ 2/4 
Zể 282 zo d2 ơà 4⁄ cưa /⁄z 2/2 9) d2 
a2 2⁄2 <1204, 235 %54¿# sẽ 422/22 Zô/2 
„giữa cà 2 C¿2/ /2//2 29 ⁄2⁄z⁄ 2/42 Z⁄Z ⁄A 
“la đa 4E sño sauð( dồi 60 6áag xà 6Ö 

_z⁄ 20a 2u/ bể <122/ ⁄a đã 2// 
z7 ⁄2⁄z⁄ 2/áo 2uá 2//ều, ÁJ/Z2 cño 2/2722 


4u 2 2 Z5 “rẻ. ,„ð2 Ø2 UỐ/ 2Øf£2 áo Éu 3 
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ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP II 


⁄⁄2⁄2/ 2⁄42, z2ƒ “z2 //2022. .. cl§§ 2 dý 
422/2 z2 Z2, 2u#/ F771 2/022 “ 2⁄4o 
2202/ Z£o “z2 Z2 2 ⁄:Ø/22 ⁄2⁄z/ 9⁄42, Z 
2z ⁄2/ Á¿ 1⁄22 9/áo „ả 2ú Zzo /5 „ò/ 
dña các L/5, /\ zðãc 2; (⁄4/ 2/áo sẽ ⁄ 
Z/ 2/22. 

“1428 6a quú d(( lẤ5M dpa ứô sáo# 7O 
⁄⁄ 1⁄2 %4 ⁄⁄2⁄2/ 4o 2⁄22 5 N/ để, 
⁄⁄2⁄2/ X2, 2u dý /2y Ø02# “2 47 
/22/272 2/2722 đây uới sửa 282/2 “Ø⁄, có “2ø 
“2y ⁄⁄2 x7 sữa J0 vớ 2/2 H⁄ 2/722 22/0 
“z2 Z#Zo 282/2 “2 /⁄2 122, Zu Z# ơa¿ 
22/22 “2y £2Z2zz7 

⁄5:o 2llsa 6ö (4Ÿ øgU, do (⁄53/ /2 
⁄2Ö/ 22/2 /2Ô/ đoaà» /o, <1⁄22/ z# 2/2722 
lu sào <Ì2a4 dạy sốc afldag 6a /(à của đÍÚ, 
ZZ 2Ø/ 22J0⁄ 4222 J7” F⁄⁄087777 AØ” »2//ð/ 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


/2, ly zớ( sa <1⁄22/ 422/22 1a 422/22 
đđđểu. CÍÐ/ 0G⁄a, < ]2a¿ săứ» (ro/ag Éa ø52/ 
22: /4á Z2 ơa /đ/ 28222 7⁄2 đgJzo. l2 
Ti Z2 ⁄42⁄22 ⁄2 LÊN 2177/777 đ3»2 z2 7 
32 “2y £22z¿7 

4/22 7⁄2 AJzo xả /2 M2771 W0 
1 Z2»; gu /4 Z⁄2/ ⁄:Ø/22 ⁄4/ la L5 F75øz 
2uá ⁄4 4ø ướế z1/22 ⁄ 2⁄2 2u</ P778 

VÀ, 1⁄2⁄z⁄ zớ/ 2: 1⁄24 W2 226zø 
P77) z22 H2 Z2, 2/22 MZ 422 Zá2 22,0 Áu 
⁄4% 26m s»⁄ / Z8 2/22 ⁄- 1 2/ sao 
ơ£ä 

“Z. 4 Ø⁄uểu //£/ của các 222⁄ Zố 9⁄4 
V275 øsẽ2 2 422 2/722 đều cả» //2/ của 
ZlJ 4£ sác 220/ Zq⁄ Z#⁄ 2/2 ⁄ 2⁄2 F77: 
2a, 2⁄2, 2⁄2, 2/z/ y2) 265/2 Z⁄ J2 7/032 ` 
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ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP II 


#2 „uoí /ãu sáu /u/2/ //4/2 dÐ 
2ldza xauf, dlúo (“4V d4 (rau ý cño c/Mløg 
“a của 4Í ølllza /@M4A là dÊ 6u (3 AÍ dếu 
2444 6odứf, sño nÈ 2g gè (J lủga cao x/ều 
J8) do (gÉ sño À6 (2 AđÔag (tá, 6ý (lga đế 
là 2áàu dúo sịu (ta2# (la “Ơn (áa, ÈBÔng 
2à mục 4/24 giải 6odứ, cÏñMli»a đều dÓ, 
“JÐö»s¿ (2Ä /g/ afo màu cñO »»2MÒ(, ¿mộ cò 
+az# oá» /l cà (ầm ấf 6 giờ cô (2, 6 
/ĐÀ » 2MÒ( xau /BuỐ tú Áa( cái từng /4 
aau của die (4# dã cfllsg, øsÉu L/G /0g 
+ 7p, t L3», (t6 tước, cÍlũ f2, 
c.ơ..(14 6g, 4# ta “táếf ) Cai “Ấ5Öbg, /ðỤ2 
“2# da Duøg L7 tà d6 ¿lá (lõi cä» // 
-Â%; L3, 2, ao ala dạo 1⁄2⁄4/ dể 
gááo /4¿ 1 clÚa Ea ⁄4 cÍfg# sủa 
/2ù2l, 2Ð “tá (J áo “uWÔa¿g 4E “rổ (2É 05“ 
2la2 (J dluu 2Í, 6Ölag cò/a „BỘ ¿lð2 (7 sào 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


ôØ 202, ơ¿ 4z L3 1 s2 282/22 “ 2uá 
A/øz Z5› c2 ⁄ 2, ðÊ2 x2 2ðau (vê: È5a/ 
“ ,ug f4 clfñä 7⁄42 -_4⁄22⁄ø - 1⁄2 ⁄z/ 
4 đ12› 0ð , 42/2 XuZZ ta 1 72a F72» 
z7 S2 4 
A##⁄£2 co ⁄22/2/ Z£ “7 T222 25a đ8u 
đưa 2/áo //4/ 22, ⁄ “à/2 /2/ đu/ /22/ z4 
⁄27, ơ¿ câu 2/42 l7) 2### „2 cá2# oa/2 “272, 
Zø 2A zá/ /65/ 122 #z¿ dña cáa L/Z dã 2⁄7 
22/01, z/ 2ø AJ 23 đấu tư để gi 
22/1, ⁄⁄2 “8, /Ố 22/22 Z£ 2/2722 “z “Za¿ 
2ắo coa 0 dười É⁄£# dl/ờ2 „ào, /5/0//72)01/xẬ? 
24 24 

2 đoa¿ /22/ 6/6/92 aơ 4ð2° 4£ sâu 664/2 ⁄⁄4z 
42⁄2 2/7 “20/22 £z# 1⁄4 2a Z8 22. 
2 “22 682 V7 2 Vy, /22/ 2/22 2đ 
/8£) 4Ä 2úzø 2/02 2z 1⁄2/ sâu 664/ :. 22 
Zá/ /65/ của Zls 1⁄2⁄z⁄ 2 A2222 2/02 P77) 
2á/ 6ã Z2 đấá2 k8 Zấá/ 2/ 422/2 4122 
đt, đá/ 2ý 4222 C22 z2/ /ớ/ ø, 422/2 
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ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP II 


MJuq ¿#2 cát &J2ÖJ29 đÓỐ /2cà É/0d)/2/2 đÓ /22 đá 
Z/bo;l;xjÄ0i02duidl lui Bhöi 
MP2 <2 Zđá2 7⁄2 !zo Zá/ 2! 42⁄2 “oâ/2 
6£ g/ố, giã Zgs /65/ ...2/p2 ý F272 4 D2) 
222 3á/, #2 Z2 tố Ø/£# 2W sau: L 22 cổ 
ZÊu 2z cấu 2 Z/z/ P275 c1 2 
4222 Zó 2422 “22 22 cái ới. ⁄2/ xá: 
4/z#` sa 7/7” 2⁄2 r2# tố z2⁄22, “l2 
1⁄2⁄z⁄ 4222 Zó 2422 ⁄Ê2 2Ó zá/ 2: £ Z⁄%z 
J2Ớ/ /2¿, 2z A⁄2# +áz# A/4/ ⁄z/£2, 282/zø “a 
/65/ cá: L5 //202 “2y 242 “22 2/2722 
A/Z/ /2Ø12 /2Ớ/ 42 ⁄22o2/ 4// /1£ù //£/ xa /rế 
6u “2 đlủa2 đØ/2 /22/ÔX, /2Ê/ 2# ta 2/2 
422, /2đà 444 tua (2 (6/42 Álö¿o có 
6/4 sứ ”: 
⁄⁄ 
4/2 “2 /2y 22/2 ⁄% l2 ⁄⁄2⁄/ /Ố/. 
<2 71⁄4 7⁄2 Azo, øsẽu L2 uớ¿ z¿/22- šổ 2 
J2: 227 2z, cá/ 2: 42/2 loa //ể 2⁄6. sử 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


đe 6ý báu Zs  4/ 4 cả 22/2 3á/ : 
7. z2 4 «ó zớ/ Záo 42⁄2 Ta. lu ⁄5 
bổ 3ý 342i? án 86: đã “a¿, /⁄## gà 422/2 
[27 4/77. z2 4 có zớ¿ /áo 42/22 (4. cl£§ 
T72 uớ( 2W sau: T2 422/2 Z/## ơà 2/22 
Afbs A Âfso, đuã? <2, cạy Ô có xói 
Zão 42/2 ty. (2⁄4 ø/ 2 4 ;ó Z5 ⁄:2/22 
T7: 

_⁄2/ 22/ /z£/ “8y của dlúz 1⁄2⁄z/ Z#ð xác 
⁄z⁄ 2/2722 AJ2# xá¿# /(ủð» của các L8” cŠăc 
“4ú Z/ A22, 422/2 lúa Ø/ tốc /â sớ¿ /áo 
đa do / d8. (7o ,Ê/, Xu¿Ê láøÊ cña dua 
2/72 422/2 Zó ⁄ 222 Z2Ø 4u ⁄22o2/ 2/2 
Økểu /⁄#/ ca ZØ/2 /22/%. _“!22# sá2# a2 dl/c 


! Bài bùnh số 24 Kàlaba trong kinh Tăng Chỉ Bộ trang 
594 
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2/2 422/2 có đã/ #/# ` sào 22/ đrờu 
20⁄2, /aơ 6) 2M (J (Jữ» c2 các L// 
4/2 “2 52 da đau #2 _!{/2£a. 
<2 đáøz 7⁄2 AJzo, c1 ⁄25¿ /2 ơ Z8 
/65/ 2/2722 24 2 22 /65, 2/222 4222 Zớ 
122 ⁄⁄0⁄2 đâu ZZ Zgs Z5, A222 Zớ 
122 4⁄22 2/722 24/ 2ˆ 422/22 p2 /65ú, 
4222 Zó 122 ⁄⁄⁄22 2/722 2: Z82 2/4 
Z5, 422/2 Zớ 122 ⁄⁄⁄22 2Ø cới 22/2 
6ý. Z4 »2/z 2//5z2 24 2ˆ 22 22/2, 2/22 
422/2 Zó 22 ⁄⁄0⁄2 Z*‡u de 22/5, 
422/2 Zó 122 4⁄02 2/2722 Zđá/ 2! 4222 
de 22/5, 4222 Zó 122 ⁄⁄⁄2 2/722 2: 
282 /2/8/ 22/2, 422/2 Zố /⁄22 ⁄⁄0⁄2 Z⁄ cớ/ 
220 ø2Éz. Z2 2/22 9⁄42 2/2722 2! 282 Z¿//22 
9⁄42, 2/2 A222 đó 22 ⁄⁄0⁄22 Z‡u đã 
Z⁄pz 2/2 2⁄42, 4222 Zớ 122 ⁄⁄⁄2 2/2722 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


2á 2¿ 2ø Z2 2/272 2/42, 4222 Zố 122 
Ø2 2/2722 2 232 “J4 2/272 2/42, 4222 đó 
22 Ø2 ZØ£ ơới /22/Ờ/ 2/22 92/42. %4 
/l2 trí 2/2722 Zá/ 2 Zä; 6/2 ⁄, 2/2 
4222 Zố 22 ⁄⁄Ø/22 Zđ&âu d2 Zz /Uú2 đu, 
4222 Zó 122 4/022 2/2722 2á 2¿ 232 2/4 
lu /rú, 4222 đó 122 ⁄⁄Ø/22 2Ø ơớ¿ ⁄22/0/ 
/úa tư. lu Cự /22/ ZáZ 7⁄2 AJzo, 7. 
2x2in200sfe 2712 01piirRsgfipnuiyiE 
ZØz 2/272 92/42, Zpz /lú¿ (tý, sẽ2 ơ Z7 ⁄2 
z5 2. ⁄2¿ uữa /Ơ 2201 4 z#u C27, 
4222 có a¿ “Jác /đƒ /6»2 ZØa ca 2 
522 Øø», L2 2 Z z/z 2⁄2 : 

#%/ 2# sàu, dlúo (53V 42 xác ‹2# tổ 
zà/22 2/2722 2 Zlúz 1⁄22 2427, Z#u ⁄2 2 ⁄; 
su 222 Zố 122 4/Ø22, 2Ô/ £7⁄# sázZ# 

A/Z/ “r2, du 22/ 122 4⁄02 quá //Êu, 
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Zño #2 22/ð/ “ 9.2 A12# +42 A/2/ ⁄z⁄z /2 
£z„Z 22. hả» sla sáa L/8 đầu øàU ⁄42⁄22 
2⁄22 22 44g92 /2â ta. ⁄22z2 Z⁄2/ #⁄ 
_'A/\Áo dấu S2ÖMpM 2Â và sẮo obzg 1a Afbý 
F774 22 2 4#  sới đo, /Ê/ “3y LẾP / ó 
cưa 282/22 ⁄a “u 2/2 /Z/ lúa uà 262722 p2 
2/2722 2È, ,oa»¿ (2 // đo 92/42. 

Mộ Z4 2⁄2 22, HỂ / 25M 1 722, Z 
1 ước, c<Íũ cÍ¿, cơ. các cÌ¿a¿ 2 26a 
x7 d5 2/722 2/622 ⁄Z 122, ø&¿ d2 ⁄ Z¿xz 
ZáZ <1⁄22/ 4u 122 cà 26/82 ⁄Z Z7 4z 4⁄2 
2⁄22 càoø 4£ 2/2/ 22 4 t2£ 2/2 /2/, Zô/ 
^ z2zZ /M£ 2/22 l2 /2â/ ⁄22/2/ Z8 »ó /â 26/ 
055/3 ujx2Dai ffibuil viBtiTEBBiATbrii 
2ớ/ ZZo . 

Ý 7o 282/22 /“Øđ 22/82, ZØ/ 22/2 đ:rể/ 
V7 5.771 ⁄22/ z7? só 2Ø Z8 ⁄ 422/2 ⁄£ 
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có 6a¿ Øa 2/82 ⁄ ⁄22 202, Zñpo ø#/ Z8 ⁄Z 
dủa dạo (⁄/2/ da ta ÁÖđØ, 49⁄2, 4£, do 
2» /20/ 22.0 “e2 422 2 ⁄22/, Z§u 22⁄2 
2/8 2 “22, 2â “z2 ⁄ z5 Ơz2/, ZZo 
2Ê/2 2Ố 2ø Zô/ đỐ 2Ø Z8 ⁄ Zổ¿ /6a/ sào 
Zps xe2 dào cá¿ 2/6/ Z2 /6ả/ 22/0 2à 
dt 24. 

# ⁄/ đã» của <1⁄22/ 2⁄2 1 22 a 
do Øiê» "bạ, ÁÖđếu 2o #úa dÔ (4/ giáo 
212/2 ⁄ 221/22 222 <⁄!2u/#⁄ “2 cua Z§ão 
3⁄21, 440 u32 ĐÁ sê2 do duc 220 22 
— „2 2u/ 2z 22/01, 422/2 7” F⁄⁄087171 
AJØ s20. 1 2z 2 2uá ¿/22// 

(2ƒ 2/22, 2/2722 ⁄ Z8 ⁄2⁄z/ 2⁄4 
262 o /2/Ê/22 A⁄ sửa 2⁄2 Z2, 2/2722 
Zớ ⁄22/2/ 2ảØ 2z z/ 22/2, 242, 75 2/z/ 
“04, Z02 zZz⁄ ⁄:2⁄22 z2 ⁄z/ 22u /⁄Z £7 
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2ño /ứa ÁB mụa #28 (0ã dupc Cau (65g 7 
aña 5usạ L2, số Ájöng có Áñô»g d8,7 
< sò» Alâùi tiấu qua ø8/ều dÖ/ Ê/32 /p 424 
co» 0g Adôua trí Ca» ÍẤñÐug, dò (6/ lùa 
do, A4 g3 0/8 Hao øều /úa do 1253/ 
2ááo ñù ðU có CJaa '20»g của Z0 L2 
ra dÔ%, 

đo sêa, LJẩ/ L/5 aÏa 2lllg Éa sốbg 
Ấđ:o d2 (gu, (MAỜbg @ñg#2 266 /@#á 2/6, để 
cua gáố( Cố aá a#ˆ “uá# (6V 66 dDag s22 
so dủa 0øa Lfp al+ day, /asg / 4E úy 
“gu sống (3o dục đạc 6ế gúaa mà ÈñÖ»g aứ 
AE Alđu dpc. (¿2 /Ösg Lo (À »Ö/ s2u0/ 
A4 dạo (3/4 ø/4/, /ơa các ý L/ cŠw 
AJáø, sòa L/#ây L6 dla aling Éa 282 /À 
#2lii»¿ »guÒ( lăt cuỚe, cô (98 söí gááo cÉO 
-25»ạ L2 dlgt (⁄J44/ sáo sa 666i < [2o 
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xa øỚ/ sao 22 1 1” sua 28222 ⁄2 ớ/ 
zz2/, Z2 ZØ⁄ zò/ 422/2 A42 »ới sa¿ /Ô/ của 
Záz 2⁄2 Z⁄, cả 21722 4222 đao 2⁄2 4⁄2 sớ¿ 
xi2 2/2 cớ 2/202 ZØ/2 22/2 ZØz áZ ⁄22/, 
1 1 8” sua 22/22 ⁄a xe các ơd¿ L/ð cŠ 
⁄22/ zò¿ 6ø» /â da 1⁄22 M2704 Z?§u 
Z⁄ 

⁄5% 222/ đo zi22- <9 2z 2/áo 
Zgs đoà» ¿0722 du 2/4 /Ð' dào cáz ⁄2⁄2 
Z8 ˆ 2V&u ⁄22/ “22, 2/22 “z2 Cớý đá /Ö/2 
2⁄42 F2 P5 1 7ø đa, 2⁄21 4o, 
425152 4o, _⁄2o ⁄⁄4o Ơ.Ơ.. đô/2 4222 
“/z2 ướ/ ⁄2⁄z/ 9⁄42. W2, 42Ø c2 

CÁ sáz 43/ 4o KZz, 22/2 4/22 43⁄ L7) 
⁄⁄ 2/42 Z5, 21a 2/4 H2 ⁄22/0/ đoâ” 267//, 
// 2/4 Z2 Z2 2/2722 Z£ 4u uu /đú của 
22/, 42/1/22 2Ó đoàu¿ 2/222 2⁄42 2/4 2z: 
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-422%¿ ⁄⁄4o, _⁄2o 4o, M227 54/777 
áo ðÃM ttẻu dã 0ðÓ( 0.0. đều A/i/ 2/2 ơào 
các “ö»¿ 4Ð 63⁄2 /ÓK mới ñoàa c2 d2 
1 72u# #2, cò/ 22/02 Á¿ ⁄2⁄z/ 2/42, „z1 
có ơ ⁄ <Šw sáo, 4 zẲ 22/2 2Ø3z#' 4õ 
2000 0 li dá0:2J0ViDastvib:liBBr00E 
/2Ø/ /Ø/2 9⁄40 ,ớI, /2Öö/ 2/2 9⁄40 22oq/ Z§qo 
/22/22 đủ; 2/222 C2 /2402 (à 2/ÁO, đ3»2 
282622 282/22 ⁄“a ZZ 2ý 1⁄_Z5zø 22, P24 
2 #z #z/Z Z4 ga sô» (8 ơ£ MP 8 2/7. 
aJa Áä 0u (4É giáo 6à „sÐ( 6á đà 
2ááo ¡»goạ dạo ÁJác // cói (⁄5@/ gúáo 
<⁄!2u/# ⁄22/. ⁄% ,£Ê/, 2/4 3571/25 i0u75 
UỆ 28/2 2/42 ⁄ Ơ22// 2 ha 5) ⁄2 co» 
áo upa 6£ 60g #028 (£ 2a. (/4 để, 
cáa A222 2/4 ⁄ˆ 220 Øoà»¿ 2/222 
lờ )(boiipua l0) /0100/80702101/. M0 v10: 
4⁄32 giáo 4Í Zùb suụ 6oát cà /(ế Áu xố 
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1⁄22 2/42 F75774 “z2 (12/22 /5»ø 4 4, ơaà 
⁄ Zđ:ca¿ ơ¿ ⁄:)/22 ZØz ⁄22/, Z⁄ 2⁄7 1⁄2⁄z/ 
đáo øØ2z#. 7/⁄ đ»ø tờ, ø/Ølug “u 3 1⁄2⁄z/ 
sử sứ, 7 
4o A//2 9, A/ã ⁄/ 22 ⁄ 2//ữz2 Z“a/ 
ơá /rÀ/22 Z2z của Zqo 2⁄2, Zñpo øÊø ⁄2⁄z⁄ 
4o V7, 2⁄2 Z z/z/ ⁄⁄⁄, ZZ£# ơ¿ 2/2722 Z“a/ 
2Á 4⁄22 ⁄222/. 

_z⁄ /ua 2¿/ z¿ 2/2 ⁄ØZ 2 ƠØ⁄22 
ri 22, 2L Cứ ⁄, 2/722 /22W có /8⁄2 6//£/ D74 
1⁄22 4o, có zá¿ 6ù lâu 4uØ#, Z#u 
z4 2/4 của ⁄2⁄z/ ca 2u /⁄2 đà Z/ 
Zư/s2 2202 28ø. c1 2222 ⁄“¿ dỡ »ớ¿ 
“:r£/, “l2 1⁄2 ⁄, /2ÖÁ ZØ/2 22/2/ ðZoà 22, 
Z6 4 Áu 2 Z£o dlús 02 2 - 2/292 2u 

(27. “uc d(5/ : c7⁄a¿( đã z2 
ứ 2 /A/dxg 4Á 
ZØs ⁄r¿ “u# 2u cŒ,, cÌl2a¿ /z# ul 2⁄22 ⁄z 
“⁄„£ 2, Z 227 22/2 22/4Ò /rÊ/2 2/2 ⁄22/, 
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cớ/ 2Ó 4o Z/ ơ¿È⁄2 2l, 422/2 /£ øà 
2/22 422/2 /1a, Z# s22 22/0 Z5/ Z8 /â” 
/63, 2â /ổ ⁄2//22 4⁄2, Ø/222 262 Éu 62 
42 ⁄22/. 

lu 4o 2/4 b7) 1224 zô2 ///£ú 
uaà các L/⁄Ø sau ⁄22/ “ở 4//22 2/2, Z2 <⁄4 <1⁄22/ 
Z8u L7” Z⁄ Z/úz: <2 Zá2 TH) “!zo, [%4 
+⁄2 Z⁄/ 2, Záz “2 /y Z5 2⁄/ đủz/ D2) 
4o 2/4 C972 9E 2z L2, dâ”z 26 
/2/222 4⁄2 “6a”. (72 sÊ/, ⁄22/2/ 29 sau 
422/2 /2/, Z5/ cáa L⁄Z ⁄2⁄ 1 (22 ơ¿ 
Lê ý sy, Ly /777) 12⁄2 c» Vân ca 22 
15a } Z8 ⁄⁄2 2âz 42 ướ/ Z3 Z⁄ 2/úa của đa 
1⁄22, +% Z# a2 zo /2¿ aña các L/5 øzà 
Áu 62 42 ta A/ã 2⁄, A//2 2⁄6, “¿ Ơ///2 
2⁄4, ơt đế 8⁄2 4222 ⁄2 Z§2, ⁄ áZ 2/4 /£/ 
2/282 //u z/2⁄ ào đáZ Zđa/ ⁄z⁄ 122, 
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/uốa cề 82 zZ cưa 2228 2o, ZØÐ #2, 
Á⁄ 4Z 1⁄2⁄z⁄ 2⁄42 4 /22/ /2v 262722 z2 22 
F27, z⁄ 2/2 ⁄22/ 2/22 422/22 Zø, 2ô 
Zlúz 2 222 £22/2 có, z/Ÿ số 3⁄2/ /6u/£/ 
2/22 đà»2 ⁄2/Ê/22 đời đa do, usới đáo, 
(202 22/ Z2 “đa, AJ£2 co 2/022 /22Ð (u 
+z úu a2 2Ø 4/22 4Ø z#Øz# uà //0v. 

#%, gááo /4⁄6 ala dc (5ý /2 mộ/ 
2úáo 6á, đoàn 2l22# sño Lời, <Ì2Mð/ Áu 
/2//, co ø&» “# sào d4 2u Z8? đoZz 
2 Z⁄, Z8  “Z Z:a» 122 s75 A2292, 
uØj /2 /ơa dc 1⁄2⁄2⁄, 2£ rô/ /rở 222 
Z4 0/2222, có: 21, ơ.Ơ.. 

Ly, 22, 29 sau 2 Á¿ có ## /áo 
A2, 44 /2 d/Êu ⁄22/ gà ZZ da đoàø “2 
2 46 1⁄5 sáo df cào dlag cùng, ø2Ố 
cu⁄ (7⁄2 sẽ», đà»2 282622 V7, 2⁄2 Z8 
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1⁄2⁄z⁄ 4o A222 2¿ úu a2) 22/78/2 “r 2⁄6 
duðt, 208A dupc L4 L/Ján§ Z/a#, (62 0E» 
Z2 MZ” s74 25 z/ 2s 2a, 242, 
2, 2#Ø£# ơà cfdð» d\/ñ⁄ ⁄á/ 3a2/ (l2 ĐỐ., 

ði 272/113: 0ninaxi Sim ii 211g 
1⁄02, 7/222 * 2a, VÀ: 2z, 222, 
| cà øa⁄2, 2 e sĩ ⁄⁄2⁄z/ L7 22/22 2M 
(⁄4£⁄ cÏ⁄z ớ z/2/22 0á “2# cá đá2 J2MỐc 
e2 2// øốá 2/22. <Z%/ /82 sữa 282/22 
Áð/ É£u gọi guú cự. c¿ (đòu 4G 1# sáo, dì 
22/2 2/2 Átêz 60 Ê 6 /22/, “z2 222 A/4/ 
ZỐ /2Ö/ /2 Z£o dlúz 0/2» 2 — ðø/28/2 2u 
Ð 2g ii.l001 0551. 80779/pBh lai tại bi 
Z£o 1⁄2⁄z⁄ 2Ó đỐ /Ê)2 Z£o Zñúz Z1. Z2 ⁄Z¿ 
Z7 ⁄22/22 QU/ dý đlÙ22 CỚ( 282/22 /⁄, “z2 ⁄Ê2 
.2⁄ “22 Cà 2u“/ zaz 2/2722 4o 2/2 đrờu 
4/022, 12) 92/42, /2£ /⁄⁄2, Z⁄ 6a» ơà 2/2722 ⁄ 
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“la mơ 6Ö cô 6Ä của các øla #oc gúÄ (⁄2/ 
gúáo Álã& soi tiêu (Éấ gối, de “rô (0a 
“oza giáo 6lá& dña dc (⁄jÉ, C?úsg (a 
đấu (a0 (ba (ai ðlU0ag gì dla dạo (24/ 66 
lấy “xỉ c súc dạo (4É, sò» 2g 2à 
AJo»a /@MÄ/ của dạo (JÉ 6M) #ã quát sgóổ, 
AöW sạ2#, dua đÊ sua (Á tác IấD này 
“roza 2úáo  dla dạo (5/ mà (2/2 ö øÉ/5/ 
4⁄32 ;úáo. L2 đao đế #j say, Ly L2 
aủa sua Éa dã 6ý sllñug loại #0628 sáø# ð 
282 sàu uà sự “u tàu cñlag dÍ dEia câu 
ai, 6a cM/ d5 qÁ6( dlá2 (ma ss2Ö( mà còi 
AJö»g /4 #uốiag (à qiố( dlác (àm L/áu/, 
<14u6( 6u sĩ 1⁄4 giáo sốbg cà dạy /6zo 
2qo da dôa clño Cáo ðu La câu 
C2 10d62012u22, (BE c2 (2/2 \6á. bán, 2/0 Ấ0: cai 
T222 12a (ozg 432 L8» 2 lo 
2ø) /dlösa lau < lo €Zkáo (2m dao dl/c 
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cưa 1⁄2 2⁄4 2 28/2 ⁄2 đó /65/ /8u2 
z2, xấu tóm. A2227 Ly, /22, đó *# Á/⁄/ 
2482 Z2 2⁄4z⁄ “z2 “82 /E. ⁄ 22⁄2 1z 
Z£o 1⁄2⁄z⁄ Z2Ố /2Ö/ /Ê2 Z£o Zlz øU2ø /z - 
2/8 2u “,„È( cời, 4222 2Ố ØÝ /Ø/2 2/áo 
2o, đỐ /2Ö /ø£)2 Z£o Zlús z6 c/ ôØ g2. 
2⁄2) 6a 2 d/ 1/2, 1/2 T222 
_⁄52oø/ <12/z¿ ⁄22/22 2L/ dý Z2 ơè /2Ø/ ⁄Z 
4b 2à sà đồ qua lau số Ê2# trán sế, đofc 
22 22 2# zØo ⁄222/ z⁄a 1⁄2⁄z/ 2⁄4o P77) 
5/771 ⁄zu/È2 //22 Z3 đz 2) /20/ Ø1, 
2⁄22 [5 2L dý ZỐ vn Z z4 /22 dả ⁄ 
“1z, 2u#/ zsa2 2//7z2 “4 4o 2208/ Z§ão ⁄222/ 
ca 2ã: lung (a4 (2 gááo (4£ <ÏAm /ð/ 
A2 »lu ,ö( dc (2 còn “ạ¿ 63 T tong 
AJ⁄ A6, quý dý có dây ‹lj (at á 2ááo 64/2 
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22# aö2 của do (“JÉ, xà Quý dý cò ca» 
2lỜ 2 sữa? 

đ?uøi 2/22, 282/zø Ái xúa (2Â (102 co 
súc “óc của 21 3⁄22 1522, 7⁄22 
! 2a, #z¿ #X⁄„, 1222, <1 ơa 2/2, /1 đ 
ZZ ⁄2⁄z⁄ 4Ê /2/ A22 Zgs A8 ad2o sa 
AJ», 63/2 á( sào quý 0ý. 


_⁄5o Lz⁄# z2 2z 
2a 7 - Ố— 2002 
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BỨU TÂM THƯ 


~--000--- 


C?aớn Như ngày 09 tháng 10 năm 2004. 


Kính gửi: Huệ Ân, Chơn Thành, Thanh 
Quang, Từ Quang, Tâm Đức, Từ Đức, Tâm 
Nhẫn, Đức Thông (Hiến), Liễu Huệ, Minh Đức, 
Liễu Đạo, các cụ và các bác. 

Trong những ngày gặp gỡ Phật tử ở Hà 
Nội Thây rất bồi hồi và lo lắng thân tứ đại của 
các bác, các cụ đã báo động thời gian còn lại 
không bao lâu nữa. Rồi đây kẻ ở người đi và đi 
mãi mãi, nhưng đi về đâu các bác, các cụ có 
biết không? 

Huệ Ân, Chơn Thành, Thanh Quang, Từ 
Quang, Tâm Đức, Từ Đức, Tâm Nhẫn, Đức 
Thông, Liễu Huệ, Minh Đức, Liễu Đạo, các cụ 
và các bác, các con còn nhớ lời Thầy dạy 
chăng? 

Tâm thanh thản, an lạc và vô sự là nơi 
các con về khi bỏ thân tứ đại này. Nơi đó mãi 
mãi không còn tái sinh luân hồi nữa; nơi đó 
không còn khổ đau các con ạ! Nơi đó là nơi chư 
Phật ba đời đều an trú. 
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Trước kia trong những ngày ra Bắc Thầy 
gặp các con trong chiếc thân tứ đại, nhưng 
hôm nay và ngày mai sẽ gặp các con trong 
trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự, các con 
có biết không? Nếu các con giữ gìn được trạng 
thái ấy, bằng không thì Thây trò khó mà gặp 
nhau các con ạl 

Muốn giữ được tâm thanh thản, an lạc uà 
Uuô sự là một uiệc làm đâu phải dễ, nếu bhông 
ngay từ bây giờ, lúc thân tứ đại còn bhỏe 
mạnh, còn sức lực mà bhông tu tập thì đến bhi 
thân tứ đại già nua, môi mòn, yếu đuối thì tu 
tập uò rèn luyện tâm thanh thủn an lạc uà uô 
sự làm sơo được nữa. 

Nghiệp lực tác động rất mạnh bhi nó đến 
thăm các con, lúc bây giờ các con hông còn 
súc chịu đựng, tình thân bhông sóng suốt, 
nhiều bhi nó làm cho các con hôn mê bhông 
còn biết gì cả, sống mà như chết. Giờ phút ấy 
các con còn gì nữa hối các con!? “Nghiệp 
tương ưng luân hồi” hết một biếp người rồi 
mãi mỗi. Ôi! Một sự luân hôi đây khổ đau, 
nào di biết phải bhông các con? 

Các con cứ hình dung tưởng tượng từ bhi 
chết đến bhi tái sinh nằm trong bụng mẹ là 
một chuỗi dài bhổ đưu uô cùng, uô tận của 
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biếp người. Chết thì trăn trở rã rời cơ thể, đau 
nhúc, mệt nhọc... Sinh thì nằm co trong bụng 
mẹ ngâm mình trong chất nhơ bẩn, uế trược, 
chật chội, cựa quậy bhó bhăn uô cùng. Đó là 
một cuộc tái sinh luân hồi khổ như uậy, thế 
mà mọi người nào di có biết sự bhổ đưu này 
các con gi 

Muốn chấm dút tái sanh luân hôi thì 
ngưy từ bây giờ các con phổi siêng năng tận 
lực tu tập rèn luyện trước “các chướng ngạt 
phúp uui cũng như buôn đều phải buông 
xuống cả”. Buông xuống như thế nào đây? 

Buông xuống bằng pháp hướng tâm, phải 
theo pháp hướng tâm như lý tác ý mà buông 
xuống: “Tâm thanh thản, an lạc 0uà uô sự, 
các pháp thế gian là pháp sinh diệt, là 
pháp khổ đau phải chấm dứt ngay liền”. 
Khi tác ý như uậy xong thì con nên tác ý tiếp 
để dẫn thân, tâm uòo chỗ không đau bhổ, nếu 
tâm đang bị chướng ngạt thì các con nên tác ý 
câu nòy: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít 
uô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra”, 
rồi ưm lặng hít thở uô thở ra năm lân rôi lại 
tác ý như trước. Nếu thân các con bị bệnh đau 
thì con nên tác ý câu này: “An tịnh thôn 
hành tôi biết tôi hít uô, an tịnh thân hành 
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tôi biết tôi thở ra” rôi im lặng hít 0ô thở ra 
năm lân rồi lại tác ý như trước. 

Tâm thanh thản, ơn lạc 0ò uô sự là phúớp 
duy nhất để đối trị mọi nghiệp chướng đang 
Uôây quanh các con. 

Từ Quang, Từ Đức Tâm Nhẫn, Đức 
Thông, các cụ uùò các bác, các con hãy nhớ bhi 
thân các con còn mạnh bhỏe hay lúc đau ốm 
thì phỏúi siêng năng tu tập đừng bỏ qua một 
thời gian nào, dù là một phút, một giây, một 
sót na ngắn ngủi, uì thời gian tuổi đời của các 
con còn lại rất quý: 

“Tấc bóng thời gian một tấc uàng 

Tấc uàùng tìm được không gì khó 

Tấc bóng thời gian khó hỏi han”. 

Hãy giao mọt Uiệc cho các con, các cháu, 
chúng nó đều trưởng thành, trở nên người 
gánh uác mọi uiệc tốt đẹp. Còn phân các con là 
hãy tự lo cho mình, hãy tự thắp đuốc lên mà 
đi, hãy cứu mình, uì thời gian còn lạt quá ít. 

Những thời gian còn lại chỉ đủ để các con 
luyện tập chuẩn bị cho mình có đây đủ nột lực 
bhi giặc sinh tử đến thăm. 

Khi luyện tập uùà gtữ gìn tâm thanh thản, 
ơn lạc 0uờ uô sự thì nó có một nội lực rất mạnh, 
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một súc đề bhúng hinh khủng, nó sẽ giúp cho 
các con đẩy lùi mọi chướng ngại phúp như: 
bệnh tật, phiền não, tai nạn, lo râu, thương 
gøhét, giận hờn U.U.. nó còn guúp cho các con gtữ 
gìn tâm bất động trước các ác pháp uò các cẳn 
thọ. 

Khi nghiệp đến uới các con thì chỉ cân tác 
ý: “Tâm thanh thản, an lạc uà uô sự, tất cả 
các pháp đều uô thường hãy đi đi! bhông 
được ở trong thân tâm tq nữa” Tóc ý như 
uậy phải bền chí, phỏúi biên cường, phải gan 
dạ, đây đủ nghị lực chiến đấu đôi bhi chỉ cân 
tác ý ba bốn lần thì chúng sẽ không còn tác 
động uào thân tâm các con được nữa, nhưng 
các con phải nhớ bỹ bhi muốn đấy lùi các 
chướng ngại pháp thì phải giữ gìn giói luột 
nghiêm chỉnh, Uì giới luật là thiện phúp, chúng 
sẽ chuyển tất cả nghiệp báo bhổ đau nhiều đời 
của các con. Trong bhi đó để trợ lực uới giới 
luật thì dùng pháp như lý tác ý, cúc con sẽ đẩy 
lùi tất củ chướng ngại pháp uò không còn một 
ác pháp nào tác động uào thân tâm các con 
được. 

Trước lúc từ giã cõi đời này chỉ có pháp 
môn này giúp các con thoát bhổ uò chấm dứt 
luân hồi sinh tử mà đúc Phột thương xót 
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chúng sanh để lại cho chúng ta ngày nay: “Ta 
không thấy một pháp nào khác, này các 
Tỳ kheo, có như lý tác ý, lậu hoặc chưa 
sanh thì không sanh, lậu hoặc đã sanh thì 
đoạn diệt”. 

Một pháp bảo quý búu uô giú hông có 
Uuòng bạc, châu ngọc, bưm cương đem so sánh 
được, các con nhớ bỹ. 

Các con hãy nhớ ôm chặt pháp như ôm 
phao qua biển, để uượt sóng gió ba đào của 
biếp làm người, để đến bờ bên bia. Buông pháp 
lò buông phao các con sẽ chìm xuống đáy biển 
sanh tử luân hồi mỗi mãi muôn đời, muôn 
biếp. Từ đây Thây trò bhông còn gặp nhau 
mãt mốt các con gi 

Thăm uà chúc các con mạnh bhỏe tu tập 
xả tâm tốt, luôn luôn giữ gìn tâm thưnh thản, 
ơn lạc uà uô sự, chúc các con thành công Uĩ 


đại. 


Kính thư, 
Thầy của các con 


see 


-56- 


LÙNG THƯỜNG VÔ BỮ 
BÊN 0ỦA MỘT VỊ THẦY 


Câu hỏi ca ?(đi 7 âm (cô Mười) 


Hỏi: hi thưa Thây! Con bhông có tài, 
cũng chưa có đúc độ bao nhiêu. Nếu được Thây 
chấp nhận cho ở lại tu học thì con cũng cố 
gống nghe uà thực hành theo sự chỉ dẫn của 
Thây cho đến tận cùng đường tu, dù có cực 
bhổ, gian nan, đói khút con cũng bhông hề 
than thở. 


Đáp: Thầy hoan hỷ và rất xúc động, khi 
nghe con nói lời thiết tha đầy nhiệt huyết tu 
hành, thì làm sao không chấp nhận. Con đã có 
quyết tâm, có bên chí tu tập đến nơi đến chốn, 
không bỏ cuộc giữa đường tu thì nhất định 
không bao giờ bỏ con bơ vơ trên đường tu tập, 
mà phải hướng dẫn tận cùng đến nơi đến chốn, 
để có đủ tài, đủ đức, để hoàn thành được con 
đường giải thoát, nhất là nói lên tiếng nói 
chân thật của đạo Phật và cũng là chấn hưng 
Phật Pháp mà từ xa xưa đã bị Bà La Môn Giáo 
dìm mất chân pháp của đức Phật. Trừ ra, con 
nhận thấy con đường tu theo đạo Phật xả tâm 
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quá khó khăn và sống một đời sống thiểu dục 
tri túc khiến cho con không thoái mái dễ chịu 
được, cũng như rèn luyện đức hạnh làm người 
không làm khổ mình, khổ người thì các con 
cảm thấy như mình chịu thiệt thòi nhất, trong 
cuộc sống thường tình của thế gian, các con 
phải chịu kham nhẫn mọi mặt và mọi người 
luôn luôn chà đạp giày xéo lên tâm hồn của 
các con mà các con không bao giờ có ăn thua 
đủ với ai cả, vì đó là những Thánh hạnh của 
những bậc vĩ đại thoát ra khỏi cuộc đời thế tục 
thường tình. Cho nên, các con có thể bỏ cuộc 
thì Thây cũng chẳng biết làm sao hơn chỉ biết 
nhìn theo bước chân, nhưng rất thương tâm 
không biết cách nào để cứu và lôi các con ra 
khỏi những tư tưởng vô minh đen tối của 
những kẻ phàm phu tục tử chỉ biết tự ái và 
danh dự hão của thế gian, vì bao đời tư tưởng 
vô minh này đã giết loài người chết trong đau 
khổ, chết trong ác pháp. Người ta luôn luôn dại 
đột sống với bản ngã anh hùng, sống với mặc 
cảm, với tự ái, với bản tính anh hùng. Anh 
hùng, mặc cảm, tự ái đối với đạo Phật, nó là 
chướng ngại pháp, là ác pháp, là pháp làm khổ 
người, khổ mình. Người đời cho nó là danh dự 
phải bảo vệ, phải ăn thua đủ còn đối với đạo 
Phật cho nó là chướng ngại pháp, là địa ngục. 
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Trải qua một thời gian tu tập khá dài mà 
không thấy có thần thông chút nào cả, chỉ 
sống trong những ngày cô đơn buồn tẻ và có 
nhiều sự tức tối, buôn phiển, cho nên các con 
ngả lòng tìm cầu một pháp môn khác thì Thầy 
cũng đành bó tay trước nghiệp duyên của các 
con mà thôi, chỉ vì các con không đủ niềm tin 
với chánh pháp của đức Phật nên đành phải rẽ 
sang đường khác, như huynh đệ của các con, 
thì Thây cũng đành nhìn theo bóng dáng của 
những người đệ tử thân thương của mình, dù 
một ngày các con về đây tu học, nhưng tình 
Thầy trò không bao giờ phai mờ. Rồi đây dòng 
đời sẽ dẫn dắt các con đi vào con đường mờ 
mịt của kiếp người đầy gian truân và cay đắng. 

Gân hai mươi sáu năm từ 1980-2005, 
Thầy bỏ ra công lao, biết là bao nhiêu, kể sao 
cho hết, để hướng dẫn đào tạo một số người có 
giới đức làm Người, làm Thánh, nghiêm chỉnh 
nhất là áp dụng phương pháp độc cư để cho 
mọi người phòng hộ sáu căn, thúc liễm thân 
tâm, lìa xa các chướng ngại pháp, để thực hiện 
tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ 
tức là để tâm hoàn toàn ly dục ly ác pháp 
nhập Sơ Thiền, nhưng mọi người chịu ảnh 
hưởng của Đại Thừa và Thiền Đông Độ nên tu 
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tập cứ ức chế tâm, không nghe lời Thầy dạy 
sống độc cư, cứ hết giờ ngồi thiển ức chế tâm 
thì lại tìm gặp nhau để nói chuyện; có người 
bảo là đã nhập được Tam Thiền, Tứ Thiển; có 
người bảo là đã nhập định vong thân; có người 
bảo là đã có thần thông bay lên hư không: có 
người bảo là tịnh chỉ hơi thở; có người bảo là 
không còn nghe âm thanh v.v.. nhưng tất cả 
các con đều lén lút Thầy phá hạnh độc cư, tìm 
cách nói chuyện với nhau. Cuối cùng có một 
người đệ tử thẳng thừng không chấp nhận 
hạnh độc cư của Thầy, xin Thầy cho phép tiếp 
chuyện với vợ con và bạn bè, chỉ một thời gian 
ngắn tu chứng thần thông sẽ dạy lại Thầy. 

Bởi vậy, thời sau này con người tu hành 
chưa ra gì mà muốn hơn Phật như các Tổ Long 
Thọ, Thế Thân, Vô Trước, Mã Minh, rồi bây 
giờ các đệ tử của Thầy cũng vậy, họ muốn tu 
tập hơn thầy, chỉ vì Thầy không có thể hiện 
thần thông, trong lúc họ là những người đang 
cần thần thông. Người tu sĩ đạo Phật mà ham 
mê thần thông là đi ngược lại đạo Phật. 

Những người tu hành theo đạo Phật phá 
hạnh độc cư mà muốn chứng đạo thì cũng như 
lấy cát nấu cơm, làm sao mà thành cơm được. 
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Số đệ tử của Thây không ngờ đến giờ 
phút cuối cùng thì Thầy bắt buộc họ phải sống 
độc cư trọn vẹn một trăm phần trăm thì họ lại 
bẻ ngang phá độc cư rồi bỏ cuộc tu hành. Họ 
đâu ngờ Thầy khép chặt họ vào hạnh độc cư 
cốt để họ xả tâm cho rốt ráo, hoàn toàn ly dục 
ly ác pháp để họ nhập được thiền đầu tiên của 
đạo Phật, đó là “Sơ Thiền” hay nói một cách 
khác là giúp cho họ nhập được bất động tâm 
định để họ làm chủ được đời sống, nhưng họ 
lại không chấp nhận hạnh độc cư, họ còn bảo 
rằng: “đức Phật bhông có dạy độc cư, đúc Phật 
đã phá chấp hạnh độc cư, uì trước bia đức 
Phật đã tu theo phúớp độc cư của ngoại đạo, bhi 
thấy một bóng dáng người thì đúc Phật đã 
chạy trốn mất bhông để ai gặp mình cả, do sự 
độc cư như uậy đúc Phật bhông tìm thấy sự 
giải thoát nên Ngời bỏ độc cư theo biểu đó”. 

Đệ tử của Thầy không hiểu sự độc cư là 
phòng hộ sáu căn nên họ lấy bài kinh Sư Tử 
Hống trong kinh tạng Pali này mà chống lại 
Thầy. Họ đâu biết rằng độc cư của đạo Phật là 
giữ gìn tâm không phóng dật, vì vậy độc cư của 
đạo Phật là phòng hộ sáu căn, là pháp xả tâm, 
ly dục ly ác pháp, độc cư của đạo Phật là cấm 
nói chuyện phiếm, chuyện vô ích, độc cư của 
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đạo Phật còn có nghĩa là tránh xa sự ồn náo, 
sự ham vui của thế tục. Những người còn ham 
vui còn thích hội họp nói chuyện thì đi tu theo 
đạo Phật chỉ mất thì giờ vô ích, vì những 
người này không bao giờ xả tâm được. Đạo 
Phật vốn xả tâm và chướng ngại pháp mà 
thành tựu đạo giải thoát. Hạnh độc cư là bí 
quyết xả tâm, nhờ có xả tâm nên mới có thiền 
định. 

Tất cả đệ tử của Thầy không tin hạnh độc 
cư, vì vậy Thầy phải đem 42 bài kệ dạy độc cư 
của đức Phật ra chứng minh và rất nhiều bài 
kinh khác nữa của Phật dạy về độc cư trong 
kinh Nguyên Thủy Nikaya, thế mà họ vẫn 
không tin. Thầy Minh Tông còn thách thức với 
Thây: “Xin Thầy cho con tiếp uợ con uà bạn bè, 
con sẽ thực hiện tu chứng giải thoát bằng một 
con đường bhác bhông cần hạnh độc cư uà thể 
hiện thân thông cho Thầy xem như trên đã 
nói”. 

Phần đông số đệ tử của Thầy không tin 
pháp của Thầy dạy tức là không tin pháp của 
Phật dạy, họ là những người muốn hơn Phật, 
muốn đưa ra một đường lối tu tập mới, nhưng 
cuối cùng cũng giống như Long Thọ, Thế Thân, 
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Vô Trước, Mã Minh v.v.. chỉ có giỏi lý luận 
ngôn ngữ mà thôi. 

Thầy cũng để nhìn xem những người đệ tử 
muốn hơn Phật, hơn Thầy sẽ làm được những 
gì lợi ích cho bản thân của họ. 

Nếu quyết tâm tìm cầu con đường giải 
thoát sanh, già, bịnh, chết và chấm dứt tái 
sanh luân hồi thì con nên bền chí mà tu tập 
pháp hướng tâm “Như lý tác ý”, pháp này phải 
bền chí lắm mới có hiệu quả. Hằng ngày phải 
cố gắng buông xả các chướng ngại pháp trong 
tâm, khi các pháp này thường hiện khởi trên 
bốn chỗ: Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Nếu con đẩy 
lui được thì tức khắc con có sự giải thoát nơi 
thân tâm con, thân tâm con sẽ được thanh 
thản an lạc và vô sự. 

Đạo Phật tu hành không khó, khó là chỗ 
người ta không biết tu sai thành ức chế thân 
tâm và nhất là chỗ không dám buông xả đời 
sống thường tình thế tục, do chỗ tu sai và 
không dám bỏ đời sống thế tục, nên tu hành 
chỉ có hình thức, chứ không có giải thoát rốt 
ráo được. 

Tu theo đạo Phật không phải chỗ ngồi 
thiền, chỗ đi kinh hành mà chỗ đẩy lui các 
chướng ngại pháp trong tâm, nhưng mượn tư 
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thế ngồi, tư thế đi kinh hành là để dễ tỉnh 
thức xả tâm chướng ngại. 

Xả hết tâm chướng ngại tức là ly dục ly ác 
pháp, ly dục ly ác pháp tức là xả ngũ triển cái 
và Thất kiết sử, chứ không phải xả vọng tưởng 
lăng xăng như Thiền Tông và kinh sách Đại 
Thừa dạy. 

Con nên nhớ, sự tu tập này rất dễ dàng 
và thân tâm thoái mái dễ chịu, không có mệt 
nhọc, không có khó khăn, tu là có kết quả giải 
thoát ngay liền. Bình thường con nên tỉnh thức 
nhớ hướng tâm “7m như đất bhông còn thưm 
sân sỉ nữa”, phải nhớ nhắc thường xuyên 
không được quên, quên tức là thiếu tỉnh thức, 
đó là với tâm bình thường còn tâm không bình 
thường đang bị chướng ngại pháp thì dùng 
Định Vô Lậu quán xét mà đẩy lui. 

Đã quyết tâm theo Thầy tu tập đúng 
chánh pháp Phật giáo Nguyên thủy thì phải cố 
gắng rèn luyện tu tập và bền chí nhẫn nại 
bám chặt theo những lời đã dạy để xả tâm cho 
thật sạch, suốt 24 tiếng đồng hồ không dụng 
công mà tâm định trên hơi thở, không dụng 
công mà khi đi tâm luôn định trên bước đi, đó 
là tâm xả sạch, tâm đã thanh tịnh, tâm ly dục 
ly ác pháp. Cách thức tu như vậy không khó 
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chỉ có từng giây, từng phút quan sát các 
chướng ngại pháp phát khởi tại bốn chỗ thân, 
thọ, tâm và các pháp, lúc không có chướng 
ngại pháp thì tâm sẽ định trên thân, còn khi 
có chướng ngại pháp thì con nên dùng Định Vô 
Lậu quán xét mà đẩy lui nó như trên đã dạy, 
đẩy lui nó cho đến khi tâm như đất, tâm con 
được như đất thì con đã hoàn toàn giải thoát. 
Một người đệ tử quyết tâm tu hành để tìm 
cầu sự giải thoát, dù có gian nan khó khổ đến 
đâu cũng không la thiện hữu tri thức của 
mình, mặc dù nghịch cảnh có thử thách đuổi 
xô thậm tệ đi chăng nữa cũng chỉ để tạo đối 
tượng cho con xả tâm như đất mà thôi. Chính 
lúc bây giờ con áp dụng Định Vô Lậu quán xét 
nhân quả của mình để buông xả cái tâm oán 
ghét, giận hờn đó, chứ không nên như người 
thế tục có những gì trái ý nghịch lòng thì ôm 
lòng thù oán ghét giận, bằng chứng như con đã 
thấy, biết bao nhiêu người khi đến sống với 
Thầy để học tu hành đều bị thử thách, trắc 
nghiệm xem có xả tâm được hay không, tức là 
có sống đúng đức hạnh nhân bản làm người 
không làm khổ mình, khổ người hay không? 
Khi mà mọi người được Thầy hướng dẫn và 
dạy tu tập rèn luyện những đức hạnh nhẫn 
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nhục, tùy thuận, bằng lòng, nhưng cuối cùng 
mọi người nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng 
ngoài mặt mà trong lòng thì oán hận, cho nên 
thường tìm cách nói xấu thiện hữu tri thức của 
mình với mọi người để hạ nhục cho hả cơn hận 
thù và khi rời khỏi tu viện lại còn nói xấu hơn. 
Các con là những người xa lạ từ những phương 
trời xa đến đây tu học, có thù có oán nhau đâu, 
cớ sao lại có những điều này xảy ra, những 
điều này xảy ra là do duyên nhân quả để rồi 
gặp nhau, gặp nhau để xả tâm, để ly dục ly ác 
pháp, để được giải thoát, để làm chủ được tâm 
hồn của mình, để làm chủ cuộc sống của mình, 
để học được những đạo đức không làm khổ 
mình, khổ người, để trở thành những bậc 
Thánh nhân. 

Một người Thầy dạy đạo đức giải thoát 
cho đệ tử thật là khó vô cùng, lòng thương yêu 
của vị Thầy ấy phải bao la như đất trời, tâm vị 
ấy như đất, như nước thì mới dám đem đạo đức 
này dạy người. Tại sao vậy? 

Vì đạo đức này con người chưa bao giờ 
được nghe, được thấy, được học. Từ khi đức 
Phật ra đời chỉ có một khoảng thời gian quá 
ngắn 100 năm thì được Ngài dạy đạo đức này 
cho những người đệ tử của mình rồi từ đó về 
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sau này không còn ai nhắc đến nữa, cho nên 
bây giờ đem đạo đức này ra dạy là một việc 
làm rất khó, khó vô cùng. 

Một đạo đức giải thoát thật sự không làm 
khổ mình, khổ người đem đến cho mọi người 
một cuộc sống an vui và hạnh phúc bằng 
những đức hạnh cao thượng nhẫn nhục, tùy 
thuận, bằng lòng khiến cho mình vui, người 
khác vui. Nhưng khi áp dụng những đức hạnh 
cao thượng này vào những người đệ tử của 
mình, Thầy đã được trả một ơn quá lớn... 
nhưng đối với học trò của mình thì Thầy rất 
thương yêu và tha thứ, nếu người học trò quyết 
tâm trở lại tu tập thì Thầy sẵn sàng hướng 
dẫn từng phương cách xả tâm để thực hiện đạo 
đức làm người, không làm khổ mình, khổ 
người, vì Thầy nghĩ rằng cần phải có những 
người đầy đủ đạo đức nhân bản - nhân quả 
làm gương cho những người khác thì sau này 
dạy đạo đức mới dễ dàng hơn. 

Con người trên hành tỉnh này đang cần 
có một nền đạo đức để đối xử và đem lại cho 
nhau những sự an vui và hạnh phúc. Thầy nghĩ 
rằng tại tu viện Chơn Như mới bắt đầu nhen 
nhúm một ngọn lửa đạo đức nhân bản - nhân 
quả của đạo Phật ra dạy lần đầu tiên sau 100 
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năm đức Phật nhập diệt, Thây là người áp 
dụng đạo đức nhân bản - nhân quả vào những 
tu sĩ và cư sĩ ở đây trước tiên, khiến cho quí vị 
ở đây chao đảo, dao động gần như không chịu 
nổi, các tu sĩ và cư sĩ nam cũng như tu sĩ và cư 
sĩ nữ ở đây đều muốn bỏ cuộc. 

Thầy là người đã am hiểu rất rõ đường lối 
tu tập thiển định của đạo Phật, nhất là phải 
xả tâm như đất thì mới có thiền định, mà 
muốn xả tâm được như đất thì phải sống cho 
đúng ba đức ăn, ngủ, độc cư và ba hạnh nhẫn 
nhục, tùy thuận, bằng lòng, nhưng toàn bộ tu 
sĩ và cư sĩ nam và nữ ở đây không có một 
người nào sống đúng ba đức, ba hạnh. Nếu 
sống không đúng ba đức, ba hạnh thì làm sao 
tâm như đất được mà tâm không như đất thì 
làm sao sống đúng đạo đức không làm khổ 
mình, khổ người. Mà còn làm khổ mình, khổ 
người thì làm sao có giải thoát được. 

Mỗi tu sĩ và cư sĩ về đây tu hành họ đều 
phạm vào ba đức, ba hạnh này nên cuối cùng 
họ phải ra đi, nhưng tâm nguyện của người 
Thầy thầm ước nguyện một ngày nào đó họ 
tỉnh ngộ, nhận ra ba đức, ba hạnh là một đạo 
đức cao thượng tuyệt vời không làm khổ mình, 
khổ người để trở về rèn luyện đức hạnh làm 
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gương sáng cho mọi người soi, để mọi người 
nương vào ánh sáng đạo đức đó mà sống không 
làm khổ mình, khổ người đem lại cho thế gian 
này thành cõi Thiên Đàng, Cực Lạc. 

Một vị Thầy luôn luôn tâm niệm có những 
người đệ tử tu tập không phải vì mình mà vì 
mọi người thì mới có đủ nghị lực kiên cường 
sống đúng ba đức, ba hạnh, hầu hết tất cả tu sĩ 
và cư sĩ về đây tu tập, tu cho cá nhân chứ chưa 
có người nào có nguyện ước tu vì mọi người. 

Bởi con đường tu hành của đạo Phật rất 
khó, nếu nghĩ tu cho cá nhân mình thì chẳng 
bao giờ sống đúng đạo đức không làm khổ 
mình, khổ người được. 

Vì thế, mỗi khi có một người đệ tử ra đi 
là lòng của vị Thầy xót xa thương tưởng cho 
người đệ tử của mình đang đi vào bước đường 
cùng trong đêm đen u tối, bởi vì vị Thầy đã 
biết duy nhất chỉ có một con đường Giới, Định, 
Tuệ của đạo Phật sẽ đưa họ đến nơi giải thoát 
hoàn toàn và chấm dứt đau khổ của kiếp làm 
người, ngoài ra không còn giáo pháp nào hơn 
nữa. Nếu họ bỏ Giới, Định, Tuệ mà đi tìm một 
giáo pháp khác là họ đã tự mở cửa bước vào 
địa ngục. 


-69- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP II 


Cho nên, những người học trò của Thầy ra 
đi là lòng Thầy bồi hồi thương tiếc một kiếp 
người vô duyên với Phật pháp, vô duyên với sự 
giải thoát, đáng thương nhất là những người 
đệ tử theo Thầy tu hành mà đắm mê thần 
thông, sau thời gian theo Thầy tu tập chỉ mong 
Thầy thể hiện thần thông, nhưng họ thất vọng 
vì Thầy không thể hiện thần thông, từ đó họ 
nghi Thầy không có thân thông, nên lần lượt 
họ bỏ ra đi, nhìn những người đệ tử này ra ổi 
mà Thầy bùi ngùi xót xa. Tại sao người ta vô 
minh quá vậy? Tu có thần thông để làm gì? Để 
khoe khoang làm trò ảo thuật cho thiên hạ 
xem chơi, để được ca ngợi, tán thán, chứ có ích 
lợi gì cho mình cho người đâu. Phải không các 
con? 

Tâm tham vọng của những người này quá 
cao, muốn cho mình trở thành siêu nhân hơn 
tất cả mọi người trong thế gian này. Hơn tất 
cả mọi người trong thế gian này để làm gì? Để 
làm bá chủ toàn cầu. Nếu muốn trở thành siêu 
nhân như vậy thì nên qua Tây Tạng tu tập với 
các vị Lạt Ma chứ theo đạo Phật thì không có 
dạy điều đó mà chỉ dạy cho chúng ta làm người 
có đạo đức không làm khổ mình, khổ người, 
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được như vậy thế gian này là Thiên Đàng thì 
chúng ta đã mãn nguyện lắm rồi. 

Hỡi các người đệ tử của Thây! Các con có 
hiểu nỗi lòng của Thầy chăng? Thầy chỉ mong 
các đệ tử hãy tin nơi Thầy, Thầy sẽ dẫn dắt 
các con trên con đường đạo đức nhân bản -— 
nhân quả làm người, thoát ra khỏi bản chất 
của loài cầm thú để trở thành thật sự là con 
người thật, con người có một tâm hồn cao 
thượng không làm khổ mình, khổ người, các 
con theo Thầy quyết tìm con đường thoát khổ, 
cớ sao các con không chịu buông xả những thói 
đời thường tình của mình, để làm chi ôm ấp sự 
đau khổ trong lòng; cớ sao các con không chịu 
buông xả những kiến chấp thần thông của Mật 
Tông, lý luận mơ hồ trừu tượng ảo giác của 
Thiền Tông và mê tín, dị đoan của Tịnh Độ 
Tông mà chính những điều Thầy dạy đạo đức 
nhân bản — nhân quả lợi ích cho mình cho 
người thì các con lại xem thường, lại bỏ đi, để 
đi tìm những cái cao siêu, cái cao siêu đó là cái 
mà các con đang bị các tôn giáo lừa đảo. 

Nhìn những người đệ tử ngu sĩ của mình 
đang lầm lạc trên đường tu tập, hầu hết mọi 
người đều bị các tôn giáo ru hồn vào cõi mộng 
siêu hình và thần thông. Một vị Thầy rất đau 
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lòng và thương yêu những người đệ tử của 
mình, nhưng biết làm sao hơn khi họ đã gieo 
hạt giống đắng thì phải gặt lấy quả đắng, luật 
nhân quả quá khắc nghiệt, nếu những người đệ 
tử ấy không biết thay đổi hạt giống thì muôn 
đời ngàn kiếp phải chịu lấy quả cay đắng mà 
thôi, dù cho Thây có thương yêu các con bao 
nhiêu cũng không thể làm gì được cho các con 
mà chính các con phải thương yêu các con, các 
con phải biết từ bỏ những cái sai và nhận lấy 
những cái đúng, cái sai cái đúng này không ai 
bỏ giúp cho các con được mà phải chính các con 
tự bỏ lấy. 

Lòng thương yêu vô bờ bến của một vị 
Thầy các con đâu hiểu được, khi các con đến 
xin Thầy tu học, Thầy biết thói thường tình 
đời các con khó bỏ, nhưng trước lòng tha thiết 
của các con Thầy không nỡ nhẫn tâm từ chối, 
nhận rồi thì phải có trách nhiệm, nhưng 
những lời Thầy dạy mà các con vâng theo làm 
không sơ sót thì lòng Thầy vui sướng biết bao, 
nhưng khi các con làm không đúng lời dạy thì 
lòng Thây đau xót vô cùng và biết rằng một 
ngày nào đó các con sẽ rời khỏi vòng tay của 
Thầy, vòng tay thương yêu tận tình đưa đường 
dẫn lối cho các con đi được an toàn và đến nơi 
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đến chốn đạo đức nhân bản — nhân quả làm 
người không làm khổ mình, khổ người. Điều 
này không làm thỏa mãn ước vọng của các con, 
vì tâm các con còn tham đắm một điều cao 
hơn. 

Thế rồi các con lần lượt ra đi, đi với một 
lòng oán hận chỉ vì Thầy cấm không cho các 
con nói chuyện tào lao, phóng tâm phóng dật 
và cấm không cho các con tu theo những pháp 
tà giáo ngoại đạo, nhưng làm sao cấm được 
lòng người, chỉ các con phải biết tự giác ý thức 
pháp nào đúng, pháp nào saI. 

Rồi những buổi chiều hoàng hôn khi tắt 
nắng, Thầy nhìn ra cổng chùa như hướng về 
một chân trời xa thẳm nơi ấy có những người 
đệ tử của mình đang tu hành sai pháp, rồi đây 
chúng sẽ chôn vùi cuộc đời chúng trong biển 
khổ muôn đời muôn kiếp. 

Lòng thương yêu của một vị Thầy vô bờ 
bến lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ những lỗi 
lầm bất nghĩa và thương yêu những người đệ 
tử của mình đến hơi thở cuối cùng. 

“Những buổi chiều tà mưa phủ trắng 

Thây cười tha thứ bẻ uong ân”. 


see 
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Hỏi: ZXnh thuu Thây! Khi tâm còn 
tham, sân, si, mạn, nghĩ, con tu Tú Bất Hoại 
Tịnh thì tâm con được giải thoát rồi, thì con 
bhỏt tu Định Vô Lậu được bhông? 


Đáp: Được, muốn tu Tứ Bất Hoại Tịnh thì 
con phải tu Định Vô Lậu, tu Định Vô Lậu tức 
là thể hiện pháp môn Tứ Niệm Xứ, thể hiện 
Tứ Niệm Xứ tức là trên thân, thọ, tâm và pháp 
mà tu tập, sống và làm việc giống như thân, 
thọ, tâm, pháp của đức Phật nhưng muốn tu 
tập cho được tốt thì con phải tùy theo đặc 
tướng thân, thọ, tâm và pháp của các con mà 
niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm 
Giới được triển khai mạnh, quét sạch tất cả 
các lậu hoặc, diệt ngã, xả tâm, ly dục, ly ác 
pháp. 


Tu như vậy gọi là tu Định Vô Lậu câu hữu 
(kết hợp) với pháp Tứ Bất Hoại Tịnh, tức là tu 
Định Vô Lậu thân, thọ, tâm và pháp để sống 
và làm đúng như đức Phật đang sống và đang 
hành. Đúng như pháp mà đức Phật đã dạy 
không được làm sai lời dạy của pháp. Đúng 
như đời sống chúng Thánh Tăng đang sống 
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đang hành và đúng như giới luật đã dạy không 
hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào cả. 

Tứ Bất Hoại Tịnh là bốn pháp hay là bốn 
đối tượng gương hạnh thanh tịnh của đạo Phật, 
để làm bốn chỗ chúng ta lấy Thân, thọ, tâm và 
pháp của mình nương theo đó giữ gìn tu tập, 
sống đúng đời sống giải thoát của bốn chỗ này, 
khiến cho thân tâm chúng ta thanh tịnh, nên 
đức Phật gọi pháp môn này là Tứ Bất Hoại 
Tịnh. 

Tứ Bất Hoại Tịnh có nghĩa là bốn pháp tu 
tập giúp cho thân tâm thanh tịnh, thân tâm 
thanh tịnh tức là sự giải thoát của đạo Phật, 
sự giải thoát của đạo Phật có nghĩa là tâm ly 
dục ly ác pháp, tâm ly dục ly ác pháp có nghĩa 
là không làm khổ mình, khổ người. Không làm 
khổ mình, khổ người là một đạo đức nhân bản 
của đạo Phật, một đạo đức tuyệt vời biến cảnh 
thế gian này thành cảnh Cực Lạc, Thiên Đàng. 

Trong kinh sách Nguyên Thủy Đức Phật 
dạy tu Tứ Bất Hoại Tịnh là có bốn cách niệm: 

Niệm Phật 


2. Niệm Pháp 
3. Niệm Tăng 
4.. Niệm Giới 


see 
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em Phật như thế nào? 


Các kinh sách Đại Thừa và các nhà học 
giả Phật giáo dạy niệm Phật là niệm danh 
hiệu Phật như: 

- Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 
hay Nam Mô Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn. 

Niệm Pháp như thế nào? 

Kinh sách Đại thừa dạy niệm Pháp là 
tụng kinh, tụng chú v.v.. 

Niệm Tăng như thế nào? 

Kinh sách Đại thừa dạy niệm Tăng là 
cúng dường trai tăng y áo, thực phẩm, tiền bạc 
và tứ sự. 

Niệm Giới như thế nào? 

Kinh sách Đại Thừa dạy niệm Giới là mỗi 
tháng tụng giới hai ngày vào ngày 14 và ngày 
30. 
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Cho nên hiện giờ trong các chùa theo 
tưởng giải của các nhà học giả Tổ sư của Phật 
giáo Đại Thừa dạy Tăng Ni và các cư sĩ niệm 
Phật rất ồn náo, niệm tất cả các danh hiệu của 
chư Phật mà các nhà học giả tưởng tượng ra vô 
số tên Phật. Thậm chí như bộ Tây Du Ký của 
Ngô Thừa Ân tưởng tượng viết theo kiểu tiểu 
thuyết bốn thấy trò Tam Tạng thỉnh kinh 
Đông Độ đó là những nhân vật giả tưởng, 
không có thật, thế mà bộ kinh Hồng Danh 
sám hối lại ghi những nhân vật đó vào để chư 
Tăng, những ngày 14 và ngày 30 mỗi tháng 
đều niệm và lạy hồng danh chư Phật đó để xin 
sám hối cho tiêu tội. Trong kinh sám hối Hồng 
Danh có cái tên Đấu Chiến Thắng Phật. Đấu 
Chiến Thắng Phật tức là Tôn Hành Giả, Tôn 
Hành Giả còn có tên là Tê Thiên Đại Thánh. 
Tế Thiên Đại Thánh là một con khỉ đột, nhà 
tiểu thuyết tưởng tượng ra chứ không có thật, 
thế mà các Tổ Sư Đại Thừa xem đó là có thật 
nên biên soạn kinh Sám Hối Hồng Danh ghi 
tên thầy trò Đường Tăng vào để bắt Tăng, Ni 
và nam nữ cư sĩ niệm Hồng danh các vị ấy và 
lạy mòn đầu gối. Thật là buồn cười cho quý 
Tăng, Ni và cư sĩ u mê, ngu si, bị lừa đảo mà 
không hay biết bị lừa đảo. 
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Niệm Phật như kiểu này dù có niệm muôn 
ngàn kiếp thì thân tâm cũng không bao giờ 
thanh tịnh, một bằng chứng hiển nhiên mà ai 
cũng thấy, quý thầy và quý Phật tử trong các 
chùa quanh năm suốt tháng không có ngày nào 
mà không tụng kinh, niệm Phật, nhưng chúng 
ta xét lại xem số tu sĩ và cư sĩ hiện giờ tụng 
kinh, niệm Phật thân tâm có thanh tịnh hay 
không? Hay tâm còn tham, sân, sĩ như các 
người khác. Như vậy gọi là niệm Phật thân 
tâm được thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh chỗ 
nào? Đó là tưởng giải của các nhà học giả Tổ 
sư Đại Thừa dạy sai ý Phật nên người đời sau 
tu mà không có kết quả, biến cảnh chùa nơi tu 
hành thanh tịnh thành chỗ cúng tế, niệm danh 
hiệu Phật. Khi tụng kinh niệm Phật thì 
chuông, trống, mõ làm ¡nh ỏi ồn náo, tụng 
kinh như ca hát ý ê, ý à.. giọng cao giọng thấp, 
trầm bổng nghe như hát bộ. Kinh sách Đại 
Thừa biến dân Tứ Bất Hoại Tịnh thành pháp 
môn tụng niệm, nói cách khác là biến thành ca 
nhạc Phật giáo, để ru hồn tín đồ vào thế giới 
siêu hình mê tín, gây tỉnh thần tiêu cực tựa 
nương vào thế giới tưởng, khiến cho Phật giáo 
mất hết ý nghĩa tự lực giải thoát, cho nên tín 
đồ hiện giờ nghe vị Thầy nào tụng niệm ê a 
giọng cao, giọng thấp thì rất thích, nghe như 
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nghe âm nhạc thế gian và còn thích hơn vì 
thỏa mãn được tình cảm thân thương của mình 
đối với những người thân đã khuất. 

Từ cái hiểu sai, dẫn đến sự tu sai, khiến 
cho Phật giáo suy thoái không còn người tu 
chứng đạo, chỉ còn là vọng ngữ huyền thoại nói 
láo chuyển nhau. 

Niệm, người ta hiểu nghĩa của nó là lặp đi 
lặp lại một câu kinh, một danh hiệu Phật bằng 
ý không lời hoặc phát ra lời nói, họ còn hiểu 
sai hơn nữa là nhờ câu niệm Phật để ức chế 
tâm không vọng tưởng như trong kinh Di Đà 
dạy: “Thất nhựt nhất tâm bất loạn 
chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật, dữ 
chư Thánh chúng hiện tại kỳ tiền”, có 
nghĩa là niệm Phật A Di Đà từ một ngày cho 
đến bảy ngày tâm không loạn tức là không có 
vọng tưởng thì thấy Phật Di Đà và Thánh 
Chúng hiện ra trước mặt, báo cho biết trước 
khi lâm chung đức Phật và Thánh Chúng sẽ 
phóng hào quang rước về cõi Cực Lạc Tây 
Phương. Hiểu như vậy nên Thầy Tổ nào cũng 
có một xâu chuỗi, lúc nào cũng lần chuỗi niệm 
Phật. 

Từ chỗ hiểu sai Tứ Bất Hoại Tịnh, các 
nhà học giả Đại Thừa và Thiền Đông Độ đã 
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biến thành một pháp môn ức chế tâm, pháp 
môn ức chế tâm chẳng giúp cho người tu giải 
quyết được gì cả mà còn thêm bệnh. 

Niệm trong Tứ Bất Hoại Tịnh có nghĩa là 
tư duy, quán xét, suy ngẫm về thân, thọ, tâm 
và pháp của đức Phật, sống như thế nào mà 
tâm hồn thanh thản, an lạc giải thoát, cho nên 
niệm có nghĩa là tâm tâm niệm niệm về đời 
sống của đức Phật, Ngài sống như thế nào mà 
tâm không phóng dật? Ngài sống như thế nào 
mà không làm khổ mình, khổ người? 

Khi mà tâm niệm của chúng ta như vậy 
khiến cho tâm chúng ta đặt lòng tin trọn vẹn ở 
đức Phật, do đó đức Phật sống như thế nào thì 
chúng ta sẽ cố gắng sống như thế nấy, đức 
Phật làm như thế nào thì chúng ta sẽ cố gắng 
làm như thế nấy. Sống và làm đúng như Phật 
thì tâm chúng ta thanh tịnh, không còn phóng 
dật tức là tâm ly dục ly ác pháp, tâm ly dục ly 
ác ác pháp tức là tâm giải thoát hay nói một 
cách khác hơn là làm chủ cuộc sống, tâm bất 
động trước các pháp, như vậy mới gọi là niệm 
Phật thân tâm bất hoại tịnh. 

Đây là một bài kinh dạy cách thức chúng 
ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm 
Giới rõ ràng, chỉ vì các nhà Đại Thừa chẳng 
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chịu nghiên cứu kinh sách Nguyên Thủy tự 
kiến giải rồi dạy niệm Phật, niệm Pháp, niệm 
Tăng và niệm Giới theo tưởng giải, khiến cho 
người tu tập ức chế tâm thành bệnh. Niệm 
Phật câu vãng sanh Cực Lạc đâu không thấy 
mà chỉ thấy bệnh đau quá hiểm nghèo. Hòa 
Thượng Thiền Tâm là người xương minh pháp 
môn Tịnh Độ chuyên ròng niệm Phật, không 
biết Ngài niệm Phật ức chế tâm như thế nào 
mà trước khi chết Ngài đã ói ra máu, chúng tôi 
cũng có một người đệ tử cũng tu ức chế tâm để 
tịnh chỉ hơi thở cũng khạc ra máu đống đống. 
Muốn niệm Phật cho đúng thì chúng ta nên 
lắng nghe đức Phật dạy niệm Phật: “Ở đây, 
này Mahùnàma, Thúnh đệ tử tùy niệm 
Như Lưi, trong bEhi ấy, tâm hông bị tham 
chỉ phối, tâm bhông bị sân chỉ phối, tâm 
không bị sỉ chỉ phối; trong bhìi ấy, tâm 0ị 
ấy được chúnh trực, nhờ dựa uào Như 
Lai”. Đoạn kinh trên đây đức Phật đã xác 
định cách thức niệm Phật rất rõ ràng “Tưwỳ 
niệm Như Lai” có nghĩa là tâm Như Lai 
không tham, không sân, không si thì người 
sống (niệm Phật) như Phật không nên để 
tham, sân, sĩ chi phối. Khi tâm không bị tham, 
sân, si chi phối thì tâm được chánh trực. Danh 
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từ “chứnh trực” ở đây chúng ta phải hiểu 
nghĩa cho rõ ràng. Chánh trực có nghĩa là tâm 
ngay thẳng, tâm ngay thẳng tức là tâm thanh 
thản, an lạc và vô sự là tâm không phóng dật. 

Chúng ta hãy lắng tai nghe tiếp đức Phật 
dạy: “Và này Mahànàmao, một uị Thúnh đệ 
tử, uới tâm chánh trực, liền được nghĩa 
tín thọ, được phúp tín thọ, được hân hoqrn 
liên hệ đến pháp. Người ấy có hân hoan 
nên hỷ sanh. Người có hỷ, nên thân được 
khinh an. Với thân bhinh an, người ấy có 
cảm giác lạc thọ. Người có lạc thọ, tâm 
được định từuh”. 

Đoạn kinh trên đây đã xác định cho 
chúng ta thấy kết quả cách thức sống như Phật 
sẽ hiện ra những trạng thái gì? 

Khi sống như Phật tâm được thanh thản, 
an lạc và vô sự thì liền có một niễm tin nơi 
Phật trong ta khởi lên trong ta, vì thế kinh 
xác định trạng thái bằng những danh từ ngắn 
gọn: “Hiên được nghĩa tín thọ” nhưng rất 
đầy đủ ý nghĩa cho những ai thực hiện đúng lời 
dạy, còn những người sống không đúng như 
Phật thì chẳng hưởng được những kết quả này. 
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Vì thế Phật dạy: “Pháp ta bhông có thời 
gian đến để mà thấy”. 

Khi trong ta có trạng thái lòng tin Phật 
khởi lên, nếu ai có thực hiện được mới biết 
trạng thái này, một trạng thái tuyệt vời của 
người có lòng tin như thật. Còn bây giờ chúng 
ta chưa có trạng thái này nói tin Phật chứ 
chúng ta chưa có tin như thật. Khi nhận được 
cảm thọ lòng tin này thì ngay đó tâm hân 
hoan thích thú pháp niệm Phật. Vậy hân hoan 
thích thú pháp niệm Phật là gì? Nghĩa là 
chúng ta luôn luôn thích sống như Phật, có 
nghĩa là tâm không còn ham muốn một vật gì 
hết ngay cả cũng không còn ham muốn ăn 
uống gì cả. Tâm sân cũng vậy, không còn một 
pháp ác nào tác động vào thân tâm, làm ta nổi 
sân được và si cũng vậy lúc bây giờ không còn 
ham thích lười biếng ưa ngủ nghỉ, có nghĩa là 
trong trạng thái tín thọ không còn hôn trầm, 
thuỳ miên, vô ký nữa mà rất siêng năng sống 
như Phật. Cho nên, đoạn kinh dạy: “Được 
hân hoan liên hệ đến pháp”. Cụm danh từ 
này có nghĩa là vui mừng thích thú sống như 
Phật. 

Khi trong tâm có trạng thái thích sống 
như Phật thì một trạng thái khác hiện lân, đó 
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là trạng thái niềm vui mừng khởi lên trong ta 
như kinh dạy: “Người ấy có hân hoan nên 
hỷ sanh”. Niềm vui mừng hiện rõ trong ta thì 
cơ thể ta an lạc và nhẹ nhàng như không còn 
trọng lượng bước ởi rất thoải mái, thân không 
còn đau nhức hay mệt mỏi gì cả, một trạng 
thái của thân an lạc vô cùng nên kinh dạy: 
“Người có hỷ, nên thân được khinh an”. 
Đúng vậy, người có niềm vui thì thân được nhẹ 
nhàng an lạc. Khi thân được nhẹ nhàng an lạc 
thì toàn bộ thân tâm có một cảm giác thọ lạc 
một cách kỳ lạ mà không thể nói ra được vì 
không có danh từ nào để diễn tả chỉ có người 
tu tập đến những trạng thái đó mới cảm nhận 
được như người uống nước nóng lạnh tự biết, 
người ngoài cuộc không thể biết được. Đoạn 
kinh đã xác định rõ ràng: “Với thân khinh 
an, người ấy có cảm giác lạc thọ” Trong 
trạng thái lạc thọ này hành giả mới xác định 
được tâm định tỉnh. Từ lâu mọi người ai cũng 
nói tâm định tỉnh, nhưng chưa ai biết được 
trạng thái tâm định tỉnh như thế nào? Trải 
qua bao nhiêu trạng thái mới thấy được tâm 
định tỉnh. Với tâm định tỉnh này các bạn sẽ 
nhập thiền định không có khó khăn, không có 
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mệt nhọc, không có phí sức. Tu tập được tâm 
định tỉnh không phải dễ đâu các bạn ạ! 

Sống như Phật cuối cùng chúng ta mới có 
được trạng thái tâm định tỉnh như trong kinh 
dạy: “Người có lạc thọ, tâm được định 
tỉnh”. Nếu tâm bạn chưa có lạc thọ thì không 
bao giờ bạn có được tâm định tỉnh. 

Sau khi được tâm định tỉnh thì các bạn 
mới có một cuộc sống bình thản trước mọi ác 
pháp và mọi cảm thọ; chừng đó chúng ta mới 
không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả 
chúng sanh như thật; chừng đó tâm chúng ta 
mới bất động thật sự trước các ác pháp và các 
cảm thọ. Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật 
dạy: “Này Mahànàma, uê uị Thánh đệ tử 
này, được nói như sau: “Với IHỌI 'gười 
không bình thủn, uị ấy sống bình thủn. 
Với mọi người não hợt, uị ấy bhông não 
hại. Nhập được phép lưu, uị ấy tu tập 
niệm Phật là uậy” (Kinh Tðng Chi tập 3 trang 
16) 

Đến đây các bạn đã thấy rõ phương pháp 
niệm Phật của Phật giáo Nguyên Thuỷ không 
giống phương pháp niệm Phật của kinh sách 
Đại Thừa. Niệm Phật của kinh sách Đại Thừa 
là phương pháp niệm Phật ức chế tâm nhằm 
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chế ngự vọng tưởng “Thất nhựt nhất tâm bất 
loạn...”. Đó là một phương pháp niệm Phật của 
ngoại đạo, chúng ta tu theo Phật hãy ném bỏ 
nó, vì đó là phương pháp tu tập sai. Xin các 
bạn cân lưu ý để tránh sự lừa đảo của ngoại 
đạo. 

Trên đây là một trong những bài kinh đã 
xác định đức Phật dạy niệm Phật rõ ràng 
“dựa uào Như Lai” có nghĩa là sống giống 
như Như Lai thì đó là niệm Phật đúng nghĩa. 


se 


NIỆM PHÁP 


⁄/‡m Pháp như thế nào? 


Niệm Pháp không phải theo kiểu các Nhà 
học giả Tổ sư Đại Thừa dạy: “Nơmn Mô Pháp”, 
niệm Pháp như vậy dù cho có niệm đến 1.000 
năm, 1.000.000 năm, thân tâm của quý vị cũng 
không thanh tịnh. 

Niệm Pháp có nghĩa là tư duy suy nghĩ 
những pháp mà đức Phật đã dạy. 
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Ví dụ: đức Phật dạy: “Ngăn ác diệt ác 
pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp”, 
theo lời dạy này, ngày ngày tâm tâm niệm 
niệm luôn luôn cảnh giác giữ gìn và ngăn ngừa 
các pháp ác, nếu lỡ có các pháp ác sanh ra thì 
mau mau tìm cách diệt nó không được để trong 
tâm kéo dài sự khổ đau giận hờn phiển toái 
bất toại nguyện, khiến cho tâm thanh thản an 
lạc nhẹ nhàng thoải mái yên ổn, đó chính là 
chúng ta niệm Pháp, niệm Pháp như vậy có 
kết quả giải thoát ngay liền khiến cho tâm 
thanh tịnh nên gọi là niệm Pháp thân, tâm 
bất hoại tịnh. 

Pháp của đức Phật có 37 phẩm trợ đạo, 
chúng ta nên chọn trong 37 phẩm trợ đạo này 
với một pháp môn nào phù hợp với đặc tướng 
của mình rồi lấy đó thực hành áp dụng vào 
cuộc sống hằng ngày để xây dựng cho mình có 
một đạo đức làm người mà không làm khổ 
mình, khổ người, đây là niệm pháp bất hoại 
tịnh. 

Đây, chúng ta hãy lắng nghe một đoạn 
kinh mà đức Phật đã dạy niệm Pháp: “Lựại 
nữa này Mahàùnàma, Thánh đệ tử tùy 
niệm Pháp: “Pháp được Thế Tôn bhéo 
thuyết, thiết thực hiện tại bhông cô thời 


-87- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP II 


gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, được những bậc trí tự rnnình giác 
hiểu. Này Mahàùnàma, trong khỉ uị 
Thánh đệ tử tùy niệm Phúp, trong bhi ấy, 
tâm bhông bị tham chỉ phối, bhông bị sân 
chỉ phối, bhông bị sỉ chỉ phối; trong bhi 
ấy tâm uị ấy được chánh trực, nhờ dựa 
uòo Pháp. Và này Mahànờma, Thánh đệ 
tử uới tâm chúnh trực, được nghĩa tín thọ, 
được phúớp tín thọ, được hôn hoœn liền hệ 
đến pháp. Người cô hân hoan nên hỷ 
sanh. Người có hỷ nên thân được bhinh 
an. Với thân khinh an, uị ấy cảm giác lạc 
thọ. Người có lạc thọ, tâm được định tỉnh. 

Này Mahànàma, uê uị Thánh đệ tử 
này được nói như sau: “Với HỌi 'gười 
không bình thủn, uị ấy sống bình thủn. 
Với mọi người cô não hợi, Uuị ấy sống 
không não hạt. Nhập được phúớp lưu, đó là 
u¡ ấy tu tập niệm Pháp”. (Kinh Tăng Chỉ tập 
3 trang 18) 


see 


NIỆM TĂNG 


⁄2/iem Tăng như thế nào? 


Nếu theo kinh sách của các nhà học giả 
Tổ sư Đại Thừa dạy: “Nơm Mô Tăng” và cứ 
như vậy mà niệm thì dù có tu trăm muôn ngàn 
kiếp thì thân tâm này cũng chẳng thanh tịnh, 
Nam Mô Tăng như vậy là một pháp ức chế 
tâm khiến cho tâm bị dồn nén tham, sân, sĩ, 
mạn, nghĩ, càng tu thì tâm này càng tham, 
sân, si dữ tợn khi gặp chướng ngại pháp. 

Muốn tu pháp niệm Tăng cho đúng thì 
trước tiên phải chọn những vị Tăng nghiêm trì 
giới luật, Những vị Tăng nghiêm trì Giới luật 
là những vị sống thiểu dục tri túc, ba y một 
bát, sống không có chùa to Phật lớn, sống xa 
la những vật chất tiện nghi đẩy đủ, sống 
không có ăn mặc sang đẹp, sống thường đi xin 
từng miếng mà ăn, sống không cất giữ tiền bạc 
của cải tài sản, thường lấy gốc cây làm giường 
nằm, sống ngày một bữa không có ăn uống phi 
thời. 

Chọn được những vị Tăng như vậy chúng 
ta tôn kính những bậc này và xin họ làm 
Thây. Từ đây chúng ta có ngọn đuốc soi đường, 
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hằng ngày ta quan sát tư duy qua gương Thánh 
hạnh đạo hạnh của họ và chúng ta tập sống 
như họ, để biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng 
lòng, để biết đẩy lui các chướng ngại pháp 
trong tâm, để biết thương yêu hòa hợp với mọi 
người, để biết chịu phần thiệt về mình luôn 
luôn bắt chước các đức hạnh của chúng Tăng, 
sống theo gương Thánh đức của chúng Tăng. 
Ngược lại, những vị Tăng phá giới, phạm giới, 
bẻ vụn giới thì chúng ta xem họ như những tu 
sĩ Bà La Môn không đáng cho chúng ta cung 
kính và cúng dường. 

Tư duy quán xét những đức hạnh sống của 
chúng Thánh Tăng để lấy đó làm gương sống 
tu tập ly dục ly ác pháp, đó mới chính là chúng 
ta niệm Tăng. Niệm Tăng như vậy có ích lợi 
cho mình, cho người rất lớn sẽ không làm khổ 
mình, khổ người; niệm Tăng như vậy thân tâm 
mới thanh tịnh; niệm Tăng như vậy mới gọi là 
niệm Tăng Bất Hoại Tịnh. 

Đây là lời đức Phật dạy chúng ta cách 
thức niệm Tăng: “Lại nữa mrày Mahàùndng, 
Thánh đệ tử tùy niệm Tăng: “Diệu hạnh 
là chúng đệ tử Thế Tôn. Trực hạnh là 
chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý hạnh là 
chúng đệ tử của Thế Tôn. Chúnh hạnh là 
chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi 
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tám uị. Chúng đệ tử Thế Tôn này đứng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, 
đáng được cúng dường, đáng được chấp 
tay, là uô thượng phước điền ở đời”. Này 
Mahànờmu, trong khi Thúnh đệ tử tùy 
niệm chúng Tăng, trong bhi ấy, tâm 
không bị tham chỉ phối, không bị sân chỉ 
phối, không bị sỉ chỉ phối, trong khi ấy 
tâm uị ấy được cháúnh trực, nhờ dựa uào 
tùy niệm chúng Tăng. Và này Mahànàmg, 
một uị Thánh đệ tử, uới tâm chúnh trực, 
được nghĩa tín thọ, được phép tín thọ, 
được hân hoan liên hệ đến chúng Tặng. 
Người có hân hon nên hỷ sanh. Người có 
hỳ nên thân được khinh an. Với thân 
khinh ơn, uị ấy cảm giác lạc thọ. Người cô 
lạc thọ tâm được định tỉnh. 

Này Mahànàma, uê uị Thánh đệ tử 
nèòy, được nói như sau: “Với IHỌt 'gười 
không bình thủn, uị ấy sống bình thủn. 
Với mọi người có não hợi, Uuị ấy sống 
không não hại. Nhập được phúớp lưu, đó là 
uỷ ấy tu tập niệm chúng Tăng” (Kinh Tăng 
Ch:i tập 3 trang 19) 


see 


NIỆM GIứI 


⁄2/iem Giới như thế nào? 


Các nhà Đại Thừa dạy niệm Giới bằng 
cách mỗi nửa tháng một kỳ ngày 14 hoặc ngày 
30 tập trung nhau lại tụng Giới đó là cách thức 
của họ niệm Giới, niệm Giới như vậy dù một 
triệu kiếp tu hành Giới luật cũng không 
nghiêm trì thanh tịnh được. 

Họ đâu biết rằng Giới luật là hành động 
sống đạo đức của một vị Thánh Tăng, Thánh 
Ni, nếu họ tụng Giới luật suông như vậy thì 
không có ý nghĩa và lợi ích gì cả, đó chỉ là 
hình thức che đậy sự phá giới của họ. 

Cho nên, hầu hết các Thây Đại Thừa 
niệm Giới như vậy đều sống phá giới, phạm 
giới, bẻ vụn giới. 

Họ hiểu không đúng pháp Tứ Bất Hoại 
Tịnh nên thực hành sai, do thực hành sai mà 
thân tâm ô nhiễm không thanh tịnh, cuối cùng 
tu Tứ Bất Hoại Tịnh mà thành Tứ Hoại Tịnh, 
không có giải thoát chút nào. Vậy, niệm Giới 
như thế nào cho đúng? 

Muốn niệm Giới cho đúng thì phải học 
giới luật cho thông suốt, khi Giới luật đã học 
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thông suốt thì chúng ta quán xét và tư duy 
những đức hạnh nào của giới dạy về đạo đức 
làm Người và những giới luật nào dạy về giới 
đức làm Thánh. Chúng ta đã hiểu rõ các đức 
hạnh của giới xong, thì từ đó hằng ngày chúng 
ta quyết tâm phải sống cho đúng những đạo 
đức làm Người và làm Thánh, nhờ có quán sát 
và tư duy như vậy nên sống đúng giới luật 
nghiêm túc, do sống đúng giới luật nghiêm túc 
nên thân tâm thanh tịnh ly dục ly ác pháp. 

Người tư duy quán sát và sống đúng giới 
luật như vậy nên gọi là niệm Giới Bất Hoại 
Tình, niệm như vậy mới gọi là niệm Giới chứ 
không phải niệm Giới theo kiểu các nhà Đại 
Thừa tụng một bài Giới là xong, niệm Giới như 
vậy, gọi là niệm Giới Đại Thừa, chứ không 
phải niệm Giới Bất Hoại Tịnh. 

Đây, chúng ta hãy lắng nghe đức Phật 
dạy niệm Giới: “Lạt mrữa rờy Mahànrờmng, 
Thánh đệ tử tùy niệm cúc giới của mình: 
“Giới bhông bị bẻ uụn, không Dị sứt mẻ, 
không bị uết chấm, hông bị uế tạp, đưa 
đến giải thoát, được người trí tán tháứn, 
không bị chấp thủ, đưa đến thiên định”. 
Này Mahànờmu, trong khi Thúnh đệ tử 
tùy niệm Giới, trong bEhi ấy, tâm không bị 
tham chỉ phối, Ebhông bị sân chỉ phối, 
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không bị si chỉ phối, trong khìi ấy, tâm uị 
ấy được chứnh trực, nhờ dựa uào Giới. Và 
này Mauahùànàma, một Thúnh đệ tử, uới tâm 
chánh trực, được nghĩa tín thọ, được phớp 
tín thọ, được hân hoan liên hệ đến giới 
pháp. Người có hân hoan nên hỷ sanh. 
Người có hỷ, nên thân được khủnh an. Với 
thân khinh an, uị ấy cảm giác lạc thọ. 
Người có lạc thọ, tâm được định tỉnh. 


Này Mahàùnàma, tê uị Thánh đệ tử 
này, được nói như sau: “Với THỌI Hg8ười 
không bình thủn, uị ấy sống bình thủn. 
Với mọi người cô não hạợi, Uuị ấy sống 
không não hại. Nhập được phúớp lưu, đó là 
Uị ấy tu tập niệm Giới”. (Kinh Tăng Chỉ tập 3 
trang19) 

Đây là một trong những bài kinh, để xác 
chứng lời đức Phật dạy như vậy mà các Tổ 
dám cả gan dạy sai, khiến cho người đời sau tu 
tập sai lạc, đó là các Tổ dạy sai pháp của đức 
Phật, còn những pháp các Tổ bịa đặt ra cũng 
đều gán cho là đức Phật thuyết. Bởi vậy, từ 25 
thế kỷ nay người ta tu theo đạo Phật chứ kỳ 
thật là người ta tu theo Đạo của các Tổ, cho 
nên hằng triệu vạn người tu hành mà chẳng có 
ai làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt 
luân hồi. 
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Con nên nhớ, nếu con quyết tâm tu hành 
tìm cầu sự giải thoát của đạo Phật, thì chỉ cần 
tu Tứ Bất Hoại Tịnh con cũng đã thành tựu 
viên mãn con đường tu tập có nghĩa là con sẽ 
làm chủ bốn sự khổ đau của kiếp người: sanh, 
già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi, thì cần 
gì con phải tu các pháp môn khác. 

Còn nói con tu Tứ Bất Hoại Tịnh câu hữu 
với Định Vô Lậu là vì con tư duy, quán xét, suy 
ngẫm về Phật, Pháp, Tăng và Giới để con thực 
hiện sống cho đúng như Phật như Pháp, như 
chúng Thánh Tăng và như Giới luật đã dạy, để 
không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, đó là 
cách thức quét sạch lậu hoặc trong con nên 
mới gọi là câu hữu với Định Vô Lậu, chứ kỳ 
thực con không có tu Định Vô Lậu mà tu Tứ 
Bất Hoại Tịnh. 

Tóm lại, một người quyết tâm tu hành để 
tìm cầu sự giải thoát thì chỉ cần tu Tứ Bất 
Hoại Tịnh thì cũng đủ sự giải thoát rồi đâu cần 
gì phải tu nhiều thứ cho mệt. 

Ví dụ: mình quyết sống như Phật thì khi 
gặp chướng ngại pháp trong tâm, chúng ta 
nhất định không sân, không phiền não, không 
đau khổ, sống và làm y như Phật thì ngay đó 
thân tâm thanh tịnh hay nói cách khác là tâm 
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bất động trước các ác pháp. Tu hành chỉ có 
như vậy mà thôi, thế mà chẳng ai làm được cả. 

Pháp môn Tứ Bất Hoại Tịnh là một pháp 
môn hay tuyệt vời, nếu một người quyết tử tu 
tập thì sẽ có kết quả ngay liền, không còn phải 
chờ đợi kéo dài từ năm này đến tháng kia hoặc 
năm khác. 


se 


TU ĐỊNH HIỆN TẠI AN LẠU TRÚ 


Hỏi: Znh thưa Thây! Định Hiện Tụi 
An Lạc Trú, con chỉ tu 30) thường hướng tâm: 
“Sáu căn phải tập trung tại tụ điểm nghe hơi 
thở uà nhìn hơi thở”. Rồi con lạt tiếp tục hướng 
tâm nữa: “Hơi thở phải chậm uàò nhẹ”. Con 
thấy hơi thở con càng lúc càng chậm, càng nhẹ 
dần. Nhờ con tu ít lại nền hôn trầm cũng bót 
nhiều, tu như uậy có đúng bhông thưa Thây? 


Đáp: Đúng, Định Niệm Hơi Thở con tu 
như vậy rất tốt. Khi hơi thở nhẹ và chậm, tâm 
yên lặng và bám chặt vào hơi thở thì con hãy 
tiếp tục hướng tâm vắng lặng. Thỉnh thoảng 
và nhẹ nhàng thoáng hướng tâm như lý tác ý: 
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“Nhĩ thức hãy nghe uào trong uàò nằm yên 
như ngủ, bhông được nghe ra ngoài”. 

Nếu khoảng thời gian này con chỉ cần kéo 
dài 3Œ là cao nhất, không nên kéo dài thêm 
nữa, vì kéo dài thêm nữa con sẽ rơi vào trạng 
thái tĩnh lặng và khi rơi vào trạng thái tĩnh 
lặng thì rất là nguy hiểm, vì từ trạng thái tĩnh 
lặng sẽ phát sinh sáu loại tưởng đầu tiên: 

1- Xúc tưởng hỷ lạc, là một cảm giác an 
lạc thích thú của xúc tưởng. 

2- Sắc tưởng là thấy ánh sáng hào quang 
hoặc thấy hình ảnh chư Phật chư Tổ, ma quỷ 
V.V.. 

3- Thinh tưởng là nghe âm thanh hoặc 
tiếng nói trong tai v.v.. 

4- Hương tưởng là cảm giác mùi thơm bay 
phảng phất. 

B- VỊ tưởng là cảm giác nước miếng ngọt 
và đang tiết ra trong miệng. 

6- Pháp tưởng là hiểu thông suốt 1700 
công án Thiền Tông và các loại kinh tưởng Đại 
Thừa. 

Khi hành giả tu hành, gặp sáu loại tưởng 
này thì bản ngã to lớn vĩ đại, kiến chấp sâu 
dày rất khó bỏ. 
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Định Hiện Tại An Lạc Trú là một tên gọi 
chung cho bốn loại Thiền Định Vô Thượng 
Tâm của Phật giáo là: 

1- Sơ Thiền. 

9- Nhị Thiền. 

3- Tam Thiền. 

4- Tứ Thiền. 

Khi nhập vào bốn loại thiển định này 
trong hiện tại có sự an lạc, cho nên gọi là Hiện 
Tại An Lạc Trú Định. Nhập vào bốn loại thiển 
định này là phải tu hai loại định Thân Hành 
Niệm nội (hơi thở) và Thân Hành Niệm ngoại 
(hành động bên ngoài của thân). 

Trong bốn loại thiển định này, có một 
loại định rất khó tu tập nhất, đó là Sơ Thiên. 
Sơ Thiền là một loại thiển xả tâm, nếu hành 
giả tu hành không biết chỉ cần sơ sót là rơi 
vào thiền ức chế tâm, thì chẳng bao giờ nhập 
Sơ Thiền được. 

Người muốn nhập Định Hiện Tại An Lạc 
Trú này thì phải nghiêm trì và sống đúng giới 
luật không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt, luôn 
luôn lúc nào cũng phải phòng hộ sáu căn giữ 
gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý của mình 
không cho dính mắc sáu trần: sắc, thinh, 
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hương, vị, xúc, pháp. Vả lại, còn phải chấp 
nhận hạnh thiểu dục tri túc, sống đúng đời 
sống phạm hạnh của một vị Thánh Tăng thì 
mới thực hiện được Hiện Tại An Lạc Trú Định. 

Nếu không sống đúng một đời sống Phạm 
hạnh thì khó mà nhập được các loại định này, 
vì cánh cửa Sơ Thiền đóng rất kín nếu kẻ nào 
phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới thì chỉ còn 
đứng ngoài cửa chứ không được vào. Tại sao 
vậy? 

Tại vì Giới luật còn vi phạm thì thân tâm 
không thanh tịnh, thân tâm chưa thanh tịnh 
thì tâm chưa ly dục ly ác pháp, tâm chưa ly dục 
ly ác pháp thì không thể nào vào cửa Sơ Thiền 
được, không vào cửa Sơ Thiền được thì khó mà 
nhập Nhị Thiền, Tam Thiền và Tứ Thiền. Như 
vậy Hiện Tại An Lạc Trú Định khó mà bước 
vào được. 

Theo sự trình bày tu tập của con là Định 
Niệm Hơi Thở, chứ không phải Định Hiện Tại 
An Lạc Trú đó là giai đoạn thứ nhất trong sự 
tu tập tỉnh thức của Định Niệm Hơi Thở để 
tỉnh thức xả tâm ly dục ly ác pháp, khi xả tâm 
ly dục ly ác pháp hoàn toàn thì đó mới bắt đầu 
nhập vào Định Hiện Tại An Lạc Trú. Ở đây, 
con chỉ tu mới được phân nửa thuộc về tỉnh 
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thức, còn phân nửa thuộc về xả tâm thì hiện 
giờ con phải áp dụng vào phương pháp quán 
xét Tứ Niệm Xứ tức là tư duy suy ngẫm bốn 
chỗ: Thân, thọ, tâm và các pháp, xem trên bốn 
chỗ này có chướng ngại pháp hay không, nếu 
không chướng ngại pháp thì con nên để tâm tự 
nhiên biết hơi thở ra vào chứ đừng bắt buộc 
hay ức chế tập trung tâm vào hơi thở. 

Định Hiện Tại An Lạc Trú không khó 
nhập, nếu một người ngộ lý mười hai nhân 
duyên, thông suốt thế giới các pháp đều do 
duyên hợp mà thành, do đó trên thế gian này 
không có một pháp nào thường hằng vĩnh 
viễn, dù cho ai muốn giữ gìn cũng không được. 
Có vật chất càng nhiều thì càng khổ, cho nên 
càng xả bỏ ra thì càng giải thoát, xả nhiều giải 
thoát nhiều, xả ít giải thoát ít, xả hết thì hoàn 
toàn giải thoát. Vì thế, đời sống phạm hạnh 
của một vị Thánh Tăng chỉ còn ba y một bát, 
sống không nhà cửa không gia đình, đó là giải 
thoát hết, nên đời sống của một vị Thánh 
Tăng là đời sống buông xả, đời sống giải thoát. 

Phần nhiều tu sĩ và cư sĩ thời nay sống 
Phạm hạnh bằng hình thức bên ngoài mà 
trong tâm thật sự chưa xả, có nghĩa là trong 
tâm chưa nhàm chán thế gian, chưa thấy mười 
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hai duyên hợp thật sự nên còn ham thích cái 
này, cái nọ. 

Tâm chưa nhàm chán các pháp thế gian 
thì khó mà nhập được Hiện Tại An Lạc Trú 
Định. Tuy rằng theo đường dây hơi thở mà 
nhập các loại định này, nhưng không nhàm 
chán các pháp thế gian thì không bao giờ nhập 
được. 

Định Hiện Tại An Lạc Trú phải theo 
đường dây hơi thở mà vào, chúng ta hãy lắng 
nghe đức Phật dạy trong kinh Nikaya: “Này 
các Thầy Tỳ Kheo! Ta trước khi chưa giác 
ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, còn là 
Bồ Túót. 

Này các Thầy Tỳ Kheo! Do Ta tu tập 
nhiều uới pháp môn này thân fq uà con 
mốt không có mệt nhọc uà tâm Ta được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc không có 
chấp thủ”. 

Đoạn kinh trên, đức Phật chỉ cho chúng 
ta thấy, do khéo tu Hiện tại An Lạc Trú Định, 
thân và con mắt không có mỏi mệt, tâm được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc và không có còn 
chấp thủ, nhưng phải do đường dây hơi thở mà 
tu tập, đường dây hơi thở mà đức Phật còn gọi 
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là Định Niệm Hơi Thở và pháp hướng tâm. 
“Do uậy này các Thầy Tỳ Kheo! Nếu các 
Thầy muốn rằng: “Thân uà con mắt khỏi 
bị mỏi rệt 0uà tâm được giải thoát bhỏi 
các lậu hoặc, bhông có chấp thủ” thì Định 
Niệm Hơi thở uô, hơi thở ra cần phải khéo 
tác ý”. 

Cần phải khéo tác ý hơi thở vô hơi thở ra 
như thế nào và thân và con mắt không có mỏi 
mệt, còn tâm thì được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc không có chấp thủ, chấp thủ ở đây có 
nghĩa là ức chế vọng tưởng. Hầu hết mọi người 
tu về Định Niệm Hơi Thở đều không hiểu chỗ 
này, cho nên tu tập hơi thở thành ức chế tâm 
như pháp Số Tức Quán của Đại Thừa và Lục 
Diệu Pháp Môn của Thiền Đông Độ. 

Chúng ta hãy trở về Định Niệm Hơi Thở 
trong bài kinh Xuất Tức Nhập Tức thuộc kinh 
NÑikaya Trung Bộ: “Hứ uô tôi biết tôi hít uô, 
thở ra tôi biết tôi thở ra”, đó là câu hướng 
tâm theo hơi thở để tâm không bị ức chế vọng 
tưởng mà được nhẹ nhàng tự nhiên hơn, cho 
nên thân và con mắt không có mỏi mệt, tâm 
thì được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không bị 
ức chế. Đây, chúng ta nghe tiếp bài kinh Xuất 
Tức Nhập Tức: “Quán ly thơm tôi biết tôi 
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hít uô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra”. Do 
sự tu tập khéo tác ý như vậy nên sự tu tập đạt 
được theo ý muốn của mình. 

Nếu chúng ta muốn cho tâm được thanh 
thản, an lạc và vô sự tức là đoạn tận vọng 
tưởng không còn xen vào trong tâm mà thân 
tâm không bị ức chế thì chúng ta cũng nương 
theo hơi thở và tác ý như vậy: “Do uậy rràờy 
các Thầy Tỳ Kheo! Nếu các Thầy muốn 
rằng các niệm các tư duy được đoạn tận” 
thì Định Niệm Hơi Thở uô, hơi thở ra này 
cần phải khéo tác §”. 

Nếu trong đời tu hành của chúng ta còn 
dính mắc một điều gì không buông xả được 
cũng như không nhàm chán các pháp thế gian 
tâm vẫn còn ham thích thì chúng ta cũng nên 
dùng Hiện Tại An Lạc Trú Định mà tu tập 
theo pháp hướng tâm như lời đức Phật dạy: 
“Do uậy, này các Thầy Tỳ Kheo! Nếu các 
Thầy muốn tu tập uới tưởng nhàm chún 
đối uới các pháp không nhàm chún” thì 
Định Niệm Hơi Thở uô, hơi thở ra này cần 
phải được tác ý”. 

Nếu muốn tâm giữ gìn giới luật nghiêm 
túc, tâm không phóng dật, tâm ly dục ly ác 
pháp thì cũng phải tu Định Niệm Hơi Thở như 
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đức Phật đã dạy: “Do uậy này các Thầy Tỳ 
Kheo! Nếu các Thầy mong rằng ly dục ly 
ác pháp, các Thầy sẽ chứng đạt uà an trú 
Thiên Thứ Nhất một trạng thái hỷ lạc do 
ly dục sanh có tâm có tứ” thì Định Niệm 
Hơi Thở uô, hơi thở ra cần phải được khéo 
tác ý”. 

Nếu quý vị muốn nhập Nhị Thiền thì quý 
vị cũng phải nương vào hơi thở của Định Hiện 
Tại An Lạc Trú và khéo tác ý như lời đức Phật 
đã dạy: “Do uậy này các Thầy Tỳ Kheo! Nếu 
Tỳ Kheo muốn rằng: “Mong rằng làm cho 
tịnh chỉ tâm tứ, tôi sẽ chứng đạt uà an trú 
Thiên Thứ hơi, một trạng thúứi hỷ lạc do 
định sanh, không tâm không tứ nội tỉnh 
nhất tâm, thời Định Niệm Hơi Thở uô, hơi 
thở ra này cần phải tác §”. 

Nếu quý vị muốn nhập Tam Thiền thì 
cũng phải theo đường dây hơi thở và hướng 
tâm như lý của Tam Thiền tác ý thì sẽ nhập 
Tam Thiền không mấy khó khăn như lời đức 
Phật đã dạy: “Do uậy, này các Thầy Tỳ 
Kheo, nếu các Thầy ước muốn rằng: “Mong 
rằng ly hỷ trú xẻ, Chúnh Niệm Tỉnh Giác 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là 
xà niệm lạc trú, tôi chứng đạt uù sẽ an trú 
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Thiền Thứ Ba, thì Định Niệm Hơi Thở uô 
uờ hơi thở ra này cần phải tác ý”. 

Nếu quý vị muốn nhập Tứ Thiền thì Định 
Niệm Hơi Thở vô, hơi thở ra cần phải được 
khéo tác ý như đức Phật đã dạy: “ỦJo uậy rrờy 
các Thầy Tỳ Kheo, nếu các Thầy ước muốn 
rằng: “Mong rằng đoạn lạc đoạn khổ, 
chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ trước, tôi 
chứng đạt uà an trú Thiền Thứ Tư không 
khổ, bhông lạc, xả niệm thanh tịnh” thì 
Định Niệm Hơi Thở uô uà hơi thở ra này 
cần phải được tác ý”. 

Định Hiện Tại An Lạc Trú tức là Bốn 
Thiền Hữu Sắc, nhưng muốn tu Bốn Thiền Hữu 
Sắc thì phải dùng Định Niệm Hơi Thở nhưng 
phải luôn luôn khéo tác ý đúng bốn trạng thái 
ly, từ, diệt, xả của Bốn loại thiền này. 

Ví dụ: Sơ Thiền muốn đạt được thì phải 
ly dục ly ác pháp. Nhị Thiền thì phải tịnh chỉ 
tâm tứ hay nói cách khác là diệt tầm tứ. Tam 
Thiền thì phải ly các loại hỷ tưởng hay nói 
cách khác là ly hỷ trú xả. Tứ Thiển thì phải 
tịnh chỉ hơi thở hay nói cách khác là xả lạc, xả 
khổ, xả niệm thanh tịnh. 
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Những điều con đã trình bày ở trên là tu 
tập tỉnh thức trong Thân Hành Niệm nội và 
đã được kết quả như ý, nhưng con phải dùng sự 
tỉnh thức này tu Tứ Niệm Xứ tức là con quán 
sát bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp nếu có niệm 
xảy ra trên bốn chỗ này thì con dùng Định Vô 
Lậu quán xét đẩy lui các chướng ngại pháp đó, 
nên trong Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy: 

1- Trên thân quán thân để khắc phục 
tham ưu. 

2- Trên thọ quán thọ để khắc phục tham 


3- Trên tâm quán tâm để khắc phục tham 
ưu. 

4- Trên pháp quán pháp để khắc phục 
tham ưu. 

Thầy xin nhắc lại, muốn tu tập Tứ Niệm 
Xứ thì trước tiên phải tu tập Định Niệm Hơi 
Thở như con đã trình bày ở trên, sau khi tu 
tập Định Niệm Hơi Thở đã có sức tỉnh thức thì 
lấy sức tỉnh thức đó áp dụng vào Tứ Niệm Xứ 
để khắc phục tham ưu tức là ly dục ly ác pháp. 

Bây giờ con quan sát lại lộ trình tu tập có 
ba giai đoạn đi vào Định Hiện Tại An Lạc Trú: 
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- Giai đoạn thứ nhất, con tu Định Niệm 
Hơi Thở để có tỉnh thức. 

- Giai đoạn thứ hai, con dùng sức tỉnh 
thức của Định Niệm Hơi Thở tu Tứ Niệm Xứ 
để ly dục ly ác pháp, tức là con hoàn chỉnh giới 
luật thanh tịnh. 

- Giai đoạn thứ ba, con dùng tâm ly dục ly 
ác pháp để nhập bốn loại thiền định hữu sắc 
đó là Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiển, Tứ 
Thiền tức là con đã hoàn chỉnh bốn thiền định 
Hữu Sắc. 

Như vậy, ba giai đoạn này con đã tu được 
hai phần ba đường của đạo Phật, còn một phần 
nữa là xong nốt quãng đường giải thoát đó là 
Tam Minh. 

Tóm lại, con đã tu từ ð- 30 tỉnh thức 
trong Định Niệm Hơi Thở, kết quả ấy con đem 
áp dụng vào Tứ Niệm Xứ để quan sát thân, 
thọ, tâm, pháp có chướng ngại pháp thì con 
nên đẩy lui. Con nên hiểu giai đoạn này là giai 
đoạn tu tập ly dục ly ác pháp, giai đoạn cam go 
nhất của người tu hành theo đạo Phật và nó 
cũng là giai đoạn khó khăn nhất. Cho nên, 
phải tu tập nhiếp tâm cho được trong thân 
hành nội hay ngoại. Khi nhiếp tâm được chỉ 
trong khoảng thời gian 30” thì phải tập an trú 
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cho được trong thân hành, còn nếu tập an trú 
chưa được thì phải trở lại tu tập Định Vô Lậu 
xả tâm cho thật sạch, có như vậy mới an trú 
được. 

Sự tỉnh thức của con tu đúng pháp khi áp 
dụng vào Tứ Niệm Xứ thì rất dễ đẩy lui các 
chướng ngại pháp, đẩy lui các chướng ngại 
pháp tức là con đã ly dục ly ác ác pháp dễ 
dàng, không có khó khăn, không có mệt nhọc, 
còn sự tỉnh thức chưa đúng pháp thì tu tập hay 
quên; còn đẩy lui chướng ngại pháp khó khăn 
là pháp hướng chưa có đủ lực, sự an trú chưa 
vững chắc, nhưng con hãy bền chí hướng tâm 
và tu tập an trú cho được thì con sẽ đạt được 
kết quả như ý muốn. 


se 


ĐỊNH §ÁNG §SUỐT 


Hỏi: Znh thua Thầy! Những lúc nào 
con tu Định Sáng Suốt. Khi ngôi trên xe buồn 
ngủ, hoặc đang may uá buôn ngủ, con tu Định 
Sáng Suốt có được bhông? 
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Đáp: Được, khi buồn ngủ con nên tu Định 
Sáng Suốt, tu Định Sáng Suốt là con phải đi 
kinh hành hoặc ngồi ám thị hướng tâm mạnh, 
phải gần giọng như ra lệnh: “Phới tỉnh thức 
sáng suốt như ban ngày, không được buôn 
ngủ nữa như ban đêm!” Tốt hơn hết khi 
buồn ngủ thì con nên đứng dậy đi kinh hành, 
nhưng con ngồi trên xe hoặc đang may vá buôn 
ngủ thì không thể đi kinh hành được vậy chỉ 
còn có cách dùng pháp hướng tâm đuổi ma hôn 
trầm mà thôi. 

Định Sáng Suốt là một loại thiền định để 
thư giãn khi làm việc cũng như tu tập quá sức 
nên sanh ra mỏi mệt lười biếng hôn trầm thùy 
miên, v.V.. 

Sau mỗi thời gian tu tập các loại định 
khác thì lại xen kẽ Định Sáng Suốt vào để thư 
giãn thân tâm trở về trạng thái bình thường, 
khiến cho thân tâm bớt căng thẳng, bớt mỏi 
mệt và thoải mái dễ chịu hơn. Người tu tập 
thiền định mà không biết dùng Định Sáng 
Suốt thư giãn thì càng tu tâm trí càng u tối, 
đần độn ai bảo sao nghe vậy chẳng biết phân 
biệt thiền nào của Phật và thiển nào của ngoại 
đạo. 
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Phần đông hiện giờ tu sĩ cũng như cư sĩ 
đều chịu ảnh hưởng của kinh sách phát triển, 
ngồi tu thì ức chế tâm cho hết vọng tưởng họ 
nghĩ rằng hết vọng tưởng là thành Phật hay là 
chứng ngộ hoặc triệt ngộ, do đó có nhiều 
trường hợp xảy ra: 

1/ Nếu người tu tập có hệ thống thần kinh 
tốt thì không bị rối loạn, còn người tu tập có 
thần kinh yếu thì bị rối loạn và điên khùng. 

2/ Nếu người tu tập có hệ thần kinh tốt 
không bị rối loạn không điên khùng, nhưng vì 
quá tập trung ức chế tâm không vọng tưởng 
nên nặng đầu, các cơ mặt bị căng khiến cho 
đau nhức khó chịu hoặc các cơ hoành hoặc 
ngực tức lói làm cho sự tu tập có lùi chứ không 
có tiến. 

3/ Nếu người tu tập hệ thần kinh tốt và 
các cơ mặt, cơ hoành đều tốt thì không bị rối 
loạn, không bị căng đau nên ức chế ý thức 
ngưng hoạt động, ý thức ngưng hoạt động thì 
tưởng thức thay vào hoạt động, giống như 
người ngủ có chiêm bao, nhưng ở đây vì tu tập 
ức chế nên con người vẫn hoạt động bình 
thường nhưng lại ý thức không hoạt động nên 
tưởng thức hoạt động với mức độ bình thường 
thì đương nhiên người này có nhiều lý luận mơ 
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hồ trừu tượng siêu hình vô vi mà đức Phật gọi 
những hạng người này là những hạng người 
sống trong tưởng tri như các nhà học giả, các 
nhà thần học, các nhà Đại Thừa như Long 
Thọ, Thế Thân, Vô Trước, Mã Minh, v.v.. và 
các Thiền Sư Đông Độ. 

Còn tưởng thức hoạt động ở mức độ cao 
thì họ sống hoang tưởng, nhưng họ chưa hẳn 
điên thật gần giống như người điên. 

Đó là những trường hợp xảy ra cho những 
người tu thiển ức chế tâm mà không có phương 
pháp thư giãn, còn ngược lại thiền xả tâm của 
đức Phật tu hành không ức chế tâm mà còn có 
một loại định thư giãn như quý vị đã biết, đó 
là Định Sáng Suốt. 

Cách thức tu tập Định Sáng Suốt có hai 
giai đoạn: 

- Giai đoạn một: 

Ví dụ, lúc 7 giờ sáng bắt đầu chúng ta tu 
Định Niệm Hơi Thở đến 7g 30 chúng ta xả ra 
nghỉ, xả nghỉ tức là thư giãn, thư giãn tức là tu 
Định Sáng Suốt. Muốn tu Định Sáng Suốt thì 
chúng ta phải ngồi tựa lưng, buông thõng hai 
tay hai chân, các cơ trong thân cũng phải đều 
buông thõng xuống hết rồi chúng ta hướng tâm 
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nhắc: “Các cơ trong thân buông xuống hết, 
thần binh trong thân đều thư giãn hết, 
thân tâm phỏúi thoủi mới, nhẹ nrhùng, 
thanh thản, an lạc uà uô sự”, khi nhắc như 
vậy xong thì ta buông thõng các cơ xuống 
không được gồng một cơ bắp nào cả và tâm thì 
không được tập trung vào một đối tượng nào, 
để tự nhiên cho thân tâm tự do một cách dễ 
chịu. 

- Giai đoạn hai: 

Ví dụ: khi thân tâm thoải mái dễ chịu thì 
chúng ta hướng tâm nhắc: 

Thân tâm phỏúi thanh thủn, ăn lạc 0à 
uô sự, tâm phải sáng suốt như ban ngày, 
như ánh súng mặt tròt”. 

Trong thời gian thư giãn, thỉnh thoảng 
chúng ta lại nhắc câu pháp hướng như trên, cứ 
như vậy để giúp cho thân tâm nhẹ nhàng thoái 
mái cho đến hết giờ thư giãn 

Trong lúc tu Định Sáng Suốt thư giãn như 
vậy và thân tâm cảm giác tỉnh táo nhẹ nhàng 
thanh thản an lạc và vô sự thì đó là tu đúng 
bằng ngược lại là tu sai. 

Khi thư giãn xong cơ thể phục hồi lại sức 
khoẻ cảm giác tỉnh thức và siêng năng ham tu, 
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còn ngược lại thì tu sai, bây giờ tiếp tục tu 
Định Chánh Niệm Tỉnh Giác vừa đi kinh hành 
vừa hướng tâm tỉnh thức theo bước đi mà cũng 
vừa hướng tâm ly tham đoạn ác pháp. 

Khi đi kinh hành xong khoảng độ 30” 
chúng ta ngồi lại xả nghỉ và thư giãn như 
trước, cứ như vậy chúng ta tiếp tục tu tập suốt 
ngày đêm không biết mỏi mệt và càng tu càng 
thấy tiến bộ rõ rệt tức là thấy thân tâm an 
lạc, thanh thản, vô sự giải thoát rõ ràng. 
Riêng về phần pháp hướng thì thấy hiệu quả, 
cụ thể rõ ràng hơn, cứ ra lệnh là thân tâm làm 
theo như ý muốn của mình. 


see 


KHI TU XUN6, CÙN 
THAM, §ÂN, §I NỮA KHÔNG? 


Hỏi: Ti thưa Thầy! Câu “uì uô mình 
nên ‡q sống uiễn ly” có phi người sống uiễn Ïy 
như uậy tu toàn pháp quán, tưởng, Định Vô 
Lậu, tu bhông có đối cảnh để buông xả, ly dục 
ky ác phúp... nhưng bhi ra giữa chợ, họ còn 
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thèm ăn, ai chửi mống họ còn có tức giận uàò 
tham, sân, su nữa hay hông? 


+ 


Đáp: “Vì uô mỉinh ta sống uiễn ly”, Vô 
minh là không hiểu rõ, viễn ly là xa la. 

Câu này không có nghĩa bỏ cuộc đời sống 
một mình trong rừng núi như các nhà Yoga, 
ông Nguyễn Bỉnh Khiêm mà phải hiểu “Vì 
thông hiểu rõ các pháp nên các pháp đến 
ta đều bỏ xuống không cho dính mức 
trong tâm”. 

Tu không đối tượng không bao giờ có giải 
thoát chỉ là một dạng người yếm thế tiêu cực 
trốn đời, lánh khổ. Đạo Phật không chấp nhận 
điều này nên pháp môn hành thiển của Ngài, 
Thiền Thứ Nhất “ly dục ly ác pháp” diệt ngã 
xả tâm quét sạch ngũ triển cái, đoạn dứt thất 
kiết sử, chỉ khi nào tâm không còn tham, sân, 
si, mạn, nghi nữa, thì mới sống độc cư trong 
rừng núi một mình để thực hiện những thiển 
định sau cùng. Xưa đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
đã trải qua nhiều kiếp tu hạnh “Nhẫn nhục”, 
“Tứ vô lượng tâm” (tu có đối tượng) đến kiếp 
cuối cùng Ngài mới thành Phật. Tu có đối 
tượng tức là “Hoœ sen nở trong lò lửa”. 
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Người tránh cảnh, tu để tiêu dao, thảnh 
thơi an lạc không ai quấy rầy là người yếm thế 
như Lão Trang (Tiên Đạo). Khi đụng đến đối 
tượng, bao nhiêu tâm phiển não vẫn còn đây 
đủ. 

Đạo Phật không yếm thế, ngay cảnh 
phiền não, giải quyết tâm mình, buông xả hay 
viễn ly, tức bổ đề (giải thoát). 

“Vì uô mình ta sống uiễn Ïy”, câu này 
theo như các con hiểu khi tâm chúng ta còn 
tham, sân, si thì nên sống tránh xa mọi người, 
tìm nơi thanh vắng yên tịnh, để tu tập thiển 
định đến khi nhập các định xong, nhờ các định 
sẽ quét sạch tâm tham, sân, si, điều này là ảo 
tưởng con ạ! Con nên nhớ trong Bát Chánh 
Đạo, Chánh Định không bao giờ đi trước 
Chánh Kiến, Chánh Tư Duy và Chánh Ngữ, 
V.V.. 

Các con nên nhớ, khi sống trong rừng núi 
một mình tâm chúng ta không bao giờ chịu cô 
đơn, nó sẽ tìm mọi cách lý luận. 

Cho nên, khi vào trong rừng núi ở tu một 
mình tâm sanh ra nhiều thứ chướng ngại 
khiến cho chúng ta bỏ hạnh độc cư thường hay 
thỉnh thoảng đi tới đi lui như sư cô..., sư 
Thây... Còn ngồi lỳ trong thất tu hành mà 
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không xả tâm lại ức chế tâm, nén tâm đến khi 
có pháp chướng ngại thì tâm nổi lên sân âm 
ầm như Minh Tông mà các con là những người 
đã trực tiếp chứng kiến sự tu tập từ đầu đến 
cuối hoàn toàn sống cách ly suốt gần năm 
năm, thế mà tâm Thây vẫn còn phiển não và 
sân hận như người bình thường chưa tu, rất 
uổng công tu tập gần năm năm trời một thời 
gian quá dài bây giờ trở về với một số “không”, 
chỉ còn có hình thức tu hành mà thôi, chứ xét 
nghiệm lại đức hạnh thì cũng không có mà 
thiền định thì lại rơi vào thiển tà giáo ngoại 
đạo của kinh sách phát triển, cho nên năm 
năm trời tu hành chẳng ích lợi cho mình và 
cho người, bây giờ chỉ còn nói vọng ngữ lừa đảo 
với thiên hạ mà thôi. 

“Vì uô rmmỉnh ta sống uiễn ly” hiểu như 
các con đó là sai, vì hiểu sai như vậy đã biến 
đạo Phật trở thành đạo yếm thế, nhưng để 
chứng minh cho các con thấy, các huynh đệ của 
các con đã để lại một kinh nghiệm sai lầm quá 
lớn “Vì uô minh ta sống uiễn Ïy”. 

Xưa, có một vị Hòa Thượng ở trong rừng 
núi, ông xin một đứa bé hài nhi đem về núi 
nuôi dạy tu hành, khi đứa bé đến tuổi trưởng 
thành ông đưa về thành phố nơi phồn hoa đô 
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hội “Ngựa xe như nước úo quần như nêm”. Khi 
vào thành phố đứa bé thấy mọi vật cái gì cũng 
đẹp cũng lạ và nhất là phụ nữ thì cậu ta lại 
càng thích hơn và hỏi Thây: “đó là con uật chỉ 
thưa Thây?”. 

Vị Thầy trả lời: “Đó /ờ con cọp”. 

Cậu bé hỏi: “Con cọp có dữ bhông thưa 
Thầy? Sao con thấy nó dễ thương quá uậy”. 

Vị Thầy trả lời: “Con cọp dữ lắm con gi! 
Nó sẽ ăn thịt con đó, con đừng nên lại gân nó”. 

Sau chuyến đi thành phố này trở về núi, 
cậu bé không còn vui đùa hồn nhiên như trước, 
luôn luôn lúc nào cũng có chiều suy tư. Một 
hôm cậu thưa với Thầy: “Kính bạch Thây! Xin 
Thầy cho phép con mua con cọp đó 0uề nuôi 
được hông? Sao con ưa thích nó quá”. 

Vị Thầy làm thinh không trả lời và suy 
tư: “Tư hành theo đạo Phật bhông thể 
tránh cảnh mà tâm thanh tịnh được, trực 
tiếp trong mọi cảnh uà phải thấu suốt 
cảnh uột, có trực tiếp, có thấu suốt thì 
mới buông xử được”, còn cậu bé này được 
cách ly thế giới bên ngoài từ lúc sơ sinh cho 
đến 18 tuổi chuyên ngồi thiền niệm Phật tụng 
kinh bái sám, nhưng ngồi thiền, niệm Phật, 
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tụng kinh, bái sám chẳng giúp gì cho cậu 
buông xả được mà ngược lại khi trực tiếp vào 
cảnh thì cậu bị lôi cuốn ngay từ lúc đầu “ái 


” 


dục”. 


Cho nên, câu nói “Vì uô mình ta sống 
diễn ly” đó là lời nói sai không đúng. Đừng 
hiểu lầm theo kiểu kinh sách phát triển của 
Đại Thừa và Thiền Đông Độ, trí tuệ từ thiển 
định sanh ra, điều này không đúng, người ta cứ 
nghĩ rằng khi tọa thiển, ngồi im lặng thân 
tâm bất động tức là tâm hết vọng tưởng thì trí 
tuệ sanh, hiểu như vậy là hiểu sai. Trí tuệ được 
phát triển từ chỗ quán xét tư duy đúng đạo đức 
nhân quả không làm khổ mình, khổ người, còn 
ngược lại tọa thiền ức chế tâm, tâm không 
vọng tưởng, từ trong sự yên lặng đó tưởng tuệ 
phát sanh, khiến cho từ xưa đến này mọi người 
đều lầm tưởng rằng tưởng tuệ là trí tuệ, cho 
nên kinh sách của các Tổ viết ra đều do tưởng 
tuệ, chứ không phải trí tuệ. 

Cái sai thứ nhất của kinh sách phát triển 
và Thiển Tông là: Khi tâm hết vọng tưởng do 
sự tập trung ức chế ý thức mà cho là định thì 
đó không phải định của đạo Phật, mà định của 
ngoại đạo. 
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Cái sai thứ hai là: Trong chỗ hết vọng 
tưởng phát sanh sự hiểu biết, mọi người đều 
lầm tưởng cho sự hiểu biết đó là trí tuệ, sự 
thật đó là tưởng tri chứ không phải trí tuệ. 
Đức Phật đã xác định trí tuệ ở đâu thì giới luật 
ở đó, mà giới luật tức là đức hạnh, cho nên 
người có đức hạnh là người có trí tuệ, người có 
trí tuệ là người có đức hạnh. 

Trí tuệ hiểu biết những tưởng pháp như 
hiểu biết trong kinh sách Đại Thừa và các 
công án của Thiền Đông Độ là tưởng tuệ, sự 
hiểu biết đó không ích lợi cho mình cho người, 
sự hiểu biết đó chỉ là một hý luận. Từ xưa đến 
giờ các thiển sư dựng lên trò hý luận “công 
án” nói Đông trả lời Tây, nói Nam trả lời Bắc 
và còn hơn thế nữa là la, hét, chỉ, trỏ, v.v.. 

Vì hiểu không đúng nên mọi người khi nói 
đến tu thiển định thì ai ai cũng nghĩ rằng phải 
tìm nơi yên tịnh vắng vẻ để tu tập thiển định, 
chừng nào đắc định thì trí tuệ phát sanh, trí 
tuệ phát sanh sẽ quét sạch tâm tham, sân, sĩ 
và các chướng ngại pháp, do sự hiểu lầm lạc 
mà người ta đẻ ra câu kinh này: “Vì vô minh ta 
sống viễn ly”. 

Thuần Tâm là một hành giả Yoga, ông 
biên soạn và viết về các loại sách này có câu: 
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Có thiên định mới có trí tuệ, ngoài thiền 
định không có trí tuệ” Nếu không có bài 
kinh Sonadanda trong kinh Nguyên Thủy thì 
lấy đâu chỉnh đốn sự sai lầm này. 

Đạo Phật lấy đức hạnh làm thanh tịnh trí 
tuệ, lấy trí tuệ làm thanh tịnh đức hạnh, do 
vậy mà người tu sĩ lấy đối tượng các chướng 
ngại pháp của cuộc sống đẩy lui khỏi tâm mình 
bằng sự triển khai trí tuệ vô lậu, cho nên câu: 
“Vì uô mỉnh ta sống uiễn Ïy”. Muốn hết vô 
minh ta phải sống viễn ly các ác pháp chứ 
không phải sống viễn ly là tránh né trốn đời, 
trốn ác pháp. 

Khi mà tránh né trốn đời, trốn ác pháp, 
tìm nơi yên tịnh, thanh vắng tu tập thiển định 
của Đại Thừa và thiền Đông Độ, khi triệt ngộ 
xong có nghĩa là họ đã thành một thiển sư 
chánh thức, khi họ xuống núi va chạm vào cuộc 
đời thì tâm tham, sân, si họ vẫn còn đủ và có 
thể còn nhiều hơn nữa, bằng chứng các thiển 
sư Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam sống phạm 
giới, phá giới, sống ăn uống phi thời, chùa to 
Phật lớn, và mỗi vị Hòa Thượng tịch đều xây 
tháp vĩ đại, khiến cho hao tài tốn của, mang 
nợ của đàn na thí chủ quá nhiều, mà họ có làm 
lợi ích được những gì cho ai đâu. 
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Vào đầu thế kỷ thứ 20 làn gió Thiền Tông 
từ Nhật Bản thổi sang Tây Âu làm dậy sóng 
và thức tỉnh Á Châu, nhưng bước sang đầu thế 
kỷ thứ 21 Thiền Tông bắt đầu tuột dốc, vì 
người ta đã tìm thấy thực chất của nó là một 
trò hý luận ảo tưởng. Hai vị Thiền Sư lớn nhất 
của Việt Nam là Hoà Thượng Nhất Hạnh và 
Hoà Thượng Thanh Từ đã bắt đầu quay hướng 
về những lời dạy Nguyên Thủy của đức Phật, 
gần đây những bài giảng của hai Ngài rất gần 
với ý kinh Tứ Chánh Cần. 

Tóm lại, tu hành thiền định của đạo Phật, 
không phải chỗ ngồi thiền, tụng kinh, bái sám, 
niệm chú, niệm Phật, v.v.. mà ở chỗ ngăn ác 
diệt ác pháp và đẩy lui các chướng ngại pháp 
trong tâm, thì đó mới chính là tu thiền của đạo 
Phật. 


see 


PHIÊN NÃU TÚC BÊ ĐỀ 


Hỏi: mã Thưa Thây! Người tu có đối 
tượng uà người tu bhông đối tượng, Uuậy người 
nòo tu mau bết quả hơn? 
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Đáp: Người tu có đối tượng kết quả xả 
tâm nhanh hơn, còn người tu không có đối 
tượng kết quả chậm hơn, nhưng phải biết 
nhiều khi có đối tượng tức là có chướng ngại 
pháp trong tâm mà không xả, chỉ có kham 
nhẫn chịu đựng, cho nên trong lòng rất buồn 
phiền và đau khổ, đó là tu có đối tượng lại ức 
chế tâm thành ra tạo khổ thêm cho mình chứ 
không có giải thoát. Tu có đối tượng dễ nhận 
xét được tâm mình xả hay là ức chế rất rõ 
ràng, còn tu không có đối tượng, nên không 
biết mình có xả được chướng ngại pháp trong 
tâm không, lúc nào cũng thấy tâm hồn mình 
yên tịnh nhưng sự yên tịnh đó là sự yên tịnh 
không có đối tượng. 


Trong đạo Phật lấy hạnh ởi xin từng 
miếng, từng nhà để sống tức là tạo đối tượng 
diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp, nhờ đi xin 
ăn nên va chạm với mọi giới trong xã hội, do 
đó mới rõ thấu được tâm mình có xả hay 
không xả, bất động hay bị động, vì thế sự tu 
tập có đối tượng dễ tu tập hơn là không có đối 
tượng. Hạnh ởi xin ăn là một pháp môn tu xả 
tâm có đối tượng rất tốt; hạnh đi xin ăn được 
mọi người cung kính khen tặng cũng nhiều, 
nhưng chê bai khinh bỉ cũng không ít. 
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Cho nên, tu sĩ đạo Phật không thể sống 
một mình mà sống chung trong tập thể, sống 
chung trong tập thể nhưng lại sống một mình 
vì phòng hộ sáu căn nên ít tiếp duyên với mọi 
người để không tạo chướng ngại pháp trong 
tâm của người khác, còn những người khác 
thường hay tạo chướng ngại pháp trong tâm 
của mình thì mình phải quán xét tư duy quét 
sạch những chướng ngại pháp đó ra khỏi tâm 
mình, hằng ngày nên nhớ tu Tứ Niệm Xứ để 
khắc phục tham ưu, đó là tu trên bốn chỗ: 


1/ Nơi thân. 

2/ Nơi thọ. 

3/ Nơi tâm. 

4/ Nơi các pháp. 


Hiện giờ các con tu tập quán xét về nơi 
các pháp nhiều nhất, pháp thiện và pháp ác, 
pháp ác luôn luôn dồn dập tới tấp nếu các con 
không đủ sức kham nhẫn, không đủ nghị lực 
chịu đựng, không đủ tri kiến giải thoát và 
không đủ trí tuệ nhân quả, thì các con phải bỏ 
cuộc tu hành như các bạn của các con, trong 
bốn nơi tu tập này các con chỉ cần tu xả được 
một nơi là các con đã xả được tâm tham, sân, 
sỉ của mình chứ không phải các con tu hết bốn 
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chỗ, hoàn cảnh của các con là tu nơi các pháp. 
Đẩy lui chướng ngại pháp trong tâm của các 
con là các con đã chiến thắng các ác pháp bên 
ngoài. Khi các con chiến thắng các ác pháp 
bên ngoài là tâm các con bất động, đó là một 
loại thiền định mà đức Phật gọi là Bất Động 
Tâm Định nó còn có một cái tên nữa là Vô 
Tướng Tâm Định. 

Muốn chiến thắng nơi các pháp thuộc về 
Tứ Niệm Xứ như ở trên Thầy đã dạy: 


1/ Phải đầy đủ sức kham nhẫn. 

2/ Phải có nghị lực dũng mãnh. 
3/ Phải đầy đủ tri kiến giải thoát. 
4/ Phải có trí tuệ nhân quả. 


Khi các pháp ác dồn dập tới tấp như bão 
tố, sóng thần nếu chúng ta không đủ sức kham 
nhẫn thì chúng ta sẽ bị bão tố và sóng thần 
cuốn trôi đi. Muốn có đủ sức kham nhẫn để 
không bị bão tố và sóng thần thổi cuốn trôi, 
thì hằng ngày chúng ta nên tu tập pháp hướng 
tâm: “Tâm bất động như núi đá, bhen 
không mừng, chê không buôn, chửi mắng, 
mạ nhục không giận phải trơ trơ như 
tường đồng uách sắt”, với những câu hướng 
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tâm này các con cần phải thuộc lòng và phải 
luyện tập cho có lực, khi gặp các pháp ác đến 
tới tấp thì các con mới đủ sức kham nhẫn vượt 
qua và cuối cùng các con mới xả được. 


Nếu là tu pháp xả tâm mà tu không đúng 
cách thức xả tâm khi ở một mình thì lại bị ức 
chế tâm mà không biết, trường hợp như quý 
Thầy và quý Cô và quý cư sĩ thích sống độc cư 
mà độc cư không trọn vẹn, độc cư không đúng 
cách, khi độc cư không trọn vẹn, không đúng 
cách trở thành ích kỉ, lười biếng, ăn không 
ngồi rồi, tưởng là mình tu tập xả tâm, nhưng 
không ngờ lại ức chế tâm. 


Các con nên lưu ý điểu này trên bước 
đường tu tập, khi tâm còn phóng dật mà vội 
khép mình độc cư một trăm phần trăm thì đó 
là ức chế tâm. Cho nên, có nhiều người nhập 
thất chuyên ngồi thiển, hoặc niệm Phật, hoặc 
niệm chú, tưởng thực hành như vậy là sẽ nhập 
định và khi có thiền định thì sẽ có trí tuệ, 
nhưng không ngờ sống một mình tu như vậy là 
ức chế tâm, ức chế tâm là rơi vào tưởng tuệ, do 
tưởng tuệ phát sanh nên bản ngã càng lớn, 
bản ngã càng lớn thì tâm tham, sân, si càng 
nhiều, như vậy là tu sai pháp của đức Phật lọt 
vào tà pháp của ngoại đạo. 
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Khi tâm hết phóng dật là tâm đã ly dục 
ly ác pháp, tâm đã ly dục ly ác pháp nên lúc 
nào tâm cũng định vào thân, nếu thân bất 
động thì nó định vào sự bất động của thân, 
nếu thân còn động thì nó sẽ định vào sự động 
của thân, do đó khi nó định vào thân, thân đi 
thì nó biết thân đi, thân làm thì nó biết thân 
làm, thân ngồi thì nó biết thân ngồi, thân thở 
thì nó biết thân thở, nó biết hơi thở ra và hơi 
thở vô, thân nằm thì nó cũng biết thân nằm. 

Chỗ này các con nên lưu ý phân biệt cho 
rõ ràng, khi tâm không phóng dật thì tâm 
thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì tâm định trên 
ba nơi: 


1/ Nếu thân đi hay làm việc gì thì tâm 
định nơi hành động đi hoặc nơi hành động việc 
làm. 

2/ Nếu thân ngồi hay nằm thì tâm định 
nơi hơi thở vô, hơi thở ra. 

3/ Nếu thân không hoạt động, không thở 
vô thở ra thì tâm định trên thân bất động của 
nó chứ nó không có phóng tâm chạy theo các 
pháp bên ngoài. 

Cho nên, người tu có đối tượng cũng như 
người tu không có đối tượng đều do sự tu tập 
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đúng hay sai, có đối tượng mà nén tâm chịu 
đựng, ôm ắp đau khổ trong lòng mà không nói 
ra được tức là ức chế tâm, có đối tượng mà tu 
như vậy cũng không có kết quả chỉ là làm khổ 
thân tâm của mình mà thôi, tu có đối tượng 
mà quyết tâm tìm đường giải thoát, nhất định 
xả bỏ các ác pháp gây chướng ngại cho tâm thì 
người ấy tu mau, vì tâm như cục đất họ đã giải 
thoát trong mọi ác pháp, họ còn mang thân 
người nhưng tâm họ là tâm của bậc Thánh (bất 
động). 


Tu có đối tượng dễ nhận được tâm mình 
phàm hay Thánh rất dễ dàng và cũng dễ nhận 
ra mình có ức chế tâm hay không rất cụ thể. 


Tu không có đối tượng rất khó nhận ra 
tâm mình phàm hay Thánh và cũng rất khó 
nhận ra tu có ức chế tâm hay không, khi mà 
nhận ra được thì thân tâm đã thành bệnh và 
phí uổng một cuộc đời tu hành. Hầu như những 
người tu không có đối tượng phần nhiều là tu 
sai đều bị ức chế tâm như kinh sách Đại Thừa 
và Thiền Đông Độ dạy. 

Tóm lại, tu có đối tượng, mà có nhiệt tâm, 
quyết xả bỏ các chướng ngại pháp, thường dẫn 
tâm vào chỗ thanh thản, an lạc và vô sự thì tu 
rất nhanh, cho nên kinh dạy: “Phiên não tức 
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bô đề”, nơi đâu có chướng ngại pháp thì nơi đó 
có giải thoát, nơi đâu có phiền não, có đau khổ 
thì nơi đó có giải thoát, có giải thoát tức là có 
tu, còn nơi đâu không có chướng ngại pháp thì 
nơi đó không có giải thoát, coi chừng bị ức chế 
tâm, tu mà muốn sung sướng nuông chiều, yên 
tịnh an ổn thì nơi đó chỉ là tránh né, trốn 
chạy chướng ngại pháp, người tu mà cầu mong 
như vậy thì đi tu chỉ uống công mà thôi, phí 
một đời chẳng ích gì cho mình, cho người mà 
còn ăn bám vào người khác. 


se 


NHỮNG PHÁP MÔN 
(0N ŒHI BA ĐÂY tú ĐỦ 0HƯA? 


Hỏi: “kính thưa Thây! Con ghỉ những 
điều để xả tâm uà cách thức tu tập để xả như 
uậy có đủ bhông? Xin Thầy chỉ dạy thêm cho 
con được rõ. 

Đáp: Về việc xả tâm ly dục ly ác pháp, 
con ghi như vậy chưa đủ, để Thầy ghi thêm cho 
được đầy đủ hơn: 

i. Định Vô Lậu câu hữu Ngũ Uẩn. 
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1l. Định Vô Lậu câu hữu Tứ Niệm Xứ. 
1i. Định Vô Lậu câu hữu Tứ Chánh Cần 
(Thập Thiện). 
1v. Định Vô Lậu câu hữu nhân quả quá khứ, 
nhân quả hiện tại và nhân quả vị lai. 
v. Định Vô Lậu câu hữu Khổ đế, Tập đế, 
Diệt đế, Đạo đế. 
vi. Định Vô Lậu câu hữu Tứ Vô Lượng Tâm. 
vii. Định Vô Lậu câu hữu Tứ Bất Hoại Tịnh. 
vi. Định Vô Lậu câu hữu Định Niệm Hơi 
Thở. 
1x. Định Vô Lậu câu hữu các pháp Bất Tịnh. 
x. Định Vô Lậu câu hữu các pháp duyên 
hợp (Thập Nhị Nhân Duyên). 


see 


I- ĐỊNH Vô LẬU 
(ÂU HỮU NGŨ UẨN 


&/W đu thế nào là Định Võ Lậu câu hữu 


với Ngũ Uẩn? 
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Định Vô Lậu câu hữu với thân Ngũ Uẩn 
có nghĩa là quán xét tư duy phá chấp thân ngũ 
uẩn như: 

1- Sắc Uẩn: 

Quán xét sắc thân do bốn đại đất, nước, 
gió, lửa hoà hợp tạo nên không có gì là của 
mình, không có gì là bản ngã của mình, không 
có gì là mình. Vậy, tại sao ta lại ngu si lầm 
chấp cho sắc thân này là của ta, thân này là 
ta, là bản ngã của ta, một ngày kia thân này 
hoại diệt đất phải trả về cho đất, nước phải trả 
về cho nước, gió phải trả về cho gió, lửa phải 
trả về cho lửa thì cái gì còn lại là của ta, là ta, 
là bản ngã của ta nữa đâu. Thế tại sao mỗi khi 
bị người khen chê, chửi mắng, xỉ vả sắc thân 
là chó, là trâu, là đồ tôi, đồ bẩn thỉu thì ta lại 
căm tức, thù hận oán ghét họ. Sự căm tức, thù 
giận, oán ghét họ là vì ta không rõ, chấp sắc 
thân là có thật, là của ta, là bản ngã của ta. 

Từ đây, ta hiểu rõ sắc thân không phải là 
ta, của ta, bản ngã của ta, mà là một khối 
duyên hợp do nhân quả tác thành hay nói cách 
khác hơn cho dễ hiểu là do môi trường sống 
tạo nên theo qui luật vô thường của nhân quả. 

Khi quán xét như vậy, ta không còn dính 
mắc chấp đắm vào sắc thân, nhờ đó ta đẩy lui 
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các chướng ngại pháp trong tâm một cách dễ 
dàng, các chướng ngại pháp trong tâm ta được 
đẩy lui thì tâm ta vô lậu, do đó nó mới có tên 
là Định Vô Lậu câu hữu với Sắc uẩn. 

2- Thọ Uẩn: 

Chúng ta đã quán xét tư duy tu tập sắc 
uẩn xong, kế tiếp quán xét tu tập thọ uẩn, vậy 
tu tập thọ uẩn như thế nào, để đẩy lui chướng 
ngại pháp trong tâm? 

Khi thân ta bị đau nhức khổ sở vô cùng, 
chúng ta tư duy quán xét thọ uẩn. Vậy thọ uẩn 
do duyên gì hợp lại mà có? 

Thọ uẩn có là do duyên nhân ác tích lũy 
tạo thành do sắc uẩn hành, sắc uẩn hành ác 
nên sắc uẩấn thọ khổ chứ không ai tạo tác khổ 
cho sắc uẩn cả, nếu sắc uẩn không hành ác thì 
thọ khổ do đâu mà có được? 

- Thọ uẩn có ba trường hợp xảy ra: 

a) Thọ khổ 

b) Thọ lạc 

c) Thọ không lạc không khổ. 

- Thọ uẩn hoạt động hai chỗ: 

+ Hoạt động nơi sắc uẩn gọi là não, hay là 
đau nhức. 
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+ Hoạt động nơi tưởng uẩn tức là tâm uẩn 
gọi là ưu hay là buồn phiền tức giận, lo toan, 
sợ hãi. 

Nếu sắc uẩn và tưởng uẩn không hành ác 
pháp thì không có thọ lạc, thọ khổ và thọ 
không lạc không khổ, không có ba thọ này sắc 
uẩn và tâm uẩn thanh thản, an lạc và vô sự, 
còn ngược lại sắc uẩn và tưởng uẩn hành ác 
pháp thì có ba thọ hiện tiền khiến cho con 
người phiền não đau khổ. 

Cho nên, ba thọ có là do duyên nhân quả, 
nhân quả có là do hành, vì vậy quán xét nhân 
quả của sắc uẩn là quán xét hành động nơi 
thân, miệng, ý. Nếu muốn ba thọ này không có 
thì phải thường xuyên nơi thân, miệng, ý phải 
cảnh giác không làm, không nói, không suy tư 
điều ác luôn phải thể hiện điều lành tức là lúc 
nào cũng không làm khổ mình, khổ người. 

Do quán xét như vậy tâm chúng ta đẩy lui 
các chướng ngại pháp, đó là tu Định Vô Lậu 
câu hữu với thọ uẩn. 

3- Tưởng Uẩn: 

Kế tiếp chúng ta quán xét tưởng uẩn, 
tưởng uẩn tức là tâm uẩn. Tâm uẩn thuộc về 
loại vô hình nó không có hình sắc như sắc uẩn 
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nhưng chúng ta cũng dễ nhận ra, nó thường 
khởi niệm tưởng, khi niệm có tức là tâm có, 
khi không niệm tức là tâm không, tâm không, 
không có nghĩa là không có tâm. Tưởng uẩn có 
ba trạng thái: 

- Niệm thiện. 

- Niệm ác. 

- Niệm không. 

Kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông lấy 
niệm không làm Phật Tánh (Ứng vô sở trụ nhi 
sanh kỳ tâm hoặc chẳng niệm thiện niệm ác 
bản lai diện mục hiện tiền). Trong khi tưởng 
uẩn chỉ là một trong bốn duyên kia kết hợp để 
tạo thành con người theo luật nhân quả, nói 
một cách khác để dễ hiểu hơn, tưởng uẩn là 
một duyên trong năm uẩn được kết hợp lại 
theo môi trường sống của luật nhân quả. Khi 
năm uẩn này tan rã hoại diệt thì chẳng còn 
một vật gì trong năm uẩn này tồn tại. Người 
không có trí hiểu biết thường sống trong tưởng 
tri lâm chấp cho rằng thân ngũ uẩn này là ta, 
là của ta, là bản ngã của ta. Còn như trên 
chúng tôi đã nói kinh sách Đại Thừa và Thiền 
Đông Độ lấy tâm không niệm tức là “tưởng 
không” làm Phật Tánh thật là lầm chấp sống 
trong ảo tưởng mà tưởng là thật tướng Niết 
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Bàn, rồi chấp chặt thành thân kiến kiết sử mà 
không biết, tu mãi từ đời Thầy Tổ đến con 
cháu, chít chắt mà vẫn chẳng có ích lợi gì, chỉ 
toàn dùng những ngôn ngữ lừa đảo những 
người sau. 

Tưởng uẩn được kết hợp tạo thành bằng 
nghiệp thiện ác, nghiệp thiện ác được tạo 
thành bởi dục và ác pháp cho nên người tu sĩ 
theo đạo Phật phải tìm mọi cách ly dục ly ác 
pháp, đó là pháp đầu tiên mà họ cần phải tu 
tập, ly dục ly ác pháp tức là không tạo nghiệp 
thiện nghiệp ác mới nữa, không tạo nghiệp 
thiện nghiệp ác mới nữa tức là ly nghiệp thiện 
nghiệp ác mới, đó là khiến cho thân hành 
thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành 
thanh tịnh. Còn muốn lìa nghiệp thiện ác cũ 
thì phải ly hỷ tưởng đây là giai đoạn thứ ba 
của bốn thiền đạo Phật. Muốn lìa nghiệp thiện 
ác cũ tức là ly hỷ tưởng thì phải đóng tầm tứ 
mà trong kinh Phật dạy: “Diệt tầm tứ nhập 
Nhị Thiên hay tịnh chỉ tầm tứ nhập Nhị 
Thiên”. 

Khi diệt tầm tứ xong ta ly hỷ tưởng mới 
được, còn tâm tứ chưa diệt chúng ta không thể 
ly hỷ tưởng được, ly hỷ tưởng tức là ha nghiệp 
thiện ác cũ. 
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Ở đây xin quý vị nên hiểu trong bốn thiền 
có hai giai đoạn ly, một giai đoạn diệt, một 
gial đoạn xả. 

- Thiển Thứ Nhất: Ly dục ly ác pháp 
thuộc về sắc uẩn (ly là chừa bỏ hẳn, ha xa 
cảnh giác tâm tham dục và các ác pháp để nó 
không còn trở lại). 

- Thiền Thứ Hai: Ly hỷ tưởng dục thuộc 
về tưởng uẩn (ly hỷ tưởng có nghĩa là lìa hỷ 
tưởng, chứ chưa diệt bỏ hẳn phải cảnh giác kẻo 
nó sẽ còn trở tại). 

-_ Thiền Thứ Ba: Diệt tầm tứ tức là ngưng 
sáu thức thuộc về sắc uẩn (diệt tức là không 
còn để nó trở lui, trở lại được). 

- Thiển Thứ Tư: Xả lạc, xả khổ, xả niệm 
thanh tịnh thuộc về sắc uẩn và tưởng uẩn, xả 
tức là bỏ không còn lấy lại. Do sự tu tập quán 
xét như vậy, khiến cho tưởng dục không còn 
sanh khởi, tức là chúng ta đã đẩy lui chướng 
ngại pháp trong tâm, đó là tu Định Vô Lậu câu 
hữu với Tưởng uẩn. 

4- Hành Uẩn: 

Hành uẩn là sự hoạt động của sắc uẩn và 
tưởng uẩn, chúng ta tư duy thấy các hành là vô 
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thường, là khổ. Thế nào các hành là vô 
thường, là khổ? 

Các hành thường có lúc hành thiện, có lúc 
hành ác, nhưng cũng có lúc cũng không hành 
thiện hành ác, sự hoạt động của các hành thì 
không thường lúc như thế này lúc như thế 
khác, nên gọi là vô thường. Vì hành động có 
lúc thiện, lại có lúc ác nên tạo ra biết bao 
nhiêu là nghiệp khổ cho loài người nên kinh 
gọi các hành khổ là như vậy. 

Một người tọa thiền thân không động, 
miệng không nói và ý không tư duy thì giống 
như cây đá, đó là thiền của Đại Thừa và Thiền 
Đông Độ, ngược lại thiền định của đạo Phật 
thân không hành ác, nhưng thân hành thiện, 
miệng không nói lời ác, nhưng miệng nói lời 
thiện, ý không suy nghĩ điều ác, nhưng ý suy 
nghĩ điều thiện. Cho nên, đạo Phật không 
chấp nhận hành không, không chấp nhận 
hành ác, chỉ chấp nhận hành thiện, vì vậy tu 
theo đạo Phật không trở thành cây đá, mà trở 
thành một con người hữu ích cho mình, cho 
người, có nghĩa là không làm khổ mình, khổ 
người, tạo cảnh sống thế gian thành cõi Cực 
Lạc, Thiên Đàng. Khi quán sát hành uẩn như 
vậy chúng ta thấu rõ phải sử dụng hành uẩn 
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nào cho đúng với Phật Pháp để mình và người 
được giải thoát. 

ð- Thức Uẩn: 

Trong bốn uẩn đầu chúng ta đã học xong 
và cũng biết cách tu tập, rèn luyện mỗi uẩn 
bằng giới luật và bằng thiền định. Như vậy 
chúng ta đã rõ, giới luật giúp chúng ta tu tập 
nhập Thiền Thứ Nhất hay nói cách khác là 
giới luật giúp chúng ta tu tập làm cho thanh 
tịnh sáu thức: Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý 
thức, tức là giúp sắc uẩn và hành uẩn của 
chúng ta thanh tịnh. 

Còn ba Thiền kia là: Nhị Thiên, Tam 
Thiền và Tứ Thiền được tu tập, được rèn luyện 
giúp tưởng uẩn và thọ uẩn của chúng ta thanh 
tịnh. 

Thức uẩn là một uẩn cuối cùng được tu 
tập. Khi bốn uẩn kia đã thanh tịnh thì chúng 
ta phải dùng pháp hướng đánh thức thức uẩn 
để triển khai trí tuệ Tam Minh, thức uẩn 
thanh tịnh có nghĩa là mầm mống lậu hoặc đã 
được quét sạch. 

Tóm lại, thân ngũ uẩn phải được tu tập 
rèn luyện đúng pháp Giới, Định, Tuệ thì mới 
thanh tịnh, bằng tu hành sai pháp, thì chính 
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là nuôi dưỡng thân ngũ uẩn trong các ác pháp 
thuộc về tà giáo ngoại đạo thì đó một sự nguy 
cơ cho loài người trên hành tỉnh này không ít. 


se 


II- ĐỊNH Vô LẬU 
(ÂU HỮU TỨ NIỆM XỨ 


&/WÊv thế nào là Định Võ Lậu câu hữu 
Tứ Niệm Xứ? 

Như trong kinh đức Phật đã dạy Tứ Niệm 
Xứ, Tứ Niệm Xứ có bốn chỗ: 

- Thân 

- Thọ 

- Tâm 

- Pháp 

Vậy, chúng ta tu tập Định Vô Lậu trên 
bốn chỗ này, nên gọi là câu hữu Tứ Niệm Xứ. 

1- Thân Niệm Xứ: 

Trong Tứ Niệm Xứ đức Phật dạy: “Nờy 
các Thầy Tỳ Kheo, ở đây Tỳ Kheo quán 
thân trên thân nhiệt tâm, tỉnh giác, 
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chánh niệm để chế ngự tham tu ở đời”. 
Chúng ta nên lưu ý lời dạy này: “Quán thân 
trên thân”, quán thân trên thân tức là xem 
xét thân của mình coi có lậu hoặc hay không? 
Nếu có thì phải khắc phục hay chế ngự không 
cho lậu hoặc tác động vào thân, vì vậy mà đức 
Phật dạy: “Chế ngự thơm ưu”, tham ưu tức là 
lậu hoặc. 

Như vậy, trên thân quan sát thân có 
nghĩa là xem thân coi có chướng ngại pháp hay 
không, để đẩy lui các chướng ngại pháp ra 
khỏi thân không cho các chướng ngại pháp tác 
động làm khổ cho thân, như vậy tức là tu Định 
Vô Lậu câu hữu với thân Tứ Niệm Xứ. Hằng 
ngày chúng ta ngồi hoặc đi hoặc nằm hoặc 
đứng đều xem xét thân của mình coi có chướng 
ngại pháp thì đẩy lui cho khỏi, đừng để chướng 
ngại pháp trong thân dù một phút giây nào cả 
thì đó là thân vô lậu mà thân đã vô lậu là giải 
thoát. Cho nên, đức Phật thường ca ngợi pháp 
môn Tứ Niệm Xứ là đạo lộ đệ nhất pháp vô 
lậu. “Này các Thây Tỳ Kheo, đây là con 
đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho 
chúng sanh, uượt khỏi sâu não, diệt trừ 
khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ 
Niết Bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ”. 
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2- Thọ Niệm Xứ: 

Đức Phật dạy: “Này các Thầy Tỳ Kheo, 
ở đây Tỳ Kheo sống quán thọ trên các thọ, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế 
ngự thơm tu ở đời”. Lời dạy này quý vị nên 
lưu ý là phải luôn luôn xem xét từng phút, từng 
giây trên các cảm thọ của thân và của tâm, 
nếu các cảm thọ này làm chướng ngại cho thân 
và tâm thì chúng ta tìm mọi cách đẩy lui 
không để chướng ngại pháp này trong thân 
tâm của chúng ta nữa thì đó là khắc phục sự 
đau khổ giúp cho thân tâm giải thoát, khi thân 
tâm không còn chướng ngại pháp là thân tâm 
vô lậu, như vậy trên thọ quán thọ để khắc 
phục tham ưu tức là tu tập Định Vô Lậu câu 
hữu với thọ Niệm Xứ. 

3- Tâm Niệm Xứ: 

Lời Phật dạy: “Này các Thầy Tỳ Kheo, 
ở đây Tỳ Kheo sống quán tâm trên tâm, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế 
ngự tham tu ở đời”. 

Quý vị nên lưu ý lời dạy này “Trên tâm 
quán tâm” tức là dạy quý vị hằng ngày quan 
sát xem xét tư duy nội tâm của quý vị nó đang 
khởi những niệm gì, đang nghĩ gì, đang lo sợ, 
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đang phiền não bất toại nguyện, đang giận 
hờn ganh ghét, đang nghĩ suy những âm mưu 
thâm độc để hại người, đang tính toán những 
trò giải trí không lành mạnh, đang nghĩ những 
chuyện tào lao không ích lợi, đang khởi những 
niệm tưởng không đâu để độ người tu hành 
thiền định bằng những thân thông siêu việt, 
khiến cho mọi người quá kính nể phục lăn sát 
đất hoặc đang khởi những niệm làm thế này 
làm thế kia để cúng dường Phật, Pháp, Tăng 
v.v..? Tất cả những niệm khởi lên trong tâm 
được quan sát và xem xét cuối cùng phải được 
đẩy lui tất cả các niệm ra khỏi tâm không còn 
một bóng dáng nào cả. Khi tâm chúng ta chưa 
ly dục ly ác pháp thì tất cả những niệm được 
khởi lên trong tâm đều là niệm ác, đừng nghĩ 
rằng chúng tôi khởi niệm làm ích lợi chúng 
sanh như: làm từ thiện, phóng sanh, bố thí, 
giúp người bằng cách này hoặc bằng cách khác 
trong khi tâm dục chưa lìa ác pháp, chưa đoạn 
thì những hành động đó chưa phải là thiện, đó 
là hành động làm danh, làm lợi khéo léo cho 
cá nhân mình bằng những lý luận lừa đảo của 
nó. 

Theo Phật giáo khi nào tâm thanh tịnh 
tức là tâm đã ly dục ly ác pháp thì niệm khởi 
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là niệm thiện còn chúng ta còn phàm phu thì 
niệm khởi là niệm ác. Tại sao vậy? 

Tại vì tâm còn danh và lợi, cho nên tuy 
việc làm nhìn bên ngoài là thiện mà trong tâm 
là ác pháp. Việc làm thiện đó chẳng có phước 
báo vì cả, người làm việc thiện này thường hay 
bị bệnh tật khổ đau v.v.. 

Vì thế, người tu Định Vô Lậu câu hữu 
Tâm Niệm Xứ luôn luôn quan sát tâm mình 
xem coi có niệm gì khởi ra thì mau mau tìm 
mọi cách đẩy lui niệm đó khỏi tâm, hướng tâm 
trở lại vị trí thanh thản, an lạc và vô sự của 
nó. 

Tóm lại, người tu Định Vô Lậu câu hữu 
Tâm Niệm Xứ, tức là trên tâm quán tâm khi 
tâm có niệm khởi thì phải đẩy lui niệm khởi 
đó ra khỏi nội tâm thì chỗ này đức Phật dạy: 
“Nhiệt tâm, tỉnh giác”, phải luôn cảnh giác 
rất tỉnh ở niệm vừa khởi khi thấy mặt nó ngay 
liên đồng thời mổ xẻ niệm này ra nên đức 
Phật gọi là quán tâm tức là xem xét tư duy cho 
thấu suốt niệm đó, pháp môn này khác với 
pháp môn tri vọng, vì tri vọng là biết vọng 
liền buông tức là không cần phải hiểu vọng 
thuộc về loại nào trong lậu hoặc, cho nên pháp 
tri vọng là pháp ức chế tâm còn pháp trên tâm 
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quán tâm là pháp xả tâm, vì những niệm, có 
niệm là một chướng ngại pháp cho tâm thì nên 
quán xét đẩy lui, còn có niệm không phải là 
chướng ngại pháp của tâm thì không cần đẩy 
lui. 

Thưa quý vị! Niệm không chướng ngại 
tâm của quý vị đó là niệm thanh thản, niệm 
an lạc và niệm vô sự. Tại sao chúng tôi lại bảo 
thanh thản, an lạc và vô sự là niệm? 

Thưa quý vị! Nếu tâm không niệm thì tâm 
không, nhưng ở đây nó biết rõ ràng là có tâm 
thanh thản, an lạc và vô sự, vì thế mà chúng 
tôi bảo niệm thanh thản, niệm an lạc và niệm 
vô sự, quý vị cứ suy ngẫm có đúng không? 
Niệm ấy có chướng ngại tâm không? 

Vì nó không chướng ngại cho tâm nên 
chúng ta không đẩy lui nó. 

4- Pháp Niệm Xứ: 

Bây giờ chúng ta tu tập tới Định Vô Lậu 
câu hữu với Pháp Niệm Xứ. Đây là pháp thứ tư 
của Tứ Niệm Xứ, pháp này coi vậy chứ không 
đơn giản, nếu chúng ta không biết rõ nó thì 
rất khó tu tập vô cùng và chúng ta sẽ bị nhận 
ra tâm thanh tịnh sai lầm. Từ chỗ các pháp tác 
động khiến tâm sanh ra niệm thiện ác, từ chỗ 
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các pháp tác động tâm sanh ra các cảm thọ 
cho thân và tâm khiến ra vô lượng vô biên 
chướng ngại pháp, vì chính các pháp mà tạo 
cho tâm của chúng ta bất an và nếu chúng ta 
không chủ động điều khiển được tâm thì tâm 
sẽ sanh ra muôn ngàn ác pháp khác để tạo 
thành nghiệp lực và nghiệp lực này sẽ tiếp tục 
tái sanh luân hồi mãi mãi trong muôn kiếp, 
muôn đời của chúng ta. Nghiệp lực này không 
phải một sanh ra một, mà một sanh mười, 
mười sanh trăm, trăm sanh ra vạn, vạn sanh 
ra triệu, V.V.. 

Hằng ngày trong bốn oai nghi đi, đứng, 
nằm, ngồi của chúng ta, chúng ta đều quan sát 
thân, thọ, tâm, pháp xem coi có chướng ngại 
pháp hay không? Như trên đã dạy, nếu trên 
bốn chỗ này không có chướng ngại pháp thì 
chúng ta xem tâm đang phóng dật ở chỗ nào? 
Thường tâm không phóng dật là tâm định trên 
thân, mà tâm định trên thân thì tâm luôn biết 
hơi thở ra hơi thở vô một cách rất tự nhiên, 
chứ không bị ức chế hay bị bắt buộc phải tập 
trung trong hơi thở ra vô như các loại thiển 
khác. Đức Phật đã xác định khi nào tâm 
không phóng dật là tâm định trên thân, tâm 
định trên thân tức là tâm định trên hơi thở, 
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tâm định trên hơi thở là tâm chỉ biết có hơi 
thở mà thôi. Nơi đây chúng ta phải lưu ý, khi 
tâm không khởi niệm thì tâm hay phóng dật 
theo các pháp bên ngoài. 

Ví dụ: Khi tâm không có niệm thì tâm 
thanh thản, an lạc và vô sự, nhưng tâm không 
định trên hơi thở (Thân Hành Niệm nội) mà 
lại phóng tâm chạy theo các sắc pháp bên 
ngoài thân, như tâm cảm nhận cỏ, cây, trời, 
mây, nước, núi, sông, v.v.. nói chung là tâm 
đang phóng dật theo tất cả các hình ảnh của 
sắc pháp. Người tu Thiền Đông Độ đến chỗ 
này họ cảm thấy như tâm mình phủ trùm vạn 
hữu, cho nên Bà Long Uẩn nói: “Dễ dễ dễ, ý 
Tổ sư trên mỗi đầu ngọn cỏ”, ngược lại đức 
Phật bảo chỗ này tâm còn phóng dật theo các 
pháp nên chưa được định. 

Người tu Định Vô Lậu câu hữu với Pháp 
Niệm Xứ thì phải lưu ý điều này, nếu để tâm 
phóng ra ngoại cảnh lang thang trời, trăng, 
mây, nước theo âm thanh sắc tướng bên ngoài 
như Thiền sư Ba Tiêu của Nhật Bổn theo âm 
thanh tiếng con nhái kêu hay tiếng con ếch 
nhảy, tiếng nước kêu, đó là tâm đang phóng 
dật theo pháp chứ không phải tâm định, vì thế 
người tu thiền định của đạo Phật phải cảnh 
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giác điều này, khi mà tâm đi lang thang phóng 
dật như vậy thì phải nhắc khéo cho tâm trở về 
hơi thở như đức Phật dạy: “H/¿ uô tôi biết tôi 
hít uô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, nhưng 
không được ức chế nó mà phải để nó tự nhiên 
định vào hơi thở, chỗ này khi chúng chỉ cần 
biết là tâm đang phóng dật theo pháp trần thì 
tâm định ngay liền trên hơi thở, bởi vì tâm 
không còn khởi niệm nữa nên nó đã ly dục ly 
ác pháp, như chưa quen định trên hơi thở. Chỗ 
này đức Phật đã dạy: “Thì Định Niệm Hơi 
Thở khéo tác ý”. 

Tóm lại, Định Vô Lậu câu hữu với Tứ 
Niệm Xứ là một pháp môn thiển định dễ tu 
nhất hơn tất cả các pháp môn khác vì nó 
không ức chế tâm, không tập trung tâm vào 
một chỗ nó luôn luôn quan sát trong bốn chỗ 
thân, thọ, tâm, pháp, nếu có chướng ngại pháp 
xâm chiếm vào bốn chỗ này thì nó dùng tất cả 
mọi sự hiểu biết của các pháp ngăn ác, diệt ác 
pháp đẩy lui khiến cho tâm ở trong trạng thái 
thanh tịnh an lạc giải thoát. Nếu hằng ngày cứ 
giữ gìn pháp này tu tập thì luôn luôn lúc nào 
cũng có sự giải thoát, kéo dài một phút sẽ giải 
thoát một phút, một giờ sẽ giải thoát một giờ, 
một ngày sẽ giải thoát một ngày, một tháng sẽ 


-146- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


giải thoát một tháng. Sự giải thoát ấy tức là 
tâm ly dục ly ác pháp, tâm ly dục ly ác pháp là 
tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh tức là tâm 
thiền định, cho nên thiền định mà không ức 
chế tâm, không tập trung tâm mà lại có thiển 
định. Tu chỉ có mục đích xả tâm tham, sân, sĩ 
mà lại có thiền định thì thật là tuyệt vời, 
thiền định lại làm chủ sự sống chết và chấm 
dứt được sự tái sanh luân hồi. 

Cho nên, trong kinh Nguyên Thủy đức 
Phật thường nhắc đi nhắc lại nhiều lần để 
chúng ta lưu ý pháp môn này: “Nừờy các Thầy 
Tỳ Kheo, đây là con đường độc nhất đưa 
đến thanh tịnh cho chúng sanh, uượt Ehỏi 
sâu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh 
trí, chứng ngộ Niết Bàn. Đó là Bốn Niệm 
Xứ”. (Kinh Niệm Xú (Suipalthonasutta) trong 
bình Trung Bộ tập 1 trang 131 thuộc tạng binh 
Paii). 

Hầu hết các nhà học giả không có kinh 
nghiệm tu hành trong Tứ Niệm Xứ nên dựa 
theo sự dẫn giải của đức Phật trong kinh mà 
không hiểu ý nghĩa của Phật muốn nói gì trong 
chín giai đoạn quán thân trên thân như: 

1/ Quán niệm thân hành tướng nội (hơi 
thở), tỉnh thức trong hơi thở. 
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2/ Quán thân hành tướng ngoại như đi, 
đứng, nằm, ngồi, nói, nín, co tay, duỗi tay ngó 
tới, ngó lui, mang bát, mặc y, v.v.. đó là tỉnh 
thức trong hành tướng ngoại thân. 

3/ Quán niệm thân hành tướng ngoại và 
tướng nội như: đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, 
hơi thở, v.v.. và tất cả các cảm giác xảy ra 
toàn thể nội ngoại thân hành, tỉnh thức trong 
mọi hành động thân nội ngoại tướng sanh diệt. 

4/ Quán thân bất tịnh để phá ngã chấp 
thân là của chúng ta. 

5/ Quán thân tứ đại duyên hợp để phá 
chấp thân là vật thường hằng. 

6/ Quán thân tử thi chết trương phồng hôi 
thúi để phá chấp thân là đẹp xinh thơm tho để 
nhàm chán sắc dục. 

7/ Quán thân tử thi bỏ trong nghĩa địa bị 
các loài cầm thú xé ăn và loài côn trùng dòi 
đục khoét để nhàm chán thân xa lìa sắc dục. 

8/ Quán bộ xương còn nối với những sợi 
gân để nhàm chán các pháp thế gian chẳng có 
gì là bền chắc. 

9/ Quán bộ xương trắng để tránh tâm sắc 
dục và nhàm chán các pháp thế gian. 
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Các nhà học giả dựa theo chín pháp quán 
thân trên thân trong kinh Tứ Niệm Xứ mà 
hiểu theo kiến giải của mình rồi dạy người tu 
tập đã biến pháp môn Tứ Niệm Xứ thành một 
pháp môn ức chế và tập trung tâm quá căng 
thẳng, khiến cho mọi người tu tập thành bịnh 
các cơ mặt và thân kinh. 

Các nhà học giả đâu hiểu rằng Tứ Niệm 
Xứ là bốn nơi để cho hành giả quan sát tư duy 
suy ngẫm để đẩy lui tất cả các chướng ngại 
pháp tức là những pháp làm cho tâm bất an, 
làm cho tâm khởi ham muốn. Chín pháp quán 
thân trên thân thì có ba pháp tập tỉnh thức, 
còn sáu pháp xả các chướng ngại pháp để tâm 
hoàn toàn sống trong chánh niệm. 

Người tu Định Vô Lậu câu hữu Tứ Niệm 
Xứ tức là quan sát bốn chỗ thân, thọ, tâm, 
pháp có chướng ngại pháp liền tìm mọi cách 
đẩy lui để lúc nào tâm cũng thanh thản, an lạc 
và vô sự như trên đã dạy, đó là sự giải thoát. 
Còn nếu giải thích vòng vòng theo kinh Tứ 
Niệm Xứ thì chỉ có người tu chứng mới hiểu 
được ý của đức Phật, còn người không tu chứng 
sẽ lý giải sai pháp khiến cho người đời sau tu 
hành chẳng có giải thoát mà còn rơi vào trạng 
thái có thể điên khùng bệnh tật, hầu như các 
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sư Nam Tông tưởng giải ra tu tập cho nên ông 
nào cũng không nhập định được chết một cách 
rất là đau khổ, không có vị nào làm chủ sự 
sống chết được, đó là kinh sách Nguyên Thủy 
mà các Sư tu hành còn như vậy, huống là kinh 
sách phát triển của Đại Thừa, Thầy nào Thầy 
nấy tu hành đến khi sắp chết đều nhe răng 
méo miệng khổ sở vô cùng, thật đáng thương! 
Đáng thương vô cùng, lúc còn mạnh tay khỏe 
chân thì luận đông luận tây dạy người tu hành 
tưởng mình như là Phật sống, không ngờ sự tu 
hành của mình chưa ngả về tới đâu mà vội 
mưa pháp vọng ngữ để giết hằng loạt người 
ham tu thiền, ham tu có thần thông, cuối cùng 
Thầy trò dẫn nhau xuống địa ngục mà không 
biết. 


se 


III- ĐỊNH Vô LẬU - 
(ÂU HỮU TỨ CHÁNH tẨN 


S/rêh bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp của 
con, hằng giây, hằng phút, hằng giờ, hằng 
ngày, hằng tháng, hằng năm lúc nào con cũng 
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phải quan sát bốn chỗ này và cảnh giác giữ gìn 
không cho các ác pháp tấn công vào bốn căn cứ 
này, nếu vô ý để chúng tấn công thì mau mau 
phải diệt chúng không để chúng sống trên các 
cứ điểm này dù là một giây một phút nào. 

Nếu con siêng năng tu tập chỉ một pháp 
môn này con cũng làm chủ sự sống chết, chẳng 
cần phải tu những pháp khác. Bởi vì pháp môn 
này là pháp môn tu thiền định đầu tiên của 
đạo Phật, đó là thứ thiền xả tâm giúp cho tâm 
con ly tham, đoạn ác pháp đem lại một nguồn 
giải thoát an vui cho mình cho người, khiến 
cảnh thế gian thành Thiên Đàng Cực Lạc. 

“Khi cư sĩ Visqka hỏi Ni Sư 
Diandrinaưmg: 

- Tụ thiên phi lấy pháp gì tu? 

Ñ¡ Sư Trẻ lời: 

- Tụ thiền phải dùng pháp Định Tư 
Cụ”. 

Định Tư Cụ là Tứ Chánh Cần. Vậy chúng 
ta tu Định Vô Lậu câu hữu Tứ Chánh Cân tức 
là tu pháp thiển đầu tiên của đạo Phật như 
trên chúng tôi đã dạy, đó là một loại thiển rất 
lợi ích cho chúng sanh khi tu là có kết quả giải 
thoát ngay liền như đức Phật đã xác định: 
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“Pháp Ta thiết thực cụ thể không có thời 
gian, đến để mà thấy” Ngăn ác, diệt ác 
pháp trên Tứ Niệm Xứ tức là chúng ta ly dục 
ly ác pháp, ly dục ly ác pháp là không làm khổ 
mình, khổ người, đó là một sự tu tập để xây 
dựng mình có một đạo đức nhân bản. Một 
pháp môn thiền định tu tập để làm chủ bốn sự 
đau khổ của cuộc đời sanh, già, bịnh, chết, thế 
mà nó cũng là một pháp môn để cho con người 
rèn luyện tu tập trở thành một con người có 
đạo đức, một đạo đức cao thượng làm người 
không làm khổ mình, khổ người. 

Tóm lại, Định Vô Lậu câu hữu với Tứ 
Chánh Cần là pháp môn có lợi ích rất lớn quét 
sạch lậu hoặc khiến cho người tu hành giải 
thoát hoàn toàn, sống trong thế gian mà tâm 
bất động, đó là một pháp môn cần thiết cho 
cuộc sống mọi người trên hành tinh này. 


se 
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IV- ĐỊNH VŨ LẬU 
(ÂU HỮU NHÂN QUA 


2⁄ang giây, hằng phút, hằng giờ, hằng 
ngày, hằng tháng, hằng năm lúc nào chúng ta 
cũng quan sát xem xét tư duy suy ngẫm trên ba 
chỗ xuất phát nhân quả thân hành, khẩu hành 
và ý hành. 

Bất kỳ lúc nào cũng phải cẩn thận ý tứ 
cảnh giác và giữ gìn không để thân hành ác, 
khẩu hành ác, ý hành ác, luôn luôn phải thể 
hiện thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý 
hành thiện. 

1- Thân hành thiện: Là thân không giết 
hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh, 
không làm đau khổ chúng sanh và phải ý tứ để 
thân không vô tình giẫãm đạp làm đau khổ 
chúng sanh. 

Thân hành thiện là thân không lấy của 
không cho dù là vật nhỏ mọn như cây kim sợi 
chỉ, trái cà, trái ớt, cũng không được lấy. 

Thân hành thiện là thân không tà dâm, 
đối với người cư sĩ, nghĩa là khi có vợ con hoặc 
có chồng con thì không được dâm dục với người 
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khác, dâm dục với người khác sẽ làm đau khổ 
gia đình mình và đau khổ gia đình người khác, 
còn người tu sĩ thì không nên dâm dục vì dâm 
dục tức là thân hành ác pháp tạo ra sự khổ cho 
mình cho người và làm cho Phật Pháp suy đồi. 
9- Khẩu hành thiện: Là miệng không 
nói dối, luôn luôn phải nói lời chân thật, thấy, 
nghe sao nói vậy không được nói sai sự thật. 


Khẩu hành thiện là miệng không được 
nói lời thêu dệt, chuyện xấu nói tốt, chuyện tốt 
nói xấu, chuyện sai nói đúng, chuyện đúng nói 
sai Lúc nào cũng phải tránh nói chuyện 
phiếm, chuyện tào lao, chuyện vô ích. 

Khẩu hành thiện là miệng không nói lật 
lọng, không nói ngược ngạo, không vu oan giá 
họa cho kẻ khác. 

Khẩu hành thiện là miệng không nói lời 
hung dữ, không chửi thể, không la mắng to 
tiếng, nạt nộ, hù dọa, v.v.. 

8- Ý hành thiện: Là ý không khởi nghĩ 
ham muốn một vật gì cả, ý không sân hận oán 
thù, ganh ghét ai cả, ý không sĩ mê thường 
sáng suốt nhận rõ mọi hành động nhân quả 
thiện ác để luôn luôn ý nghĩ đến điều thiện 
không làm khổ mình, khổ người. 
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Tóm lại, trên đây là tu Định Vô Lậu câu 
hữu với nhân quả tức là tu tập vô lậu trên 
đường đi lối về của nhân quả. Muốn cho các 
chướng ngại pháp không tác động vào thân 
tâm sanh ra lậu hoặc nên thường cảnh giác và 
giữ gìn thân, miệng, ý không cho hành động ác 
luôn luôn phải thực hiện hành động thiện để 
tạo cảnh an vui cho mình cho người, để tạo sự 
giải thoát cho mình và các pháp chướng ngại 
không còn tác động được thân tâm, đó là sự 
giải thoát của Định Vô Lậu câu hữu với Nhân 
Quả thiện ác. 

Định Vô Lậu câu hữu với nhân quả là một 
pháp môn ngăn các ác pháp tuyệt vời, nếu 
người nào siêng năng tu tập thì thân hành, ý 
hành, khẩu hành không bao giờ làm khổ mình, 
khổ người, đó là một hành động đạo đức cao 
thượng nhất trên thế gian này. 


see 
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V- ĐỊNH Vô LẬU - 
(ÂU HỮU TỨ DIỆU ĐỂ 


cán tí Diệu Đế tức là quán khổ, 


tập, diệt, đạo. Vậy quán khổ, tập, diệt, đạo như 
thế nào? 

Đây là bốn chân lý của đạo Phật, từ khi 
bắt đầu có đạo Phật cho đến nay, chưa có ai 
dám thay đổi chân lý này, vì nó là chân lý nên 
nó xác định đời sống của con người rất logique 
và khoa học nên giáo lý này mới được gọi là 
chân lý. 

Cách đây mấy trăm năm có một số 
người muốn làm Sư Tổ của Phật giáo bài bác 
bốn chân lý này để sản sanh ra một chân lý 
mới trừu tượng và mơ hồ, đó là chân lý Bát 
Nhã Ba La Mật của Tổ Long Thọ là “Chân 
Không” để đả phá chân lý của đạo Phật “Vô 
khổ, tập, diệt, đạo”, kế tiếp có Vô Trước, Thế 
Thân, Mã Minh, v.v.. xúm nhau để xương minh 
chân lý này, nhưng nó chỉ là một chân lý ảo 
tưởng, nó không nói lên được sự thật của cuộc 
sống loài người thì làm sao là chân lý được của 
thế giới hành tỉnh này. 
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Cho nên, các nhà tôn giáo và các nhà 
triết học đã đưa ra nhiều triết thuyết về chân 
lý, nhưng tất cả đều nằm trong những triết 
thuyết chân lý ảo tưởng của tưởng tri con 
người, vì thế, những triết thuyết chân lý đó, 
chỉ sống trong một thời gian ngắn ngủi rồi 
chết đi, chỉ vì nó không thiết thực lợi ích cụ 
thể đối với đời sống của con người, nó chẳng 
giống như triết thuyết chân lý của đạo Phật. 
Vậy, chúng ta hãy lắng nghe chân lý của đạo 
Phật đối với con người trên hành tỉnh này như 
thế nào? Mà nó được gọi là chân lý của loài 
người? 


see 


(HÂN LÍ THỨ NHẤT “KHỔ ĐẾ” 


©Š ⁄¬e kinh có câu: “Nước mắt chúng 


sanh nhiều hơn nước biển?” lời nói này có 
quá đáng chăng? Chúng ta chưa vội xác định 
câu nói này mà hãy dùng Định Vô Lậu quán 
xét tư duy chân lý thứ nhất, rồi mới xác định 
sau. Người không hiểu biết cho rằng đời là một 
hạnh phúc, nhưng họ không ngờ những khoái 
lạc của cuộc đời đều là giả dối, lừa phỉnh, 
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chẳng khác gì như người khát nước mà cứ uống 
nước mặn, càng uống lại càng khát và càng 
khổ đau. Cho nên, những sự vui của cuộc đời 
chỉ là tạm bợ, hào nhoáng như một lớp sơn 
bên ngoài mà thôi. Bản chất của cuộc đời là 
khổ đau. Cõi đời này là một biển nước mắt và 
mồ hôi của loài người, trong ấy, mọi người 
đang bơi lội, hụp lặn, chìm nổi, trôi lăn. Nếu ai 
đã từng nếm mùi vị của cuộc đời thì không ai 
bảo rằng đời là hạnh phúc, là sung sướng, 
người thấy rõ đời sống là khổ không ai hơn 
đức Phật, nên chân lý của Ngài đưa ra mọi 
người đều phải công nhận, chỉ có một vài người 
mang tà kiến mới cho nó là “vô khổ, tập, diệt, 
đạo”, như Long Thọ, còn các Tổ sau này chỉ là 
những người hùa theo, cho nên Thiền sư 
Thường Chiếu bảo: “Một con chó sủa, một 
bầy chó súa theo”. 

Không ai có thể kể ra hết mọi sự đau khổ 
trong thế gian, nhưng căn cứ vào lời dạy của 
đức Phật thì có ba loại khổ: 


1- Khổ hổ 
3- Hoại khổ 
3- Hành khổ 
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Khổ khổ: Cái khổ chồng chất lên cái 
khổ; bản thân đã là khổ mà hoàn cảnh chung 
quanh lại đè lên bao cái khổ khác: đó là khổ 
khổ. 


Chúng ta quán xét tự thân mình là nạn 
nhân của bao nhiêu cái khổ, cái xấu xa đê tiện; 
thân thể là một bao đựng đầy thịt xương dơ 
bẩn hôi thúi bất tịnh, nếu một vài ngày không 
tắm rửa chăm sóc, thì thối tha không chịu 
được. Vả lại, cái thân của chúng ta rất giòn bở 
mong manh; khát nước độ ba ngày, ngạt thở độ 
năm phút, đứt một mạch máu, bị nhiễm vi 
trùng độc.. thế là mạng vong, không còn sống 
được nữa. Lại nữa, cái khổ sống chết bất ngờ 
mà không ai làm chủ, còn biết bao nhiêu cái 
khổ khác nữa chồng chất lên nhau, không sao 
tránh khỏi như: bệnh tật, tai họa đói khát, bão 
lụt, chiến tranh, động đất, hỏa hoạn, chiến 
tranh áp bức, sưu cao, thuế nặng, v.v.. đó là 
khổ khổ. 


Hoại khổ: Thật vậy, vạn vật trong vũ 
trụ có hình tướng đều phải bị hoại diệt vì luật 
vô thường chi phối từng giây từng phút, nên 
không có vật gì được tồn tại mãi, dù cho sắt đá 
lâu ngày cũng phải mục nát, to lớn như đất 
trời còn phải tan hoại. Yếu ớt nhỏ nhoi như 
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thân người thì mạng sống như bong bóng nước, 
như mây nổi giữa trời, như hoa phù dung sớm 
nở tối tàn, mỗi phút mỗi giây chúng ta đang 
sống là mỗi phút mỗi giây đang hủy hoại, dù 
cho chúng ta có sức khỏe, có quyên thế, có giàu 
sang, tiền của, châu báu, ngọc ngà, vàng bạc có 
chất đầy cả không gian này thì cũng không 
cản ngăn, chống đỡ không cho thời gian hủy 
diệt đời sống của chúng ta được. Chúng ta 
hoàn toàn bất lực trước sự vô thường của thời 
gian. 

“Tấc bóng thời gian một tấc uàng 

Tấc uàùng từm được hông gì khó 

Tấc bóng thời gian khó hỏi han”. 

Thật là khổ sở, tủi nhục, đau đớn cho kiếp 
sanh làm người. 


Hành khổ: Là chỉ cho mọi hành động 
của chúng ta thương, ghét, giận, hờn, lo lắng, 
ưa thích, ham muốn, v.v.. Vả lại, mỗi hành 
động của chúng ta đều mang theo bản chất 
thiện và ác; ác thì làm khổ mình, khổ người; 
thiện thì không làm khổ mình, khổ người, 
nhưng phần nhiều hành động thân, miệng ý 
của chúng ta thường đem đến sự khổ đau cho 
nhau hơn là đem đến sự an vui hạnh phúc. Bởi 
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vậy, đức Phật dạy: “cớc hàïnh là uô thường, 
là khổ”, lúc thì nó hành như thế này, lúc thì 
nó hành như thế khác, nó không bao giờ đứng 
yên lặng một chỗ. Nếu chúng ta chịu khó quan 
sát và sẽ nhận thấy rõ ràng: thân thì chẳng 
lúc nào chịu im lặng, không đi thì ngồi, không 
ngồi thì đứng, không đứng thì nằm, không 
nằm thì làm việc này việc khác, lúc nào thân 
cũng động đậy trừ ra lúc nằm ngủ. 

Miệng lúc nào cũng muốn nói chuyện 
không chuyện này thì nói chuyện khác, nếu 
vắng một lúc không nói là đi tìm người để nói 
chuyện, con người vốn thích động không thích 
tịnh, sống độc cư trầm lặng một mình chịu 
không nổi, cho nên các Tổ quở trách các đệ tử: 
“Không chịu để miệng đóng móc meo”. 

Ý thì lăng xăng nghĩ chuyện này sang 
chuyện khác như con ngựa không cương, như 
con vượn chuyền cây, không bao giờ dừng nghỉ. 
Đó là ba chỗ hành của thân con người, ba nơi 
đó nếu chúng ta không biết dừng nghỉ những 
hành động ác thì sẽ mang lại cho mình và mọi 
người biết bao nhiêu là muôn ngàn thứ đau 
khổ xảy ra, cho nên đức Phật nói: “hành là 
bhổ” là vậy. 

Ba thứ khổ này chia ra làm tám thứ khổ: 
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1/ Sanh khổ: Sanh ở đây có hai nghĩa đời 
sống và sự sanh đẻ. 

a) Khổ trong lúc sanh ra: Người sanh và 
đứa bé được sanh đều khổ. Khi người mẹ mới 
mang thai đã bắt đầu biếng ăn, mất ngủ, nôn 
oẹ, dã dợt, bần thần, người gầy ốm trong 
những tháng đầu. Thai nhi mỗi ngày mỗi lớn, 
thì người mẹ mỗi ngày mỗi mệt mỏi, nặng nề, 
đi đứng khó khăn, làm lụng chậm chạp. Khi 
gần đến ngày sanh thì sự đau đớn không sao 
nói hết được. Đến ngày hoa khai nở nhụy, nếu 
thuận thai thì người mẹ cũng đau đớn thập tử 
nhất sanh, khi sanh con ra mẹ phải chịu nhơ 
uế nhiều ngày, yếu đuối nhiều tháng, vì máu 
huyết hao mòn, ngũ tạng suy kém. Còn nghịch 
thai thì người mẹ phải bị mổ xẻ, 100 phần chết 
chỉ có một phần sống mà thôi, đôi khi giải 
phẩu người mẹ và phải chịu bệnh tật suốt đời 
khi sinh con. 

Còn đứa bé từ khi chào đời cũng phải chịu 
nhiều điều khổ sở. Chín tháng mười ngày 
trong bụng mẹ sống trong cảnh tối tăm chật 
hẹp. Đến kỳ sanh nở thì thân còn phải chen 
qua chỗ chật hẹp như bị đá ép bốn bề, nên khi 
vừa thoát ra ngoài vì khổ quá, vả lại còn bị 
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móc miệng đau đớn không cùng nên vội khóc 
thét lên. 

“Thdo nào lúc mới chôn nho 

Đã mang tiếng khóc ban đầu mà rd!”. 

b) Khổ về đời sống: Khổ về đời sống có 
hai phương diện vật chất và tỉnh thân: 

- Khổ về vật chất: Cuộc sống của con 
người đòi hỏi những nhu cầu thiết yếu như: 
món ăn, thức uống, y phục, nhà ở, thuốc men. 
Muốn có những nhu cầu ấy, con người phải lao 
động cần cù quanh năm suốt tháng, vất vả, 
khổ sở mới đổi lấy nó được, phải bằng mồ hôi 
nước mắt và sức lực của mình. Nhiều khi, suốt 
đời làm lụng cơm không đủ ăn, nhà ở không 
đủ ấm. 

Chẳng những đợi đến cảnh đói khát mới 
là khổ; ăn uống thất thường bữa đói bữa no, 
thiếu thốn trước sau cũng đã là khổ. Chẳng 
lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, hay ăn lông 
ở lỗ mới gọi là khổ; áo quần không đủ ấm, nhà 
cửa không che được nắng mưa đó cũng là khổ 
lắm rồi. Người nghèo đã khổ như thế thì người 
giàu có khổ hay không? 

Muốn có tiền bạc của cải tài sản, tất phải 
thức khuya dậy sớm, buôn tảo bán tần, đầu tắt 
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mặt tối trong công việc, mồ hôi nước mắt đổ ra 
biết bao nhiêu mới có được, chứ đâu phải tiền 
bạc, của cải, tài sản ở trên trời rơi xuống mà 
phải bằng công sức và đầu óc tính toán, nhiều 
khi phải quên ăn, mất ngủ, nhưng khi đã có 
của cải rồi, đâu phải là sung sướng, phải lo giữ 
gìn bảo vệ nó, nếu một mai bị trộm cướp, nước 
trôi, hỏa hoạn hoặc bị vua quan sung vào công 
quỹ thì khổ sở vô cùng, có người vì của cải tài 
sản mất mà điên, cũng có người vì của cải mất 
mà phải buồn khổ đến chết, đó là khổ sở về 
vật chất. 

- Khổ về tính thân: Thì không biết bao 
nhiêu sự khổ kể ra làm sao cho hết. Chúng tôi 
nêu lên một vài ví dụ như: thua kém mọi người 
từ ăn mặc đến nhà ở là chúng ta đã khổ, thua 
kém từ học thức đến địa vị trong xã hội là 
chúng ta cũng khổ, khổ từ những lời nói khen 
chê của kẻ khác, khổ vì bị lừa gạt, bị áp bức, 
khổ vì những người thù oán, khổ vì bị kẻ khác 
khinh bỉ, v.v.. 

Tóm lại, về vật chất lẫn tinh thần trong 
cuộc sống của chúng ta có biết bao nhiêu là sự 
khổ đau, mà làm con người phải gánh chịu, cho 
nên chơn lý thứ nhất của đạo Phật là “Khổ 
Đế”. Khổ Đế là chỉ cho đời sống của con người 


-164- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


khổ thật, khổ thật nhưng không phái biết khổ 
để mà trốn khổ, để mà tiêu cực yếm thế bỏ 
đời. đức Phật chỉ cho chúng ta thấy một sự 
thật hiển nhiên của cuộc sống là khổ như vậy 
để mà vượt lên trên những nỗi khổ đó, để xây 
dựng cho mình, cho người có một nền đạo đức 
nhân bản không làm khổ mình, khổ người để 
biến cảnh thế gian thành cảnh giới Cực Lạc 
Thiên Đàng. Cho nên, kẻ nào thất tình thất 
vọng vào chùa tu hành để nhờ câu kinh tiếng 
kệ mà quên đi sự đau khổ của cuộc đời là kẻ 
hèn nhát không xứng đáng là đệ tử của đức 
Phật, còn kẻ nào mượn Phật giáo kinh doanh 
làm giàu trên mồ hôi nước mắt của tín đồ, ngồi 
mát ăn bát vàng là kẻ ăn cướp của đàn na thí 
chủ, của mọi người, bày ra nhiều trò mê tín lừa 
đảo, những người còn vô minh, mang nặng 
lòng kiến chấp những phong tục tập quán lạc 
hậu. Đó là những loài ma vương đội lốt tu sĩ và 
cư sĩ Phật giáo để diệt Phật giáo, chứ không 
phải là chấn hưng Phật giáo. 

2/ Lão khổ: Con người đến lúc già, thân 
thể hao mòn, tinh thần suy kém nên thể xác 
lẫn tỉnh thần đều khổ. 


Càng già khí huyết càng hao mòn, ngày 
càng mỏi mệt, hoạt động một cách yếu ớt, mắt 
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lờ tai điếc, tay chân run rẩy, đi đứng khó khăn 
làm việc gì cũng phải nhờ đến kẻ khác, khi 
trời trở tiết thì toàn thân đau nhức, đó là cơ 
thể già là khổ như vậy. 

Càng già thân thể càng suy yếu, trí tuệ 
càng lu mờ, do đó sanh ra lẫn lộn, quên trước 
quên sau, hành động giống như kẻ ngây dại có 
khi ăn dơ, uống bẩn mà không biết, nói năng 
lặp đi lặp lại như người mất trí; ăn rồi bảo 
chưa ăn, chưa ăn bảo ăn rồi, có khi nói nhảm 
nhí một mình thật đúng là già khổ. 

3/ Bệnh hổ: Đất luận thân của chúng ta 
đau bệnh gì, từ cái đau lặt vặt như đau răng, 
nhức đầu, mỏi tay, mỏi chân cho đến những 
bệnh hiểm nghèo trầm trọng như ung thư, lao 
phổi, hoặc cùi phong, đái đường, lên máu, sơ 
gan cổ trướng, v.v.. đều làm cho con người phải 
đau khổ, nhức nhối, rên xiết.. Nhất là những 
bệnh trầm kha thì lại hành hạ xác thân, đắng 
cơm, nghẹn nước, cầu sống không được, cầu 
chết cũng không xong, oan oan ương ương thật 
là khổ não. 

Thân bệnh đau mà tiền thì không, có 
người sau khi lành bệnh tiền bạc không còn, 
của cải tài sản bán sạch, chỉ còn hai bàn tay 
trắng, sống một đời sống tràn đầy sự khổ đau 
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bất tận, cuộc sống là một màn đêm đen tối 
hướng về tương lai. 

Đó là về bản thân phải chịu lấy những 
bệnh khổ, còn về những thân bằng quyến 
thuộc thì buồn râu lo sợ, cho nên, mỗi khi 
trong nhà có người bị bệnh, thì cả gia đình đều 
rộn ràng bâng khuâng đứng ngồi không yên, 
quên ăn mất ngủ, bỏ cả công ăn việc làm, thật 
đúng như lời đức Phật dạy: “Bệnh là khổ”. 
Khổ về tinh thân và khổ về thân xác vật chất, 
cho nên, ai có thân bệnh đều sợ cả, không ai 
mà không sợ bệnh khổ. 


4/ Tử khổ: Trong bốn cái khổ của đời 
người là sanh, già, bệnh, chết, nhưng chết thì 
ai nghe nói đến cũng đều kinh hãi, nhất là ai 
cũng biết rằng con người sớm muộn gì rồi cũng 
phải chết, nhưng nghe nói chết thì ai cũng sợ, 
sợ nhưng không ai tránh khỏi. Chết là khi cơ 
thể tan rã, nhưng trước khi tan rã hoại diệt nó 
đau đớn từng đốt xương lóng tay, da thịt như ai 
đần, ai bầm rêm cả thân người, nằm không 
yên, ngồi không được, người đời thường gọi đó 
là lúc trăn trở để mà chết, nên trước khi chết, 
mọi người ai cũng phải chịu sự đau khổ tận 
cùng, sức chịu đựng thân mạng này, rồi mới 
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chết. Cho nên, đức Phật dạy: “chết là hổ 
chứ không phải chết là hết khổ”. 

Người đời thường nghĩ chết là hết khổ, sự 
thật không phải vậy, chết là một sự nối tiếp sự 
khổ. Hiện tượng người chết quá ư khổ thì khi 
họ tái sanh cũng khổ và còn khổ hơn nữa, 
ngược lại, người chết không khổ thì tiếp tục tái 
sanh không khổ. 

Ở đây, chúng ta cần lưu ý, trong thế gian 
có bốn hạng người: 

" Hạng người thứ nhất: Chết khổ là hạng 
người bị bệnh đau khổ sở vô cùng, ăn, ỉa, đái 
một chỗ, chịu hôi, chịu thối của xác thân tứ 
đại, cho đến khi chết phải đau nhức trăn trở 
khổ sở tận cùng, rồi mới chịu chết, đó là hạng 
người chết khổ. 

" Hạng người thứ hai: Chết ít khổ là 
những hạng người bị bệnh mà không phát hiện 
ra, đến khi thình lình đứt mạch máu não hoặc 
rút tay giựt chân, méo miệng rồi ngã lăn ra 
chết, những người này thời gian thọ bệnh khổ 
rất ngắn, đó là hạng người chết ít khổ. 

" Hạng người thứ ba: Chết không khổ là 
hạng người không bị bệnh đau gì cả nằm ngủ 
rồi ngủ luôn, đó là hạng người chết không khổ. 
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" Hạng người thứ tư: Làm chủ sự sống 
chết, họ muốn sống là sống và muốn chết là 
chết, chết lúc nào cũng tự tại dễ dàng, không 
phải chờ bệnh đau tận cùng rồi mới chết, đó là 
hạng người làm chủ sự sống chết như đức Phật 
và các bậc Thánh Tăng A La Hán. 

Cho nên, trong đời sống của loài người có 
bốn hạng người như vậy. 

= Hạng người thứ nhất, chuyên làm ác 
giết hại chúng sanh như những người làm 
nghề đồ tể, săn bắn, chài lưới, v.v..và những 
hạng người chuyên lừa đảo thiên hạ buôn thần 
bán Thánh, v.v.. 

+ Hạng người thứ hai, có làm ác có làm 
thiện, nên chết ít khổ hơn. 

=° Hạng người thứ ba, sống chuyên làm 
thiện không làm khổ mình, khổ người. 

+ Hạng người thứ tư, là những bậc tu 
hành toàn thiện, toàn định, toàn tuệ đầy đủ 
thần lực làm chủ nhân quả, chấm dứt luân hồi, 
nên luật nhân quả không còn tác động họ 
được. 

ð! Ái biệt ly hổ: Con người sanh ra ở 
đời ai cũng có lòng yêu thương, loài thú vật 
cũng có lòng thương yêu, chúng cũng biết buồn 
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thương và khóc, huống là con người như chúng 
ta, tình thương giữa vợ chồng, con cái, anh em, 
chị em, cha mẹ, quyến thuộc, bạn bè, thân hữu, 
v.v.. đang thương yêu mặn nồng thắm thiết mà 
bị sự bắt buộc chia ly, thì thật không có gì đau 
đớn hơn khi kẻ bắc người nam hoặc kẻ còn 
người mất. Sự chia ly chia ra làm hai loại: 

a) Sanh ly khổ: Một gia đình đang sống 
trong cảnh sum họp, đầm ấm, an vui, bỗng có 
một hoàn cảnh bắt buộc hay vì một thiên tai, 
giặc giã, v.v.. làm cho mỗi người bơ vơ, thất lạc 
nhau, kẻ đông người tây, kẻ nam người bắc, kẻ 
góc biển, người chân trời, nỗi nhớ mong, 
thương xót không cùng. Sự sống mà chia ly 
nhau là sự đau khổ không cùng nên người đời 
khổ quá mới nói ra lời: “Thè lìa tử chứ di nỡ 
la sanh”. 

b) Tử biệt khổ: Người ở đời mỗi lần chết 
là một lân vĩnh viễn không còn gặp nhau nữa, 
dù là ly biệt có khổ nhưng còn có ngày hy vọng 
gặp lại nhau, chứ một khi đã chết rồi thì bao 
thuở được sum vầy nữa. Cho nên, trước cảnh 
chết, là một sự ra đi vĩnh viễn, làm người 
trước cảnh ấy ai mà chẳng nức nở, khổ đau, vì 
thế trước cảnh này đã có nhiều người xót 
thương rầu rĩ không còn thích ăn thích ngủ, có 
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người quá đau đớn tuyệt vọng vì thương nhớ 
đến nỗi phải toan chết theo người thân thương 
quá cố của mình, có người ôm quan tài của 
người quá cố lăn lộn nức nở nghẹn ngào nước 
mắt tuôn rơi lả tả dường như ai cắt ruột cắt 
gan mình. Đó là cái khổ của tử biệt, mà sanh 
ra làm người ai ai cũng phải biết, và bao lần 
đứt ruột đứt gan nước mắt đổ xuống vì những 
người thân thương ra đi vĩnh viễn. Chính bản 
thân chúng tôi, khi người cha thân yêu của 
chúng tôi ra đi vĩnh viễn, nước mắt của chúng 
tôi đã đổ xuống chan hòa, cổ chúng tôi nghẹn 
ngào, chúng tôi thầm ước nguyện: “Con 
nguyện sẽ tìm cha cho bằng được dù bất 
cứ có gian khổ như thế nào con cũng 
không chùng bước trước InỌọi @i0n nguy 
thử thách trừ ra con chết, nếu còn một 
chút hơi thở dư tàn con cũng quyết tìm 
cha cho bằng được”. Lời nguyện ước này 
cộng thêm sự sách tấn của Hoà Thượng Thanh 
Từ: “Đgạo Phật còn là còn một người tu 
chứng”. Những điều này đã tạo thành một 
mãnh lực quyết liệt trong đời tu hành của 
chúng tôi để chiến đấu và chiến thắng từng 
tâm niệm ham muốn các ác pháp trong nội 
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tâm của mình. Cuối cùng, chúng tôi đã chiến 
thắng và mãn nguyện. 

Còn hiện giờ, mọi người tu chỉ tu danh, tu 
lợi, tu mà sợ khổ, sợ cực nhọc, sợ đói, sợ khát, 
sợ chết, sợ mất sức, sợ bỏ của cải tài sản, sợ 
bỏ vợ bỏ con tội nghiệp, tu mà còn tham muốn 
thần thông phép tắc hơn người, chưa tu được gì 
mà vội muốn làm thầy thiên hạ, vay mượn 
kinh sách của người xưa, nhai đi nhai lại 
những thứ bã mía lừa đảo người, cho nên tu 
hành chẳng ra gì. 

Tử biệt sanh ly là nỗi khổ của loài người, 
thế mà đã đi tu, lại không lo giải quyết cho 
xong, đã bao nhiêu lần nước mắt tuôn rơi vì 
mất cha, mất mẹ mà còn không biết, không lo. 
Cha mẹ còn hay mất ở nơi đâu, đi về đâu..? 
Vậy mà dám vỗ ngực xưng tên là con hiếu. Cha 
mẹ chết mặc cha mẹ, cứ mãi lo tiền bạc, danh 
vọng, nhà cửa, chẳng còn ai hay biết gì, nhưng 
tiên bạc danh vọng đó, chết rồi cũng không 
mang theo được, chỉ còn lại nghiệp thiện ác 
mà thôi, để rồi tiếp tục trên con đường khổ 
đau như cũ, quanh quẩn trong vòng luân hồi 
muôn đời muôn kiếp. 

6/ Cầu bất đắc khổ: Người sanh ra ở 
đời, ai cũng có sự hy vọng, sự hy vọng càng 
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nhiều thì sự thất vọng càng to. Bất luận trong 
tất cả mọi việc làm, số người làm được đạt như 
ý muốn thì quá hiếm mà kẻ thất bại thì quá 
nhiều, cho nên gặp thất bại không có người 
nào là không khổ; có nhiều người thất bại quá 
tự tử; có nhiều người thất bại bỏ vào chùa tu; 
còn muốn đạt kết quả tốt đẹp, người ta phải 
vận dụng không biết bao nhiêu là năng lực, lao 
tâm tổn trí, quên ăn bỏ ngủ để đạt được kết 
quả như ý muốn, nhưng đến giờ phút cuối cùng 
không thành công thì sự đau khổ không biết là 
dường nào. 

Ví dụ: Như người buôn bán lỗ lã, người 
nông phu làm mùa thất bại, người học trò thi 
rớt, v.v.. thì khổ sở và cay đắng biết là bao 
nhiêu, nói sao cho cùng. 

Gót danh lợi bùn pha sắc xám 

Mặt phong trần nắng nứm mùi dâu!” 

(Ôn Như Hàu Nguyễn Gia Thiều). 

Muốn mau làm giàu, nhiều người tìm mọi 
cách gian xảo lừa đảo lường gạt người, nhưng 
mưu gian chước lận, ăn lo hối lộ đổ bể, tài sản 
bị tịch thu, bản thân bị tù tội, gia quyến bị 
nhục nhã xấu hổ, không dám nhìn mọi người, 
thật đau đớn và khổ sở. 
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Trong cuộc đời nói về tình ái, biết bao 
nhiêu người tình duyên trắc trở, đưa đến sự 
quyên sinh vì thất vọng thất tình. Trên đây là 
những sự cầu mong mà chẳng đạt được thành 
ra bao nhiêu thứ khổ. 


7! Oún tằng hội khổ: “Thấy mặt kẻ 
thù như kim đâm uào mút; ở chung uới 
người nghịch như nếm một nằm gai”. Lời 
nói này không sai, vì gần những người thù oán 
thì tâm mình khổ sở vô cùng, cho nên kinh gọi 
là oán tằng hội khổ rất đúng vậy. 

Người trong một gia đình anh em dòng họ 
quyến thuộc vì tranh chấp một lí do nào đó, 
sanh ra bất hòa với nhau, khi nhìn thấy mặt 
nhau cũng là rất khó chịu, hằng ngày phải 
thấy mặt nhau, vì là tình thân quyến thuộc, 
ghét không ưa mà cứ gặp nhau là rất khổ tâm, 
muốn tránh mà tránh không được, ở gần có 
ngày phải đụng chạm to tiếng và có thể xảy ra 
án mạng, tù tội hoặc đi nằm nhà thương, bởi vì 
thù oán nhau thì phải có ngày đi đến chỗ khổ 
đau lớn, đó là Oán tằng hội khổ. 

8/ Ngũ ấm xí thạnh khổ: Thân ngũ ấm 
của chúng ta gồm có: sắc ấm, thọ ấm, tưởng 
ấm, hành ấm và thức ấm, năm ấm ấy luôn 
luôn sống trong động theo luật chi phối của 
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nhân quả. Vả lại, năm ấm này được sanh ra từ 
vô minh, nên mỗi sự hoạt động của nó thúc 
giục theo lòng ham muốn nên tạo ra biết bao 
nhiêu điều ác khiến cho mình khổ và người 
khác khổ vô lượng vô biên. 

Thân ngũ ấm bị luật vô thường chi phối, 
từng giây từng phút khiến cho sự thay đổi liên 
tục, từ trẻ đến già, từ mạnh đến ốm, từ bệnh 
đến chết, luôn luôn lúc nào cũng làm cho con 
người khổ sở buồn phiền, lo lắng, sợ hãi. 

Sáu trần lôi cuốn, thất tình lục dục đắm 
say, khiến cho thân tâm khổ lụy vô cùng tận. 

Vọng tưởng điên đảo, chấp trước dính mắc 
đủ thứ vật chất thế gian, nên chấp có ta, của 
ta và bản ngã của ta, do đó mới thấy còn, mất, 
khôn, dại, chấp có, chấp không, vì vậy mà 
sanh ra rầu lo, đau khổ buồn phiền. 

Thân ngũ ấm đi, đứng, ngồi, nằm nhiều 
quá, chịu cũng không nổi, vì mỏi mệt tê đau 
nhức, cho nên phải có lúc đi, lúc nằm, lúc 
đứng, lúc ngồi, thân ngũ ấm bắt buộc phải 
động đậy liên tục như vậy thì mới thấy dễ 
chịu, cái dễ chịu của sự động thì làm sao mà 
được an vui, thanh tịnh chân thật? Nên đó là 
những sự khổ đau của thân ngũ ấm. 
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Thân ngũ ấm là một khối năm duyên hợp 
lại trong môi trường sống, nhưng hành động 
đều do nghiệp lực nhân quả tạo tác nên mỗi 
con người sanh ra, đều phải chịu theo qui luật 
nhân quả thiện ác khổ vui mà thọ hưởng hoặc 
chịu lấy sự khổ vui nhiều ít là tùy theo những 
hành động thiện ác, chứ không có một kẻ nào 
ban phước giáng họa cho loài người được. 

Chỉ vì sự mê lầm chấp đắm vật chất, cho 
rằng người nào có nhiều vật chất là hạnh phúc 
nên mỗi hành động luôn luôn kèm theo sự ích 
kỉ, nhỏ hẹp cho cá nhân của mình, thường 
không những làm khổ người mà còn làm khổ 
mình. 

Đức Phật dạy: “là con người chứ không 
phải là con thú uộật thì phỏúi làm thiện, 
làm thiện không có nghĩa làm uiệc từ 
thiện, mù làm uiệc thiện ở đây có nghĩa là 
không làm khổ mình, khổ người”, như vậy 
các hành trong thân ngũ ấm mới không còn 
khổ đau nữa, chứ làm việc từ thiện theo kiểu 
Đại Thừa phước đâu thì không thấy, mà bị kẻ 
khác lợi dụng thì có, cho nên, tai họa bệnh tật 
khổ đau thường viếng thăm những người làm 
thiện này. 
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Trong kinh sách Nguyên Thúy Phật dạy: 
“Các hành là uô thường, là khổ”. Nhưng 
chúng ta học đạo đức nhân bản — nhân quả 
không làm khổ mình, khổ người của đạo Phật 
nên các hành đều thực hiện nhân quả thiện, 
mà các hành đã làm thiện thì quả là phước mà 
quả phước thì thân con người thanh thản, an 
lạc và vô sự, thân tâm thanh thản, an lạc và 
vô sự đó là thân tâm thanh tịnh, thân tâm 
thanh tịnh tức là thiền định, thiền định thì 
thân tâm bất động, thân tâm bất động tức là 
các hành ngưng hoạt động, các hành ngưng 
hoạt động tức là chấm dứt sự vô thường và khổ 
đau, chấm dứt sự vô thường và khổ đau là 
phước vô lậu, là cảnh giới Niết Bàn tại thế 
gian. 

Tóm lại, người tu Định Vô Lậu câu hữu 
với Khổ Đế tức là quán xét ba khổ: khổ khổ, 
hoại khổ, hành khổ để chúng ta rõ thấu và cố 
gắng tránh không làm khổ mình, khổ người và 
điều đó khiến cho thân tâm chúng ta vô lậu, 
mà mục đích của đạo Phật là phải đạt tâm vô 
lậu. 


see 


-177- 


(HÂN LÝ THỨ HAI “TẬP ĐẾ” 


Znh Vô Lậu câu hữu với Tập Đế, tức là 
chúng ta quán xét nguyên nhân sanh khởi sự 
khổ đau của con ngươi để thấu rõ nó, có thấu 
rõ nó, chúng ta mới cố gắng ngăn chặn diệt trừ 
và đoạn dứt. 

Vậy Tập Đế là gì? 

Chữ Tập có nghĩa là nơi tập hợp mọi sự 
đau khổ, phiền não của con người. Tập còn có 
nghĩa là nơi chứa nhóm, dồn thêm mỗi ngày 
một nhiều hơn. 

Chữ Đế có nghĩa là sự thật, đúng đắn 
không sai. Tập Đế là một nguyên nhân của 
mọi sự khổ đau đã chứa nhóm và tích trữ lâu 
đời nhiều kiếp trong mỗi chúng sanh. Nói một 
cách khác hơn đó là cội gốc sanh tử luân hồi 
của loài người. 

Cội nguồn sanh ra mọi sự đau khổ phiền 
não của con người gồm có 10 phiền não gốc là: 

1/ Thươmn: Có nghĩa là lòng tham lam như 
Hoà Thượng Thiện Hoa dạy: “Tánh tham có 
động lực bắt ta phải dòm ngó, theo dõi những 
cái gì nó ưu thích, như tiền tài, danh uọng, 
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miếng ðn, chỗ ở, 0... rồi nó xui ta lập mưu 
nầy, chước nọ để tìm biếm cho được những thứ 
ấy. Điều tai hại nhất là lòng tham bhông đáy, 
thâu góp bao nhiêu cũng bhông uừa; được một 
muốn có mười, được mười muốn có trăm. Tham 
cho mình chưa đủ, 0uò còn tham cho bà con 
quyến thuộc uà xứ sở của mình. Cũng uì tham 
mùò ăn bhông ngon, ngủ bhông yên; cũng uì 
tham mò cha mẹ uợ con xung đột; cũng uì tham 
mà bè bạn chia lìa; cũng uì tham mà đông bào 
trở lại xung đột, xâu xé nhau; cũng uì tham mà 
chiến tranh tiếp diễn, giết hại bhông biết bao 
sanh linh. Tóm lạt, cũng uì tham mà nhân loại 
Uuò chúng sanh chịu bhông biết bao nhiêu điều 
thống bhổ”. 

Lòng tham đã mang đến không riêng cho 
chúng ta khổ mà còn cả mọi người, không 
những trong quá khứ, hiện tại mà còn có thể 
kéo dài trong tương lai nữa. 

2/ Sân: Có nghĩa là nóng giận, Hoà 
Thượng Thiện Hoa dạy: “Kh¡ gặp những cảnh 
trái ý nghịch lòng, như lòng tham bhông được 
toại nguyện, thì sân nổi lên, như một ngọn lửa 
dữ đốt chúóy lòng ta. Thế là mặt mày đỏ tía 
hay tái xanh, bộ dạng thô bỉ, nói năng hung 
dữ, có bhi dùng đến uõ lực hưy uũ bhí để hạ bẻ 
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làm trái ý, phật lòng mình. Vì nóng giận mà 
cha mẹ, Uuợ con, anh em xœ lìa, bạn bè ly tán; uì 
nóng giận mà mọi người trở nên thù dịch, 
nhân loại đua nhưu ra chiến trường; Uì nóng 
giận mà bẻ bị tàn tột, người uào bhứm đường, 
bẻ mất địa uị, người tan sự nghiệp. Kinh dạy: 
“Nhất niệm tâm sân bhởi, bách ugạn chướng 
môn bhai” có nghĩa là một niệm nóng giận nổi 
lên thì trăm ngòn cửa nghiệp chướng đều mở 
rơ. Sách xưa dạy: “Nhất tỉnh chỉ hỏa, năng 
thiêu uạn bhoảnh công đức chỉ sơn”, có nghĩa 
làò một đóm lửa giận, có thể thiêu đốt sạch 
muôn mẫu rừng công đúc. Thật uậy, lửa sân 
hận đã bừng cháy lên giữa lòng nhân loại Uuà 
đã đốt thiêu bhông biết bao nhiêu công lao, sự 
nghiệp mò con người đã tốn biết bao nhiều môi 
hôi nước mắt mới tạo ra được”. 

Đúng vậy những lời dạy trên đây rất thực 
tế và cụ thể để răn nhắc cho những ai còn 
mang đầy ắp tâm sân hận là một nỗi khổ đau 
tận cùng của kiếp người khi tâm sân khởi ngút 
ngàn. 

3/ S¿ Có nghĩa là sĩ mê, mờ ám, biết 
không rõ, không chính xác, không đúng, Hoà 
Thượng Thiện Hoa dạy: “S; như là một tấm 
màn dày đặc, đen tối trùm lên trí tuệ của ta, 
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làm cho ta bhông thể nhìn thấy được sự thật, 
phán đoán được cái hay cúi đở, cói tốt, cái xấu. 
Do đó ta gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi, 
làm hại mình hạt người mà bhông hay. Vì sĩ 
mà lòng tham trở thành bhông đáy, bởi uì nếu 
người sáng suốt thấy cúi tai hại của lòng tham, 
thì người ta đã bềm hãm được một phần nòo 
tánh tham. Vì ngu sr mà lửa giận bùng cháy; 
nếu người sóng suốt biết cái tai hại của lửa 
sân thì bhông để cho nó hoành hành như thế. 
Người xưa dạy: “Bất úy tham sân bhởi, duy 
bhủng tự giác trừ. Có nghĩa là bhông sợ tâm 
tham uò sân, mò chỉ sợ tâm si mê. Nếu tâm 
tham sân nổi lên mà có trí tuệ súng suốt ngăn 
chặn lại, thì lòng tham sân phải bị dập tắt, 
bhông còn làm gì được cả. Cho nên, đạo Phật 
lấy trí tuệ làm đầu, nếu đã có trí tuệ sáng suốt 
thì lòng tham sân bhông thể tôn tại được, cũng 
như bhìi đã có ánh sáng mặt trời lên thì bóng 
tối tất nhiên phải tan biến”. 

Đức Phật thường gọi tham, sân, sI là ba 
độc, nó thường làm đau khổ chúng sanh và 
phải chịu nhiều kiếp sanh tử luân hồi, đọa vào 
ba cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 


4/ Mạn: Có nghĩa là ngã mạn, kiêu căng, 
tự đắc. Hòa Thượng Thiện Hoa dạy: “Là nâng 
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cao mình lên và hạ người khác xuống; tự thấy 
mình là quan trọng mà khinh rẻ mọi người; ở 
mình có tiền của, tài trí, có học thức, có cấp 
bằng Cao học như Tiến sĩ hay có quyển thế mà 
sanh tâm dương dương tự đắc, mục hạ vô nhân, 
khinh người già cả, hỗn láo với người đức 
hạnh, chà đạp người dưới, lấn lướt người trên”. 

Vì lòng ngã mạn tự kiêu tự đại cho mình 
là hơn hết nên chẳng chịu học hỏi thêm những 
điều hay lẽ phải. Do đó, làm nhiều điều lầm 
lẫn sai quấy, gây ra bao nhiêu tội ác, phước 
lành tổn giảm, tội lỗi càng tăng, cho nên phải 
chịu sanh tử luân hồi muôn đời ngàn kiếp. 

- Mạn có bảy thứ: 

a) Mạn: Nghĩ mình hơn người. 

b) Ngã mạn: ŸỶ mình hay giỏi mà lấn lướt 
người. 

c) Quá mạn: Mình bằng người mà cho là 
hơn người, người hơn mình mà cho là bằng. 

d) Mạn quá mạn: Người hơn mình nhiều 
mà cho mình hơn người. 

e) Tăng thượng mạn: Chưa chứng Thánh 
quả mà cho mình đã chứng. 

0 Ty liệt mạn: Mình thua người nhiều 
mà nói mình thua ít. 
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ø) Tà mạn: Người tu về tà mạn được chút 
ít thần thông, hoặc hiểu biết đôi chút việc quá 
khứ, vị lai, rồi khinh lướt người khác xem trời 
đất không còn ai. 

ð/ Nghi: Có nghĩa là lòng nghi ngờ, ngờ 
vực, không tin. Hoà Thượng Thiện Hoa dạy: 
“Người nghỉ ngờ bhông làm được uiệc gì hết. 
Đối uới người thân trong gia đình, họ bhông 
tin cậy giao phó công uiệc; đối uới bạn bè, họ 
nghị ngờ tất cả mọi thiện chí. Ngay đối uới họ, 
họ cũng bhông tự tin nữa. Đã hhông tự tin, họ 
còn gây hoang mang cho người chung quanh, 
làm cho người ta ngã lòng thối chữ”. 

Đối với đạo lý chân chánh như đạo Phật 
có một nền đạo đức nhân bản giải thoát tuyệt 
vời mà họ cũng không tin, nhưng họ lại tin 
theo tà giáo và những pháp môn mê tín, trừu 
tượng của kinh sách phát triển. 

- Trong sự nghi ngờ có ba phương diện: 

a) Tự nghỉ: Có nghĩa là nghi mình. Chẳng 
hạn như đọc kinh sách đức Phật dạy: “Tu hành 
sẽ được giải thoát”, nhưng lại tự nghĩ rằng: 
“Chẳng biết mình tu có được bhông?”. Vì lòng 
do dự nghi ngờ ấy, nên không chịu tu hành. 
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b) Nghi pháp: Có nghĩa là nghi phương 
pháp mình đang tu. Chẳng hạn như nghe kinh 
Tứ Chánh Cần dạy: “Ngỡn ác, diệt ác phúóp, 
sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp” thì sẽ 
được giải thoát ngay liền hay như trong kinh 
Pháp Cú dạy: “Chư ức mạc tác. Chúng thiện 
phụng hành. Tự tịnh bỳ ý. Thị chư Phật giáo”. 
Do sự nghi ngờ lời dạy này không biết kết quả 
có đúng hay không? Nên không tu tập. 

c) Nghi nhân: Có nghĩa là nghi người dạy 
mình, không tin ông Thầy dạy mình, nghỉ 
pháp mình đang tu không đúng là chánh pháp 
của Phật. Khi chánh pháp của Phật dạy mà 
mình nghi là không phải pháp của Phật thì đó 
là mình đã đánh mất pháp chân chánh. Còn 
Thầy dạy mình tu học mà mình nghi Thây 
mình là mình đã bị đứt đầu, không còn cách 
nào cứu chữa được. Ở tại tu viện Chơn Như 
chúng tôi có một số đệ tử ham mê thần thông, 
nhưng chúng tôi không thể hiện thần thông, 
nên chúng mất niềm tin và không theo tu tập 
với chúng tôi nữa. Mục đích tu viện của chúng 
tôi hướng dẫn tu tập xả tâm ly tham đoạn diệt 
các ác pháp để đạt được tâm giải thoát không 
còn phiền não, khổ đau, không còn tham sân, 
si, mạn, nghi nữa, giúp cho con người có một 
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đời sống đạo đức không làm khổ mình, khổ 
người, đấy là hạnh phúc giải thoát chứ không 
phải ngồi thiền nhập định năm bảy ngày hoặc 
kiến tánh thành Phật, hoặc tụng kinh niệm 
chú cho có thần thông phép lạ hoặc niệm Phật 
cầu vãng sanh Cực lạc Tây phương, v.v.. Ở đây, 
chúng tôi dạy đúng theo đường lối tu tập của 
đạo Phật là hằng ngày không có tụng niệm lần 
chuỗi ngồi thiền ức chế tâm, mà chỉ có sống 
đúng giới luật và theo như những lời dạy trong 
kinh Tăng Chi tập 3 trang 30: “Ở đây mrrờy 
các Hiên giả, Tỳ Kheo ưa công uiệc, thích 
thú công uiệc; ứa nói chuyện, thích thú 
nói chuyện, ưa ngủ nghỉ, thích thú ngủ 
nghỉ, chuyên tâm ưu thích ngủ nghỉ, ưa 
hột chúng, thích thú hội chúng, chuyên 
tâm ưa thích hột chúng, ưu liên lạc giaqo 
thiệp. thích thú liên lạc giao thiệp, chuyên 
tâm wứa thích liên lạc giao thiệp; ứa hỹ 
luận, thích thú hệ luận, chuyên tâm thích 
hý luận. Như uậy, này các Hiền giả, Tỳ 
Kheo sống nếp sống như uậy, bhi lâm 
chung không được hiền thiện, khi mệnh 
chung không được hiền thiện. Này các 
Hiền giả, đây gọi là Tỳ Kheo ái lạc có 
thân, không từ bỏ có thân để chân chánh 
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chấm dứt hổ đau” Đây là lời dạy chân 
chánh của đức Phật, muốn tu theo đạo Phật thì 
phải tu đúng pháp, sống đúng pháp như lời dạy 
thì mới có sự giải thoát, còn tổ chức gia đình 
Phật tử này, Đạo tràng nọ thì chỉ là một hình 
thức Phật giáo Đại Thừa, chứ tu tập chẳng có 
kết quả gì chỉ là một trò giải trí lành mạnh 
như bao nhiêu trò giải trí lành mạnh khác của 
xã hội, đó là những người đi tìm ái lạc của 
thân vì họ là những người dư thừa thời gian 
không biết làm gì cho hết tuổi đời. Nếu không 
từ bỏ những trò giải trí này thì không bao giờ 
chân chánh chấm dứt sự khổ đau. Nếu quý vị 
không tin lời chúng tôi nói thì nên đọc lại 
đoạn kinh trên rồi suy ngẫm và xét lại từ xưa 
đến nay biết bao nhiêu Đạo tràng và gia đình 
Phật tử họ đã được giải thoát những gì với con 
đường giải thoát này. Đối với đạo Phật thời 
gian sinh hoạt của quý vị rất là uống phí khi: 
“Được thân người là khó”, nên đức Phật đã 
nhắc nhở: 


“Tấc bóng thời gian một tấc uàng 
Tấc uàùng tìm được hông gì khó, 
Tấc bóng thời gian khó hỏi han”. 


-186- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


Thế mà quý vị sinh hoạt như vậy gọi là 
tu, tu như vậy có giải thoát được không? Quý vị 
cứ nhìn lại bản thân của quý vị thì quý vị sẽ 
thấy, nếu chúng tôi nói thẳng thừng thì quý vị 
không ưa chúng tôi, nhiều khi chúng tôi thấy 
quý vị như một con cờ dùng để cho người khác 
sử dụng nước cờ tôn giáo, chứ quý vị tu như 
vậy dù tu một triệu năm nữa cũng chưa thấy 
và hiểu biết sự giải thoát như thế nào? 

Chúng tôi dạy đúng như lời Phật dạy cấm 
không cho tu sĩ và cư sĩ tập họp nói chuyện thì 
họ không thích, họ muốn tu tập theo kiểu Đại 
Thừa, sinh hoạt như các Đạo tràng và các gia 
đình Phật tử, họ khoái hội họp, thích vui chơi, 
thích nói chuyện, thích ca hát, ngâm thơ, thích 
tụng kinh niệm Phật. 

Chỗ tu hành của chúng tôi là chỗ tu tìm 
sự giải thoát, làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp 
người sanh, già, bệnh, chết và chủ động đi vào 
con đường hoá sanh, chứ không chấp nhận chịu 
bó tay sanh nơi dâm dục bất tịnh, ô trược, bẩn 
thỉu, hôi thúi và khổ đau. Vì thế, ai muốn tu 
được thì hãy sống đúng như lời đức Phật đã 
dạy, như chúng tôi đã dạy, nếu không sống 
được thì đừng nên theo đạo Phật tu hành, 
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chẳng có ích lợi gì mà còn làm cho kẻ khác phỉ 
báng Phật giáo. 

Đạo Phật không cầu mong có nhiều người 
tu mà phá giới, phạm giới, bẻ vụn giới, vô đạo 
đức làm người, làm Thánh. Thà chỉ cần ít 
người hay một người tu đúng pháp có giới đức 
hẳn hoi, có một đời sống phạm hạnh của bậc 
Thánh Tăng thì Phật giáo mới còn rực rỡ trên 
thế gian này, dù chỉ có một người còn hơn đi 
đâu cũng gặp tu sĩ và cư sĩ mà đời chẳng đời, 
đạo chẳng đạo, họ sống với những nghề nghiệp 
lừa đảo thiên hạ thật là đau lòng cho Phật 
giáo ngày nay. Giữa ban ngày thắp đuốc lên đi 
tìm một bậc giới đức khắp trên thế gian này 
không bao giờ có, toàn là những tu sĩ và cư sĩ 
phá giới, phạm giới, bẻ vụn giới, v.v.. 

Nếu quý vị thấy sống không kham nổi 
trong giới luật của Phật, thì quý vị đi tu làm 
gì, để phạm giới, phá giới như vậy, có ích lợi gì 
cho quý vị và cho người khác, nếu quý vị sống 
không kham, thì quý vị ra đời mà sống, sống 
trong chùa mà bày ra những trò mê tín, dị 
đoan, cúng bái, tế lễ, xin xăm bói quẻ, v.v.. đó 
là đi ngược lại Phật giáo, cũng như quý vị 
thuyết giảng hý luận trừu tượng mơ hồ bằng 


-188- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


lối chơi chữ để lừa đảo những người nhẹ dạ dễ 
tin để cầu được sự cúng dường. 

Tóm lại, quý vị muốn tu theo đạo Phật thì 
quý vị phải nghiên cứu Phật giáo cho kỹ, nếu 
thấy chúng tôi dạy đúng thì xin vào tu, còn 
nếu thấy chúng tôi dạy không đúng thì quý vị 
đừng xin vào tu thử, vì sự tu thử sẽ làm quý vị 
phí thì giờ vô ích mà còn sanh tâm nghi ngờ 
chánh pháp của Phật, tạo thêm tội lỗi như quý 
thầy: Thầy Chơn Đức, Thây Từ Minh, Thây 
Minh Tông, Thầy Thiện Thiền, v.v.. họ đã trở 
thành những người đệ tử bất nghĩa muôn đời 
ngàn đời để lại tiếng đời không tốt cho mai 
sau. 

Tánh nghi ngờ làm cản trở sự tiến triển 
tu hành cũng như những sự việc khác, làm 
ngăn ngại mọi công tác hữu ích cho mình, cho 
xã hội và cũng vì tâm nghi ngờ khiến cho cuộc 
đời không vượt khỏi cảnh tối tăm khổ sở. 

6/ Thân biến: Có nghĩa là vì không rõ 
nên lầm chấp thân ngũ uẩn tứ đại giả hợp này 
cho là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Hòa 
Thượng Thiện Hoa dạy về thân kiến: “Vì cái 
chấp sơi lầm ấy, nên thấy có một cúi †a riêng 
biệt, chắc thật bhông biến đổi, thấy cúi ta ấy là 
riêng của ta, bhông dính dấp đến người bhác, 
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Uuà xem nó là một thú rất quý báu. Vì tưởng 
lầm như uậy, nên biếm món ngon uật lạ cho ta 
ăn, may sắm quần úo tốt đẹp cho ta mặc, lo 
xây dựng nhà cao cửa rộng, chùa to Phật lớn 
U.U.. cho ‡q ở, thâu góp thật nhiều của cỏải, đất 
ruộng để dành cho ta dùng, biếm công danh 
chức tước, địa UỊ cho ta hãnh diện UỚI mọi 
người. Do sự quý chuộng cung phụng cho cới ta 
ấy, biến Phật giáo thành tà giúo mê tín; gây 
mê muột uò lạc hộu. Do sự quý chuộng cung 
phụng cho cái ta ấy mà tạo ra lắm điều tội lỗi, 
chò đạp lên bao nhiêu cát ta bhác, làm cho họ 
đau bhổ uì ta. Và thế giới trở thành một bãi 
chiến trường cũng uì cái †q”. 

Chúng ta hằng ngày chịu nhiều đau khổ 
cũng chính vì Thân kiến tức là cái kiến chấp 
về thân. Nó là một trong bảy kiết sử trói buộc 
và sai sử chúng ta như một tên nô lệ rất khó 
mà bứt bỏ, nếu không có pháp như lý tác ý của 
đức Phật dạy thì khó có pháp nào diệt thân 
kiết sử này được, nếu hằng ngày chúng ta 
không siêng tu pháp như lý tác ý thì chẳng bao 
giờ chúng ta bứt được sợi dây thân kiết sử này, 
cho nên, đức Phật thường nhắc đi nhắc lại câu 
pháp hướng này: “Thân này không phải là 
tu, không phỏúi của ta, không phỏúi bản 
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ngã của tq”. Câu này quý vị nên nhớ mà 
hướng tâm hằng ngày đừng nên biếng trễ và 
xem thường, đó là lời tâm huyết mà đức Phật 
đã dạy cho chúng ta vì thương tưởng chúng ta 
vô minh mà lầm chấp thân kiến chịu khổ 
muôn đời. 

7! Biên biến: Có nghĩa là chấp một bên, 
nghiêng về một phía, đó là những thành kiến 
rất cực đoan. Biên kiến có nhiều lối chấp sai 
lầm lớn nhất là: 

a) Thường kiến: Có nghĩa là một loại 
luận thuyết mơ hồ trừu tượng, cho rằng người 
chết còn linh hồn, cho rằng có thế giới siêu 
hình, có bản thể vũ trụ, có tiểu ngã, đại ngã, 
có thần thức, có Phật tánh, có Thiên đàng, có 
địa ngục, có Ngọc Hoàng Thượng Đế, có Chúa 
Trời, có Thần, quỷ, ma, v.v.. 

Những người chấp thường kiến là những 
con người thường sống trong mê tín, lạc hậu, 
sống trong mộng tưởng, xây dựng cảnh giới 
siêu hình thường cầu cúng lễ bái và ước vọng 
làm những điều thiện để khi chết được sanh 
lên Cực lạc, Thiên đàng của cõi Trời, cõi Niết 
bàn hay cảnh giới chư Phật, Thiền Tông, Mật 
Tông đều thuộc về thường kiến. 
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b) Đoan kiến: Đoạn kiến là một loại 
luận thuyết chết cứng, khô cằn, chết là hết 
không còn gì cả, loại luận thuyết này, khiến 
cho con người mất hết niềm hy vọng về tương 
lai. Cho nên, người ta đặt ra câu hỏi: “Tương 
lai không có thì hiện giờ làm để làm gì?”. 
Ngày mai chết là hết, vì vậy con người chấp 
đoạn kiến thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, 
chẳng còn biết nghĩ đến ai cả, sống chỉ quay 
cuồng trong dục lạc, ăn uống vui chơi trụy lạc, 
xì ke, ma túy, rượu chè bê bết, sống theo kiểu 
hiện sinh không có ngày mai. Hòa Thượng 
Thiện Hoa dạy: “Đối uới hạng người chấp đoạn 
biến, thì hễ tắt thở là bhông còn gì tôn tạt nữa; 
tội cũng không mà phước lại cũng chẳng có. 
Họ bhông tin nhân quả luân hồi, nên mặc tình 
làm các điều tội lỗi. Họ tự bảo: “Tu nhân tích 
đúc già đời cũng chết; hung hăng bạo ngược 
tắt thở cũng bhông còn”. 

Vì chấp đoạn kiến, có người đứng trước 
cảnh thất tình, thất vọng, hoặc gặp cảnh buồn 
lòng nghịch ý, tưởng rằng chết là hết đau khổ, 
là giải thoát tất cả khổ, nên họ không ngần 
ngại mượn chén thuốc độc, hay dòng sông sâu 
hoặc sợi dây oan trái để kết liễu đời mình. Họ 
đâu có ngờ rằng chết rồi vẫn chưa hết! Họ đâu 
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biết rằng luật nhân quả nghiệp báo là một vật 
thường hằng bất biến của môi trường sống, 
ngoài những hành động ác thiện của loài động 
vật ra khi chết, không có gì còn lại cả. Chính 
vì những hành động của loài động vật là một 
tác nhân tạo ra nghiệp, cho nên đức Phật dạy: 
“Nghiệp là cha đẻ ra con người, con người 
là thừa tự nghiệp”. Như thế làm sao gọi là 
đoạn kiến. Khi chết trong ác nghiệp khổ đau 
thì nghiệp khổ đau ấy vẫn phải tiếp tục tái 
sanh trong nghiệp nhân quả đau khổ kế tiếp. 

Người chấp đoạn kiến là những người 
không thông suốt môi trường sống hợp duyên 
của các pháp. Trong môi trường sống này 
không có một vật gì sanh ra mà đơn điệu toàn 
là các pháp hợp lại tạo thành. 

Ví dụ 1: Không thể có một người đàn ông 
cũng như một người đàn bà đơn điệu tự một 
mình sanh ra con được, mà phải có hai người 
nam nữ lấy nhau tạo duyên ngũ uẩn hòa hợp 
mới thành ra con người. 

Ví dụ 2: Không thể lấy một cây cột, lấy 
một tấm tôn, một miếng vách mà bảo rằng vật 
đó là cái nhà được, một cái nhà phải có các vật 
hợp lại như: cột, kèo, vách, tôn, cửa lớn, cửa 
nhỏ rồi tạo dựng ra cái nhà. Đó là các pháp 
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trong môi trường sống này đều do duyên hợp 
mà thành, nhưng bảo rằng khi hoại diệt thì 
không còn gì hết là sai (đoạn kiến) mà bảo 
rằng còn thì cũng sai (thường kiến), đó là hai 
cái sai của những lý luận này. 

c) Vừa thường vừa đoạn kiến: Có một 
luận thuyết cho rằng các pháp trong thế gian 
này vừa có vừa không như Ngài Long Thọ: 
“Séc tức thị bhông, bhông túc thị sắc”, äó là lối 
lý luận trườn uốn như con lươn, để rồi Ngài đẻ 
ra trí tuệ Bát Nhã Chơn Không thành ra 
thường kiến, cuối cùng Ngài cũng như các nhà 
thường kiến khác, nhưng giỏi khéo lý luận để 
che mắt thiên hạ, chứ kỳ thực Chơn Không của 
Ngài đâu có khác gì thần thức, linh hồn, đại 
ngã, Phật tánh, bản thể vạn hữu, chỉ có khác 
là danh từ mà thôi. 

Do những lý luận này đã biến những tu sĩ 
Phật giáo thành những nạn nhân, bỏ biết bao 
nhiêu công lao sức lực tu hành, cuối cùng 
chẳng ra gì, khổ đau cũng hoàn khổ đau, chẳng 
có ai làm chủ sanh, già, bệnh, chết cả. 

8/ Kiến thủ: Có nghĩa là chấp chặt sự 
hiểu biết sai lầm của mình có ba trường hợp: 

a) Kiến thủ vì ảnh hưởng tư tưởng của 
người khác. Khi học hiểu một điều gì do lý 
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luận của các nhà tư tưởng như tưởng Chơn 
Không, Phật Tánh,v.v.. Cũng như thấy những 
hiện tượng nhập đồng nhập cốt do cô cậu hoặc 
linh hồn người chết oan nhập vào nói đâu 
trúng đó, rồi cho đó có linh hồn người chết, có 
thế giới siêu hình rồi chấp chặt ai nói gì cũng 
không tin. Không ngờ thế giới siêu hình là do 
tưởng uẩn tạo thành chứ không có thế giới siêu 
hình thật sự. Do sự chấp chặt này họ phải chịu 
thiệt thòi nhiều mặt về sự tu hành cũng như 
về đời sống. 

b) Kiến thủ vì không ý thức được sự sai 
lầm của mình. Hòa Thượng Thiện Hoa dạy: 
“Hành ui của mình sơi quấy, ý biến của mình 
sai lầm, nhưng uì bhông đủ trí súng suốt để 
nhận thấy, nên cứ bảo thủ hành ui, ý biến của 
mình, tự cho mình là hay là giỏi, di nói gì 
cũng chẳng nghề”. 

c) Kiến thủ vì tự ái hay vì ngoan cố cứng 
đầu. Biết mình làm như thế là sai, nói như vậy 
là không đúng, lỡ lời, nhưng vì tự ái cứ bảo thủ 
cái sai, cái không đúng của mình, không chịu 
thay đổi, không chịu sám hối, xin lỗi, không 
chịu từ bỏ, xa lìa. 

Ví dụ: Như trước kia ông bà đã lỡ theo tà 
giáo, ngoại đạo, nay con cháu vẫn biết đó là tà 
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giáo nhưng cứ theo mãi không dám bỏ, cho đó 
là tôn giáo truyền thống của tổ tiên, ông bà để 
lại không được bỏ, mặc tôn giáo đó dạy những 
điều phi đạo đức, phi nhân quả, thường dạy 
những điều cầu cúng, mê tín, lạc hậu, v.v.. Có 
người còn nói một cách liều lĩnh, ngu si: “Xươ 
sơo nay uậy” hay “Xưa bày nơy làm”. Cũng như 
cha mẹ trước là nghề nghiệp ác chài lưới, săn 
bắn hoặc làm nghề đô tể, bán thịt sống, thịt 
chết, mãi dâm, bán rượu, thuốc phiện, xì ke ma 
túy, v.v.. đó là những nghề ác độc tội lỗi, đến 
con cháu vẫn cứ bảo thủ nghề ấy, không chịu 
thay đổi nghề khác. 

Nhìn rộng ra xã hội bên ngoài, có một số 
đông người, mặc dù thời đại của chúng ta hiện 
giờ, con người đã có nhiều tiến bộ về khoa học 
kỹ thuật hiện đại hóa đời sống, thế mà người 
ta cứ vẫn giữ lại những lễ lối cổ tục hủ bại, hễ 
trong nhà có người chết là giết heo bò để cúng 
kiếng, rước thầy chùa tụng kinh để cầu siêu 
linh hồn trong khi ông thầy tụng chưa độ được 
ông siêu, mà ông đi cầu siêu cho kẻ khác thì 
việc làm đó là một điều ngu si, khi đưa đám 
tang thì rải giấy tiền vàng mã; mỗi khi tuần tự 
hay giỗ ky thì lại đốt giấy tiền vàng mã và 
quần áo kho đụn phướng xá. Hằng năm cứ vào 
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ngày rằm tháng ba âm lịch thì Ban Tế Tự tập 
họp dân chúng làm lễ kỳ an cúng tế tà Thần, 
ác quỷ, v.v.. Làng xã chấp chặt những hủ tục 
mê tín lạc hậu như thế mà còn cho đó là “Văn 
hóa truyền thống của dân tộc” không được bỏ. 
Những việc làm đó đều thuộc về kiến thủ. 

9/ Giới cấm thủ: Có nghĩa là làm theo, 
sống theo giới cấm của ngoại đạo, tà giáo, 
những giới cấm của tà giáo ngoại đạo này 
phần nhiều vô lý phi đạo đức, mê muội, dã 
man, v.v.. Những giới cấm này khiến cho con 
người bất hiếu và tự làm khổ mình. Hòa 
Thượng Thiện Hoa dạy: “Các giáo phát ngoại 
đạo ở Ấn Độ lấy đá dằn bụng, đứng một chân 
giữu trời nắng, nằm trên chỗ bẩn thỉu, leo lên 
cao nhẳy xuống, gieo mình uào lửa, nhđy xuống 
sông trâm mình chịu lạnh lẽo để được phước, 
chặt hoặc đốt một lóng tay, có người chặt 
nguyên một cánh tay để câu pháp. 


Những thú cuồng tín như thế, bhông làm 
cho cuộc đời sáng sủa, mò còn làm cho đen tối 
Uuò khổ đưu thêm”. 

Giới cấm thủ này chúng ta thấy trong 
kinh Pháp Hoa Phẩm Tựa dạy cúng dường 
thân mạng hoặc một phần thân mạng để cầu 
pháp giải thoát, khiến cho những người cuồng 
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tín chặt hoặc đốt ngón tay, hủy hoại cơ thể của 
mình không tật nguyễn mà thành tật nguyễn, 
không khổ mà làm thêm khổ, đó là giới cấm 
thủ hay còn gọi là những giáo điều của ngoại 
đạo. 

10/ Tà biến: Có nghĩa là chấp chặt theo 
lối không chân chánh, trái với sự thật, trái với 
luật nhân quả, phi đạo đức như trong kinh 
Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn, Bồ Tát Quan Thế 
Âm cứu khổ cứu nạn chúng sanh, đó là tà kiến 
phi đạo đức, phi nhân quả, mê tín. Hòa 
Thượng Thiện Hoa dạy: “Nói một cách khác, tà 
kiến nghĩa là mê tín, dị đoan, như thờ đầu 
trâu, đầu cọp, bình vôi, ông táo, xin xăm, bói 
quẻ, buộc tôm đeo niệt, coi sao, cúng hạn, 
V.V..”. 

Nói rộng ra bốn món chấp trên đều thuộc 
về tà kiến cả. Nghĩa là trên đời này cái gì ý 
thức không hiểu được mà dùng tưởng thức để 
hiểu, hiểu như vậy là hiểu một cách mơ hồ, 
trừu tượng, không rõ ràng, không thực tế, 
không cụ thể đều được gọi là tà kiến. 

Khi tu Định Vô Lậu câu hữu với Tập Đế 
thì chúng ta sống trong thực tế, cái gì ý thức 
hiểu biết cụ thể thực tế còn hoàn toàn ngoài ra 
không tin một cái gì cả, phần nhiều người ta 
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thường hay sống trong tưởng thức nên người ta 
phải chịu khổ. 

Ví dụ: Người ta chửi mình đồ chó, trâu 
mình tưởng ra mình là chó trâu, nên mình 
sanh tức giận chửi mắng lại họ, cũng như 
người ta chửi mình: “Tao đèo mô mả cha mày 
lên”, mình tưởng rằng họ đào mô mả cha mình 
chứ sự thật họ đâu có đào, thế mà mình sống 
trong tưởng rồi sanh ra tức giận chửi mắng 
đánh với nhau, khiến làm khổ cho nhau, thật 
là tà kiến điên đảo và sống không thực tế, tạo 
cảnh mình khổ, người khác khổ chẳng có ích 
lợi gì cả. 

Ví dụ: Người ta chửi mình là đổ ăn cắp, 
ăn trộm mình tự ái sợ người khác không hiểu 
mình, sanh ra nghi ngờ mình ăn cắp, ăn trộm 
thì xấu hổ, cái tự ái sợ hãi người ta nghi ngờ 
mình nên mình tức giận và buôn khổ trong 
lòng mãi mãi, đó là mình sống trong tưởng, 
chứ sự thật mình có ăn trộm ăn cắp đâu mà 
sợ. Con người ở đời thường sống trong tưởng 
tức là sống trong tà kiến nên luôn luôn chịu 
khổ đau tức giận sanh ra thù hận không nguôi, 
tạo ra nhiều điều ác đức tội lỗi, rồi lại còn tiếp 
tục bằng cách trả thù, trả oán cho đã cơn giận. 
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Cho nên, khi chúng ta biết áp dụng Định 
Vô Lậu kết hợp với Tập Đế thì chúng ta không 
còn sống trong tưởng, nói cách khác là chúng 
ta không còn sống trong tà kiến. 


see 


(HÂN LÝ THỨ BA “DIỆT ĐẾ” 


“Trước khi muốn quán xét Diệt Đế để 
thực hiện Định Vô Lậu thì chúng ta phải hiểu 
Diệt Đế là gì? 

Diệt tức là tiêu diệt, trừ diệt, diệt ở đây 
tức là diệt lòng tham muốn của mình và diệt 
các ác pháp. 

Đế có nghĩa là lý lẽ chắc thật, đúng đắn 
do trí tuệ sáng suốt soi thấu một cách rõ ràng 
không có mờ mịt, trừu tượng, ảo tưởng bằng 
tưởng tri. 

Diệt Đế là một trạng thái tâm đã đoạn 
diệt lòng ham muốn và các ác pháp, người 
sống trong trạng thái này được xem là đã giải 
thoát hoàn toàn tức là người đã làm chủ sự 
sống chết của mình, người làm chủ sự sống 
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chết của mình là người hạnh phúc nhất trên 
thế gian này. 

Người ta thường bảo Diệt Đế là Niết Bàn 
như thế này, như thế nọ, đó là tưởng tri của 
các nhà học giả Đại Thừa, nhất là các nhà học 
giả phát triển thì lại bịa ra đủ loại Niết Bàn 

Diệt Đế không phải là một cảnh giới siêu 
hình như các nhà Đại Thừa thường tưởng 
tượng và cho đó là nơi chư Phật thường trú. 
Nếu một người đoạn diệt lòng tham muốn và 
các ác pháp thì cuộc sống của họ là Niết Bàn, 
chứ không phải ở nơi đâu cả. 

Đức Phật gọi Diệt Đế là một chơn lý thật 
sự, một trạng thái tâm lý thật sự không còn 
khổ đau của kiếp người, chứ không giống như 
các nhà Đại Thừa và Thiền Đông Độ xây dựng 
những cảnh giới Niết Bàn mơ hồ, trừu tượng, 
ảo tưởng. Những loại Niết Bàn này không được 
gọi là chân lý, vì nó là những cảnh giới tưởng 
tượng của con người, cho nên nó không thật có, 
chỉ duy nhất có Diệt Đế của đạo Phật mới được 
gọi là chơn lý của loài người mà thôi vì nó có 
thật. 

Khi chúng ta quán xét Diệt Đế rõ thấu 
trạng thái thật sự giải thoát của đạo Phật là 
chỗ đoạn diệt lòng ham muốn và các ác pháp. 
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Rõ thấu được như vậy chúng ta mới có phương 
hướng nhắm vào từng giây, từng phút đẩy lui 
toàn bộ lòng tham muốn và các ác pháp trong 
ta. Khi đẩy lui lòng tham muốn và các ác pháp 
trong ta thì đó là Diệt Đế; thì đó là chúng ta 
đã đạt được chơn lý của kiếp sống làm người. 
Chơn lý của kiếp sống con người không 
phải là thần thông phép thuật, thế mà người 
đời nói đến tu hành là nói đến thần thông 
pháp thuật, thần thông pháp thuật chỉ là một 
điều huyễn hóa lừa đảo thiên hạ bằng cách 
làm trò ảo thuật hoặc nói láo truyền miệng, 
mà Ngài Thường Chiếu nói: “Một con chó sủa 
một bầy chó sủa theo”. Dù nếu có thần thông 
thật sự đi nữa thì đó cũng chỉ là một trò ảo 
thuật giải trí cho những người thừa thì giờ 
nhàn rỗi, chứ chẳng ích lợi gì cho loài người 
trên hành tỉnh này. Từ xưa đến nay, chúng ta 
đã từng nghe tin tức qua báo chí hoặc phim 
ảnh có nhiều đạo sĩ tu tập rất vất vả, nhưng 
lại thị hiện làm trò ảo thuật cho mọi người 
xem chơi, tạo danh cho cá nhân của mình, lợi 
dụng lòng ham mê thần thông của con người, 
nên mở ra rất nhiều thiển đường, giảng đường 
để lừa đảo thiên hạ làm hao tốn biết bao nhiêu 


-202- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


tiền của và công sức của mọi người nhưng nhìn 
lại có ích lợi gì cho ai đâu. 

Niết Bàn của Phật giáo chân thật như 
vậy, với trí hữu hạn của chúng ta đều nhận 
biết rõ ràng thực tế và cụ thể, không có một sự 
tưởng tượng nào trong trạng thái này. Vì Chân 
lý của đạo Phật rất thực tế trong đời sống của 
chúng tôi, nên chúng tôi chọn đạo Phật, lấy 
đạo Phật làm những bài học để xây dựng cho 
mình trở thành những con người có một đạo 
đức không làm khổ mình, khổ người và như 
vậy có lợi ích cho mình và cho người, đó là 
nguyện vọng của chúng tôi khi đến với đạo 
Phật và tu tập Định Vô Lậu câu hữu Diệt Đế. 

Diệt Đế là một chân lý thật sự, có thật, 
mà con người thực hiện được, làm được, sống 
được chứ không phải là một lý luận suông, như 
những lý luận của các tôn giáo và các tông 
phái khác. 


see 
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(HÂN LÝ THỨ TƯ “ĐẠ0 ĐẾ” 


Tu tập quán xét Định Vô Lậu câu hữu 
với Đạo Đế tức là chúng ta tư duy quán xét về 
Đạo Đế. Đạo Đế là một chơn lý thứ tư của đạo 
Phật. Vậy Đạo Đế là gì? 

Đạo có nghĩa là con đường đi, đạo có 
nghĩa là phương pháp cách thức tu tập rèn 
luyện trau đổi để tu sửa lại thân tâm con 
người, vì thân tâm con người thường hành 
động theo lòng ham muốn tạo ra biết bao 
nhiêu là sự lầm lạc, sai quấy khiến cho mình 
khổ, người khác khổ và tất cả chúng sinh đều 
đau khổ. 

Đế có nghĩa là sự thật, chơn thật, không 
sai, đúng như thật, không dối gạt, không lừa 
đảo. 

Đạo Đế là phương pháp dạy người tu 
hành có kết quả giải thoát thật sự. Đạo Đế là 
phương pháp tu sửa, rèn luyện thân tâm con 
người có đạo đức nhân bản không làm khổ 
mình, khổ người chân thật biến cảnh sống thế 
gian thành cảnh giới Thiên đàng Cực lạc. Đạo 
Đế còn là phương pháp tu tập có đủ tâm lực 
tỉnh thức làm chủ sanh, già, bịnh, chết thật sự. 
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Đạo Đế là một chân lý thật sự đúng đắn 
không dối gạt, không lừa đảo người, mọi người 
nếu ai có nhiệt tâm muốn thoát ra cảnh khổ 
của thế gian, với đầy đủ nhiệt tâm, nhiệt huyết 
xả bỏ những ác pháp và xa lìa lòng ham muốn 
của mình thường đẩy lui các chướng ngại pháp 
trong tâm, cố gắng áp dụng và thực hành như 
vậy thì đều có kết quả giải thoát như nhau. 

Đạo Đế là một chương trình giáo dục đào 
tạo rèn luyện con người để chứng quả vô lậu A 
La Hán. Một quả vị giải thoát cao nhất trong 
đạo Phật (Làm chủ sanh, già, bệnh, chết). 

Cho nên, Đạo Đế được chia ra làm tám 
lớp học (phương thức chân chánh) để trau đồi 
thân tâm, từ lớp thấp đến lớp cao, gọi là Bát 
Chánh Đạo. 

Bát Chánh Đạo gồm có: 

1/ Chánh Kiến 

2/ Chánh Tư Duy 

3/ Chánh Ngữ 

4/ Chánh Nghiệp 

5/ Chánh Mạng 

6/ Chánh Tinh Tấn 


7/ Chánh Niệm 
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8/ Chánh Định 

Tám lớp (phương thức) này gọi là tám 
nẻo, tám nẻo này để cho người mới bắt đầu tu 
tập cho đến khi thành tựu viên mãn đạo giải 
thoát. 

Người mới bắt đầu học tu phải vào lớp 
Chánh kiến rồi lần lượt theo các lớp mà tiến 
lên học tất cả những lớp cao hơn mà đức Phật 
đã dạy rất đây đủ những giáo trình tu học 
trong các bộ kinh Nguyên Thủy về mỗi lớp 
Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, 
Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tỉnh 
Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định. Những bài 
vở nào ở lớp nào rất rõ ràng và cụ thể, nhưng 
các Tổ kết tập kinh sách làm lộn xộn, nên 
hiện giờ khó có người hiểu đúng chương trình 
giáo dục đào tạo A La Hán của đức Phật. 


Khảo 


LúP THỨ NHẤT: “CHÁNH KIẾN” 


22⁄4 về lớp Chánh Kiến. Vậy lớp học 
Chánh kiến như thế nào? 
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Trước khi muốn học lớp Chánh Kiến thì 
chúng ta phải hiểu nghĩa chữ Chánh Kiến. 

Chánh Kiến có nghĩa là thấy nghe, hay 
biết một cách ngay thẳng, công minh, chánh 
trực, rõ ràng, cụ thể, không chủ quan. Sự vật 
như thế nào thì thấy nghe hiểu biết như thế 
nấy, không sống trong tưởng tri trừu tượng mê 
tín, không dựa bên này, không dựa bên kia, 
không lấy trắng làm đen, không lấy đen làm 
trắng, không lấy xấu làm tốt, không lấy tốt 
làm xấu, không lấy dở làm hay, không lấy hay 
làm đở, không lấy trái làm phải, không lấy 
phải làm trái. Sự nhận xét thấy biết không bị 
tập quán, thành kiến, dục vọng. Người có 
Chánh Kiến luôn luôn biết phân biệt cái nào 
giả, cái nào thật. Ví dụ, như các nhà học giả 
họ không phân biệt pháp nào của Phật, pháp 
nào của Bà La Môn. Vì thế, họ đã bị kinh sách 
phát triển lừa đảo, tưởng đó là giáo pháp của 
đức Phật. Chính chỗ này xác định các nhà học 
giả và các bậc Thầy Tổ của chúng ta không có 
Chánh Kiến vì không có Chánh Kiến nên con 
người dễ bị các học thuyết và các tôn giáo khác 
lừa đảo, để rồi suốt một đời chạy theo ảo ảnh 
mà chẳng có được những gì. Đức Phật hiểu rất 
rõ điều này, sau khi Ngài chứng đạo, trước kia 
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Ngài chưa có Chánh Kiến nên đã bị các tôn 
giáo lừa đảo Ngài tu hành gần như muốn chết, 
cuối cùng Ngài tư duy tất cả giáo pháp của 
ngoại đạo không đưa con người đến chỗ giải 
thoát hoàn toàn mà đưa con người đi vào chỗ 
chết, chỗ thân không khổ đau mà làm cho khổ 
đau, ví dụ, như quý vị ngồi tréo chân kiết già 
để tu tập thiền tưởng, hai chân đau gần chết 
mà cố gắng chịu đau, mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ 
ra ướt đầm đìa cả áo, đó là thiếu Chánh Kiến, 
cho nên đức Phật dạy chúng ta học về Chánh 
Kiến đầu tiên, vì Chánh Kiến nên Ngài dạy 
chúng ta cũng không nên tin ở Ngài mà hãy 
tin những pháp môn gì mà người trí khen ngợi 
và thực hiện áp dụng vào đời sống có kết quả 
an vui thật sự ngay liền cho mình, cho người 
thì hãy tin. “Nờy Kờlàrmnmà! Chớ có tín 0ì 
nghe truyền thuyết, chớ có tin uì theo 
truyền thống, chớ có tỉn uìà nghe người tq 
nói (đồn), chớ có tin uì được bhỉnh tạng 
truyền tụng, chớ có tin uì nhân lý luận 
siêu hình, chớ có tin 0ì đúng theo một lập 
trường, chớ có tin 0ì đánh giá hời hợt 
những dự biện, chớ có tin uìà phù hợp uới 
định kiến của mình, chớ có tín 0ì xuất 
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phút nơi có uy quyên, chớ có tin uì bậc Sœ 
Môn là Đạo Sư của mình, U.0.. 

Nhưng này các Kòlàrmnà! Khi nào tự 
mình biết rõ như sau: “Các pháp này bất 
thiện, các pháp này có tội lỗi, các pháp 
này bị người có trí hiểu biết chỉ trích, các 
pháp này nếu thực hiện uà chấp nhận đưa 
đến bất hạnh khổ đau”. Thời này Kàlàmd! 
Hãy từ bỏ chúng không nên theo”. Như 
vậy, đức Phật đã dạy chúng ta về Chánh Kiến 
có nghĩa là làm lợi ích thật sự cho mình cho 
người. 

Tóm lại, Chánh Kiến tức là thấy nghe 
hiểu biết mọi sự, mọi việc và mọi vật bằng 
pháp thiện, nếu có ác pháp xen vào thì không 
còn là Chánh Kiến nữa, cho nên Chánh Kiến 
toàn là thiện pháp, người có Chánh Kiến 
không làm khổ mình, khổ người. Thấy, nghe, 
hiểu biết mà không làm khổ mình, khổ người, 
đó là cái thấy nghe của Chánh Kiến, của 
Thánh Nhân, chứ không phải của kẻ phàm phu 
mà thấy nghe hiểu biết như vậy được. 

Chúng ta đã hiểu nghĩa Chánh Kiến rồi, 
vậy bây giờ chúng ta học Chánh Kiến như 
trong kinh đức Phật đã dạy: “Nừờy chư Hiền! 
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Khi Thánh đệ tử tuệ trí? được bất thiện” 
uò tuệ trì được căn bản? bất thiện, Này 
chư Hiền! Khi Thúnh đệ tử có Chúnh Trỉ 
Kiến, có Trì Kiến Chánh Trực, cô lòng tin 
pháp tuyệt đối uà thành tựu diệu pháp 
này”. 

Nếu một người hiểu rõ lời dạy này thì 
tâm bất động trước các pháp, chứ đâu cần phải 
tu tập gì nhiều. Người ta nói Chánh Tri Kiến 
thì rất nhiều mà người hiểu và sống trong 
Chánh Tri Kiến thì chẳng có mấy ai. Tại sao 
vậy? 

Tại vì mọi người đã không hiểu Chánh 
Tri Kiến bằng thức tri mà lại hiểu Chánh Tri 
Kiến bằng tưởng tri, cho nên người nào cũng 
hiểu mà hiểu bằng chữ nghĩa suông để nói 
vọng ngữ, lừa đảo kẻ khác, vì thế không ích lợi 
gì cho mình cho người. Câu kinh trên đây dạy 
có nghĩa là khi Thánh đệ tử nghe, thấy, hiểu 
biết rõ các pháp ác và nguồn gốc của các pháp 
ác, thì đó chính là có tri kiến chân chánh, có 
tri kiến chánh trực, nếu người có Chánh Tri 


? Tuệ tri có nghĩa là hiểu biết 
3 Bất thiện có nghĩa là ác pháp 
* Căn bản có nghĩa là nguồn gốc 
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Kiến, có tri kiến chánh trực và đã có lòng tin 
“Bát Chánh Đạo” tuyệt đối thì người này sẽ ly 
dục ly ác pháp, ly dục ly ác pháp thì sẽ có tâm 
hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Lúc nào cũng 
có tâm hồn an lạc, thảnh thơi và vô sự, người 
được như vậy là người giải thoát hoàn toàn. 

Ở trên đây, chúng ta mới bước chân vào 
lớp thứ nhất mà đã thấy được sự giải thoát 
thiết thực cụ thể như vậy, nếu chúng ta học 
hiểu và áp dụng vào đời sống luôn cả tám lớp 
thì thế gian này là Niết Bàn, Cực Lạc. 

Như trên đã nói về Chánh kiến để chúng 
ta hiểu tổng thể của lớp học này, đó là lý 
thuyết khái lược của giáo trình tu học. Bắt đầu 
tu học phải theo giáo trình tu học từ thấp đến 
cao của lớp này chứ không thể nói suông như 
trên được mà phải bắt đầu thực hành, pháp 
nào học hiểu phải cần học hiểu; pháp nào tu 
tập phải cần tu tập, chứ không được nói chung 
chung như kiểu kinh sách Đại Thừa. 

“Này chư Hiền! Thế nào là bất thiện, 
thế nào là căn bản bất thiện, thế nào là 
thiện, thế nào là căn bản thiện ?”. 

Trên đây, đức Phật nêu ra những câu hỏi 
để rồi giải thích cho chúng ta hiểu thế nào là 
thiện và bất thiện, thế nào là nguồn gốc thiện 
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và nguồn gốc bất thiện. Nếu quý vị không học 
thì làm sao quý vị biết được, mà đã không biết 
được thì cái sai vẫn cho là cái đúng, cũng như 
cái đúng vẫn thấy nó là sai, và như thế thì 
làm sao được gọi là Chánh Kiến? Cầu siêu, cầu 
an, cúng vong tiễn linh cúng sao giải hạn, xem 
ngày giờ tốt xấu, quý vị đều cho là đúng, nếu 
không đúng sao quý vị lại vào chùa làm những 
điều mê tín này? Nếu những việc làm này là 
đúng thì nó là Chánh Kiến sao? Chánh Kiến gì 
mà việc làm không rõ, mơ hồ, trừu tượng 
không cụ thể, không thiết thực. Cũng như 
người ta gọi Phật Tánh là lấy cái ý thức chẳng 
niệm thiện niệm ác, để rồi tưởng tượng ra xây 
dựng thành bản thể Chân Không nhưng lại sợ 
đồng với cái không, nên mới thêm vào cái diệu 
hữu để người ta đừng hiểu nó là không ngơ 
“Sắc túc thị bhông, bhông túc thị sắc”, nhưng 
dù luận như thế nào, nó cũng chỉ là tưởng tri 
hý luận, chứ không có. Vì thế một người chết, 
ý thức cũng tiêu ma ra cát bụi, bởi vì ngoài 
thân ngũ uẩn ra, không có cái thức nào khác 
cả, cho nên thân ngũ uẩn hoại diệt thì thức 
nào cũng không còn. Cái thấy biết như vậy, 
không thể nào gọi là Chánh Kiến, đó là Tà 
Kiến mà ngoại đạo hay lấy bản thể vạn hữu 
mà luận thuyết như thế này hoặc như thế 
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khác, để xây dựng một thế giới thường hằng 
bất biến. Chánh Kiến như vậy, không có ích 
lợi thiết thực, chỉ là một hý luận suông. 


Chúng ta từ môi trường sống sanh ra, mà 
môi trường sống là vật chất phải có trước như: 
không khí, thời tiết, mưa gió, đất, đá, gò, 
nổng, núi, sông, rồi rong rêu cổ cây thảo mộc, 
kế đó mới vạn vật xuất hiện và như vậy mới 
gọi là môi trường sống. Khi có môi trường sống 
thì chỗ đó có cái biết sống, rồi biết đau đớn 
khổ sở, rồi biết thiện biết ác, như vậy cái biết 
có sau vật chất. 

Ví dụ: Vật chất gồm các tế bào, kết hợp 
cấu tạo thành một môi trường sống, ở đó 
chúng chuyên làm một phận sự, như môi 
trường tế bào sống ở tai thì chúng có nhiệm vụ 
để nghe, ở mắt để thấy, ở miệng để ăn và 
nhận biết mùi vị, ở mũi để thở và biết mùi 
thơm thúi, ở thân thì cảm xúc nóng lạnh, ở ý 
thì chỉ có biết, cho nên khi môi trường của ý (ý 
căn) hoại diệt thì cái biết của ý đâu còn, môi 
trường sống không có thì cái biết cũng không 
có. Kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ là 
loại kinh sách tưởng tri xây dựng trên tưởng 
thức để lừa đảo thiên hạ, chứ tu hành có đi 
đến đâu chỉ là một trò ảo ảnh huyễn hóa, cái 
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thấy biết đó không thể gọi là Chánh Kiến 
được, mà đó là Tà Kiến, từ xưa đến nay các tôn 
giáo đều sống trong Tà Kiến này. 

Trong kinh Nguyên Thủy đức Phật dạy: 
“Nếu còn một chút xíu “Thức” như đất 
trong móng tay Ta, thì đạo Ta hông ra 
đời 0ì loài người bhông giải thoát khổ 
được”. Như vậy cái thấy biết, có một bản thể 
thường hằng bất biến là cái thấy biết của Tà 
Kiến, cái thấy biết không đúng sự thật, cái 
thấy biết không có thật chỉ là một ảo tưởng 
của các nhà giàu tưởng tượng, sống trong 
tưởng. 

Đây, chúng ta hãy nghe đức Phật dạy về 
Chánh Kiến: “Này chư Hiền! Sát sanh là 
bất thiện, lấy của Ehông cho là bất thiện, 
tà hạnh trong dục là bất thiện, nói láo là 
bất thiện, nói lưỡi hơi chiều là bất thiện, 
nói lời phù phiếm là bất thiện, nói lời 
hung ác là bất thiện, tham dục là bất 
thiện, sân là bất thiện, tà biến là bất 
thiện. Này chư Hiền, như uậy gọi là bất 
thiện. Và này chư Hiền! Thế nào là căn 
bản bất thiện? Tham là căn bản bất thiện, 
sân là căn bản bất thiện, sỉ là căn bản 
bất thiện”. 
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Trên đây, đức Phật đã chỉ cho chúng ta 
thấy, có mười pháp ác và ba cội nguồn gốc ác. 
Hằng ngày mọi sự việc xảy ra, chúng ta đều 
quan sát nơi thân, thọ, tâm và các pháp, nếu 
có mười pháp ác xảy ra trên thân, thọ, tâm và 
các pháp thì chúng ta biết được không? Nếu 
không học thì chúng ta không biết, còn đã học 
thì chúng ta đều biết mà biết như vậy có phải 
là Chánh Kiến không? Đức Phật đã dạy, thấy 
biết như vậy là Chánh Kiến rõ ràng. 

Thưa quý vị! Chánh Kiến có khó biết 
không? Chắc là không, phải không quý vị? 
Nhưng quý vị nên lưu ý gốc ác pháp đó là tâm 
tham, sân, si; tâm tham, sân, sI có một nghiệp 
lực rất mạnh, cho nên dù quý vị đã có Chánh 
Kiến nhưng quý vị không dừng lại được gốc 
tham, sân, si thì cái thấy Chánh Kiến của quý 
vị sẽ thành Tà Kiến. 

Ví dụ: Như quý vị biết nói láo là Tà Kiến 
nhưng vì lực tham thúc đẩy, quý vị sẽ phải nói 
láo, mà không còn cách nào kểm giữ gìn lại 
được thành ra phải nói láo, nhưng khi nói ra 
rồi rất là hối hận, mặc dù nói láo đó không hại 
ai cả. 

Muốn thấy Chánh Kiến và hành đúng 
Chánh Kiến thì quý vị phải hằng ngày trau đồi 
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pháp hướng tâm để tận trừ nguồn gốc của các 
ác pháp: “âm như cục đất phải lìa tham, 
sân, sử cho thật sạch” Khi tu tập pháp 
hướng tâm có hiệu quả thì lúc bây giờ Chánh 
Kiến ở đâu thì tâm ly dục ly ác pháp ở đó và ở 
đó có giải thoát liên, nếu pháp hướng tâm chưa 
có hiệu quả thì dù có Chánh Kiến biết đúng, 
nhưng tâm không ly dục ly ác pháp, thì vẫn là 
Tà Kiến. 

Cho nên, ai cũng học Chánh Kiến, biết 
rất rõ thập ác và thập thiện, nhưng mấy ai 
sống đúng thập thiện và loại trừ thập ác, ai 
nói Chánh Kiến cũng được, nhưng sống đúng 
Chánh Kiến thì không ai làm được. Đây là 
những người đã có Chánh Kiến mà còn sống 
chưa được, huống là những người còn đang 
sống trong Tà Kiến như: Mật Tông, Thiển 
Tông và Tịnh Độ Tông v.v.. 

- Chánh Kiến có hai giai đoạn tu tập: 

1/ Giai đoạn học tập Chánh Kiến để loại 
trừ Tà Kiến. 

2/ Giai đoạn tu tập Chánh Kiến là giai 
đoạn áp dụng Chánh Kiến vào đời sống hằng 
ngày bằng Định Vô Lậu và pháp hướng tâm. 
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Lớp Chánh Kiến học thì thấy dễ nhưng tu 
tập phải đúng pháp, đúng bài bản giáo trình 
thì mới có hiệu quả, cho nên chúng tôi nói: 
“Chỉ khi nào tâm ly dục ly ác pháp thì 
mới cô Chúnh Kiến”. 

Như trên chúng tôi đã nói, nếu ai biết tu 
tập pháp hướng tâm để quét sạch nguồn gốc ác 
pháp tham, sân, si đang ngủ ngầm trong chúng 
ta, thì phải cố gắng hằng ngày đừng quên nhắc 
tâm lìa tham, sân, si hoặc tâm như đất, nhờ 
vậy mới đủ sức lực đoạn trừ tận gốc tham, sân, 
si. Vậy, chúng ta hằng ngày phải thường tỉnh 
thức quan sát thân, thọ, tâm và pháp để đẩy 
lui các ác pháp không cho chúng xâm chiếm 
bốn chỗ này. Nên đức Phật dạy: “Này chư 
Hiều! Khi nào Thánh đệ tử tuệ trì bếất 
thiện như uậy, tuệ trì căn bản bất thiện 
như uậy, tuệ tri thiện như uộy, tuệ trừ căn 
bản thiện như uậy, uị ấy đoạn trừ tất cả 
tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ 
tận gốc biến mạn tùy miên “Tôi là”, đoạn 
trừ uô mình, Ehiến mình bhởi lên, diệt tận 
khổ dau ngay trong hiện tại” (Trung Bộ 
Kinh tập 1 trang 113). 

Ở đây, quý vị có nghe lời đức Phật dạy 
không? Quý vị chỉ cần tu tập có Chánh Tri 
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Kiến là đã diệt tận khổ đau trong hiện tại. 
Nếu quý vị chỉ cần có Chánh Tri Kiến thì ngay 
đó, quý vị đã đoạn trừ vô minh, khiến minh 
sanh khởi, đây là mục đích của đạo Phật. 

Tóm lại, trong lớp Chánh Tri Kiến này, 
nếu quý vị tin sâu lời dạy của đức Phật hằng 
ngày chỉ cần thấy pháp thiện biết ngay liền 
pháp thiện, thấy pháp ác biết ngay liền pháp 
ác, đó là Chánh Kiến, và khi gặp pháp ác thì 
cố gắng đẩy lui khỏi tâm tư của mình để cho 
tâm hồn lúc nào cũng thanh thản, an vui, và 
vô sự. 

Tóm lại, trong đời sống hằng ngày của 
chúng ta, nếu biết áp dụng Chánh Tri Kiến 
như trên đã dạy, thì chắc chắn chúng ta sẽ có 
một đời sống an vui, hạnh phúc biết bao không 
những cho mình mà cho cả những người thân 
thương của mình và xã hội quanh ta, nhưng các 
bạn nên nhớ: đó là lớp học cơ bản đầu tiên của 
Phật giáo, nó không phải khó và không phải 
dễ, nếu giới luật không giữ gìn nghiêm túc thì 
sự tu học của lớp này các bạn sẽ không thành 
công. 


Khảo 
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LỐP THỨ HAI: “GHÁNH TƯ DUY” 


+ ; 
4/77 thứ hai trong tám lớp của Đạo Đế 


là lớp Chánh Tư Duy. Vậy Chánh Tư Duy có 
nghĩa là gì? 

Chánh Tư Duy có nghĩa là suy tư, suy 
ngẫm về mười điều thiện và mười điều ác, do 
sự tư duy như vậy ta nhất định sống trong 
mười điều lành và luôn luôn loại trừ mười điều 
ác, mỗi khi có điều gì khởi lên trong ta, ta tư 
duy suy ngẫm và hiểu rõ nó thiện hay là ác, 
nếu là ác pháp thì ngay đó ta liền đẩy lui ra 
khỏi tâm ta, như trong kinh Song Tầm đức 
Phật dạy: “Nừy chư Tỳ Kheo! Trước khi Ta 
chưa giác ngộ, chưa thành chúnh giác 0à 
còn là Bồ Túứt, Ta suy nghĩ như sau: “Ta 
sống suy tư uà chỉa hai suy tâm”. Này chư 
Tỳ Kheo, phàm có dục tâm” nào, sân tâm? 
nào, hại tâm” nào, đó là Ta phân làm 
phần thứ nhất; phàm có ly dục tâm nào, 
uô sân tâm nào, uô hại tầm nào, đó là Ta 


ð À `. _ À 2+ TA 
Dục tầm là ý niệm về dục khởi lên 
5 Sân tầm là ý niệm về sân khởi lên 
7 Hại tầm là ý niệm về tai hại khởi lên 
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phân làm phần thứ hai. Này chư Tỳ Kheo! 
Rồi Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm 
tỉnh cân. Khi dục tâm khởi lên Ta tuệ tri: 
“Dục tâm này khởi lên nơi Ta, uà dục tâm 
này đưa đến tự hại Ta, đưa đến hại người, 
đưa đến hại củ hơi, dục tâm này đưa đến 
diệt trí tuệ, dự phân uào phiên não, không 
đưa đến Niết Bàn (tức là bhông đưa đến 
tâm thanh thủn an lạc uùàò uô sự cho mình 
cho người)”. Này chư Tỳ Kheol Khi Tư suy 
tư: “Dục tâm này đưa đến tự hại Ta”, dục 
tâm tự biến mất. Này chư Tỳ Kheo! Khi Ta 
suy tư: “Dục tâm đưa đến hại người”, dục 
tâm tự biến mất. Nùy chư Tỳ Kheo! Khi Ta 
suy tư: “Dục tâm đưa đến hại củ hai Ta uà 
người”, dục tâm được biến mất. Này chư 
Tỳ Kheo, khi Ta suy tư: “Dục tâm diệt trí 
tuệ, dự phần uào phiền não, không đưa 
đến Niết Bàn” dục tâm này được biến 
mất. Này chư Tỳ Kheo! Như uậy Ta cứ 
Chánh Tư Duy tiếp tục trừ bỏ, xả ly 0uà 
đoạn diệt dục tâm” (Trung Bộ Kinh tập 1 
trang 262). 

Đoạn kinh trên đây, đức Phật đã dạy 
chúng ta tu học trong lớp Chánh Tư Duy, nhờ 
có học, tu tập và sống trong lớp Chánh Tư Duy 
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như vậy chúng ta mới lìa xa gốc tham dục và 
ác pháp. 

Nếu một người quyết tâm tu hành, để cầu 
giải thoát thì trong lớp Chánh Tư Duy này 
chúng ta đã tìm được sự giải thoát thật sự đâu 
cần phải tu pháp nào khác hơn nữa. Phải 
không hối quý vị? 

Từ khi thành lập tu viện đến giờ, hầu hết 
chúng tôi thấy, người tu thời bấy giờ họ không 
xả tâm, họ biết Chánh Kiến, biết rất rõ pháp 
nào ác, pháp nào thiện, họ cũng biết Chánh Tư 
Duy, biết rất rõ các pháp ác làm khổ mình, 
khổ người nhưng họ không xả ly mà chỉ ôm ấp 
trong lòng thù hận, oán ghét.. để chịu khổ, 
thật là đảo điên! Điên đảo! Vậy, họ tu theo 
Phật để làm gì? Nếu không xả tâm dục và ác 
pháp. 

Mục đích của đạo Phật chỉ có xả tâm để 
được giải thoát, nếu họ không xả tâm mà cầu 
Phật Đạo là cầu cái gì? Cầu thần thông ư? 
Điều này có lợi ích gì? Cầu về Cực Lạc Tây 
Phương ư? Mơ hồ trừu tượng quá không thực 
tế, ích kỉ cá nhân. Cầu kiến tánh thành Phật 
ư? Điều này cũng quá mơ hồ trừu tượng, chỉ có 
những người điên đảo, đảo điên thì mới sống 
trong mơ mộng và ảo tưởng như vậy. Cầu thiền 


-221- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP II 


định ư? Thiền định thì ở chỗ Chánh Kiến và 
Chánh Tư Duy, ngoài Chánh Kiến, Chánh Tư 
Duy thì không có Chánh Thiền Định, đó là tà 
thiển tà định, mà tà thiển tà định thì có lợi 
ích gì cho mình cho người đâu. 

Đạo Đế là con đường duy nhất tu tập của 
đạo Phật, để có Chánh Thiền Định, ngoài Đạo 
Đế ra, không còn có con đường nào khác hơn 
nữa, để có Chánh Thiền Định, đi đến giải 
thoát làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm 
dứt luân hồi. 

Ba mươi bảy phẩm trợ đạo, chỉ là những 
pháp môn trợ giúp cho Đạo Đế, hay nói một 
cách khác cho dễ hiểu hơn ba mươi bảy phẩm 
trợ đạo là giáo trình tu học của Bát Chánh 
Đạo, nó làm sáng tỏ thêm Đạo Đế, về cách 
thức thực hành tu tập rèn luyện trau đổi trí 
tuệ, để sống đúng tám phương pháp này, tám 
phương pháp này là đạo đức làm Người, làm 
Thánh của đạo Phật như: Chánh Kiến, Chánh 
Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh 
Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh 
Định. Vì thế, ba mươi bảy phẩm trợ đạo không 
phải là Đạo Đế, nếu cho nó là Đạo Đế thì còn 
gọi nó trợ đạo để làm gì? 
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Ví dụ 1: Chúng ta lấy Tứ Chánh Cần để 
tu tập ngăn ác, diệt ác pháp thì Tứ Chánh Cần 
là pháp môn giúp cho chúng ta thấy rõ các ác 
pháp, tức là giúp cho chúng ta có Chánh Kiến, 
giúp chúng ta thấy biết rõ căn gốc của ác pháp, 
tức là giúp chúng ta có Chánh Tư Duy. Và như 
vậy, chúng ta tu Tứ Chánh Cần, tức là chúng 
ta tu tập trí tuệ Chánh Kiến và Chánh Tư Tuy 
hay nói cách khác Tứ Chánh Cần là giáo trình 
thực tập trên các lớp Chánh Kiến đến lớp 
Chánh Niệm có những bài vở từ thấp đến cao. 

Tứ Chánh Cần, xác định rõ cho chúng ta 
biết vị trí và phận sự của Chánh Kiến và 
Chánh Tư Duy là ngăn ác, diệt ác pháp, có 
ngăn ác, diệt ác pháp thì mới gọi là Chánh 
Kiến và Chánh Tư Duy, nếu không ngăn ác, 
diệt ác pháp thì không thể nào gọi là Chánh 
Kiến và Chánh Tư Duy mà phải gọi là Tà Kiến 
và Tà Tư Duy. 

Chánh Kiến và Chánh Tư Duy là lớp để 
tu tập Tứ Chánh Cần, còn Tứ Chánh Cần là 
giáo trình thực tập để định nghĩa và làm sáng 
tỏ cho lớp Chánh Kiến và Chánh Tư Duy trong 
tu tập. 

Ví dụ 2: Chúng ta lấy Tứ Niệm Xứ trên 
thân, quán thân để tu tập khắc phục tham ưu, 
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thì Tứ Niệm Xứ sẽ giúp cho chúng ta quan sát, 
hiểu biết rõ bốn chỗ thân, thọ, tâm và pháp, 
khi có các ác pháp tham ưu sanh khởi, trên 
bốn chỗ này khiến cho nó bị khổ đau, phiền 
toái. Như vậy, Tứ Niệm Xứ cũng là giáo trình 
thực tập để xác định và làm sáng tỏ giúp cho 
chúng ta có Chánh Kiến và Chánh Tư Duy để 
ngăn ác và diệt các ác pháp trên bốn chỗ này. 
Và như vậy, chúng ta tu tập giáo trình Tứ 
Niệm Xứ, tức là tu tập trí tuệ Chánh Kiến và 
Chánh Tư Duy. 

Tóm lại, ba mươi bảy phẩm trợ đạo chỉ là 
những giáo trình tu học làm sáng tỏ cho sự 
hiểu biết và sự thực hành để chúng ta thực 
hiện chương trình Bát Chánh Đạo dễ dàng 
hơn, không có mệt nhọc mà kết quả giải thoát 
rất cụ thể. 

Trên đây, chúng ta tu học lớp thứ hai 
Chánh Tư Duy, nếu chúng ta theo như lời đức 
Phật đã dạy mà tu tập lớp Chánh Tư Duy như 
vậy thì chắc chắn không những chúng ta mà 
bất cứ người nào tu tập cũng đều có sự giải 
thoát như nhau cả, nghĩa là người nào tu theo 
đạo Phật đúng con đường Bát Chánh Đạo thì 
chắc chắn trăm muôn ngàn người đều có kết 
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quả thiết thực cụ thể, tức là giải thoát giống y 
như nhau. 

Kính thưa các bạn! Tu học Bát Chánh 
Đạo, đức Phật đâu có dạy: tụng kinh, bái sám, 
ngồi thiền, niệm Phật, niệm chú đánh chuông, 
gõ mõ, v.v.. mà chỉ có sống đúng Chánh Kiến, 
Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ... 

Bát Chánh Đạo là một chân lý trong bốn 
chân lý của đạo Phật và nó chính là chương 
trình tu học chân chánh của đạo Phật thì cách 
thức tu tập phải rõ ràng, cụ thể và thiết thực 
không thể mơ hồ, trừu tượng, mê tín được. Nếu 
Bát Chánh Đạo là chương trình giáo dục đào 
tạo tu học mơ hồ, trừu tượng, ảo giác, huyễn 
hóa thì không được gọi là chương trình giáo 
dục đào tạo, không được gọi là chân lý. 

Cho nên, chương trình giáo dục đào tạo, 
được gọi là chân lý phải là thiết thực, cụ thể, 
phải hiểu biết bằng tri thức của chúng ta, còn 
những loại pháp môn trừu tượng, mơ hồ, ảo 
giác, với sự hiểu biết bằng tưởng tri thì không 
được gọi là chân lý như: Triết học Tánh 
Không, Trí tuệ Bát Nhã, Phật Tánh, v.v.. đều 
không được gọi là chân lý, phần nhiều người ta 
hiểu về những pháp này bằng tưởng tuệ, chứ 
không phải trí tuệ, nên các pháp môn này được 
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xem là Tà Kiến ngoại đạo, không phải là của 
đạo Phật. 


se 


LP THỨ BA: “(HÁNH NGỮ” 


Chánh Ngữ là lớp thứ ba trong Bát 
Chánh Đạo. Vậy Chánh Ngữ là gì? 

Chánh Ngữ có nghĩa là lời nói chân thật, 
ngay thẳng, không bao giờ nói sai sự thật, lời 
nói không thiên vị, không xuyên tạc, không 
nói chuyện phiếm, chuyện tào lao, không nói 
đùa, nói chơi, nói giỡn cợt, nói móc họng, nói 
mỉa mai, nói to tiếng, nói tranh luận hơn thua, 
nói xỉ vả, chửi mắng, nạt nộ, la hét, hù dọa, 
không nói lời làm cho người khác tức giận, 
không nói lời làm cho người khác buồn phiển 
khổ đau, không nói xấu người khác, không đặt 
điều thêm bớt, không đem chuyện người này 
nói lại với người kia... 

Chánh Ngữ còn là lời nói hiền lành, lời 
nói không làm khổ mình, khổ người, khổ 
chúng sanh như: Không nói lời giết hại chúng 
sanh, không nói lời xui khiến người giết hại 
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chúng sanh, không nói lời trộm cắp cướp giựt 
của người, không nói lời xui khiến người khác 
trộm cắp cướp giựt của người khác, không nói 
lời dâm dục, tục tấu. 

Tóm lại, Chánh Ngữ là những lời nói luôn 
luôn lúc nào cũng ôn tôn, nhã nhặn, dịu dàng, 
nhẹ nhàng, từ tốn, khiêm cung và lời nói 
không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả 
chúng sanh. 

Nếu một mai, chúng ta có lỡ lời nói không 
Chánh Ngữ, khiến cho mình khổ, người khác 
khổ thì chúng ta nhất định phải từ bỏ, không 
được dùng lời nói đó nữa, nếu chúng ta còn nói 
lời đó nữa, là chúng ta không phải con người, 
vì chúng ta đã học Chánh Ngữ, thế mà chúng 
ta còn dùng lời nói làm khổ mình, khổ người 
thì chúng ta là con vật, chứ không phải là con 
người tu hành. Và vì vậy, mỗi khi nói một điều 
gì thì chúng ta phải tư duy, suy nghĩ cho kỹ rồi 
mới được nói, như đức Phật đã dạy: “Này chư 
Tỳ Kheo, có năm: loại ngôn Tnrợữ mờ các 
Người có thể dùng khi nói uới người khác: 

1/ Đúng thời hay phi thời. 

2/ Chơn thật hay hông chơn thật. 

3/ Nhu nhuyễn hay thô bạo. 
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4/ Có lợt ích hay hông lợi ích. 

ð/ Với từ tâm hy uớt sân tâm. 

- Này chư Tỳ kheo bEht nói UỚi Hgười 
khác, các ngươi có thể nói đúng thời, 
đừng nói phi thời. 

- Này chư Tỳ Kheo, khi nróit Uới cúc 
người bháúc, các ngươi có thể nói lời chân 
thột, chứ dừng rnrót lời không chơn thột. 

- Này chư Tỳ Kheo, bEhi nÓi UỚI gười 
khác, các ngươi có thể nói lời nhu nhuyễn 
chứ đừng nói lời thô bạo. 

- Này chư Tỳ Kheo, khi 'nróit UỚI cúc 
người khác, các ngươi có thể nói uới từ 
tâm chứ đừng rót uới sân tâm. 

Này chư Tỳ Kheo, ở tại đây, các người 
cân phới học tập như sau: “Chúng ta sẽ 
giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, 
chúng ta sẽ không thốt ra lời ác ngữ, 
chúng ta sẽ sống uới lòng lân rmẫn, tới 
tâm từ bit, uới một tâm bhông sân hận. 
Chúng ta sẽ sống bao phú mọi người uới 
tâm câu hữu uớt lòng từ. Và uới 1nọt người 
này là đối tượng của ta, ta sống biến mãn 
cùng khắp thế giới uới tâm câu hữu uới 
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lòng từ, lòng quảng đại 0ô biên, hông 
hận, không sân”. 

Này chư Tỳ Kheo, như uậy các người 
cần phới học tập”. 

Trên đây, đức Phật nhắc nhở chúng ta giữ 
gìn lời nói, có năm điều kiện để nói, nếu chúng 
ta giữ gìn đúng lời dạy trên đây. Đó là chúng 
ta đang tu học lớp Chánh Ngữ. 

Chánh Ngữ rất lợi ích cho đời sống của 
chúng ta, nếu chúng ta biết giữ gìn đúng 
Chánh Ngữ như trên đức Phật đã dạy thì 
chúng ta đã đem lại cho mình cho người một 
sự an vui, thanh thản giải thoát dù ở bất cứ 
nơi đâu. 


see 


LP THỨ TƯ: “GHÁNH NGHIỆP” 


Chánh Nghiệp là lớp thứ tư trong Đạo 
Đế mà chúng ta cần phải sống, học và tu tập 
hằng ngày trong mỗi hành động thân, miệng 
và ý của chúng ta. 
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Chánh Nghiệp là những hành động thiện, 
hành động không làm đau khổ cho mình, cho 
người và cho tất cả chúng sanh. 

Về thân có ba hành động Chánh Nghiệp 
như: 

1/ Thân không đánh đập, không làm đau 
khổ và không tự giết hại mình, người và tất cả 
chúng sanh, đó là Chánh Nghiệp. 

2/ Thân không trộm, cắp, cướp giựt, 
không móc túi, không lấy của không cho, đó là 
Chánh Nghiệp. 

3/ Thân không tà dâm, không làm những 
điều bất chánh gây đau khổ cho mình cho 
người, đó là Chánh Nghiệp. 

Về miệng nếu giữ gìn được Chánh Ngữ tức 
là giữ gìn Chánh Nghiệp của miệng, cho nên 
học về Chánh Ngữ tức là học về Chánh nghiệp 
của miệng, như vậy những bài học Chánh Ngữ 
ở trên là những bài học Chánh Nghiệp ở đây. 
Chánh Nghiệp về miệng còn một điều nữa rất 
là quan trọng, đó là miệng không nên ăn thịt 
chúng sanh, tại vì hành động ăn thịt chúng 
sanh tức là tạo ra nghiệp đau khổ vào thân mà 
không biết, cho nên hành động ăn thịt chúng 
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sanh không phải là Chánh Nghiệp mà là Tà 
Nghiệp. 

Chánh Nghiệp còn gọi là những nghề 
nghiệp sống chân chánh, nghề nghiệp không 
làm đau khổ chúng sanh. Có sáu Tà Nghiệp 
mà người Phật tử không nên làm như: 

1/_ Không làm nghề săn bắn. 

2/ Không làm nghề ngư phủ. 

3/ Không được làm nghề buôn bán thịt 
sống. 

4/ Không được làm nghề buôn bán thịt 
chín. 

Bð/ Không được làm nghề sản xuất rượu 
và buôn bán rượu. 

6/ Không được làm nghề buôn bán người 
(mãi dâm). 

Tóm lại, Chánh Nghiệp là tu tập rèn 
luyện mỗi hành động thân, miệng, ý phải được 
trong sạch, thanh tịnh; trong sạch, thanh tịnh 
tức là hành động thân, miệng, ý toàn thiện, 
nếu còn có một chút xíu hành động ác thì 
không được gọi là Chánh Nghiệp, cho nên 
Chánh Nghiệp tức là mỗi hành động thân, 


⁄ 


miệng, ý của chúng ta không làm khổ mình, 
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khổ người và khổ tất cả chúng sanh, thì đó 
mới chính là Chánh Nghiệp. 

Mỗi người sinh ra trong đời đều phải có 
nghề nghiệp làm để sống, nhưng phải chọn 
nghề nghiệp thiện, đừng nên chọn nghề 
nghiệp ác. Vì nghề nghiệp ác sẽ đem đến sự 
khổ đau cho mình, cho người và cho tất cả 
chúng sanh, còn nghề nghiệp thiện sẽ mang 
đến hạnh phúc, an vui cho mình, cho người và 
cho tất cả chúng sanh. Cho nên, Chánh nghiệp 
rất quan trọng trong đời sống của con người. Vì 
thế, mỗi người cân phải theo tu học lớp học 
Chánh Nghiệp này, đừng bỏ qua rất uổng, hễ 
là con người dù bất cứ có tôn giáo nào hay 
không tôn giáo, mọi người cũng đều phải học 
và thực tập để hiểu biết cách sống đúng ý 
nghĩa trong Chánh Nghiệp 


se 


LP THỨ NĂM: “CHÁNH MẠNG” 


Chánh Mạng là nẻo tu tập thứ năm còn 


gọi là lớp tu học thứ năm của Đạo Đế. Vậy 
Chánh Mạng là gì? 
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Chánh Mạng là mạng sống chân chánh 
của con người, là sự sống của cơ thể không 
huân tập vào thân những sự khổ đau của kẻ 
khác và của tất cả chúng sanh. 

Chánh Mạng là nuôi sống thân mạng 
bằng những nghề nghiệp chân chánh tức là 
những nghề nghiệp lương thiện không tạo việc 
làm ác để nuôi thân mạng. 

Chánh Mạng còn có nghĩa là sống đúng 
chánh pháp, không mê tín dị đoan, không sống 
trong tưởng giải, ảo giác, mơ hồ, trừu tượng. 

Chánh Mạng còn có nghĩa là sống không 
chạy theo dục vọng và các ác pháp về ăn uống. 
Chúng ta hãy nghe đức Phật dạy: “Này chư 
Hiền, có bốn loại thức ăn này, khiến cho 
các loài chúng sanh đã sanh được an trú 
hưy các loài hữu tình sẽ sanh được hộ trợ 
cho sanh. Thế nào là bốn? 


1/ Đoàn thực loại thô hay loại tế. 

2! Xúc thực. 

ð/ Tư niệm thực. 

4/ Thức thực. 

Từ tập khởi của ái có tập khởi của 
thức ăn, từ đoạn diệt của ái có đoạn diệt 
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của thức ăn. Thúứnh Đạo Tứm Ngành này 
là con đường đưa đến đoạn diệt của thức 
ăn, tức là: Chánh Kiến, Chúnh Tư Duy, 
Chánh Ngự, Chúnh Nghiệp, Chúnh Mạng, 
Chánh Tỉnh Tấn, Chánh Niệm, Chúnh 
Định. Này chư Hiền khi nào Thánh đệ tử 
tuệ trì thức ăn như uậy, tuệ trì tập khởi 
thức ăn như uộậy, tuệ tri đoạn diệt của 
thức ăn rnrhư uậy, tuệ tr con đường đưa 
đến đoạn diệt của thức ăn như uộy, Uuị ấy 
đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch 
sân tùy miên, nhổ tận gốc biến mạng tùy 
miên “Tôi là” đoạn trừ uô mình, khiến 
mình sanh khởi, diệt tận gốc khổ đau 
ngay trong hiện tại. Này chư Hiền, như 
uậy Thánh đệ tử có Chánh Trì Kiến, có trì 
kiến chánh trực, có lòng tỉn pháp tuyệt 
đối uà thành tựu diệu pháp này”. 

Trên đây là lời dạy của đức Phật chúng ta 
nên lưu ý câu này “Từ tệp bhởi của đới có 
tập khởi của thức ăn, từ đoạn diệt của đi 
có đoạn diệt của thức ăn” Chúng ta đảo 
ngược câu nói này lại, chúng ta có một pháp 
hành rất cụ thể “Từ tập khởi của thức ăn, 
có tập bEhởi của đi, từ đoạn diệt thức ăn, 
có đoạn diệt của ái”. 
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Cho nên, người tu học lớp Chánh Mạng 
tức là nuôi mạng sống thì không nên tập khởi 
theo ăn uống, vì chạy theo ăn uống tức là nuôi 
Tà Mạng, nuôi Tà Mạng tức là tập khởi thức 
ăn, tập khởi thức ăn tức là tập khởi ái dục. 
Ngược lại, ăn ngày một bữa để sống, tức là 
nuôi Chánh Mạng, còn người tu sĩ mà ăn hai 
ba bữa trong một ngày thì đó là nuôi Tà Mạng, 
nuôi Tà Mạng thì tâm dục sanh, bằng chứng 
quý vị cứ suy ngẫm lời đức Phật dạy có đúng 
không? Quý vị nên lấy đời sống của mình làm 
thí điểm thì sẽ thấy rất rõ ràng. 

Một chúng sanh, phải thọ thực bằng bốn 
cách nuôi sống thân mạng như trên đức Phật 
đã dạy, nhưng người tu theo Bát Chánh Đạo, 
thực hiện lớp Chánh Mạng thì chỉ dùng có 
Đoàn thực dù thô hay tế để đủ nuôi sống thân 
mạng mà thôi, còn Xúc thực, Tư niệm thực và 
Thức thực thì ngăn chặn và đoạn dứt, không 
nên dùng ba cách thức ăn uống này, vì ba cách 
thức ăn uống này sanh ra dục như lời dạy ở 
trên “ăn uống tập khởi thì dục tập bEhởi”. 

Người tu theo đạo Phật nên lưu ý: chúng 
ta là những người đến với đạo Phật là đi tìm 
sự giải thoát, làm chủ sự sống chết và luân 
hồi, chứ không phải đi tìm ăn uống hay tìm 
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danh lợi hoặc tìm thần thông phép thuật, tàng 
hình biến hóa, v.v.. 

Chúng ta đến với đạo Phật là đi tìm sự 
làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người sanh, 
già, bệnh, chết chứ không phải ngồi thiển 
nhập định năm bảy ngày hoặc một tháng hai 
tháng hoặc chết để lại nhục thân hoặc tiếp tục 
tái sanh luân hồi làm Bồ Tát, để rồi vừa sanh 
ra là nhớ lại được tiền kiếp của mình. Chúng 
ta tu hành không có mục đích đó, nên chúng ta 
phải sống đúng những lời dạy trong Bát 
Chánh Đạo, vì lẽ đó chúng ta phải sống đúng 
Chánh Mạng, ăn ngày một bữa, đủ sống để 
nuôi thân, ăn không cần ngon, không cần 
thích, không cần tưởng. 

Trong đạo Phật dạy có bốn cách nuôi Tà 
Mạng, người tu sĩ chân chánh của đạo Phật thì 
phải tránh bốn cách nuôi mạng sống không 
chân chánh này: 

1/ Hạ khẩu thực, tức là đi khất thực phi 
thời và ăn uống phi thời, hạng tu sĩ này là 
những người nuôi Tà Mạng, nuôi Tà Mạng thì 
dù họ có tu pháp môn nào thì cũng tu tà pháp 
mà thôi. 

Bởi Đạo Đế là con đường chân lý chắc 
thật của đạo Phật, nếu người nào tu đúng 
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đường lối đó thì sẽ có giải thoát ngay liễn, thế 
mà người tu nuôi mạng sống bằng Tà Mạng thì 
làm sao tìm giải thoát được (ăn uống phi thời 
như các nhà Đại Thừa và Thiến Tông). 

2/ Ngưỡng khẩu thực, có nghĩa là không 
giữ gìn phạm hạnh đi xin ăn, mà lại đi làm 
nghề xem thiên văn như: nhìn xem hiện tượng 
trăng sao, đoán thời tiết, bói khoa, tiên tri 
chuyện quá khứ vị lai cho người, hoặc xem 
ngày giờ tốt xấu cất nhà cửa, xây mồ mả, dựng 
vợ gả chồng, coi sao hạn để rồi cúng sao giải 
hạn để cắt giá ăn tiền hoặc trao đổi sự cúng 
dường, đó là hành những nghề mê tín lường 
gạt người để nuôi sống Tà Mạng. Trong Trường 
Bộ Kinh, đức Phật dạy: “Như sắp đặt ngày 
lành để rước dâu hay rể, lựa ngày giờ tốt 
để hòa giải, lựa ngày giờ tốt để chỉa rẽ, 
lựa ngày giờ tốt để đòi nợ, lựa ngày giờ 
tốt để cho mượn hay tiêu tiền, dùng bùa 
chú để giúp người được may mắn, dùng 
bùa chú để khiến người bị rủi ro, dùng 
bùa chú để phá thai, dùng bùa chú để làm 
cóng lưỡi, dùng bùa chú khiến quai hàm 
không cử động, dùng bùa chú khiến cho 
người phải bỏ tay xuống, dùng bùa chú 
khiến cho tơi bị điếc, hỏi gương soi, hỏi 
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đồng cốt, hỏi Thiên Thân để biết họa 
phước, thờ Mặt Trời thờ Thổ Địa, thờ 
Thần Tài Siri. Còn Sa Môn Gotqma tránh 
xa các tà mạng bể trên”. (Kinh Phạm Võng 
trang 27 trong Trường Bộ Kinh tập 1 thuộc tạng 
bình Nihayd). 

Đức Phật chấp nhận cho người tu sĩ chỉ có 
một cái nghề duy nhất, đó là đi khất thực, 
ngoài ra các nghề khác, bất cứ một nghề nào 
đức Phật cũng không chấp nhận, vì mọi nghề 
khác đều nuôi thân mạng không chân chánh. 
Tại sao vậy? 

Tại vì tất cả mọi nghề khác làm ra tiền 
để sống thì không thể nào xả tâm tham, sân, 
sĩ được. Đạo Phật vốn là đạo buông xả sạch 
vật chất thế gian, vì thế còn làm ra tiền là còn 
nuôi dưỡng tâm tham dục, còn làm tất cả các 
nghề khác là còn vật sở hữu, dù là vật sở hữu 
có một chút vẫn không xả hết tâm dục và ác 
pháp. 

Lớp tu tập về Chánh Mạng quý vị nên lưu 
ý: nó là một chân lý để tu tập đi đến giải 
thoát, thế mà một người đi tìm đạo giải thoát 
mà tu hành không đúng pháp tức là sống nuôi 
Tà Mạng, không đúng Chánh Mạng thì quý vị 
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nghĩ sao? Họ có giải thoát được không? Chắc 
hẳn là không, phải không quý vị? 

Quý vị Tu Định Vô Lậu câu hữu Tứ Diệu 
Đế, thì thấy rất rõ sự tu tập có giải thoát ngay 
liền và sự tu tập không có mệt nhọc, không có 
khó khăn gì cả, chỉ cần sống đúng những lời 
dạy này, tức là hằng ngày quý vị áp dụng vào 
Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, 
Chánh Nghiệp và Chánh Mạng, chỉ trong năm 
lớp tu học này thì quý vị cũng cảm thấy tâm 
bất động trước các pháp và luôn luôn lúc nào 
quý vị cũng sống trong thiện pháp đúng đạo 
đức làm người không làm khổ mình, khổ người 
và khổ chúng sanh. Đó là chân hạnh phúc của 
loài người trên hành tinh này. 

Khi giảng Tứ Diệu Đế đến đây, chúng tôi 
cảm nhận bốn chân lý của đạo Phật thật là 
tuyệt vời, đúng là bốn chân lý của loài người. 
Một chương trình giáo dục đào tạo những bậc 
vô lậu chứng Thánh quả A La Hán. 

Đạo Đế là một pháp môn giải thoát vi 
diệu mầu nhiệm, nhưng tại sao các bậc Thầy 
Tổ của chúng ta lại không thấy nó là một chân 
lý chân thật, một pháp môn giải thoát bốn sự 
đau khổ của kiếp người và chấm dứt luân hồi 
sanh tử mà không thể có một pháp môn nào 
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hơn được, một pháp môn sống an lạc thanh 
thản và vô sự giải thoát cụ thể, thiết thực, lợi 
ích cho mình, cho người rất rõ ràng. Pháp 
thiết thực, cụ thể như vậy mà Thầy Tổ của 
chúng ta lại dạy những pháp mơ hồ, trừu tượng 
như: Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông, 
chúng ta tu tập chết người mà tâm tham, sân, 
si vẫn còn và nhiều khi còn mạnh hơn, những 
pháp môn này tu tập mãi chúng ta rơi vào cửa 
danh, cửa lợi khiến chúng ta chết chìm trong 
danh lợi của thế gian như: ăn uống, quần áo, 
xe cộ, t1 vi, tủ lạnh, chùa to Phật lớn, v.v.. 

Chánh Nghiệp của đạo Phật dạy là như 
vậy mà Thầy Tổ của chúng ta biến chúng ta 
thành những người hành nghề nghiệp ác, mê 
tín lừa đảo, lường gạt người, khiến chúng ta 
mất cả lương tri Chánh Nghiệp của đạo Phật 
thật là đau lòng. 

Còn năm lớp trong Bát Chánh Đạo chỉ 
cho chúng ta thấy rất rõ ràng các pháp, tức là 
các đối tượng đến với chúng ta thì ngay đó, 
chúng ta thấy biết liền chúng là ác pháp hay 
là thiện pháp, đó là chúng ta đang thấy chúng 
bằng Chánh Kiến, nếu Chánh Kiến không 
nhận ra chúng thiện hay ác được thì liền ngay 
đó chúng ta dùng Chánh Tư Duy, Chánh Tư 
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Duy giúp chúng ta thông suốt ác pháp hay là 
thiện pháp. Khi đã biết rõ ràng, chúng ta mới 
dùng Chánh Ngữ thì lời nói của chúng ta 
không làm khổ mình, khổ người. Không làm 
khổ mình, khổ người, tức là chúng ta ly dục ly 
ác pháp, ly dục ly ác pháp tức là chúng ta sống 
đúng Chánh Nghiệp, sống đúng Chánh Nghiệp 
tức là hành động thân, miệng, ý toàn thiện, có 
nghĩa là không còn làm khổ mình, khổ người 
nữa. Không làm khổ mình, khổ người nữa, tức 
là sống đúng Chánh Mạng, sống đúng Chánh 
Mạng thì chỉ còn có đi xin ăn mà thôi. 

Kết quả của năm lớp này đưa chúng ta đi 
đến con đường giải thoát thực tế cụ thể, hiện 
tại không có thời gian, nếu chúng ta là những 
người đã từng lăn lộn trong cuộc sống bảy nổi 
ba chìm thì làm sao không thấy đời là khổ, 
thật sự đời người sanh ra là khổ, khổ đủ mọi 
mặt và khi nghĩ như vậy chúng ta rất ngao 
ngán và chán chường cho kiếp sống của con 
người. Con người sanh ra để làm gì? Kết cuộc 
rồi cũng chẳng có gì, chỉ là một trò ảo ảnh. 
Nếu xét đi xét lại hết một kiếp người chỉ có 
bon chen vật lộn với cái ăn, cái mặc, cái ở cuối 
cùng cũng chẳng có nghĩa lý gì cả, lớp người 
trước chết mất đi, lớp người sau thừa kế cũng 
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như vậy và cứ như vậy mãi mãi muôn đời 
muôn kiếp vô vị chẳng có nghĩa lý gì! Ôi thật 
là một trò huyễn mộng của kiếp người. 


see 


LúP THỨ §ÁU: “GHÁNH TINH TẤN” 


Chánh Tỉnh Tấn là lớp thứ sáu trong 
Bát Chánh Đạo. Vậy Chánh Tinh Tấn là gì? 

Chánh Tinh Tấn là sự siêng năng đúng 
với chánh pháp, có những sự siêng năng mà 
không đúng chánh pháp như những tu sĩ và cư 
sĩ siêng năng “niệm Phột, trì chú, tụng binh, 
bát sớm, ngôi thiền, 0.u..”, đó không phải là 
Chánh Tinh Tấn, mà chính là Tà Tinh Tấn. 

Chánh Tỉnh Tấn mà đức Phật đã xác định 
rất rõ ràng là “Tứ Chánh Cần”. Người nào có 
Chánh Tinh Tấn tức là hằng ngày siêng năng 
tu tập “Ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng 
trưởng thiện pháp” Và sự tu tập siêng năng 
như vậy sẽ mang lại cho họ ngay liền một cuộc 
sống thanh thản, an vui và vô sự. 
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Cách thức tu tập Tứ Chánh Cần thì quý vị 
đã học rồi chúng tôi không cần giảng ra đây 
làm mất thì giờ vô ích. 

Người mới bắt đầu tu theo đạo Phật thì 
phải tu học và sống cho đúng theo năm lớp: 
Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, 
Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, nếu đã tu học và 
sống đúng năm lớp này thì đương nhiên người 
đó đang tu tập Tứ Chánh Cần, tức là ngăn ác 
diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện 
pháp, mà ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện 
tăng trưởng thiện, tức là đang thực hiện lớp 
thứ sáu trong Bát Chánh Đạo, đó là Chánh 
Tỉnh Tấn. Vậy Chánh Tinh Tấn tức là siêng 
năng tu tập, nhưng siêng năng tu tập cái gì? 

Siêng năng tu tập ngăn ác diệt ác pháp 
tức là siêng năng tu tập: Chánh Kiến, Chánh 
Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh 
Mạng. 

Trong thiền định của đạo Phật thì Chánh 
Tỉnh Tấn là phương pháp đầu tiên để tu tập 
thiền định, nghĩa là hằng ngày đi, đứng, nằm, 
ngồi, nói nín đều ngăn ác diệt ác pháp và luôn 
luôn sống trong thiện pháp, để giúp cho thân 
tâm ly dục ly ác pháp, thân tâm ly dục ly ác 
pháp, thì thân tâm mới thanh tịnh, thân tâm 
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có thanh tịnh thì mới bắt đầu có định, chính từ 
tâm thanh tịnh này chúng ta mới chính thức đi 
vào thiền định. Nếu thân tâm chưa thanh tịnh 
mà vội vàng tu thiển định tức là tu sai, tu 
không đúng như trong Bát Chánh Đạo đã dạy. 

Chánh Tinh Tấn tức là Tứ Chánh Cần, Tứ 
Chánh Cần là một danh từ chỉ chung cho cách 
thức tu tập của năm lớp trong Bát Chánh Đạo 
như: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, 
Chánh Nghiệp, Chánh Mạng. 

Trong năm lớp này cách thức tu tập theo 
Tứ Chánh Cần rất rõ ràng. 

Ví dụ: Có một pháp xảy đến, trước tiên 
chúng ta thấy pháp đó không làm khổ mình, 
khổ người, nhưng muốn chắc ăn hơn chúng ta 
tư duy suy xét pháp đó đúng là pháp thiện, 
pháp không làm khổ mình, khổ người tức là 
chúng ta tu tập lớp Chánh Tư Duy, khi đã tư 
duy xong pháp đó chúng mới đưa ra hành động 
thân, miệng, ý của mình tức là chúng ta tu tập 
Chánh Nghiệp. Hành động Chánh Nghiệp đưa 
đến thân tâm của chúng ta được thanh thản, 
an lạc và vô sự, thân tâm được thanh thản, an 
lạc và vô sự đó là chúng ta tu tập Chánh 
Mạng. Như vậy trong sáu lớp của Bát Chánh 
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Đạo chúng ta tu tập được thân tâm thanh tịnh 
và giải thoát hoàn toàn. 

Còn hai lớp nữa là Chánh Niệm và 
Chánh Định, như vậy có thừa không? Chúng 
tôi xin thưa rằng: Đức Phật không bao giờ dạy 
thừa mà cũng không dạy thiếu, vì Đạo Đế là 
một chân lý trong bốn chân lý thì không lý 
nào lại dạy thừa mà cũng không lý nào lại dạy 
thiếu, vì dạy thiếu người đời sau không biết 
đâu mà tu tập, còn dạy thừa tu tập mất thì giờ 
vô ích. Lần lượt chúng ta sẽ tu học trọn hai lớp 
sau cùng và sẽ thấu rõ tám lớp tu tập của đạo 
Phật không thiếu, không thừa. 

Sáu lớp này chúng ta chưa thấy đức Phật 
dạy ngồi thiền, tụng kinh, lạy sám hối hoặc trì 
chú, niệm Phật, cúng bái, tế lễ v.v.. mà chỉ có 
dạy chúng ta ngăn ác diệt ác pháp. Lần theo 
dấu vết của Bát Chánh Đạo chúng ta mới thấy 
rõ Thầy Tổ của chúng ta tu sai pháp, lạc vào 
pháp môn của ngoại đạo tà giáo rất rõ ràng. 


see 
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Chánh Niệm là lớp thứ bảy trong Bát 
Chánh Đạo. Vậy Chánh Niệm là gì? 

Chánh Niệm là niệm chân chánh không 
có tà niệm, niệm thiện, niệm không làm khổ 
mình, khổ người và khổ chúng sanh, đức Phật 
đã xác định Chánh Niệm là Tứ Niệm Xứ, Tứ 
Niệm Xứ là một tên khác của Chánh Niệm, 
cho nên người tu Chánh Niệm tức là tu tập Tứ 
Niệm Xứ. Người đời sau không hiểu vì chưa có 
thực hành tu chứng nên đã biến Tứ Niệm Xứ 
thành một loạt thiền ức chế tâm chứ không 
còn là Chánh Niệm trong Bát Chánh Đạo. 

Cho nên, Chánh Niệm trong Bát Chánh 
Đạo mà đức Phật đã xác định là Tứ Niệm Xứ 
như trên chúng tôi đã dạy, nếu đức Phật không 
xác định như vậy thì chắc chắn Tứ Niệm Xứ là 
Tà Niệm. Bởi vì, Chánh Niệm là chân lý của 
đạo Phật, mà trong đạo Phật thì không thể có 
hai ba chân lý được, chánh là chánh, tà là tà, 
không thể cái nào cũng chánh hết cả. Vì thế, 
pháp môn Tứ Niệm Xứ là giáo trình tu học cho 
lớp Chánh Niệm của Bát Chánh Đạo. Cho nên 
tên Chánh Niệm là tên của lớp học, còn Tứ 
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Niệm Xứ là những môn học cho lớp học đó, chứ 
không phải Chánh Niệm là những môn học 
như Tứ Niệm Xứ. Quý vị có hiểu chưa? 

Tu Tứ Niệm Xứ thì ai cũng thông suốt 
theo kiểu Đại Thừa và kiến giải của các nhà 
học giả, họ lý giải Tứ Niệm Xứ đủ kiểu cách 
nhưng nhìn lại quá trình tu tập của mọi người 
thì kết quả sẽ chẳng đi tới đâu cả. Bởi vì người 
ta biến Tứ Niệm Xứ thành Tà Niệm, một loại 
pháp môn tu hành ức chế tâm, chứ không còn 
là Chánh Niệm nữa. 

Như trong bài trước, đức Phật đã xác định 
Chánh Tinh Tấn là Tứ Chánh Cần cũng như 
trong bài này Chánh Niệm là Tứ Niệm Xứ, 
như vậy trong bốn pháp này chỉ có hai pháp 
mà thôi, tuy tên có khác nhưng tu tập và kết 
quả đều đẩy lui các chướng ngại pháp (ác 
pháp). Theo lời đức Phật dạy trên đây chúng 
ta phải hiểu như thế nào? 

Theo kinh nghiệm tu hành của chúng tôi 
thì Tứ Chánh Cần và Tứ Niệm Xứ là những 
pháp môn trong 37 phẩm trợ đạo. Vì thế, 
chúng tôi hiểu rằng đức Phật xác định như vậy 
là vì Tứ Chánh Cần và Tứ Niệm Xứ là những 
bài pháp tu học cho lớp Chánh Tinh Tấn và 
lớp Chánh Niệm, chứ không phải Chánh Tính 
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Tấn và Chánh Niệm là môn học như trên đã 
nói. 

Cách thức tu tập Tứ Niệm Xứ tức là trên 
thân quán thân tỉnh giác Chánh Niệm để khắc 
phục tham ưu ở đời, đó là kinh dạy như vậy 
nhưng chúng ta phải hiểu quán là quan sát, 
quán xét trên bốn chỗ thân, thọ tâm, pháp, 
bốn chỗ này đức Phật gọi là Tứ Niệm Xứ, quan 
sát quán xét trên bốn chỗ này để làm gì? 

Trên bốn chỗ này thường có Tà Niệm xảy 
ra (ác pháp) vì vậy mà phải quan sát quán xét 
cho kỹ để phát hiện ra những Tà kiến, Tà 
Niệm, phát hiện ra được những Tà Kiến và Tà 
Niệm là chúng ta đã đẩy lui chúng ra khỏi tâm 
tư mà Đức phật gọi là khắc phục tham ưu. 

Công việc tu hành Tứ Niệm Xứ là chỉ có 
quan sát bốn vị trí này để diệt trừ các chướng 
ngại pháp, cho nên tâm thường ở trong Chánh 
Niệm tức là không có Tà Niệm, không có Tà 
Niệm tức là không có niệm ác, không có niệm 
ác thì thân tâm thanh thản, an lạc và vô sự. 

Quý vị nên lưu ý trong Bát Chánh Đạo có 
hai nẻo tu tập xả tâm như: 

1/ Chánh Tinh Tấn. 


2/ Chánh Niệm. 
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Chánh Tinh Tấn thì ngăn ác diệt ác 
pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp. Đây 
là pháp tu tập phòng hộ bảo vệ thân tâm 
không cho các ác pháp bên ngoài xâm chiếm 
vào bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp. Chánh Tinh 
Tấn giống như chiến thuật chiến lược ngăn và 
đánh giặc, không cho giặc tấn công vào lãnh 
thổ. 

Học lớp Chánh Niệm là học lớp khắc 
phục tham ưu có nghĩa là chiến đấu với nội 
tâm của mình khi thân, thọ, tâm, pháp của 
chúng ta có chướng ngại thì dùng Tứ Niệm Xứ 
đã học trong lớp Chánh Niệm để đẩy lui ác 
pháp. Cũng giống như một nhà vua dùng chiến 
thuật chiến lược diệt giặc nội chiến để đem lại 
đất nước thống nhất, tức là trị nội loạn, còn 
dùng Tứ Chánh Cần đã học trong lớp Chánh 
Tỉnh Tấn đem ra diệt giặc ngoại xâm. Qua sự 
giải thích này quý vị có thể hiểu rõ ràng là 
Phật giáo có một chương trình giáo dục đào tạo 
những bậc Thánh vô lậu A La Hán mà chúng 
tôi cố gắng giải thích cho quý vị hiểu dễ dàng 
để không bị Đại Thừa và Thiền Tông lừa gạt 
đánh lận pháp môn vào pháp môn của Phật 
giáo. 
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Người tu tập theo đạo Phật mà không biết 
sử dụng Tứ Chánh Cần thì đâu dễ gì ngăn ác 
pháp bên ngoài được. 

Người tu theo đạo Phật mà không biết sử 
dụng Tứ Niệm Xứ thì đâu dễ gì diệt ác pháp 
trong nội tâm được. 

Tóm lại, tu học lớp Chánh Tinh Tấn là 
cách thức ngăn và diệt các ác pháp bên ngoài, 
còn tu học lớp Chánh Niệm thì tu học cách 
thức đoạn diệt các ác pháp bên trong. 


se 


LP THỨ TÁM: “(HÁNH ĐỊNH” 


Chánh Định là lớp thứ tám của Bát 
Chánh Đạo, đây cũng là lớp cuối cùng của Đạo 
Đế. Vậy Chánh Định là gì? 

Chánh Định ở đây có nghĩa là ngưng hoạt 
động, tịnh chỉ các hành trong thân và tâm. 
Đức Phật đã xác định Chánh Định là Bốn 
Thiền tức là Tứ Thánh Định. Trong Tứ Thánh 
Định này có bốn thiền như: 

1/ Sơ Thiền 
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2/ Nhị Thiền 

3/ Tam Thiền 

4/ Tứ Thiền 

- Muốn nhập Sơ Thiển thì phải tịnh chỉ 
ngôn ngữ tức là ly dục ly ác pháp. 

- Muốn nhập Nhị Thiền thì phải tịnh chỉ 
tâm tứ tức là la sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, 
tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 

- Muốn nhập Tam Thiền thì phải tịnh chỉ 
tưởng thức tức là ly hỷ dục tưởng. 

- Muốn nhập Tứ Thiền thì phải tịnh chỉ 
hơi thở tức là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh 
tịnh. 

Khi giảng tới đây chúng tôi mới thấy rõ 
Đạo Đế của đạo Phật thật là một chân lý giải 
thoát thực tế, cụ thể và rất rõ ràng, chỉ còn có 
quyết tâm tu tập hay không tu tập mà thôi, 
đều là do hành giả chứ không phải do pháp 
môn nữa, vì lớp học Chánh Định này chỉ dạy 
Bốn Thiền quá rõ ràng, không còn một điểm 
nào nghi ngờ lớp học này được nữa và cũng 
không còn một Tà Thiền, Tà Định nào lừa đảo, 
dối gạt chúng ta được nữa. 

Bát Chánh Đạo đã xác định từ cách thức 
tu tập xả tâm ly dục ly ác pháp cho đến cách 
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thức nhập các định cụ thể rõ ràng mà không 
còn có một pháp môn của ngoại đạo nào lồng 
vào giáo pháp của đạo Phật được, lồng đến đâu 
người ta đều thấy bộ mặt giả của nó, vì Bát 
Chánh Đạo đã chỉ cho chúng ta biết rất rõ. 
Những bài vở học tu ở lớp nào ra lớp nấy, đâu 
đó rõ ràng, có mạch lạc, có thứ lớp tứ thấp đến 
cao. Cho nên, theo chương trình giáo dục đào 
tạo ở trên thì giáo pháp của Đại Thừa, Thiền 
Đông Độ và Mật Tông không còn gạt được ai 
nữa. 

Nếu ai có đủ duyên học tập Tứ Diệu Đế, 
hiểu rõ bốn chân lý này thì không còn bị các 
pháp thiền của ngoại đạo lừa đảo được. Bởi vì, 
đức Phật đã xác định nghĩa lý của thiển định 
rất rõ ràng. Từ xưa đến giờ người ta hiểu thiền 
định của Phật giáo không đúng. 

Đây, chúng ta nghe các nhà học giả xưa 
và nay định nghĩa Chánh Định: “Chánh Định 
có nghĩa là tập trung tư tưởng uào một uấn đề 
chánh đúng, đúng uới chân lý có lợi ích cho 
mình cho người” Người theo đúng Chánh 
Định, thường tập trung tư tưởng để quan sát 
những vấn đề chính sau đây như: 


1- Quán thân bất tịnh. 
2- Quán từ bi. 
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3- Quán nhân duyên. 

4- Quán giới phân biệt. 

5- Quán hơi thở. 

Như vậy, ở đây quý vị thấy chữ “định” có 
đúng nghĩa hay không? 

Đức Phật đã xác định nghĩa của chữ 
“định” rất rõ ràng “Tịnh chỉ, ngưng hoạt 
động”, còn các nhà học giả định nghĩa chữ 
“định” bằng cách “?ập frung tư tưởng rồi quán 
xét các pháp”. Ở trong Bát Chánh Đạo Chúng 
ta thấy rất rõ, tập trung tư tưởng quán xét các 
pháp là ở các lớp tu tập đầu tiên như: “Chánh 
Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn và 
Chánh Niệm, còn Chánh Định thì không còn 
tư duy quán xét mà chỉ có tịnh chỉ các hành 
trong thân ngũ uẩn. 

So sánh như vậy chúng ta thấy rất rõ 
ràng, người tu thiền thời nay và thiển của đạo 
Phật ngày xưa thì không giống nhau. 

Tóm lại, Định Vô Lậu câu hữu với Tứ 
Thánh Đế tức là nhờ quán xét tu tập Tứ 
Thánh Đế mà thân tâm hoàn toàn vô lậu, vô 
lậu tức là giải thoát không còn khổ đau nữa. 
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Nếu được sanh làm người, được gặp Tứ 
Thánh Đế và được tu tập Đạo Đế thì sẽ làm 
chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt tái sanh 
luân hồi trong một kiếp này mà thôi. 


se 


VI- ĐỊNH Vô LẬU 
ÂU HỮU TỨ Vô IƯWNG TÂM 


Znh Vô Lậu câu hữu Tứ Vô Lượng Tâm 
tức là dùng Tứ Vô Lượng Tâm tu tập để đạt 
được vô lậu. Tứ Vô Lượng Tâm chúng tôi đã 
giảng dạy trong Giáo Án Tu Tập Đường Lối 
của đạo Phật xin quý vị nghe lại những đoạn 
băng này. 

Ở đây, chúng tôi xin nhắc sơ lược lại cách 
thức dùng Tứ Vô Lượng Tâm để tâm được vô 
lậu. 

Ví dụ: Có người chửi mắng mình, mình bị 
chửi mắng tức là phải có nguyên nhân, như 
đức Phật đã dạy mọi nguyên nhân đau khổ đều 
do lòng tham dục, tham dục của người hoặc 
tham dục của mình. Biết rõ lòng tham dục của 
mình tạo ra sự bất mãn, tự ái, tức giận của 
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người, do đó ta nên xả lòng tham dục của ta 
không được ganh đua hơn thiệt với người. 

Tự ái, bất mãn, tức giận là sự đau khổ của 
người nên ta khởi tâm thương yêu họ và cố 
gắng tìm mọi cách giúp đỡ tạo cho họ được an 
vui và không còn thù oán ta nữa, cho nên Đức 
phật dạy: “Lấy ân trả oán chứ đừng lấy oán 
trả oán”. 

Từ chỗ xả ly tâm tham dục đã giúp chúng 
ta an vui biết thương người khiến cho người 
không còn khổ, đó là làm mình vui và kẻ khác 
vui. Những việc làm như vậy gọi là tu tập từ, 
bi, hỷ, xả; tu tập từ, bi, hỷ, xả từ việc lớn đến 
việc nhỏ, không bỏ xót một việc nào thì gọi là 
tu Tứ Vô Lượng Tâm, Tứ Vô Lượng Tâm còn có 
một cái tên nữa là Vô Lượng Tâm Hành, Vô 
Lượng Tâm hành sẽ diệt tận khổ đau, tức là 
diệt tận lậu hoặc cho nên gọi là Định Vô Lậu 
câu hữu Tứ Vô Lượng Tâm. 

Tóm lại, dùng Tứ Vô Lượng Tâm để quét 
sạch lậu hoặc, khiến cho tâm bất động trước 
các pháp và các cảm thọ. 


see 
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(ÂU HỮU TỨ BẤT H0ẠI TỊNH 


“?ụ Bất Hoại Tịnh chúng tôi đã giảng 
dạy trong Giáo Án Tu Tập Đường Lối của đạo 
Phật xin quý vị vui lòng nghe lại đoạn băng 
đó. 

Tứ Bất Hoại Tịnh là một pháp trợ đạo 
cho Đạo Đế, là một giáo trình tu học trong lớp 
Chánh Kiến nó cũng là một pháp môn trong 
37 phẩm trợ đạo, nó lấy Tứ Niệm Xứ tức là lấy 
thân, thọ, tâm và pháp mà niệm Phật, niệm 
Pháp, niệm Tăng, và niệm Giới, nó thuộc về 
Tín Lực tức là nó lấy lòng tin mà tu. Vì tin 
Phật nên phải sống như Phật, vì tin Pháp nên 
Pháp dạy sao tu tập không sai, vì tin Tăng nên 
sống đúng như chư Tăng, vì tin Giới nên sống 
không phạm Giới. Phần nhiều tu sĩ và cư sĩ 
ngày nay họ không tin Phật, Pháp, Tăng và 
Giới vì thế họ tu theo đạo Phật mà sống không 
giống Phật, không như pháp đã dạy, không 
giống hạnh các bậc Thánh Tăng, thường phạm 
giới, phá giới nên thành sống theo tà đạo. 
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Mục đích của pháp môn này là sống như 
thế nào cho đúng và giống như Phật, như 
Pháp, như chúng Thánh Tăng, như Giới Luật 
đã dạy không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt 
nào thì thân tâm mới được gọi là Chánh Kiến, 
mới được gọi là thanh tịnh. 

Đó là một pháp độc lập tự nơi nó khiến 
cho thân tâm ly dục ly ác pháp hay nói một 
cách khác là pháp này sẽ giúp cho thân tâm 
thanh tịnh và đạt được kết quả tâm bất động 
trước các pháp ác. 

Người tu Tứ Bất Hoại Tịnh tuy mới nhìn 
vào thì không hiểu pháp này có sự liên hệ chặt 
chẽ với Bát Chánh Đạo, nhưng chính người 
nào có lòng tin Phật, Pháp, Tăng và Giới thì 
tất cả mọi hành động tu tập Tứ Bất Hoại Tịnh 
tức là mọi hành động tu tập lớp Chánh Kiến 
trong Bát Chánh Đạo chứ không phải ngoài 
pháp môn Tứ Bất Hoại Tịnh mà còn có những 
pháp môn nào khác hơn, vì mỗi hành động 
trong Bát Chánh Đạo là mỗi hành động của 
Phật, Pháp, Tăng và Giới Luật, nó luôn luôn tu 
học đầy đủ trong các lớp: Chánh Kiến, Chánh 
Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh 
Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và 
Chánh Định. 


-257- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP II 


Cho nên pháp môn Tứ Bất Hoại Tịnh là 
một pháp môn cần phải học hiểu cho thông 
suốt như đức Phật đã dạy: “Những gì thông 
hiểu cân phải thông hiểu”. Nói đến người tu 
hành theo Phật giáo mà không thông hiểu 
pháp môn Tứ Bất Hoại Tịnh, đó là một điều 
thiếu sót rất lớn cho con đường tu tập để đạt 
đến sự làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm 
dứt luân hồi. 


see 


VIII- ĐỊNH VŨ LẬU 
(ÂU HỮU ĐỊNH NIỆM HỨI THỦ 


2m Niệm Hơi Thở là một loại định 
ngăn các pháp ác tuyệt vời, khiến cho tâm 
không còn phiền não, đau khổ, phiền toái, bất 
toại nguyện hoặc giận hờn, thương ghét, lo sợ, 
v.v.. Nó khiến cho tâm vô lậu hoàn toàn nên 
gọi Định Vô Lậu câu hữu với hơi thở. 

Định Niệm Hơi Thở chúng tôi đã giảng 
xong, trong chương trình Giáo Án Đường Lối 
Tu Tập của đạo Phật, xin quý vị nghe lại đoạn 
băng đó. 
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Chúng tôi xin tóm lược lại, để quý vị có 
một khái niệm về Định Vô Lậu câu hữu Định 
Niệm Hơi Thở, như trong kinh Xuất Tức Nhập 
Tức dạy: 

“Quán ly tham tôi biết tôi hít uô, quán ly 
tham tôi biết tôi thở ra”. 

“Quán ly sân tôi biết tôi hít uô, quán ly 
sân tôi biết tôi thở ra”. 

“Quán ly s¡ tôi biết tôi hít uô, quán Ìy sỉ 
tôi biết tôi thở ra”. 

Vậy tham, sân, s1 là gì? 

Tham, sân, si là lậu hoặc, nương vào hơi 
thở để lìa xa tham, sân, si tức là nương vào hơi 
thở để xa lìa lậu hoặc, vì thế do sự tu tập hai 
pháp kết hợp lại làm thành một pháp, nên gọi 
là câu hữu. 


see 
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(ÂU HỮU PHÁP BẤT TỊNH 


ƒZháp Bất Tịnh là gì? 

Pháp bất tịnh là pháp cấu uế, ô trược, bẩn 
thỉu, hôi thúi, v.v.. 

Người chấp thân là ngã quá nặng, tâm 
ham mê sắc dục không bỏ được nên phải dùng 
những đề mục thiển quán như: 

1- Quán tử thi. 

2- Quán tử thi sình hôi thúi. 

3- Quán xương trắng. 

4- Quán sự bài tiết bất tịnh bên ngoài 
thân. 

5ð- Quán sự bất tịnh uế trược trong nội 
thân. 

Nhờ quán tưởng như vậy nên diệt được 
ngã, xả được tâm sắc dục. Nếu là một người có 
chí bền tâm tu tập quán tưởng bất tịnh thì sẽ 
xa lìa được những lậu hoặc này, cho nên Định 
Vô Lậu câu hữu với Pháp Bất Tịnh là vậy. 


se 
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X- ĐỊNH Vô LẬU (ÂU 
HỮU THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN 


“hập Nhị Nhân Duyên là gì? 

Thập Nhị Nhân Duyên là 12 duyên như: 

1/ Duyên Vô Minh 

2/ Duyên Hành 

3/ Duyên Thức 

4/ Duyên Danh Sắc 

5/ Duyên Lục Nhập 

6/ Duyên Xúc 

7⁄/ Duyên Thọ 

8/ Duyên Ái 

9/ Duyên Hữu 

10/ Duyên Thủ 

11/ Duyên Sanh 

12/ Duyên Bệnh Tử Ưu Bi. 

Mười hai duyên này, kết hợp lại thành 
một thế giới khổ đau, do duyên vô minh chỉ 


đạo, nói một cách khác cho dễ hiểu hơn, là một 
môi trường sống có 12 duyên hợp lại tạo thành 
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một thế giới khổ đau của muôn loài sanh linh 
trên hành tính này. 

Quán 12 nhân duyên này, để phá tan cái 
thế giới đau khổ của chúng sanh nói chung và 
nói riêng là diệt lậu hoặc của con người. Trong 
Giáo Án Đường Lối Tu Tập của đạo Phật chúng 
tôi đã giảng trạch đầy đủ, ở đây xin giảng để 
đi vào thực hành ngắn gọn, nhưng sẽ giúp cho 
chúng ta biết được lộ trình đi đúng vào quỹ đạo 
giải thoát của đạo Phật qua 12 duyên này. 

Ở đây, chúng tôi xin nhắc nhở thêm, 
trong 12 nhân duyên, Vô Minh là duyên thứ 
nhất. Vậy muốn phá Vô Minh thì phải có 
Minh, muốn có Minh thì phải đi ngõ nào vào 
đây? 

Nếu lấy sự học làm Minh thì đó là sở tri 
chướng, mà sở tri chướng thì không thể nào là 
Minh được. 

Nếu lấy chỗ thiền định để phát triển trí 
tuệ làm Minh thì đó là không đúng, vì tâm 
chưa ly dục ly ác pháp làm sao có thiền định 
được, còn nếu ức chế tâm để hết vọng tưởng 
gọi đó là thiền định thì sai, đó chẳng qua chỉ 
là một trạng thái ức chế ý thức ngưng hoạt 
động để tưởng thức hoạt động và sự phát triển 
hiểu biết do ức chế đó gọi là tưởng tuệ, tưởng 
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tuệ không thể nào gọi là Minh được. Trong 
kinh Sonananda đức Phật đã xác định trí tuệ 
rất rõ ràng: “Trý tuệ ở đâu là giới luật ở 
đó, giới luật ở đâu là trí tuệ ở đó. Trí tuệ 
làm thanh tịnh giới luột, giới luật làm 
thanh tịnh trí tuệ”. Lời dạy trên đây rất rõ 
ràng. 

Trí tuệ là giới luật, giới luật là trí tuệ, 
như vậy chúng ta chọn giới luật làm trí tuệ, 
chọn giới luật làm trí tuệ tức là chọn đời sống 
phạm hạnh, chọn đời sống phạm hạnh thì phải 
buông xả tất cả, buông xả tất cả thì duyên 
sanh không còn; duyên Sanh không còn thì 
duyên Thủ diệt, duyên Thủ diệt thì duyên Hữu 
diệt; duyên Hữu diệt thì duyên Ái diệt; duyên 
Ái diệt thì duyên Thọ diệt; duyên Thọ diệt thì 
duyên Xúc diệt; duyên Xúc diệt thì duyên Lục 
Nhập diệt; duyên Lục Nhập diệt thì duyên 
Danh Sắc diệt; duyên Danh Sắc diệt thì duyên 
Thức diệt; duyên Thức diệt thì duyên Hành 
diệt; duyên Hành diệt thì duyên Vô Minh diệt; 
duyên Vô Minh diệt thì Minh sanh. 

Như vậy, muốn có Minh thì chúng ta bắt 
đầu vào giới luật, sống đúng giới luật chứ 
không thể ngoài giới luật đi tìm Minh mà có 
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được, cho nên đi tìm Minh bằng sự học, bằng 
thiền định thì không thể có được. 

Nhờ có Minh mà chúng ta nhập được 
Chánh Định, nhờ có Chánh Định chúng ta mới 
thực hiện được Tam Minh, nhờ có Tam Minh 
chúng ta mới quét sạch lậu hoặc, do đó mới gọi 
là Định Vô Lậu câu hữu Thập Nhị Nhân 
Duyên. 


se 


TU BA0 LÂU NỮA Múi DIỆT ĐUt TÂM TÚ 


Hỏi: ZXnh thưu Thây! Con tu như uậy 
còn bao lâu nữa mới diệt được tâm uà tứ? Vậy 
mong Thầy chỉ dạy. 

Đáp: Qua sự trình bày tu tập “Định Niệm 
Hơi Thở của con”. Có lúc con nhắc một, hai câu 
đầu rồi nương theo hơi thở cho đến hết 30 phút 
đó là con đã diệt tầm và tứ trong con rồi, 
nhưng con phải hiểu đó là con ức chế tâm diệt 
tâm tứ chứ chưa phải diệt tầm tứ chân thật. Vì 
ức chế tâm diệt tâm tứ như vậy thì con sẽ rơi 
vào định tưởng và con sẽ gặp các trạng thái hỷ 
tưởng xuất hiện rởn ốc, rùn mình, cảm giác 
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mát mẻ, xây xẩm chút ít, thấy trong mình 
nặng nặng, chảy nước mắt, thấy màu đỏ, thấy 
ánh sáng, cảm giác rát rát ở thân, nhột nhột 
như ruồi hay kiến bu, kiến bò ở mặt, ở tay ở 
lưng, nhưng khi rờ phủi thì không có gì hết, có 
khi bị mất ngủ, có khi thân mình lúc lắc, 
nghiêng qua nghiêng lại, có khi hất tay hất 
chân như lên đồng, có khi thấy thân mình 
đang ngồi bay lên không, có khi gục tới gục lui, 
có khi xây qua xây lại, có khi há miệng, có khi 
miệng nói lầm thầm, v.v.. 

Diệt tâm tứ bằng cách ức chế tâm thì rất 
là nguy hiểm, tất cả những trạng thái trên đây 
đều do thiền ức chế tâm mà ra, những người 
hành thiền không đúng đường lối của đức Phật 
đã dạy thì phần đông đều rơi vào những trạng 
thái ma tưởng này, cho nên trong thời đại này 
người tu thì đông nhưng chẳng có người nào tu 
tập làm chủ sanh, già, bệnh, chết được, tâm 
luôn luôn còn tham, sân, si, phiền não, chỉ vì 
cứ lo tu tập cho hết vọng tưởng mà không lo xả 
tâm tham, sân, si, cứ thích ngồi cho nhiều giờ 
kéo dài trạng thái không vọng tưởng nhưng có 
ích lợi gì cho mình cho người, tâm nào cũng 
còn tật nấy. Ngồi cho nhiều diệt tầm tứ sạch 
mà giới luật chẳng ra gì, còn đắm chìm trong 
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dục lạc ăn ngủ, còn thọ những bệnh tật khổ 
đau sống bằng thuốc bằng gạo lức muối mè hay 
phải nhịn ăn để trị bệnh. Tu mà không có 
pháp làm chủ sự sống chết, cứ ngồi thiền cho 
nhiều, tầm tứ không có, nhưng sống chết 
không làm chủ được thì ngồi nhiều và diệt tầm 
tứ có ích lợi gì. Tu như vậy cuộc sống không 
làm chủ được tâm, tâm luôn luôn bị động trước 
các chướng ngại pháp, thì tu diệt tầm tứ để 
làm gì? 

Cho nên, con đừng lo diệt tâm tứ mà hãy 
lo xả tâm và nhập cho được Bất Động Tâm 
Định, hãy cố gắng hằng ngày hướng tâm: “âm 
như cục đất” để tâm con trở thành cục đất thật 
sự, thì lúc bây giờ con đã nhập được Bất Động 
Tâm Định, nhập được Bất Động Tâm Định con 
sẽ đạt được lợi ích rất lớn không làm khổ 
mình, khổ người, tâm hồn con lúc nào cũng 
thanh thản, an lạc và vô sự, đó là một hạnh 
phúc rất lớn cho con, con hãy cố và cố gắng 
hơn thì sự làm chủ sanh, già, bệnh, chết sẽ 
đến với con trước mắt và lúc chết con biết nơi 
con về. 


se 
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LÀM VIỆC BIẾT LÀM 
VIỆC Cú XẢ TÂM KHÔNG? 


Hỏi: nữ, thưa Thầy! Tại sao uừa làm 
Uiệc, uừa suy tư để buông xử tâm mình, nhưng 
con lại tu bhông được hay chính hành động 
con làm là buông xả chăng? Có đúng như uậy 
hhông? 

Đáp: Vừa làm vừa suy tư để buông xả tâm 
mình là tu Định Vô Lậu câu hữu Thân Hành 
Niệm tức là tỉnh thức trong hành động làm 
việc để xả tâm. 


Vừa làm, vừa không suy tư chỉ biết hành 
động đang làm là tu Chánh Niệm Tỉnh Giác 
Định. Chính hành động đang làm mà biết 
đang làm là tỉnh thức, chớ không phải buông 
xả, có tỉnh thức mới biết cái đúng cái sai, mới 
biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng mà 
buông xả. Buông xả là tu Định Vô Lậu. 

Tâm tỉnh thức trong hành động làm, tức 
là tâm biết mình đang làm công việc đó, không 
có niệm khởi hoặc tùy miên trong niệm hoặc 
vô ký tức là quên, quên hành động làm, thì đó 
mới chỉ là tỉnh thức, chứ chưa xả niệm. Con 
nên phân biệt Định Vô Lậu và Định Chánh 
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Niệm Tỉnh Giác (Thân Hành Niệm) khác nhau 
nhưng rất hỗ trợ cho nhau trên đường tu tập 
giải thoát, nếu biết kết hợp lại. 

Con nên phân biệt khi làm việc biết mình 
làm việc nhưng phải nhớ dùng pháp hướng 
tâm như lý tác ý: “Tâm như đết, bhông còn 
tham, sân, si nữa; tham, sân, si là bhổ đau là 
ác phúp phải uiễn ly phải xa lìu, phải đoạn 
diệt bhông được để trong tâm nữa, nếu bhông 
xơ lìu các ác phúóp đó tức là ngu sr”. Vừa làm 
việc, vừa tỉnh thức trong động, vừa làm việc 
cũng vừa thỉnh thoảng hướng tâm, nhắc tâm; 
hướng tâm, nhắc tâm càng nhiều càng tốt 
trong việc Chánh Niệm xả tâm. 

Mục đích tu hành xả tâm tham, sân, sĩ là 
phải tỉnh thức để xả tâm nhờ pháp hướng, nếu 
tâm đang thanh thản, an lạc và vô sự thì pháp 
hướng là một vai chánh trong sự tu tập xả tâm 
và ác pháp, chứ không phải tâm con biết hành 
động làm là buông xả mà chính pháp hướng 
tâm là buông xả. Còn khi tâm có niệm chướng 
ngại pháp khởi sanh thì con phải tỉnh ngay 
niệm khởi đó để dùng Định Vô Lậu quán xét 
cho thấu suốt niệm khởi đó để hoàn toàn đẩy 
lui khỏi tâm con thì mới gọi là xả tâm. 


se 
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KHÔNG (HNG ĐỐI VA (HẠM 


Hỏi: Tà thua Thây, câu “không chống 
đối ua chạm”, ua chạm lò như thế nào? Nếu 
sống riêng một mình, bhông tiếp xúc, bhông ua 
chạm thì tu hành có được hông? 

Trong cảnh động muốn tránh ua chạm thì 
phải sống như thế nào? Có phải giữ gìn thân, 
bhẩu, ý hay bhông? 

Đáp: “Không chống đối uơ chạm” không 
có nghĩa là sống một mình. 

Không chống đối tức là nhẫn nhục; không 
va chạm tức là tùy thuận. 

Sống chung đụng với nhau biết nhẫn 
nhục, tùy thuận là sống không chống đối va 
chạm. 

Giữ gìn thân, khẩu, ý tức là tu tập hạnh 
nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng. 

Nếu sống riêng một mình không chống 
đối, không va chạm với ai thì tu hành dễ dàng 
không khó, nhưng phải hiểu rõ các pháp tu và 
còn phải biết cách tu tập cho đúng pháp, chỉ 
cần tu sai một tí là lọt vào thiền ức chế tâm 
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rất là nguy hiểm, hoặc sống không đúng cách 
cũng có thể rơi vào sự ức chế tâm. 

Cho nên, sự tu hành có va chạm, có chống 
đối thì ít bị ức chế tâm. Tại sao vậy? 

Tại vì có đối tượng nên thấy được tâm 
mình còn tức giận hay hết tức giận rõ ràng. 
Nếu thấy được tâm mình còn phiền não giận 
hờn hay tức tối thì cố gắng xả ly đẩy lui các 
chướng ngại pháp đó để tâm được thanh thản, 
an lạc, còn nếu không đẩy lui các chướng ngại 
pháp đó mà cứ để trong tâm ôm ấp, đó chỉ là 
những người chưa biết cách tu, người chưa học 
đạo đức làm người, người còn vô minh, ngu sSI, 
dại dột, cứ để ôm ấp sự đau khổ đó trong lòng, 
người không trí tuệ thường sống ngược lại với 
người biết tu, người có trí tuệ đạo đức nhân 
bản nhân quả, họ chẳng ngu gì mà để ôm ấp 
sự đau khổ trong tâm như vậy, họ luôn luôn 
sáng suốt và nhất định dù một giây một phút 
cũng không để ác pháp trong tâm. 

Trong cảnh động muốn tránh va chạm thì 
phải sống phòng hộ khẩu hành, nghĩa là phải 
giữ gìn miệng lưỡi, không được nói chuyện 
phiếm, chuyện tào lao, chuyện người khác, 
không có ý kiến trong tất cả mọi việc, ai làm 
gì mặc họ, mình chỉ biết giữ gìn tâm và ý của 
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mình lúc nào cũng thanh thản, an lạc, vô sự, 
ngoài chuyện thanh thản, an lạc của tâm, nhất 
định mình không để ý chuyện gì khác như lời 
đức Phật đã dạy: “Chuyện mình, mình biết 
chuyện người, người hay”. Biết chuyện người 
thì tâm bất an tức là tâm phóng dật, biết 
chuyện mình là để xả tâm ly dục ly ác pháp, ly 
dục ly ác pháp là tâm thanh thản, an lạc, đó là 
một trạng thái tâm giải thoát không còn khổ 
đau tức là tâm không phóng dật, tâm không 
phóng dật tức là tâm thiền định. 

Người tu hành mà sống đúng cách, biết 
phòng hộ sáu căn, giữ gìn tâm ý không tham 
dự vào chuyện của ai cả thì người ấy sống độc 
cư trọn vẹn. Sống độc cư mà không ức chế tâm 
đó là đời sống của con tê ngưu một sừng. Suốt 
ngày gặp mọi người mà không ai tác động được 
vào tâm tư của mình đó là sống độc cư. Có 
nhiều người hiểu độc cư là trốn tránh né mọi 
người, riêng ở trong cảnh một mình không 
dám gặp ai hết như lúc đức Phật tu tập hạnh 
độc cư của ngoại đạo. Ngài ở trong một khu 
rừng hoang vắng hễ thấy bóng dáng có người 
là Ngài trốn chạy, chưa từng để cho ai gặp 
mình cả, đó là độc cư ức chế tâm. 
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Tóm lại, sống chung với mọi người nhưng 
không nói chuyện với ai cả, ai hỏi thì trả lời, 
không hỏi thì không kiếm chuyện nói, sống mà 
cứ lo giữ gìn tâm mình thanh thản, an lạc và 
vô sự, đó là độc cư, độc bộ, độc hành, đó là im 
lặng như Thánh. Suốt ngày sống với mọi người 
mà chỉ có một mình, sống như vậy không bao 
giờ có va chạm, đó là sống phòng hộ sáu căn 
giữ gìn tâm ý. Người sống được như vậy thì sự 
tu hành không bao lâu sẽ thành đạt, nghĩa là 
người ấy sẽ đạt được Thiền Định và Tam Minh 
một cách dễ dàng không mấy khó khăn và mệt 
nhọc. 

Bởi vậy, người biết sống độc cư như vậy là 
người tu đúng pháp, không bao giờ sợ sai pháp. 
Sống độc cư được như vậy tức là đã biết ôm 
pháp tu hành, lúc nào cũng không lìa pháp, vì 
thế tâm hồn họ thanh thản, an lạc và vô sự, 
đó là một trạng thái giải thoát của người tu 
theo đạo Phật. 


se 
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6IÁ0 ÁN TU TẬP QUÁ NHIÊU, KHÔNG 
BIẾT PHÁP NÀU TU (H0 KẾT (UÄ? 


Hỏi: Z&nh thưa Thây, giáo áứn tu tập thì 
mênh mông, như hiện nay con thực hiện như 
thế nào để đạt bết quả uiên mãn trong cảnh 
động. 

Đáp: Trong cảnh động con nên tu tập, 
nhưng cũng tùy theo đặc tướng của con hợp với 
pháp nào nên lấy pháp ấy tu hành. Nghĩa là 
pháp ấy có kết quả giải thoát rõ ràng đối với 
bản thân của mình như: 

1. Phòng Hộ Sáu Căn 
Tứ Vô Lượng Tâm 
Tứ Chánh Cần 
Tứ Bất Hoại Tịnh 
Thiểu Dục Tri Túc 
Chánh Niệm Tỉnh Thức 
Định Niệm Hơi Thở 
Định Vô Lậu 
Định Sáng Suốt 
10. Trạch Pháp 


CV GV SE Ợ\ ST In cẾt: GÊY 


-273- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP II 


11. Hướng Pháp 

12. Quán Pháp 

18. Đoạn Dứt Pháp 

14. Viễn Ly Pháp 

15. Tùy Pháp 

16. Nhẫn Pháp 

17. Tịnh Chỉ Pháp 

18. Ức Chế Pháp 

19. Xả Pháp 

20. Từ Khước Pháp. 

Trong hai mươi pháp này Thầy sẽ chọn 
cho con để con tu tập cho dễ dàng, về cuộc 
sống thì con nên chọn bốn pháp như: 

1. Phòng Hộ. 

2. Thiểu Dục Tri Túc. 

3. Nhẫn Pháp. 

4. Từ Khước. 

Về các pháp tu tập thì con nên chọn sáu 
pháp như: 

1. Tứ Chánh Cần. 

2. Chánh Niệm Tỉnh Giác. 

3. Định Niệm Hơi Thở. 
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4. Định Vô Lậu. 

B. Định Sáng Suốt. 

6. Pháp Hướng Tâm. 

Trong sáu pháp này Thầy sẽ chọn gọn lại 
cho con để con có một pháp duy nhất tu tập 
hằng ngày đêm, đó là Định Vô Lậu câu hữu với 
Thân Hành Niệm nội ngoại trên bốn chỗ thân, 
thọ, tâm và pháp để ngăn ác diệt ác pháp và 
không cho tâm con dính mắc vào các pháp ấy. 

Nếu con quyết tâm tu hành để cầu giải 
thoát thì các pháp duy nhất này sẽ giúp con 
mãn nguyện trên đường tu tập, chỉ còn tu tập 
đúng theo lời dạy của Thầy và có nhiệt tình 
quyết tâm thì thời gian không còn lâu, nếu 
không quyết tâm nhiệt tình thì sự tu tập 
không biết bao lâu mới xong. 

Phải cố gắng lên con ạ! Cuộc đời chẳng có 
gì là của chúng ta cả, chỉ toàn là một trò ảo 
ảnh lừa đảo con người mà thôi, khi đã chết đi 
rồi, danh cũng không còn, của cải, tiền bạc 
châu báu, ngọc ngà, còn có vật gì mà mang 
theo chúng ta được, thân này cũng không còn 
là ta, thì còn gì là ta nữa, của ta nữa, thôi hết 
rồi chỉ còn một nghiệp lực khổ đau tiếp diễn 
luân hồi tái sanh rồi lại tiếp tục trò ảo ảnh của 
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cuộc sống này nữa mãi mãi muôn đời muôn 
kiếp. 

Tóm lại, hằng ngày con nên quan sát 
thân, thọ, tâm và pháp, trên bốn chỗ này có 
chướng ngại pháp thì con hãy mau mau đẩy lui 
nó khỏi thân tâm con thì ngay đó là con giải 
thoát, đó là một pháp duy nhất mà Thầy chọn 
cho con để đem lại cho con một sự giải thoát 
chân thật nơi tâm hồn, con hãy cố gắng lên 
con ạl 


se 


SÄt DỤC 


Hỏi: 2h thua Thầy, tâm sắc dục là 
gì? Đối trị nó như thế nào? 

Đáp: Tâm sắc dục là lòng thương yêu giữa 
trai gái gồm có tình yêu và tình dục. 

Muốn đối trị tâm này, người tu sĩ và 
người cư sĩ phải tu tập Định Vô Lậu, quán xét 
như: 

1- Quán xét tâm sắc dục bất tịnh, uế 
trược, bẩn thỉu, hôi thối, v.v... 
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2- Quán thân bất tịnh. 

3- Quán tử thi sình trương hôi thúi. 

4- Quán xương trắng. 

ð- Quán xét tâm sắc dục, trong nhân quả 
nối tiếp sanh tử luân hồi nhiều đời, nhiều kiếp 
khổ đau, không những một người mà nhiều 
người. 

6- Quán xét tâm sắc dục, trong 12 nhân 
duyên hợp lại tạo thành một thế giới khổ đau 
triỀn miên, bất tận. 

7- Quán Tứ Diệu Đế. 

8- Quán xét sắc dục, trong đời sống vợ 
chồng nghèo đói, con cái nheo nhóc thiếu ăn 
thiếu mặc, không được học hành tới nơi tới 
chốn. 

9- Quán xét sắc dục, trong đời sống đôi 
vợ chồng gây gổ đánh nhau, chửi mắng la 
khóc. 

10-Quán xét sắc dục, trong đời sống vợ 
chồng ghen tuông. 

11-Quán xét sắc dục, khi người phụ nữ 
đang sanh. 

12-Quán xét sắc dục, khi người phụ nữ ôm 
con nuôi nấng cho đến lớn khôn. 
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Sắc dục là con đường đi tái sanh luân hồi 
của tất cả các loài động vật, không riêng gì 
loài người, cho nên, trên đời này không có 
người nào thoát khỏi, chỉ vì sắc dục có mùi vị 
dục lạc cám dỗ rất mạnh khiến cho ai cũng 
đắm mê. 

Dục lạc của sắc dục chỉ chốc lát mà để lại 
cho con người biết bao nhiêu là sự khổ đau của 
cả một đời người. 

Con đường tái sanh luân hồi ai cũng biết 
đó là sắc dục, muốn chấm dứt tái sanh luân 
hồi mà không dứt tâm sắc dục thì làm sao mà 
tránh khỏi tái sanh luân hồi được. 

Có người bảo rằng: “Nếu mọi người trên 
thế gian này di cũng ngăn chặn uò tránh sắc 
dục thì con người trên hành trinh này sẽ hông 
còn nữa, loài người sẽ tuyệt chủng”. Nếu mọi 
người ai cũng không đi vào con đường sắc dục 
thì trong môi trường sống này sẽ có một loài 
động vật sanh ra nơi thanh tịnh và cao quý 
hơn. 


Loài động vật sanh ra có bốn chỗ sanh: 
1- Hóa sanh 
2- Thấp sanh 


3- Noãn sanh 


-278- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


4- Thai sanh 


Trong bốn loại sanh này có hai loại sanh 
không đi vào con đường sắc dục, đó là hóa 
sanh và thấp sanh, còn noãn sanh và thai 
sanh thì phải đi vào đường sắc dục. Từ thấp 
sanh, noãn sanh và thai sanh đi vào con đường 
bất tịnh ô uế bẩn thỉu để tạo môi trường hợp 
duyên sản sinh các loài động vật. 

Hóa sanh, các con đừng hiểu sự biến hóa 
ra con người, mà là sự chủ động phối hợp các 
duyên để sản sanh ra một con người bằng một 
khả năng tâm lực, mà chỉ có những người tu 
hành lìa khỏi các duyên hợp bất tịnh và đoạn 
dứt tâm dục thế gian thì mới có đầy đủ tâm lực 
hòa hợp các duyên trong môi trường sống tạo 
nên một con người hoàn thiện, hoàn thiện cả 
thân và tâm, có nghĩa là thân tâm của người 
hóa sanh thanh tịnh không còn một chút dục 
và ác pháp. 

Như vậy, trên hành tỉnh này sẽ có một số 
lượng con người được sanh ra theo sự chủ động 
của con người và những con người hóa sanh 
này sẽ có một tuổi thọ theo ý muốn của loài 
người. 

Như chúng tôi đã nói ở trên, do tâm lực 
mà người tu hành tạo ra khi họ còn mang thân 
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ngũ uẩn, thân ngũ uẩn là một loại thân bất 
tịnh được sanh ra nơi con đường sắc dục, con 
đường ô uế, bẩn thỉu. 

Nếu con người toàn bộ đều chấm dứt con 
đường sắc dục thì thế gian này rất thanh tịnh 
và con người sẽ xuất hiện bằng con đường hoá 
sanh. Con đường hóa sanh là con đường chủ 
động sanh ra chứ không phải như con đường 
sanh sản bị động như thấp sanh, noãn sanh và 
thai sanh. Nếu trên thế gian này con người 
không sợ nạn nhân mãn cứ để tự do theo 
đường sắc dục mà sanh đẻ thì trái đất này sẽ 
không còn chỗ ở và cũng không có lấy vật gì 
để đủ ăn mà sống. 

Kế hoạch hóa gia đình là chiến lược hàng 
đầu của thế giới chống nạn nhân mãn, cho nên 
sự sanh sản đi qua nẻo sắc dục là một sự lo 
lắng và đau khổ nhất của loài người, nhưng con 
người cứ mãi đắm đuối trên sắc dục mà không 
thấy sự khổ đau, sự lo lắng, sự ưu tư mà những 
người trí hiểu biết đang tìm mọi cách thoát ra 
con đường tái sanh bẩn thỉu nguy hiểm và đau 
khổ này. 

Đạo Phật đã thấy được điều này, vì vậy 
Ngài chủ trương tuyệt dục để chấm dứt con 
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đường thai sanh, khiến cho loài người không 
còn khổ đau nữa. 

Nếu như vậy, trên hành tỉnh này loài 
người sanh ra bằng con đường hóa sanh thì sẽ 
có một số lượng con người vừa đủ để sống 
không thừa, không thiếu. Tại sao vậy? 

Vì con người chủ động sự sanh sản bằng 
cách hoá sanh, sanh mà không bị sắc dục lôi 
cuốn, sanh mà không bị sự đam mê của dục 
lạc, sanh mà không bị đau khổ, tự tại thật là 
hạnh phúc biết bao, sanh mà không bị động 
như ba loại sanh sản kia. 

Như vậy chúng ta nên chọn lấy con đường 
sanh sản nào hơn, nếu chọn con đường sanh 
sản hóa sanh thì chúng ta phải chấm dứt con 
đường sanh sản bằng tình dục. Con đường sanh 
sản bằng tình dục là con đường sanh sản bẩn 
thỉu, hôi thúi, bất tịnh, uế trược, khổ đau, cho 
nên loài người sanh ra trên hành tinh này đều 
vô minh dù là một nhà bác học vẫn là vô 
minh. Tại sao vậy? 

Tại vì sanh ra từ con đường bất tịnh, uế 
trược, hôi thúi, dục lạc hèn hạ, ích kỉ, dơ bẩn 
giữa đôi trai gái. Cho nên, nhà bác học cũng 
còn mang bản chất vô minh, còn tự làm khổ 
mình, khổ người, có nghĩa là nhà bác học vẫn 
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ăn thịt chúng sanh, vẫn còn tham muốn, vẫn 
còn sân hận, vẫn còn buồn lo, sợ hãi, phiền 
não, bất toại nguyện, v.v.. Những con người 
còn mang bản chất này là còn vô minh, u tối, 
dại đột, ngu s¡ dù là họ có những bằng Tiến sĩ. 

Người ta cứ nghĩ rằng con người là một 
con vật thông minh, biết sáng tạo, sang chế ra 
mọi thứ vật chất để phục vụ con người, nhưng 
con người đã lầm to, dù phục vụ con người có 
tiện nghi như thế nào đi nữa, thì con người 
càng khổ đau nhiều hơn vì sự sanh, già, bệnh, 
chết con người không giải quyết được, cuối 
cùng những nhà bác học vẫn đau khổ, phiển 
não, bất toại nguyện vì lòng tham, sân, si 
trong cuộc sống của họ; họ vẫn khổ đau vì thân 
già yếu lụm cụm; vẫn khổ đau vì các chứng 
bệnh; vẫn khổ đau vì phải chết. 

Hiện giờ khoa học đang ráo riết đưa ra 
những để án để giải quyết sanh, già, bệnh, 
chết của loài người, nhưng nếu con người còn 
sống trong dục thì những đề án này khó thành 
công. 

Cách đây 2548 năm đức Phật là người đầu 
tiên đưa ra đề án này để giải quyết sanh, già, 
bịnh, chết của loài người, để án đó đã trở 
thành một chân lý của loài người “Tứ Thánh 
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Đế”. Nếu con người trên hành tỉnh này thực 
hiện Tứ Thánh Đế là để giải quyết sanh, già, 
bệnh, chết thì phải đi về ngả hóa sanh, chứ 
không thể còn có con đường nào khác hơn nữa 
được. 

Trên hành tỉnh này có nhà bác học nào 
đã thoát ra khỏi bốn sự đau khổ này chưa? Cho 
nên vật chất của các ông sáng tạo ra đối với 
người vô minh thì nó là phục vụ tiện nghĩ cho 
đời sống con người, nhưng đối với người có trí 
hiểu biết thì rất lo lắng nó là tai họa của loài 
người. Tại sao người ngu cho những phát minh 
sáng tạo ra vật chất phục vụ tiện nghi cho con 
người là hạnh phúc, còn người trí thì cho là tai 
họa? 

Tại vì người ta sanh ra nơi con đường tình 
dục nên phải ngu si thấy vật chất cho là hạnh 
phúc, chứ kỳ thực nó là một đối tượng để con 
người chà đạp lên nhau, xâu xé lẫn nhau, giết 
hại lẫn nhau, làm khổ cho nhau, trừ ra khi nào 
con người tránh sanh nơi con đường tình dục 
thì vật chất phát minh sáng tạo ra kia mới là 
hạnh phúc chân thật. 

Đạo Phật ra đời giúp con người sanh ra 
bằng con đường hoá sanh, vì thế Ngài dạy 
chúng ta “Ái dục” là khổ đau, là vô thường cần 
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phải chấm dứt. Nếu loài người ai cũng biết và 
hiểu được như vậy thì nên cố tránh xa con 
đường tình dục, vì con đường đó sản sanh ra 
con người u mê, uế trược, bất tịnh, vô minh, vô 
thường, khổ đau và luôn luôn chịu chi phối 
trong luật nhân quả sanh, già, bệnh, chết. 


se 


0ÚU ĐỘ 0HA MẸ KHI ĐÃ KHUẤT BÚNG 


Cầu hồi của Diệu 7 ẩm 


Hỏi: g se.) thua Thây! Người tu hành 
đắc đạo, bhi cha mẹ đã qua phần lâu rôi, có độ 
được hưy không? 


Đáp: Khi tu xong đắc Tam Minh, dùng 
Thiên Nhãn Minh quan sát khắp cả Thế gian 
xem xét coi nghiệp lực cha mẹ mình đã sanh 
về đâu, biết được vị trí cha mẹ sanh ra và đang 
ở đó, nghiệp lực đó còn duyên hay đã hết 
duyên với mình, nếu đã hết duyên thì mình tạo 
duyên mới tức là gieo duyên để gặp lại cha mẹ, 
nếu còn có duyên cũ thì sớm muộn gì, nghiệp 
lực nhân quả sẽ đưa đẩy cha mẹ gặp lại mình 
dễ dàng nhưng lại sợ mình tu chưa chứng nên 
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không làm sao nhận ra người được. Khi gặp 
nhau nghiệp lực nhân quả có sức thu hút tạo 
thành một thiện cảm. Nhờ đó, người tu chứng 
dùng lời lẽ hay dùng kinh sách để giúp cho 
người thân của mình hiểu thông đạo đức nhân 
bản nhân quả làm người và tạo duyên hoặc 
khuyến khích độ cha mẹ tu hành thọ Bát Quan 
Trai và hằng ngày sống trong hành động ngăn 
ác diệt ác pháp để người thân của mình không 
tạo nhân ác luôn tạo nhân thiện. Đó chính là 
mình độ những người thân thương của mình có 
một đời sống với thân tâm thanh thản, an lạc 
và vô sự. Nếu họ có duyên trong một đời nây 
thì mình sách tấn họ trở thành những bậc 
xuất gia để tiến tới tu tập thiền định và Tam 
Minh chấm dứt sanh tử luân hồi, không còn tái 
sanh lại cõi thế gian này nữa. 

Với việc làm này của một người tu chứng 
Tam Minh thì không còn khó khăn, chúng ta 
nhớ lại khi mẹ đức Phật sanh Ngài ra chỉ 
trong vòng bảy ngày mẹ Ngài chết. Lúc bây 
giờ đức Phật được người dì nuôi nấng cho đến 
trưởng thành đi tu và chứng đạo. Sau khi 
chứng đạo Ngài quan sát thấy nghiệp lực của 
mẹ sanh lên cõi Trời và mùa hạ năm đó đức 
Phật đến cõi Trời để dạy mẹ mình tu hành, 
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còn vua cha đức Phật cũng hướng dẫn cha 
mình tu tập và sau khi chết được sanh lên cõi 
Trời. 

Như vậy, mẹ của đức Phật chết gần bốn 
chục năm, Ngài tìm được không mấy khó khăn 
và độ mẹ mình tu hành, trong kinh sách còn 
ghi lại rõ ràng. Nếu chúng ta nỗ lực tu hành 
khi chứng được Tam Minh thì không lý nào 
một người tu sĩ đệ tử của đức Phật lại làm ngơ 
trước lòng hiếu hạnh của mình sao? Đạo đức 
của đạo Phật dạy rất đầy đủ sự hiếu hạnh làm 
người. Làm người phải nhớ công ơn sanh 
thành dưỡng dục của mẹ cha, cha mẹ phải chịu 
biết bao nhiêu sự khổ cực để nuôi con lớn 
khôn, công ấy như trời biển, không sao kể hết 
được. 

Những người không tu theo đạo Phật họ 
còn có hiếu thay, huống là những người tu theo 
đạo Phật thì lòng hiếu hạnh của họ phải còn 
gấp trăm ngàn lần. 

Những người tu theo đạo Phật là những 
người biết thương mình thương người, vì đạo 
Phật tu hành rất khó khăn, nếu ai không 
thương mình thương người thì không bao giờ tu 
được, bởi vì tu theo đạo Phật không tựa nương 
vào oai lực của ai cả chỉ bằng sức lực của mình, 
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nhất là đời sống của người tu sĩ đạo Phật phải 
buông xả vật chất thế gian cho thật sạch thì 
mới có thể ly dục ly ác pháp được, mà có ly dục 
ly ác pháp thì mới gọi là thương mình thương 
người và chính vì vậy mà họ phải thương cha 
mẹ họ nhiều nhất, cho nên khi tu xong, họ liền 
quan sát tìm cha mẹ được sanh về nơi đâu rồi 
tìm mọi cách để độ cha mẹ, ngõ hầu đền đáp 
công ơn sanh thành dưỡng dục cao dày như 
trời, như biển. 


see 


BẬU TU 0HỨNG KHI NHẬP DIỆT Ú 
DÙNG THA LỰC ĐỘ CHÚNG SANH KHÔNG? 


Hỏi: V4. bạch Thây! Các bộc tu đạt 
đạo đã nhập diệt có thể thị hiện hoặc dùng tha 
lực để độ chúng sanh bhông? 


Đáp: Các bậc tu chứng đã nhập diệt chỉ 
có thị hiện độ chúng sanh, không dùng tha lực, 
vì tha lực trái với đạo Phật, trái với luật nhân 
quả. 

Đạo Phật xây dựng giáo pháp của mình 
trên một nền tảng đạo đức nhân bản nhân 
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quả, cho nên không thể nào dùng tha lực độ 
người được. 

Đạo Phật là một tôn giáo có một nền đạo 
đức công bằng và công lý, không có một tôn 
giáo nào có một nền đạo đức hơn được. 

Vì thế cầu siêu, cầu an, tụng kinh, cúng 
bái, tế lễ, niệm Phật, vẽ bùa đọc thần chú, 
v.v.. là của ngoại đạo, với việc làm này đạo 
Phật được xem là việc làm phi đạo đức, tà 
nghiệp. 

Đạo Phật là một tôn giáo dạy người phải 
tự lực cứu mình bằng những hành động đạo 
đức nhân quả có nghĩa là mình muốn được an 
vui hạnh phúc thì không nên làm những điều 
ác, những điều làm khổ mình, khổ người và 
khổ muôn loài chúng sanh, nếu làm những 
điều ác khổ mình, khổ người, dù có cầu Thánh, 
Thần, chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ thì cũng 
không bao giờ có một vị nào dám cứu độ cho 
một việc làm phi đạo đức như vậy. Cho nên, 
đạo Phật không có dùng tha lực cứu độ mà chỉ 
có thị hiện để dạy người sống có đạo đức và 
nhờ sống có đạo đức không làm khổ mình, khổ 
người thì chính đó là đem lại sự an vui hạnh 
phúc cho chính bản thân mình và cho mọi 
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người, chứ không thể cầu ai cứu khổ cho mình 
được cả. 

Tóm lại, đạo Phật không có dạy cầu tha 
lực, cầu tha lực là không đúng của đạo Phật 
mà đó là chịu ảnh hưởng của tà giáo ngoại đạo, 
chịu ảnh hưởng mê tín lạc hậu của dân gian. 

Bậc A La Hán hoặc Phật thị hiện để độ 
chúng sanh là thể hiện những đức hạnh đạo 
đức không làm khổ mình, khổ người, sống 
đúng một đời sống phạm hạnh ly dục ly ác 
pháp, không phạm phải một giới luật nhỏ nhặt 
nào, thường sống thiểu dục tri túc, chứ không 
có thể hiện thần thông hoặc trị bệnh trừ tà 
yểm quỷ, như các vị giáo chủ của ngoại đạo 
thường dùng những danh từ “cứu dân độ thế”, 
những danh từ cứu dân độ thế là để lừa đảo 
thiên hạ. 

Cho nên, đạo Phật chân chánh và đạo 
Phật không chân chánh chúng ta rất dễ nhận 
ra, nhận ra là ở chỗ tha lực và tự lực; nhận ra 
là ở chỗ mê tín và không mê tín; nhận ra là ở 
chỗ đạo đức không làm khổ mình, khổ người 
và không đạo đức thường làm khổ mình, khổ 
người; nhận ra là ở chỗ giới luật nghiêm trì và 
không nghiêm trì giới luật, phạm giới, phá 
giới; nhận ra là ở chỗ cúng tế và không cúng 
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tế; nhận ra là ở chỗ thiểu dục tri túc và không 
thiểu dục tri túc; nhận ra là ở chỗ phòng hộ 
sáu căn và không phòng hộ sáu căn. 

Vì công bằng công lý của đạo đức nhân 
quả nên các bậc tu chứng chỉ độ người bằng sự 
thị hiện để dạy đạo cho người ấy phải tự mình 
thắp đuốc lên mà đi chứ không dùng tha lực 
giúp họ được, dù bất cứ trường hợp nào, cho 
đến sự báo hiếu đối với cha mẹ cũng không 
dùng tha lực mà chỉ dùng duyên nhân quả để 
giúp cho cha mẹ hiểu rõ thiện và ác và không 
nên làm các điều ác luôn sống trong thiện 
pháp thì cha mẹ được an vui hạnh phúc, đó là 
độ cha mẹ giải thoát. 


se 


THẾ GIúI SIÊU HÌNH KHÔNG tú, 
CHÍ 0Ú THỂ 6IúI TƯỞNG 


Hỏi: “Kính thua Thây! Thây xác định là 
bhông có cõi siêu hình nhưng có nhiều binh 
nói đến các cõi Trời, uà người ta làm được gì 
đều bảo là nhờ chư Thiên hoặc Tam Bảo gia 
hộ. Vậy có cõi mà họ bhông có sắc thân chăng? 
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Thưa Thây! Nếu có thì họ có phải ở uào 
cõt siêu hình bhông Thầy? 

Trong băng Thầy có nói mấy ông ở cõi 
Trời, nhìn xuống thế gian thấy bhoa học hiện 
đại tạo đời sống tiện nghỉ hơn nhiều, nên họ 
cũng bhoái xuống trần gian. Xin Thây giải 
thích cho con hiểu rõ thêm? 


Đáp: Kinh Thập Nhị Nhân Duyên và 
kinh Pháp Môn Căn Bản đã xác định không có 
các cõi siêu hình (linh hồn), 33 cõi Trời toàn là 
các cõi tưởng tri chứ không phải là cõi liễu 
tri, cho nên những kinh khác nói đến cõi Trời 
hoặc cõi Địa Ngục đều chỉ là nói đến cõi Tưởng 
ấm, cho nên nhiều người không hiểu tưởng là 
đức Phật nói có cõi siêu hình thật sự. Đức Phật 
không bao giờ tự mâu thuẫn với mình, bài kinh 
Pháp Môn Căn Bản đã xác định rõ ràng, tất cả 
cõi Trời mà đức Phật nói ra đều là cõi tưởng, 
cõi không có thật. 


8 Tưởng tri là sự hiểu biết bằng tưởng thức, không rõ 
ràng, cụ thể, thiết thực, nói cách khác cho dễ hiểu, có 
nghĩa là ý thức không thấy, hiểu, biết được, nên phải 
vận dụng tưởng thức tưởng tượng 

9 Liễu tri là sự hiểu biết bằng ý thức rất cụ thể, rõ ràng, 
thiết thực, không mơ hồ, trừu tượng, ảo giác. 
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Khi một người còn sống là có cõi hữu 
hình (hữu sắc) và có cõi siêu hình (vô sắc). Khi 
một người mất đi thì cõi hữu hình mất và cõi 
vô hình cũng mất luôn. 

Trong kinh điển Phật dạy: Thiện là cõi 
chư Thiên, ác là cối Địa ngục, dục là cõi nhân 
gian. Quý Phật tử hãy đọc tập 3 Đường Về Xứ 
Phật, Thầy đã giải đáp về thế giới siêu hình 
rất rõ ràng. 

Chư Thiên và Tam Bảo không có gia hộ vì 
gia hộ là trái với luật nhân quả (phi đạo đức), 
nhưng người ta thường sống theo thói quen nên 
hễ làm một điều gì thành công thì bảo là chư 
Thiên hay là Tam Bảo gia hộ chứ sự thật thì 
không có ai gia hộ mình cả mà chỉ có công sức 
của mình và những hành động làm những điều 
thiện sống đúng trong đạo đức nhân quả, do 
nhân làm thiện nên quả phải thành công tốt 
đẹp, nếu nhân làm ác thì quả sớm muộn gì 
cũng phải gặp thất bại. 

Chư Thiên cũng chẳng có, cõi siêu hình 
cũng không có. Thầy nói mấy ông ở cõi Trời 
nhìn xuống thế gian... là nói mấy ông đi tu mà 
không dám bỏ dục lạc thế gian. 

Như Thầy đã dạy ở trên: cõi Trời là cõi 
thiện, quý Thầy đang ở trong chùa tức là ở cõi 
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thiện, cõi thiện tức là cõi Trời. Cõi Trời cơm 
ăn áo mặc rất đầy đủ, không làm vẫn có ăn có 
mặc, thế mà quý thầy còn chạy theo dục lạc 
thế gian, ăn uống phi thời, áo quần sang, chùa 
cao Phật lớn, xe cộ đủ loại, ti vi, tủ lạnh, máy 
điều hòa không khí, v.v.. Thế gian có vật gì thì 
trong chùa có vật nấy, như vậy các vị có phải ở 
trên cõi Trời mà nhìn xuống thế gian sanh 
tâm ham thích không? 

Có dịp Thầy sẽ giải thích thế giới siêu 
hình (linh hồn người chết) có hay không để các 
con không còn nghĩ ngờ. Bởi vì các hiện tượng 
siêu hình thường xảy ra chung quanh các con, 
nên làm sao người ta rõ được là không có thế 
giới siêu hình. 

Trong việc tìm hài cốt liệt sĩ, linh hồn 
người chết về nhập đồng cốt để chỉ cho thân 
nhân tìm xương cốt, khiến cho người ta phải 
chấp nhận có linh hồn, mà đã có linh hồn thì 
phải có thế giới siêu hình, vấn để này làm các 
nhà khoa học cũng điên đầu, nhưng đối với 
những vị tu sĩ Phật giáo đã nhập Tứ Thánh 
Định vượt qua thế giới tưởng ấm thì họ mới 
xác định thế giới siêu hình đúng đắn giống 
như đức Phật đã dạy: “Thế giới siêu hình chỉ 
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là một thế giới của tưởng trì chứ không 
phải liễu tri”. 

Cho nên, đức Phật dạy về thế giới cõi 
Trời là những người cũng sống trong cõi thế 
gian như chúng ta nhưng họ sống Thập Thiện, 
không sống trong Thập Ác. 

Đạo Phật tính theo hành động đạo đức 
nhân quả thiện ác mà phân loại Phật, Trời, 
Người, A Tu La và tất cả các loài chúng sanh 
theo tiêu chuẩn như sau: 

1/ Thế giới của chư Phật thì vô lậu. 

2/ Thế giới của chư Thiên thì Thập Thiện. 

3/ Thế giới của loài Người là dục giới và 
ngũ gIới. 

4/ Thế giới của A Tu La là sân và ác 
pháp. 

5/ Thế giới của loài chúng sanh là ác pháp 
nhiều, thiện pháp ít. 

6/ Thế giới của Địa Ngục là toàn ác pháp. 

Trên đây là sáu cõi mà đức Phật đã chỉ 
cho chúng ta rất cụ thể như: 

1/ Người sống vô lậu là Phật. 

2/ Người sống Thập Thiện là Trời. 

3/ Người sống giữ gìn ngũ giới là Người. 
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4/ Người sống thường hay giận dữ là A Tu 
La. 

5/ Người sống ác nhiều thiện ít là chúng 
sanh mang lốt người và tất cả loài chúng sanh. 

6/ Người sống toàn ác là người ở cảnh giới 
Địa Ngục. 

Sáu cõi trên đây không có cảnh giới nào 
là siêu hình cả. Nếu quả thật có cảnh giới siêu 
hình thì không phải để chúng ta hiểu, vì tri 
thức hữu hạn của chúng ta không cho phép 
chúng ta hiểu nó, thế giới đó nếu có thật sự thì 
chúng ta phải có trí vô hạn. Sanh ra làm người 
chúng ta không thể nào có trí vô hạn được, trí 
của chúng ta hiện giờ, đối với không gian thì 
bị ngăn sông cách núi, nên không thấy, không 
nghe, còn đối với thời gian thì bị chia cắt quá 
khứ hiện tại và vị lai, cho nên con người phải 
phát minh ra những loại máy để sử dụng thâu 
ngắn không gian và ghi nhớ để hạn chế bớt 
thời gian chia cắt. 

Nếu đạo Phật có cõi Trời thì đạo Phật 
cũng bắt chước các tôn giáo khác mà thôi, đó 
là đúc từ khuôn mê muội và quá sợ hãi của loài 
người thời cổ, trước sự hùng vĩ của môi trường 
sống thiên nhiên. 

°ee© 
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PHÁI LÀ A LA HÁN KHÔNG? 


Hỏi: tù thua Thây! Thầy uà quý 
Thầy tu nhập Định Tú Thiền có phải như một 
A La Hán trong thời đức Phật bhông? 

Phật uà A La Hón bhác nhau như thế 
nào? 


Đáp: Người nhập xong Tứ Thiền, chứng 
Tam Minh là bậc A La Hán như trong thời đức 
Phật còn tại thế. Phật và A La Hán không 
khác nhau chỗ tu hành và giải thoát. A La 
Hán chỉ khác Phật là chỗ đức Phật là Giáo 
chủ, người sáng lập ra Phật giáo. 

Bởi vì đức Phật cũng tu từ Giới, Định, Tuệ 
mà được giải thoát, các bậc A La Hán cũng tu 
từ pháp môn này mà thành tựu, cho nên sự 
viên mãn giải thoát phải giống như nhau. Khi 
tu hành giải thoát rồi thì người nào cũng như 
người nấy. 

Chúng ta trở lại thời quá khứ của đức 
Phật trong khi Ngài từ bỏ các pháp môn của 
ngoại đạo để tu Tứ Thánh Định và Tam Minh, 
nhờ giáo pháp này mà đức Phật đã chứng đạo 
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giải thoát, các đệ tử của Người cũng nhờ giáo 
pháp này chứng quả A La Hán. 

Tứ Thánh Định và Tam Minh tức là Giới, 
Định, Tuệ, vì trong bốn thiền có giới và định, 
Sơ Thiền thuộc về giới ly dục ly ác pháp do ly 
dục sanh hỷ lạc, Nhị Thiền diệt tâm tứ do định 
sanh hỷ lạc, Tam Thiền ly hỷ tưởng và Tứ 
Thiền tịnh chỉ hơi thở, ba loại thiển này thuộc 
về định, còn Tam Minh thuộc về tuệ. 

Xin quý vị đọc lại bài kinh Saccaka sẽ 
thấy đức Phật tu tập Sơ Thiền cho đến Tam 
Minh và thành tựu viên mãn đạo giải thoát: 
“Bồi này Aggiuessana, Ta suy nghĩ: “Nay 
thật không dễ gì chứng đạt lạc thọ ấy, uới 
thân thể ốm yếu bình bhủng như thế này, 
Ta hãy ăn thô thực, ăn cơm chua” Rồi 
này Aggtuessơng, Ta ăn thô thực, ăn cơm 
chua trở lại. Này Aggiuessơng, lúc bây giờ 
năm Tỳ Kheo hầu hạ Ta suy nghĩ: “Khi 
nào Sa Môn Gotqma chứng phúp. uị ấy sẽ 
nói cho chúng ta biết”. Này Agiuessana 
khi thấy Ta ăn thô thực, ăn cơm chua, các 
0u ấy chán ghét Ta, bỏ Tư uà nói: “Sa Môn 
Gofama nay sống đây đủ uậột chất, từ bỏ 
tỉnh tấn trở lui đời sống sung túc”. 
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“Này Agtuessơna, khi Ta ăn thô thực 
uà được sức lực trở lại, Tœ ly dục ly phớp 
bất thiện, chứng uà trú Thiền Thứ Nhất, 
một trạng thúi hỷ lạc do ly dục sanh có 
tâm có tứ. Này Agiuessana như uậy lạc thọ 
khởi lên nơi Ta được tôn tại nhưng không 
chỉ phối tâm Ta. Diệt tâm uà tứ chứng uà 
trú Thiền Thứ Hai, một trạng thái hỷ do 
định sanh không tâm không tứ, nội tĩnh 
nhất tâm. Này Agiuessana, như uậy lạc thọ 
bhởi lên nơi Ta, được tôn tại nhưng không 
chỉ phối tâm Tu. Ly hỷ trú xả chúnh niệm 
tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là xd niệm lạc trú, chứng uà 
trú Thiền Thứ Ba. Này Agiuessana, như 
uậy lạc thọ khởi lên nơi Ta, được tôn tại 
nhưng bhông chỉ phối tâm Tu. Xả lạc xẻ 
khổ diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng uà 
trú Thiên Thứ Tư, không khổ không lạc 
xỏủ niệm thanh tịnh. Này Agiuessang, như 
uậy lạc thọ khởi lên nơi Ta, được tôn tại 
nhưng bhông chỉ phối tâm Ta”. Đến đây, 
đức Phật đã nhập xong bốn Thiên, tức là đức 
Phật đã thực hiện được Giới và Định. 

Sau khi đức Phật thực hiện xong Giới và 
Định thì Ngài tiếp tục thực hiện Tam Minh: 
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“Với tâm định tỉnh thuần tịnh trong sáng, 
không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyễn, dễ sử dụng, uững chắc, bình tỉnh 
như uậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến Túc 
Mạng Minh. Ta nhớ đến các đời sống quá 
khứ... Ta dẫn tâm hướng tâm đến trí tuệ 
uê sanh tử của chúng sanh, Ta tới thiên 
nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống 
chết của chúng sanh.. Tu dẫn tâm đến 
Lậu tận trí Ta biết như thật: “Đây là 
khổ”, biết như thật: “Đây là nguyên nhân 
của bhổ...”. 

Sau khi tu chứng xong, tâm đức Phật sẽ 
an trú trong định nào? Chúng ta sẽ nghe đức 
Phật trả lời “Này Agiuessơna, sưu khi 
chấm dứt buổi thuyết giảng như uậy, Ta 
œn trú nội tâm, làm cho tịnh chỉ, làm cho 
nhất tâm, làm cho định tỉnh trên định 
tướng thứ nhất ấy, uùò như uậy Ta sống an 
trú, trường cửu, uĩnh uiễn”. 

Sau khi chứng đạo giải thoát, Phật và các 
bậc A La Hán đều giải thoát an trú giống như 
nhau cả, không có sự giải thoát trong Phật 
giáo có cao, có thấp. Không có sự tu hành giải 
thoát lừng chừng mà phải giải thoát tận gốc 
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(Vô Lậu) và sự giải thoát lừng chừng là chưa 
giải thoát. 

Ví dụ: Một người giữ gìn giới luật nghiêm 
chỉnh mà không nhập định thì giới luật đó chỉ 
là ức chế tâm chứ chưa phải giải thoát, cũng 
như một người nhập Tứ Thánh Định mà không 
thực hiện Tam Minh thì cũng chưa được gọi là 
giải thoát, đó là ức chế tâm. 

Bởi, đạo Phật có một lớp vô lậu giải thoát 
mà thôi, không thể có hai ba lớp vô lậu, vì thế 
ai tu vô lậu là giải thoát, ai tu không vô lậu là 
không giải thoát. Người tu vô lậu là bậc A La 
Hán nên Phật cũng là A La Hán mà thôi, vì 
thế Phật và A La Hán không khác nhau. 


se 


BẲ TÁT QUAN THỂ ÂM 


Hỏi: Zh thuu Thây! Có nhiều binh 
nói: “Thế thế thường hành Bồ Tút Đạo” là chỉ 
cho những uị Bồ Tút phát tâm nhập thế tu 
hành. Vậy chư uị Bồ Tót, uì nguyện tu hònh 
thành Phật mà xuống cõi ta bà này để độ 
chúng sanh bhông? Nhưng sao Thầy bảo Bồ 
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Tát Quan Thế Âm do tưởng tượng chứ bhông 
có thật. Vậy xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con 
hiểu ý này? 

Đáp: “Thế thế thường hành Bồ Túót Đạo” 
câu nói này của kinh điển phát triển (Đại 
Thừa). Bồ Tát là vị tu hành chưa xong mà thể 
hiện độ chúng sanh, chẳng khác một người mù 
mà dẫn dắt một đám người mù, cũng như 
người chưa biết lội mà cứu người chết đuối, thì 
làm sao mà cứu được, chỉ có chết chung nhau 
cả đám mà thôi. Có người bảo rằng cứ theo 
kinh sách có sẵn của đức Phật mà cứ giảng ra 
có sai đâu. Kinh sách là pháp môn chết nên nó 
không chỉ cho chúng ta kinh nghiệm được, vì 
thế mà các giảng sư học giả dạy đạo cho người 
tu là giết người, bằng chứng Thầy Tổ của 
chúng ta đã chết một cách đau khổ bởi tu theo 
học giả. 

Bồ Tát Quán Thế Âm là một sản phẩm 
của kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn. Thể hiện 
phá luật nhân quả, phi đạo đức và phi giáo lý 
của đạo Phật. 

Bồ Tát chỉ là một tưởng tượng của người 
tu chưa chứng đẻ ra, để an ủi mình, để che đậy 
việc phá giới luật, để kinh doanh Phật pháp, 
để làm giàu trên xương máu của tín đồ, để đưa 
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tín đồ đến chỗ mê tín, lạc hậu, luôn luôn chỉ 
biết cầu cạnh dựa nương vào tha lực, làm mất, 
hết nghị lực tự lực cứu mình thoát cảnh trầm 
luân. 

Câu nói: “Thế thế thường hành Bồ Tút 
Đạo” có nghĩa là đời đời nguyện làm Bồ Tát độ 
chúng sanh như Bồ Tát Quán Thế Âm độ hết 
nạn khổ của chúng sanh mới thành Phật, Bồ 
Tát Địa Tạng độ hết tội nhân dưới địa ngục thì 
mới thành Phật. Chúng ta mới nghe lời 
nguyện ước này thật là vĩ đại, nhưng càng suy 
ngẫm chúng ta mới thấy là lời nói lừa đảo 
những tín đồ mê tín. Nạn khổ của chúng sanh 
do đâu mà có? Có phải do hành động ác của 
chúng sanh đã tạo ra không? Tội nhân dưới địa 
ngục có phải do làm ác của chúng sanh không? 
Muốn thoát nạn khổ và muốn không làm tội 
nhân nữa thì chỉ có duy nhất là tự chúng sanh 
đó đừng làm việc ác nữa, còn độ theo kiểu hai 
vị Bồ Tát này khiến cho chúng sanh làm ác 
thêm và thế gian này càng thêm rối loạn vì 
nạn trộm cướp và những kẻ hung dữ náo loạn 
gây rối trật tự an ninh. 

Bồ Tát trong kinh Nguyên Thủy chỉ là 
một người mới tu hành chưa chứng đạo, cho 
nên chẳng dám dạy ai tu hành cả. Đức Phật 
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răn nhắc điều này: “Tu chưa chứng đạo mà 
dạy người là giết người”. 

Bồ Tát trong kinh Đại Thừa là Bồ Tát 
tham danh, tu chưa tới đâu chỉ học trong mấy 
bộ kinh rồi tưởng giải ra làm lệch ý Phật đẻ ra 
kinh sách phát triển dạy người tu hành mê tín 
trừu tượng ảo giác, khiến người tu hành theo 
Phật giáo mà thành tu pháp môn ngoại đạo. 
Cho nên, quý Phật tử cần phải đề cao cảnh 
giác những hạng Bồ Tát danh lợi này. 

Việc làm của hai vị Bồ Tát Quan Thế Âm 
và Bồ Tát Địa Tạng giống như con dã tràng xe 
cát, giống như người lấp biển. 

Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng 
là hai vị thân của Bà La Môn, nó là một sản 
phẩm tưởng tượng hý luận của ngoại đạo tạo 
sự mê tín phi đạo đức trong dân gian mà hầu 
hết mọi người đều mê lầm. 

se© 
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(HữN TÂM 


Hỏi: Kính thua Thây! Ở Thường Chiếu có 
Thầy nhập thất trên lỗ năm. Có phải uị đó 
ngộ được Chơn tâm uà sống uới nó? Hay nhập 
Chơn tâm rồi uàò nuôi dưỡng nó càng ngày 
còng sâu mâu hơn? 

Đáp: Lẽ ra, câu hỏi này con nên hỏi Hòa 
Thượng Thanh Từ, vì đó là nguồn gốc của 
Thiền Tông Trung Hoa, chứ không phải của 
Phật giáo Nguyên Thủy. Chơn tâm là sự tưởng 
giải của kinh sách phát triển Ấn Độ (Đại 
Thừa), ảnh hưởng Lão giáo đẻ ra thiền Đông 
Độ. 

Mục đích của người tu thiền Đông Độ là 
kiến tánh rồi khởi tu (thấy tánh rồi mới tu) tu 
như vậy gọi là “bảo nhậm”, giữ “ông chủ” đó là 
chỗ ngộ được chơn tâm rồi mới sống với nó chứ 
không phải nhập chơn tâm vì đã nhập vào thì 
đâu còn gì phải nuôi dưỡng. 

Mục đích của thiền Đông độ không phải 
làm chủ sanh tử, chấm dứt luân hồi, mà chỉ 
nhắm vào bản thể bất biến thường hằng bốn 
tánh Niết bàn “thường, lạc, ngã, tịnh”. 
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Nhập thất 15 năm cho đến 1000 năm tu 
theo Thiền Đông Độ thì chỉ có triệt ngộ các 
công án tức là triệt ngộ các pháp tưởng hay 
nói cách khác là nhập vào tưởng định, phát 
triển tưởng tuệ, tu đến đây hành giả không 
còn biết đường nào đi tới nữa, nên tâm tham, 
sân, si của họ vẫn như xưa, đụng chướng ngại 
pháp thì hiện tướng ra liền, do đó pháp môn 
Thiền Đông Độ không phải là Phật Pháp nên 
không làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân 
hồi, tu theo pháp môn này chỉ uống một đời tu 
hành mà thôi, chẳng có ích lợi cụ thể thiết 
thực gì, chỉ là một trò hý luận ảo tưởng thơ 
văn của những tâm hồn giàu tưởng tượng. 

Còn nói về sự làm chủ sanh, già, bịnh, 
chết thì một Thiền sư Việt Nam danh tiếng 
nhất vào thế kỷ thứ XIII, Ngài Thường Chiếu 
đã xác định: “Đó là bọn đạt bịp, một con chó 
sủa một bây chó sủa theo”. 


see 
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Hỏi: nh thua Thây! Có lần Hòa 
Thượng nói, có uị Thiền sư khi chứng ngộ bhóc 
ròng, nhưng cũng có uị Thiền sư bhi chứng ngộ 
cười hoài. Có phải đó là cảm xúc của người 
thấy được Chơn tâm bhông thưa Thây? 

Đáp: Khóc ròng và cười hoài đó là những 
người tu rơi vào định tưởng, tưởng uẩn tác 
động gây cảm xúc tưởng mình đã ngộ nhập vào 
bản thể Chơn Như (chân thật có), nên mới có 
những trạng thái kỳ lạ. 

Sự tu hành này chính là sự ức chế ý thức 
khiến cho ý thức không khởi niệm thiện cũng 
như niệm ác, nên ý thức ngưng bặt làm cho 
tưởng thức bắt đầu hoạt động, khi tưởng thức 
bắt đầu hoạt động thì hành giả có những cảm 
giác hỷ lạc hoặc các sắc tưởng, hương tưởng, vị 
tưởng, thinh tưởng, cho đến khi pháp tưởng 
xuất hiện, pháp tưởng xuất hiện có nhiều 
trường hợp xảy ra khi tâm dừng bặt vọng 
tưởng. 

Có vị pháp tưởng xuất hiện nhận ra Phật 
Tánh bằng một câu kinh, như Lục Tổ Huệ 
Năng “Ưng uô sở trụ nhỉ sanh bỳ tâm”, câu 


-306- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


này trong kinh Kim Cang Bát Nhã. Mã Tổ ngộ 
Phật Tánh bằng câu kinh: “Tức tâm tức Phật, 
Phật túc tâm”. Có vị pháp tưởng xuất hiện ngộ 
Phật Tánh bằng một câu công án của Thiển sư 
Triệu Châu: “Con chó có Phật Túnh hưy 
bhông? - Không”. Nhờ câu này mà Thiển sư 
Huệ Khai đã ngộ được tâm “Vô, vô, vô, vô..”. 

Hoàng Bá ngộ được Phật Tánh khóc mãi, 
Linh Vân ngộ được Phật Tánh cười hoài. 

Tất cả những sự ngộ này đều do ảnh 
hưởng của tưởng uẩn tạo ra khiến cho người 
khóc, kẻ cười, người la, kẻ hét, người đánh, kẻ 
làm thinh, gần như người điên, may là họ ngộ 
pháp tưởng còn như vậy huống là rối loạn thần 
kinh thì hết cứu chữa. 


see 


ĐỘ NGƯỜI 


Hỏi: Thủ, bạch Thây! Xin Thầy cho con 


biết con của con, nó có thể thực hiện ý nguyện 
lấy đức độ người được bhông? 


Đáp: Được, lấy đức độ người có hai 
nguyên nhân cần phải làm: 
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1- Phải trau dồi cho mình có đức hạnh. 

2- Phải có duyên với chúng sanh và chúng 
sanh phải đủ phước. 

Cháu có thể làm được nhưng phải có tâm 
nguyện lớn “Vì mọi người xả thân”. Lấy đức độ 
người rất khó vì mình phải là tấm gương đạo 
đức sáng chói, nếu có một vài hành động sơ sót 
thì cũng gặp khó khăn. 

Tâm nguyện độ chúng sanh là một điều 
thiện rất tốt nhưng phải biết giữ gìn tâm 
nguyện đó, do có sự quyết tâm và lòng thành 
thì tâm nguyện đó sẽ thành tựu. 

Thầy rất tán đồng ý kiến và nguyện vọng 
của cháu, nếu đủ duyên thời tiết đến Thầy sẽ 
giúp cháu bằng “Giáo trình đạo đức nhân bản - 
nhân quả”. 


se 


ÁI KIẾT $Ủ 


Hỏi: Tmh thưa Thầy! Người muốn đi tu 


mù duyên nghiệp cứ buộc rùng, bhông thể bỏ 
đi được, là do duyên gì, nhân gì, xin Thầy chỉ 
dạy cho con hiểu? 
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Đáp: Người muốn đi tu mà duyên nghiệp 
cứ buộc ràng, không thể bỏ đi được, có ba 
nguyên nhân chính: 

1- Nợ nhân quả quá nặng. 

2- Thất kiết sử quá dầy. 

3- Ngũ triền cái ngăn che. 

Đó là ba nguyên nhân khiến cho người 
muốn đi tu theo đạo Phật rất khó vượt qua, đó 
cũng là ba mạng lưới bao vây kiếp con người, 
mãi mãi trôi lăn trong biển sanh tử, luân hồi 
và nhiều khổ đau trong nhiều đời nhiều kiếp. 

Chỉ có người trí hiểu biết và còn phải có 
đủ nghị lực, can đảm, gan dạ, mới vượt ra khỏi, 
mới biết được những sợi dây xích kiết sử tuy 
vô hình nhưng nó chắc hơn những sợi dây lòi 
tói. 

Con có duyên với Phật pháp, nhưng tánh 
con yếu đuối không thể vượt qua bức tường 
nhân quả, vì thế con nên tu trong chiếc áo của 
người Cư Sĩ: 

1- Tu tập xả ly năm triển cái bằng đức 
nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng. 

2- Luôn luôn trau đồi thân tâm trong mọi 
hành động thân, khẩu, ý bằng “Tứ Vô Lượng 
Tâm”: Đức hạnh Từ, Bi, Hỷ, Xả. 
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3- Dứt bỏ 10 điều ác và cố tăng trưởng 10 
điều lành. 

4- Cần phải thông hiểu và nghiên cứu 
tường tận đạo đức nhân bản nhân quả không 
làm khổ mình, khổ người. 

5ð- Hằng ngày phải nhớ dùng pháp hướng 
tâm như lý tác ý: “Tâm như đất, tham, sân, si 
phải đoạn diệt sạch” 

Người cư sĩ cần tu năm pháp môn này, 
thân tâm được an vui và hạnh phúc trong cuộc 
sống, chẳng có đối tượng, hoàn cảnh, sự việc 
nào làm dao động tâm được, đó chính là nguồn 
giải thoát của đạo Phật trong mọi người cư sĩ, 
con hãy cố gắng lên! Cố gắng lên tu tập con ạ! 

Khi tu tập xả tâm như vậy, tức là con tu 
tập đạo đức làm người không làm khổ mình, 
khổ người, không làm khổ mình, khổ người là 
con đã trả vay nghiệp nhân quả của tiền kiếp, 
trả vay nhân quả của tiền kiếp tức là con bứt 
bỏ thất kiết sử, khi bứt bỏ thất kiết sử thì con 
không còn phóng dật, tâm con không còn 
phóng dật tức là tâm định trong thân con, tâm 
định trong thân thì tâm thường thanh thản, an 
lạc và vô sự, tâm thường thanh thản an lạc và 
vô sự thì tâm luôn luôn biết hơi thở ra vô một 
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cách tự nhiên không bị ức chế hay bị gom tâm 
tập trung vào một chỗ. 

Khi tâm định trên thân như vậy thì lúc 
bây giờ là lúc tu thiền định để nhập các định 
sâu hơn và khó hơn. 

Còn nếu con bứt bỏ ngang mà đi tu thì dù 
con có tu đúng chánh pháp của đạo Phật cũng 
trở thành tà pháp, tại sao vậy? Tại vì sự bứt 
ngang bỏ đi, đó là ức chế tâm, chứ không phải 
xả tâm và như vậy con sẽ bị rơi vào tà thiền, 
tà định chừng đó con sẽ sống trong Tà kiến 
của ngoại đạo rất là khó gở. 


see 


SÁT §ANH MÀ KHÔNG TỘI 


Hỏi: Zh thua Thây! Thầy dạy đứng 
trên công lý được phép giết những loài sâu bọ 
côn trùng, chuột, u.u.. nhưng các loài đó sinh 
ra lò bản tính của chúng như uậy. Cứ cho là 
giết hết chúng thì sẽ sinh ra loài bhác tương tự 
hoặc bhông sinh ra loài bhúc thì mối tương 
quơn tương sinh “có loài này thì sẽ có loài bhúc 
là sự hỗ tương trong môi trường”. 
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Phần này đối uới đời sống của con người 
bình thường là họ sẽ giết, song đối uới đạo 
Phật có lòng từ bi “Tú Vô Lượng Tâm”, Phật 
dạy bhông được sót sanh dù là con uật nhỏ 
nhất, bể cả trực tiếp uà gián tiếp. Con suy nghĩ 
mục này, nên để ở bộ sách Đạo Đúc Làm 
Người chú ở bộ sách Đường Về Xứ Phật thì 
nhiều người sẽ nghĩ là bhông có lòng từ bi. 
Vậy bính mong Thầy dạy cho. 

Đáp: Bộ sách Đường Về Xứ Phật là bộ 
sách phá những kiến chấp sai lầm trong đạo 
Phật cũng như ngoài đời. Vì thế, đời đạo phải 
rõ ràng: Đời là đời, đạo là đạo; đời có đạo đức 
của đời, đạo có đạo đức của đạo. 

Đời có đạo đức của đời, đạo đức của đời là 
cách thức và hành động trách nhiệm bổn phận 
đối nhân xử thế, phải sản xuất ra sự sống, 
phải bảo vệ sự sống, phải làm hết bổn phận 
làm người đối với gia đình và xã hội, quê 
hương xứ sở, v.v... 

Ai cũng biết vị trí làm người là phải sản 
xuất ra sự sống và bảo vệ nó, chứ không được 
quyền ăn bám vào người khác. Nếu có kẻ nào 
khác hay những loài vật nào xâm phạm cướp 
giựt, phá hoại sự sống thì người đời phải có 
quyền bảo vệ cầm súng hay bất cứ một vũ khí 
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nào hoặc bình xịt thuốc sâu rây để diệt trừ 
những côn trùng phá hoại mùa màng và kẻ 
xâm phạm sự sống. Đừng lấy Thánh hạnh hiếu 
sinh của người ly gia cắt ái mà áp dụng vào đời 
thường thì không đúng đạo đức làm người. 
Những câu trả lời trong bộ sách Đường Về Xứ 
Phật là trả lời chung cho người cư sĩ và người 
tu sĩ, chứ không riêng gì người tu sĩ đã ly gia 
cắt ái. 

Đạo đức của người đời thì không được vô 
cớ giết hại người và tất cả chúng sanh dù là 
loài vật đó nhỏ như vi khuẩn, vi trùng. 

Đạo đức làm người không cho phép chúng 
ta làm ngơ nhìn giặc cướp nước mà không cầm 
súng giết giặc bảo vệ quê hương Tổ Quốc, để 
nước mất nhà tan là người không có đạo đức. 
Vua Lương Võ Đế vì tin Phật không đúng 
chánh pháp, mê tín không trí tuệ, giặc đến 
cướp nước mà cứ tưởng rằng mình có công với 
Phật giáo, bỏ tiền ra xây cất 72 cảnh chùa và 
giúp đỡ biết bao nhiêu Tăng chúng tu học. Do 
công lao ấy nên an nhiên tự tại ngồi gõ mõ 
tụng kinh cầu chư Phật đuổi giặc. Giặc không 
đuổi được, nước mất, nhà tan, chết một cách 
rất thảm thương. 
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Hầu hết mọi người hiểu nghĩa Tứ Vô 
Lượng Tâm một cách sai lệch. Từ bi không 
phải là lòng yêu thương tầm thường, từ xưa 
đến nay mọi người đều hiểu như vậy. Hiểu 
đúng nghĩa “Từ bi” là phương pháp buông xả 
để đối trị tâm sân hận, chứ không phải lòng 
yêu thương bình thường, nhưng chúng ta không 
có danh từ nào để diễn tả đúng nghĩa từ bi 
buông xả với một tâm hồn thanh thản. Từ bi 
cũng là một pháp độc nhất để đi đến cứu cánh 
hoàn toàn, cho nên lấy tâm phàm phu của con 
người mà hiểu từ bi Tứ Vô Lượng Tâm thì làm 
sao hiểu được. 

Tứ Vô Lượng Tâm là pháp không phóng 
dật, là pháp tâm bất động, còn thương yêu là 
còn động tâm. Như vậy Từ, Bi, Hỷ, Xả là một 
trạng thái Niết Bàn, chứ không phải từ bi là 
yêu thương theo kiểu Đại Thừa. 

Từ bi của Đại Thừa là một trạng thái tiêu 
cực, chịu đựng ức chế tâm, chứ không phải từ 
bi không phóng dật. 

Người tu sĩ Phật giáo sống ba y một bát, 
không nhà, không cửa, không làm một nghề 
nghiệp nào cả chỉ có đi xin ăn ngày một bữa 
thì làm gì có diệt sâu rầy, thì làm gì mà không 
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tỉnh thức để đến nỗi vô tình sát sanh, hại 
mạng chúng sanh. 

“Bộ sách Đường Về Xứ Phật là trả lời 
chung cho tất củ những câu hỏi uê đời, uê 
đạo chứ không phải chỉ có riêng trẻ lời uê 
đạo mà thôi”. 

Từ bi của đạo Phật là một pháp môn độc 
nhất tu hành từ tâm phàm phu đến tâm vô 
lậu, nó luôn luôn được áp dụng cho sự tu tập 
của tu sĩ, hơn là áp dụng nó cho cư sĩ, vì áp 
dụng cho người cư sĩ thì nó trở thành lòng yêu 
thương tầm thường nên rơi vào pháp đối đãi, 
do đó bị chướng ngại khi nghe nói hay thấy 
người cư sĩ bảo vệ mùa màng hoặc cầm súng 
giết giặc thì bảo rằng không lòng “Từ bi”. Ấy 
là hiểu và sử dụng lòng từ bi không đúng pháp, 
đúng chỗ, đúng người. 

Đọc sách Đường Về Xứ Phật có nhiều chỗ 
không phải khó hiểu, nhưng vì bị những kiến 
chấp sai lầm từ lâu của kinh sách Đại Thừa 
thành ra khó hiểu, nên hiểu không đúng ý 
nghĩa chánh pháp của Phật, đâm ra nghi ngờ 
tác giả dạy sai. 


see 
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Hỏi: X đi thuu Thây! Với trí tuệ Tam 
Minh Thây có thể hiểu mọi uiệc, mọt sự uật 
bhông hạn cuộc. Ở đây có hạng đệ tử tu bhông 
được, sau bhi ra ngoàòi nói xấu Thây như thây 
Minh Tông nào đó mà con bhông biết, chỉ đọc 
trong sách Những Lời Phật Dạy. 

Thưa Thầy, nói xấu uới người bình thường 
còn bị tội đọu, huống là uới bậc A La Hán thì 
tội rất nặng uà bhông biết địa ngục nòo sẽ đọa 
Uòo. 

Với trí tuệ của Thầy là uô hạn, con nghĩ 
ngay từ đầu Thầy quan sát uà bhông nên nhận 
họ để họ đỡ bị tội nặng như thế có được 
bhông? 

Thầy có thể từ bL uị tha song luật nhân 
quả có tha cho họ đâu. Mong Thầy dạy cho con 
hiểu. 

Đáp: Đề Bà Đạt Đa đến với đức Phật xin 
tu hành. Đức Phật chấp nhận, nhưng sau này 
Đề Bà Đạt Đa chống lại đức Phật, tìm cách 
giết Phật, lăn đá, cho voi say, v.v.. Như vậy các 
bạn hiểu như thế nào? Với trí tuệ Tam Minh 
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đức Phật có biết Đề Bà Đạt Đa chống lại mình 
không? Biết, sao đức Phật lại chấp nhận? 

Đó là duyên nhân quả, nhưng nhân quả 
chỉ có chuyển hóa chứ không phải tu hành 
chứng đạo là không còn nhân quả nữa. Vì còn 
mang thân này là còn có nhân quả. Lăn đá, 
cho voi say để giết Phật là quả; không hại được 
Phật là chuyển nhân quả. 

Thầy cũng vậy, nhờ có Minh Tông mà mọi 
người mới biết tu sai tu đúng chánh pháp của 
Phật, nhưng tất cả đều do phước báo nhân quả 
của chúng sanh. Vì thế, không ai sống trong vũ 
trụ này mà ra khỏi qui luật của nhân quả, làm 
ác phải gạt quả dữ. Minh Tông té thang lầu, 
chết đi sống lại chịu biết bao nhiêu khổ sở. 
Đấy không phải là địa ngục vô gián sao? Xưa, 
Đề Bà Đạt Đa cũng rơi vào địa ngục ấy. Phước 
còn quả báo chưa đến, phước hết quả báo sẽ 
không tha thứ một ai, nhân nào quả ấy, không 
trốn chạy đâu khỏi. 


see 
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Hỏi: nh thua Thầy! Trong nhiều sách 
Thầy nói uề chùa to Phật lớn uà có uí dụ như 
nước Cam PuChia có chùa Đế Thiên, Đế Thích 
uà thúp Angbor. Về phân này có hơi cách hiểu 
bhác nhau: 

Thưa Thây, Thầy dạy những bậc tu Phạm 
hạnh của đạo Phật là ba y một bát nay đây 
mai đó. Chùa càng to Phật càng lớn thì càng 
bận tâm. Có đúng như uậy không thưa Thầy? 

Hiện nay uê phương diện lịch sử, binh tế, 
dụ lịch, mỹ quan thì người ta cho đó là những 
bhỳ quan cả thế giới công nhận, tuy nhiên bhi 
làm ra nó thì uất uảd tốn bém, song hiện nay 
người ta thu lợi rất lớn uê du lịch uò mọi người 
họ tự hào uì đã được Ùnesco công nhận lịch sử 
uăn hóa hàng đâu của thế giới trong tám bỳ 
quan. Vậy Thầy có thể dạy trong sách uiệc xây 
chùa tượng bằng hơi cách: 

-_ Một là đối uới tu sĩ chuyên tu thì nên 
sống đơn giản. 

- Hơi là đối uới tu sĩ đã tu xong thì có 
thể đến nơi đó để thuyết phúp, uì những người 
này chùa nào họ cũng hhông động tâm. Nhờ 
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nơi đó người dân dễ tập trung nghe pháp, nó 
sẽ làm tăng gió trị lịch sử của Phật giáo. Cúc 
thế hệ sau này cũng tự hào uê tôn giáo của họ. 
Vậy, Thây có thể giảng cho con tường tận uấn 
đề này được bhông? 

Đáp: Ai đọc kinh sách Phật giáo Nguyên 
Thủy đều phải công nhận giáo lý của đạo Phật 
là chân lý của loài người. Nói chân lý loài 
người là nói đến một sự thật không hề có một 
chút xíu không đúng. Chính vì vậy nó là đạo 
đức nhân bản — nhân quả, nên đức Phật đã 
xác định: 

“Thiên thượng thiên hạ 
Duy ngã độc tôn”. 

Đạo Phật chủ trương nhân bản, lấy con 
người làm trụ cột, biến cõi sống thế gian thành 
cảnh Cực Lạc, Thiên Đàng, chứ không có hình 
thức mơ mộng, ảo tưởng Thiên Đàng, Cực Lạc 
hoặc Thân Thánh, Tiên Phật, Ngọc Hoàng, 
Thượng Đế, Chúa Trời, v.v... 

Do chủ trương nhân bản — nhân quả nên 
Phật giáo lấy đức hạnh (Giới luật) làm chỗ 
nương tựa, làm thây hướng dẫn, làm cuộc sống 
cho mình. Vì thế, xây chùa to Phật lớn là sai. 
Gương hạnh đức Phật ngày xưa còn đó. Thành 
đạo dưới cội cây Bồ đề. Chết dưới cội Sa La 
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song thọ. Thế mà ngày nay chùa to Phật lớn 
khắp nơi, lại còn có những ngôi chùa, tháp 
được mọi người công nhận là kỳ quan đệ nhất 
thế giới thì thử hỏi những việc làm này đi 
ngược lại tỉnh thần “xở phú cầu bền” của 
Phật giáo thì còn gì là Phật giáo nữa. Phải 
không các bạn? 

Vì lấy con người làm gốc nên Phật giáo 
phải xây dựng con người. Xây dựng con người 
để trở thành những kỳ quan thế giới bằng chất 
liệu đức hạnh không làm khổ mình, khổ người 
và khổ tất cả chúng sanh. Theo chúng tôi thiết 
nghĩ đó là một kỳ quan thế giới tuyệt vời xứng 
đáng để con người tự hào hãnh diện về con 
người thì mới đúng nghĩa. Còn xây chùa to 
Phật lớn lấy chất liệu đất đá mô phỏng theo 
hình thức vạn vật vũ trụ thiên nhiên tạo ra rồi 
tự hào bảo nhau đó là kỳ quan thế giới. Thực 
tế trên hành tỉnh này vũ trụ đã xây dựng biết 
bao nhiêu kỳ quan đẹp đẽ gấp trăm ngàn lần 
những kỳ quan của loài người: như Vinh Hạ 
Long, Phong Nha, v.v.. Trước những cảnh này 
con người có làm được như vậy không? 

Những kỳ quan thế giới hiện giờ chỉ là 
những sự mô phỏng bắt chước thiên nhiên vũ 
trụ, vẻ hùng vĩ đẹp đẽ của nó còn thua xa vũ 
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trụ gấp trăm ngàn lần như trên đã nói thì có 
gì mà chúng ta tự hào? 

Những vật chất này đều vô thường, không 
bền chắc, không giữ gìn được lâu dài, chỉ một 
trận động đất những kỳ quan này còn bảo tồn 
được nữa không? 

Một kỳ quan của loài người, lấy chất liệu 
đạo đức xây dựng thì động đất không làm hư 
hoại, lũ lụt không trôi, bão tố không làm sụp 
đổ, hỏa hoạn không thiêu đốt được, đi khắp 
bốn phương ngược gió không trở ngại. Phật 
giáo chủ trương như vậy, vì lấy con người làm 
gốc, nên người nào đi ngược lại xây dựng chùa 
to Phật lớn là không phải Phật giáo là Thần 
đạo, là đạo mê tín, là đạo lường gạt con người. 

Tôn giáo có thế giới siêu hình là tôn giáo 
phi khoa học, phi nhân bản, vô đạo đức nhân 
bản - nhân quả, v.v.. Phân đông những tôn 
giáo này đều có chùa to Phật lớn. 

Đệ tử của đức Phật ngày xưa được sự chỉ 
đạo của Ngài nên không cất chùa to Phật lớn, 
chỉ am tranh vách lá cúng dường Phật và chư 
Tăng để tránh mưa ẩn nắng tu hành, chứ 
không có thờ phượng như chúng ta ngày nay. 
Những nơi ở ấy được gọi là “TINH XÁ”. Tịnh xá 
có nghĩa là ngôi nhà ở thanh tịnh. Trong kinh 


-321- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP II 


sách Nguyên Thủy thường nhắc những tịnh xá 
như: Tịnh xá Kỳ Hoàn, tịnh xá Trúc Lâm, v.v.. 

Hòa Thượng Huệ Quang, Hòa Thượng 
Khánh Anh tổ chức những chuyến hành hương 
về thăm xứ Phật. Trước mắt các Ngài tịnh xá 
Kỳ Hoàn và tịnh xá Trúc Lâm chỉ còn là một 
khu rừng hoang vu không tìm ra một cục đá, 
một viên gạch, chứng tỏ ngày xưa đức Phật và 
chúng Thánh Tăng sống dưới bóng cây, dưới 
túp lều tranh lá hay trong hang hóc.. Những 
nơi Thánh địa ấy chứng tỏ Phạm hạnh của tu 
sĩ thời đó rất cao. 

Tất cả các tôn giáo trên hành tinh đều 
nhắm vào sự xây dựng cơ sở đồ sộ vĩ đại để lại 
như: Tòa Thánh La Mã (Thiên Chúa), Đế 
Thiên, Đế Thích, đền Angkor (Phật giáo Nam 
Tông), tòa Thánh Tây Ninh (Cao Đài Giáo) 
V.V... 

Còn cơ sở Phật giáo Nguyên Thủy chỉ còn 
là một khu rừng hoang vu. Chính khu rừng 
hoang vu ấy mới nói lên ý nghĩa đạo đức nhân 
bản - nhân quả không làm khổ mình, khổ 
người, khổ tất cả chúng sanh. Đó là tòa Thánh 
của Phật giáo, là một kỳ quan thế giới đẹp 
nhất của mọi người. 
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Mục đích của Phật giáo là giải thoát mọi 
sự đau khổ, vì thế phải dứt bỏ sanh y tức là xả 
bỏ sạch, chỉ còn ba y một bát, sống không nhà 
cửa, không gia đình. Sống không nhà cửa, 
không gia đình là một giới hạnh của người tu 
sĩ, thế mà có chùa to Phật lớn thì giới hạnh 
của tu sĩ còn gì? Như vậy tu sĩ nào sống trong 
chùa to Phật lớn là tu sĩ Phạm giới. Tu sĩ 
phạm giới là Ma Ba Tuần trong Phật giáo, là 
trùng trong lông sư tử đang diệt Phật giáo. Xin 
các bạn lưu ý. 

Còn bảo rằng tu sĩ đã tu xong, ở trong 
chùa to Phật lớn, đâu sợ gì dính mắc. Vả lại 
dùng cơ sở đó làm nơi giảng đạo, mọi người 
tập trung về nghe pháp rất tiện lợi. 

Thuyết giáo đâu bằng thân giáo, người 
sống phạm giới, phá giới thuyết giảng cho mọi 
người nghe cũng giống như đào kép hát múa, 
diễn tuồng trên sân khấu. Chùa to Phật lớn là 
sân khấu cho những giảng sư tu hành chưa tới 
đâu, còn người tu chứng đạo, vì ích lợi mọi 
người, nên giữ đúng Phạm hạnh “xở phú cầu 
bần”, lấy thân giáo dạy người, làm gương sáng 
đạo đức cho mọi người soi nên từ giã những nơi 
cung vàng điện ngọc, chùa to Phật lớn. 


se 
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NHỤC THÂN 


Hỏi: 2h thua Thây! Trong sách 
Đường Về Xứ Phật, Thầy có đề cập đến những 
U} tu thiền để lại nhục thân. Theo Phật giáo 
người tu sĩ để lại nhục thân là bhông đúng uới 
chủ trương của đạo Phật. Người tu thiền để lại 
nhục thân bhông từ trường, chỉ bhi nào nhập 
định mới có từ trường. Vậy con có những giả 
thuyết như sau: 

- Thú nhất: ướp xác bằng các hình thúc, 
nhưng bhi chết có thể rất đau đón, bhông thể 
ngôi trong tư thế biết già. 

- Thú hơi: dùng thuốc tự tử trong tư thế 
ngôi biết giò thì phải lấy dây bó thật chặt, nếu 
bhông trước bhi chết, giãy giụa, cơ thể ngả 
nghiêng bhông thể ngôi ngay thẳng. 

-_ Thứ ba: Phải có một phúp môn nào đó, 
họ tự tại ra ởi trong tư thế biết giò. Và như 
Uuậy họ cũng làm chủ được sự chết. Con uô 
mình cúi mong Thầy chỉ dạy. 

Đáp: Đức Phật nhìn thân người là một 
chất bất tịnh, hôi thối do các duyên hợp lại, 
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thường thay đổi tạo nhiều khổ đau, nên thân 
người không có gì quý báu. 

Người tu hành không hiểu mục đích của 
đạo Phật, nên thường nghĩ ra những điều kỳ lạ 
để bảo chứng sự tu hành của mình chứng đạo. 

Thưa các bạn! Mục đích của đạo Phật là 
chỗ bất động tâm trước pháp ác và các cảm 
thọ, chứ không phải để lại nhục thân, xá lợi 
v.v.. hoặc ngồi thiển năm bảy ngày, tịnh chỉ 
hơi thở hoặc thị hiện thần thông biến hóa 
tàng hình, v.v... 

Trong kinh sách Phật không có dạy cách 
thức tu tập để lại nhục thân và xá lợi, chỉ có 
các vị Tổ bày đặt ra để lừa đảo người khác 
khiến cho tín đồ mê tín hiếu kỳ cúng dường 
nhiều tiền bạc để thụ hưởng ngồi trong mát ăn 
bát vàng và xây cất chùa to Phật lớn làm nơi 
du lịch tham quan để thu lợi nhiều hơn nữa. 

Nghệ thuật ướp xác để lại nhục thân bằng 
mọi hình thức khác nhau hoặc xá lợi, đó không 
phải mục đích của đạo Phật như trên đã nói. 
Để lại nhục thân và xá lợi là hình thức của 
ngoại đạo, là trò lừa đảo bằng con đường thiền 
ức chế tâm như: thiểnYoga, thiền ông Tư, ông 
Tám, Thiền Tông Trung Hoa, Mật Tông Tây 
Tạng, v.v... 
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Thường thấy cái lạ và cái kỳ đặc là cho 
người đó tu chứng đạo là sai, người làm trò ảo 
thuật có tu chứng đạo không? Người chui qua 
Vạn Lý Trường Thành, người chôn trong đất, 
dìm trong nước không chết, người đi trên lửa 
không cháy, những người ấy có chứng đạo 
không? Chứng đạo sao còn háo danh biểu diễn 
những trò ảo thuật như vậy? 

Chứng đạo là làm chủ sanh, già, bệnh, 
chết, sống đúng giới hạnh chuyển hóa nhân 
quả ác, biến thế gian thành cõi Cực Lạc Thiên 
Đàng. 

Phật giáo có mục đích tu chứng rõ ràng, 
cụ thể, không có mơ hồ trừu tượng, không có 
thần thông ảo thuật, nên không chấp nhận 
những trò lừa đảo này. Xin các bạn lưu ý đừng 
để ngoại đạo lường gạt. 


se 


VĂN THÙ §Ư LúI 


Hỏi: 2h thưa Thầy! Trong sách Hành 


Thập Thiện (trang ð7) Thây có uí dụ uê Ngài 
Văn Thù Sư Lợi tại núi Nga Mi Trung Quốc. 
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Vậy Ngài Văn Thù có hay bhông? Kinh sách 
phát triển thường nói uê Văn Thù Sư Lợi, 
nhưng hinh sách nguyên Thủy thì bhông có. 
Vậy mong Thầy dạy cho. 

Đáp: Ngài Văn Thù Sư Lợi ở núi Nga Mi 
là người Trung Quốc tu theo Lão Tử (Tiên 
Đạo). Đọc lại đoạn kinh Hành Thập Thiện thì 
chúng ta thấy lời nói của Ngài Văn Thù giống 
như lời nói của các vị Thiền Sư Trung Hoa. 

Kinh sách phát triển chịu ảnh hưởng Tiên 
Đạo sinh ra Thiền Tông. Thiền Tông chính là 
con của Lão Tử. 

Văn Thù Sư Lợi trong kinh phát triển là 
một vị thần của Bà La Môn, chứ không phải 
Văn Thù Sư Lợi của Trung Hoa ở núi Nga MI. 

Tiểu thuyết gia Trung Quốc tác giả bộ 
truyện Phong Thần đã biến hai vị Văn Thù Sư 
Lợi thành một vị bằng cách cho Ngài Văn Thù 
Sư Lợi trước tu Tiên sau tu theo Phật. Đó là 
những nhân vật tiểu thuyết, chứ không có 
thật, chỉ có những người thiếu tri kiến nhận 
xét mới tin những nhân vật huyền thoại hư 
cấu của tiểu thuyết. 

Đây là những nhân vật hư cấu không có 
lịch sử chân thật. Khi đưa ra nhân vật này 
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trong kinh Hành Thập Thiện, là chúng tôi có 
mục đích dung hòa Đại Thừa, Thiền Tông và 
Nguyên Thủy, vì thời điểm đó nói thẳng bất 
lợi. 

Kinh sách phát triển Đại Thừa có từ bên 
Ấn Độ nên ngài Văn Thù Sư Lợi phải là người 
Ấn Độ, vì vậy có hai vị Văn Thù Sư Lợi một 
Trung Hoa, một Ấn Độ. Từ xưa đến nay người 
ta đã lầm tưởng là có một vị mà thôi. 


se 


_ THANH QUAN6 
(Ú LẦM THANH TRÍ KHÔNG? 


Hỏi: “Xinh thưa Thây, có lần con đến 
giảng đường nghe Thầy ban phúóp cùng uới một 
số người, sưu bhi ra uề thất để tu tập, con thấy 
chú Thanh Quang hơi ngạc nhiên, hỏi rũ mới 
biết Thầy gọi chú là Thanh Trí hai, ba lần chú 
nghĩ là Thây gọi lầm. Con nghĩ Thầy là bậc A 
La Hóún trí tuệ tuyệt uời làm sao có thể lầm 
được. Cúi mong Thầy chỉ dạy cho con hiểu. 
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Đáp: Thầy không lầm pháp danh Thanh 
Quang và Thanh Trí, nhưng Thầy gọi Thanh 
Quang là Thanh Trí mục đích là để nhắc nhở 
trí tuệ của Thanh Quang, tu hành không giữ tr1 
kiến thanh tịnh, thường phá hạnh độc cư, luôn 
không giữ gìn tâm, để ái kiết sử chi phối, 
khiến tâm không buông xả, thường bị đau khổ, 
hay bệnh tật. không ly dục ly ác pháp, v.v.. 
không dùng tri kiến giải thoát để chuyển hóa 
nhân quả luôn luôn bị nhân quả chi phối. 

Về phần tri kiến ý thức của người tu 
chứng đạo và tri kiến ý thức của người bình 
thường thì hai tri kiến ý thức cũng giống nhau, 
nhưng lại khác nhau, khác nhau rất xa, các 
bạn không thể hiểu đâu, vì các bạn tu hành 
chưa chứng đạo, nên cho rằng tri kiến ý thức 
của người tu chứng đạo là siêu việt, cái gì cũng 
nhớ, cái gì cũng thông hiểu, cái gì cũng biết là 
không đúng các bạn ạ! Người tu chứng đạo 
thường tri kiến ý thức của họ cũng sống bình 
thường như tri kiến ý thức của các bạn, nhưng 
ngầm trong tri kiến của người tu hành chứng 
đạo có một nội lực ly tham, sân, si. Vì thế khi 
có những ác pháp tác động vào thân tâm của 
họ, thì họ rất thản nhiên trước các pháp ấy 
không hề dao động một tí gì cả. Đó là sự sống 
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bất động tâm, sự sống Thánh thiện chuyển hóa 
nhân quả, sự sống giải thoát mà ít ai hiểu 
được. Còn khi nào cần thiết để hiểu biết một 
điều gì mà ý thức không thể hiểu được thì họ 
mới sử dụng trí tuệ Tam Minh quan sát, chứ 
không phải người tu chứng đạo là lúc nào cũng 
sống trong trí tuệ Tam Minh. Sống trong trí 
tuệ Tam Minh rất bị động vì mọi việc trong vũ 
trụ này xảy ra đều tác động vào tâm. Một nghi 
ngờ, một ác ý nhỏ của ai nó vẫn hiện vào tâm. 
Trạng thái này chúng tôi cố gắng diễn tả cho 
các bạn hiểu nhưng vì không có từ ngữ nào có 
thể diễn tả được những trạng thái đó. Cho nên 
các bạn hiểu không cụ thể, không đúng lắm. 
Xin các bạn thông cảm hiểu cho. 


se 


AM THẤT 


Hỏi: Zh thua Thầy, thất làm bằng 


tầm uông trúc tre, hằng ngày con phải chú ý 
lắm mò uẫn xảy ra những lầm lỗi, uì côn trùng 
sâu biến rất nhiều, nếu bhông cổn thận sẽ làm 
chết chúng, mắc uào tội sát sanh, thiếu đức 
hiếu sinh. Do sự biện này con suy nghĩ: Tu 


-330- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


Viện nên xây cốt thất cấp 4 bhông hao tốn 
nhiêu, bền bỉ, lâu dài tránh uô tình sát sanh. 

Một số người có điều biện uê tu uiện xây 
dựng cá nhân, Thầy có cho phép uà cô Diệu 
Quang có đông ý bhông? Còn những người có 
trụ xứ riêng thì uiệc xây dựng có được bhông? 

Đáp: Ý kiến này rất hay, để Thầy nghiên 
cứu lại mô hình xây cất thất như thế nào để 
phù hợp với Phạm hạnh của người tu sĩ Phật 
giáo. Thất phải đơn giản, ít hao tốn, mát mẻ, 
vệ sinh, tiện nghi cho việc hành thiền, tránh 
được những loài côn trùng xâm chiếm vào thất 
và bảo trì được lâu dài. 

Nếu những người nào có điều kiện về tu 
viện xây dựng cá nhân, Thầy sẽ cho phép họ 
xây cất theo mô hình đúng tiêu chuẩn Phạm 
hạnh của tu viện, để nói lên được tỉnh thân 
bình đẳng và mỹ thuật của tu viện. 

Còn những người có trụ xứ riêng muốn 
xây dựng thất ở tu hành thì nên theo mô hình 
của tu viện mà xây cất đúng kích thước để nói 
lên được đời sống Phạm hạnh của người đệ tử 
tu viện Chơn Như. 


Khảo 
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Hỏi: Thh thua Thầy! Vì lợi ích chúng 
sanh, con xin thỉnh Thầy uiết bộ Giáo trình cốt 
lối dành cho những người chuyên tu từ sơ cơ 
đến cao cấp (A La Hán). Trong từng cấp học có 
những bài học theo thứ tự từ thấp lên cao. Sau 
bhi học xong mỗi cấp đều được biểm chứng bết 
quả tu học. Nếu biểm chứng bết quủ tu học 
bhông đúng tiêu chuẩn thì được ở lại tu học 
lớp cũ. 

Hiện giờ giáo trình tu học chưa có, những 
người ở xa Thầy gặp nhiều bhó bhăn. Nếu họ 
tu si bhông thấy bết quả, mất hết lòng tin, sự 
tu hành thối chuyển hoặc rơi uào thiền tưởng 
của ngoại đạo rất nguy hiểm. Con lấy uí dụ 
của con mà suy đoán. Mong Thầy chỉ cho. 

Kính thưa Thầy! Con tập bài đi bình 
hành 20 bước uà ngôi xuống hít thở 5ð hơi, 
trong bốn tháng bhông tập bài nào bhúác. Con 
theo dõi từng thúng một uà thấy bết quả từng 
tháng rất rõ. Kết quả này đã đạt được là nhờ 
thua hỏi, Thầy đã giảng đúng uới bhả năng 0à 
hiện tượng trên thân tâm. Như uậy đã được 
biểm chứng từ nơi Thây. Do thế con suy nghĩ, 
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nếu sau nàòy Thầy uê uới chư Phật thì chúng 
con rất thiệt thòi uì hông được Thầy chỉ dạy 
trực tiếp, mà chỉ thông qua binh sách của 
Thây để lạt. Thế hệ mai sau muốn bết tập từ 
nhiều bộ sách là rất bhó bhăn. Vậy, cúi xin 
Thây bết tập bộ Giáo trình từ bây giờ để tránh 
sự sdi lạc mai sơu. 

Đáp: Một mô hình kết tập kinh sách 
Phật lần thứ năm, được Thầy đã vẽ ra một cái 
khung sườn rất rõ ràng qua bài “ĐẠO ĐẾ” 
trong tập Đặc San Mừng Ngày Sinh Nhật 
Thây. 

Lần kết tập này là lần biên soạn Giáo 
trình tu học cho tám lớp Đạo Đế để đào tạo và 
rèn luyện đức hạnh vô lậu Thánh đệ tử Phật. 
Nếu hiện giờ có được bốn năm vị A La Hán thì 
sự biên soạn chỉ trong năm ba năm là xong 
hết. Nhưng hiện giờ chỉ có một mình Thây thì 
phải có thời gian dài. Nhưng dù sao cũng do 
phước báu của chúng sanh, nếu phước chúng 
sanh không đủ thì chúng ta có muốn gì cũng 
khó làm được. 

Theo Thây thiết nghĩ: Giáo trình tu học 
tám lớp Đạo Đế, để đào tạo và rèn luyện đạo 
đức nhân bản - nhân quả không làm khổ 
mình, khổ người rất cần thiết cho mọi người 
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trên hành tinh này. Do đó, Thây cũng quyết 
tâm soạn thảo cho xong chương trình giáo dục 
đào tạo đức hạnh, đem lại sự lợi ích, an vui 
hạnh phúc cho mọi người, trước khi rời khỏi 
thế gian này thì Thầy mới mãn nguyện. 


see 


THẦN THÔNG 


Cầu hỏi của bạn Di 


Hỏi: Trong bình Nguyên Thủy đức Phật 
bhông đề cập đến “thần thông”, “siêu hình” 
(xem câu chuyện người bị bắn tên binh Trung 
Bộ tập 2 mục 63 tiểu binh Malunbyd). 


Đáp: Kính thưa các bạn! Nguyên Thanh 
được Thầy trao cho những câu hỏi của các bạn 
và khuyên Nguyên Thanh nên trả lời giúp cho 
Thầy, vì Thầy quá bận nhiều công việc đang 
soạn thảo bộ sách Văn Hóa Truyền Thống 
Thánh Hạnh tập II (Giới Đức Tỳ Kheo Tăng và 
Tỳ Kheo Ni). 

Trước tiên, Nguyên Thanh xin các bạn xét 
qua câu hỏi của bạn Dũng. Theo thiển ý của 
Nguyên Thanh thì các bạn hỏi câu này, cách 
thức xưng hô hơi vụng về. Phải không các bạn? 
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Trước khi muốn thưa hỏi một điều gì với 
người nào. Dù người ấy nhỏ hơn mình, bằng 
mình hoặc lớn hơn mình, thì các bạn phải giữ 
gìn lễ độ, cung kính, có giáo dục thưa hỏi có 
văn hóa đạo đức, của một con người có học 
thức, dù câu hỏi đó là câu vấn nạn, tranh chấp 
hơn thua cũng phải giữ gìn lịch sự của người có 
văn hóa, có học thức, có lễ độ của dân tộc Việt 
Nam. Huống là các bạn hỏi để học, để hiểu 
biết những điều mình chưa hiểu biết thì cân 
phải giữ gìn lễ độ, cho đúng ý nghĩa cầu pháp. 
Nhờ có sự cung kính lễ độ đó, mà những bậc 
thông hiểu sẽ chỉ giáo cho các bạn. 

Ở đây, Nguyên Thanh chỉ nhắc nhở cho 
các bạn thôi, chứ Nguyên Thanh sẵn sàng trả 
lời những câu hỏi của các bạn theo khả năng 
của mình, nếu có điều chi sơ sót không vừa ý, 
xin các bạn vui lòng tha thứ cho. Vì Nguyên 
Thanh cũng chỉ là người đang tu học. 

Sau khi đọc những câu hỏi của các bạn, 
Nguyên Thanh sẽ hiểu biết ngay trình độ Phật 
Giáo của các bạn ở mức độ nào, nếu Nguyên 
Thanh không hiểu biết như vậy thì chỉ có nước 
trả lời loanh quanh, trườn uốn như con lươn, 
như kiểu những vị trả lời trong báo Giác Ngộ. 
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Khi đọc những câu hỏi này, Nguyên 
Thanh xin nói thẳng, các bạn đừng buôn nhé! 
Trình độ nghiên cứu Phật Giáo của các bạn 
như người mới học giáo lí, cách hiểu biết như 
người mới nghiên cứu, chưa thông suốt trọn 
vẹn giáo lí Nguyên Thủy của Phật, còn chịu 
ảnh hưởng nặng về giáo lí tư tưởng Đại Thừa 
và Thiền Tông. Nhất là các bạn chưa có một 
ngày thực hành sống đúng Phạm hạnh của 
Phật Giáo. Nên sự hiểu biết của các bạn, giống 
như những nhà học giả, mò kim đáy biển. 
Nguyên Thanh vụng về nói thẳng quá, xin các 
bạn vui lòng tha thứ cho. 

Thưa các bạn ! Nguyên Thanh không phải 
là học giả, mà là hành giả, nhưng trước khi trở 
thành hành giả, Nguyên Thanh là một sinh 
viên trong các trường đại học và Phật học ở 
Huế. Vì thế, Nguyên Thanh muốn các bạn phải 
gia công tìm đọc lại toàn bộ kinh sách Phật 
giáo Nguyên Thủy để khi thưa hỏi là hỏi 
những điều chưa hiểu biết, để có sự lợi ích cho 
các bạn, chứ không phải như những câu hỏi 
trên đây, chẳng có ích lợi gì cho các bạn. Hỏi 
với mục đích nghi ngờ Thây Thông Lạc, bị kẹt 
trong thần thông, hỏi với mục đích bị kiến 
chấp ảnh hưởng Đại Thừa và Thiền Tông quá 
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nặng. Có lẽ, các bạn đọc sách Thầy Thông Lạc 
đã bị những đòn sấm sét của Thầy làm lộn đầu 
xuống đất. 

Vì ảnh hưởng tư tưởng Đại Thừa và 
Thiền Tông, nên các bạn hiểu nghĩa những 
danh từ trong kinh sách Nguyên Thủy giống 
như kinh sách Đại Thừa: “An trú không, 
không tánh, chiếc bè, ngón tay, mặt trăng, 
0.U..”. Tất cả sự hiểu biết này đều sai nghĩa, 
không đúng ý nghĩa trong kinh sách Nguyên 
Thủy. 

Những danh từ này trong kinh sách 
Nguyên Thủy đều có dạy, nhưng các bạn không 
phải là hành giả đúng chánh pháp của Phật 
giáo. Vì thế, các bạn hiểu theo kiểu ảnh hưởng 
Đại Thừa và Thiền Tông chứ nghĩa của nó 
không phải vậy. 

Nguyên Thanh lần lượt sẽ giải thích cho 
các bạn hiểu rõ, nếu Thây Thông Lạc đồng ý. 


se 
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Hỏi: T/itii8 đoạn ð1 binh Kandardbqœ 
trong binh Trung Bộ có mô tả một uị tu sĩ đạt 
qua các trạng thái chứng Thiền thú Nhất, 
Thiền thứ Hai, Thiền thứ Ba, Thiền thú Tư. 
Trong đó hoàn toàn bhông có tịnh chỉ hơi thở. 
Vậy tịnh chỉ hơi thở có phải là ngoại đạo, thần 
thông không? Nếu có mô tả uề tịnh chỉ hơi thở 
thì mô tủ ở binh Nguyên Thủy nào, mục nào? 
Nhờ Thây chỉ dẫn rõ ràng. Nếu bhông có trong 
binh Nguyên Thủy là ngoại đạo. Như uậy Thây 
Thông Lạc có bị bẹt trong thân thông bhông? 
Hãy cảnh giác uới thần thông. 

Đáp: Thưa các bạn! Về văn phạm một câu 
mà viết hai chữ “rong” thì câu văn “gưè”, 
Nguyên Thanh xin sửa lại câu hỏi của bạn: 
“Irong đoạn kinh ðI KqandaraEa thuộc 
kinh Trung Bộ có mô tủ một uị tu sĩ đạt 
qua cúc trạng thút chứng...” 

Các bạn chỉ đọc kinh Trung Bộ mà dám 
bảo rằng kinh Nguyên Thủy Phật không đề 
cập đến thần thông thì sự hiểu biết của bạn 
quá nông cạn. Nếu các bạn không tin Thầy 
Thông Lạc nói “nh chỉ hơi thở nhập Thiên 
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Thứ Tư” thì các bạn cứ gửi thư hỏi báo Giác 
Ngộ hay trực tiếp đến Vạn Hạnh hỏi Hòa 
Thượng Minh Châu người dịch ra kinh sách 
Nguyên Thủy thì sẽ rõ. 

Thưa các bạn! Kinh sách Nguyên Thủy 
đức Phật đã đề cập đến thần thông có ba loại: 

1 - Thần thông giáo hóa. 

2 - Thần thông ký thuyết. 

3 - Thân thông biến hóa. 

Nguyên Thanh sẽ trình bày ba loại thần 
thông để các bạn hiểu. 

Đức Phật đã xác định ba loại thần thông 
rất rõ ràng như sau: 

- Tâm tôi có tham, tôi biết tâm tôi có 
tham. Đó là thần thông giáo hóa. 

- Tâm tôi có sân, tôi biết tâm tôi có sân. 
Đó là thần thông giáo hóa. 

- Tôi ăn uống phi thời, tôi biết tôi ăn 
uống phi thời, tôi sẽ cố gắng khắc phục không 
ăn uống phi thời. Đó là thần thông giáo hóa. 

- Người ta chửi mắng, mạ lị, mạt sát tôi, 
tôi biết nhưng tôi không giận họ. Đó là thần 
thông giáo hóa. 
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- Tâm tôi có dục ăn, dục ngủ tôi biết tâm 
tôi có dục ăn, dục ngủ, tôi cố gắng khắc phục 
không cho dục ăn, dục ngủ phi thời. Đó là thần 
thông giáo hóa. 

- Khi tôi bị hôn trầm, thùy miên, vô ký 
tôi biết tâm tôi có hôn trầm thùy miên và vô 
ký, tôi liền tác ý: “Cú#” thì hôn trầm, thùy 
miên, vô ký biến mất. Đó là thân thông giáo 
hóa. 

- Khi thân tôi đau nhức, tôi biết thân tôi 
đau nhức, tôi liền tác ý: Thọ là vô thường, 
“Cút” đau nhức tự biến đi mất. Đó là thần 
thông giáo hóa. 

- Tôi biết cơ thể tôi già yếu, chẳng làm 
ích lợi gì cho đời, tôi liền tác ý: “Hơi thở tịnh 
chỉ bỏ thân tứ đại” thì ngay đó hơi thở 
ngưng, tôi bỏ thân tứ đại. Đó là thần thông 
giáo hóa. 

Thưa các bạn, khi tôi có khả năng làm 
chủ thân tâm mình như vậy, mà đức Phật gọi 
là thần thông giáo hóa hay còn gọi là Tứ Như 
Ý Túc. Xem thế, thần thông giáo hóa đem lại 
lợi ích cho thân tâm tôi như vậy, thì Thầy 
Thông Lạc có kẹt trong thân thông đó không 
các bạn? 
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Có cần phải cảnh giác với thần thông này 
không các bạn? 

Bạn đọc kinh sách chưa thấu suốt, mà kêu 
gọi mọi người hãy cảnh giác với thần thông. 
Vậy, thần thông nào cảnh giác bạn biết 
không? 

Đọc qua câu hỏi của bạn, người ta biết 
bạn chưa hiểu một chút gì về Phật giáo. 

Còn những thần thông khác, có dịp 
Nguyên Thanh sẽ giải thích cho các bạn hiểu, 
nếu các bạn muốn nghe. Nguyên Thanh chỉ ước 
mong, các bạn thức thời hiểu biết nên sám hối 
những sự hiểu lầm nông cạn của mình, để các 
bạn còn có duyên may gặp được chánh pháp. 
Còn nếu không thì kiếp kiếp đời đời, các bạn 
sẽ trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. 

Như vậy mà các bạn bảo rằng, đức Phật 
không đề cập đến thần thông, bạn hãy nghiên 
cứu lại kỹ, đừng có đưa ra ý kiến bừa bãi mà 
người hiểu biết Phật pháp sẽ cười bạn là người 
dốt. Các bạn có hiểu không? 

Đọc chỉ một vài bộ kinh mà dám xác định 
cả hệ thống giáo lí của Phật và bảo rằng: Phật 
không có đề cập thần thông, tự xác định một 
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việc làm như vậy, các bạn thấy có đúng không? 
Các bạn có bộp chộp không? 

Bức thư ngỏ, Thầy Thông Lạc đã cảnh cáo 
các bạn, muốn nói một điều gì về kinh sách 
Nguyên Thủy thì hãy tu cho được như Thầy 
Thông Lạc, phải làm chủ được bốn sự đau khổ: 
sanh, già, bệnh, chết phải chấm dứt luân hồi, 
phải nhập Bốn Thiền, phải thực hiện Tam 
Minh thì mới bàn về kinh sách Nguyên Thủy, 
còn chưa làm được như vậy thì các bạn hiểu 
biết gì? Mà nói ngoại hay không ngoại đạo. 

Nếu muốn biết những điều này thì các 
bạn hãy về đảnh lễ Thầy Thông Lạc, xin 
Người chỉ dạy cho, chứ đừng dùng tri kiến 
phàm phu mà hiểu tri kiến Thánh, các bạn 
làm sao hiểu được. Các bạn lo cho Thầy Thông 
Lạc hay các bạn phỉ báng Thầy Thông Lạc? 
“Nếu không cô trong bình Nguyên Thủy là 
ngoại đạo. Như uậy Thầy Thông Lạc cô bị 
kẹt trong thần thông không? Hãy cảnh 
giác uới thân thông” Các bạn bảo nhau 
cảnh giác thần thông hay cảnh giác Thầy 
Thông Lạc? 

Như các bạn đã nói: “Vào trưng uueb của 
Nguyên Thủy Chơn Như thấy hình của 
Thầy Thông Lạc. Như uậy Thầy uẫn còn 
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THAM danh phúi không? Chưa bỏ được 
THAM phỏủi không?”. 

Vì những câu hỏi này, chắc chắn các bạn 
cho rằng Thây Thông Lạc còn tham danh, đắm 
lợi nên bảo mọi người hãy cảnh giác Thầy 
Thông Lạc. Có đúng như vậy không các bạn? 

Ăn ngày một bữa, ngủ trên một tảng đá 
và ở trong túp lều tranh, chùa không to vách 
liếp, Phật không lớn bằng xi măng thì còn gì 
là danh, là lợi nữa. Và danh lợi để làm gì nữa 
các bạn? 

Nếu mọi người đều có ý như vậy thì chắc 
Thầy Thông Lạc xin thân ái chào các bạn và 
ra đi vĩnh viễn. Điều này đối với Thây Thông 
Lạc là duyên nợ nhân quả đã hết rồi. Vì Thầy 
biết mình chỉ có một kiếp này nữa mà thôi. 
Thầy ra đi, Nguyên Thanh quyết chắc rằng 
không còn ai dựng lại nền đạo đức nhân bản - 
nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ 
người. Thật là chúng sanh vô phước! 

Hơn 2500 năm mới có một người tu 
chứng làm chủ sanh, già, bệnh, chết chấm dứt 
luân hồi. Thật là hy hữu! Quá hiếm! Quá 
hiếm!!! 
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Nếu tâm của chúng sanh có ác ý và nghĩ 
xấu như vậy thì các bậc vĩ nhân sẽ không xuất 
hiện. Nỗi đau của nhân loại sẽ không có gì hàn 
gắn được. Tiếc thay! Tiếc thay!!! 


see 


TỊNH 0HÍ HữI THỦ 


Tn thưa các bạn! Đọc vào đoạn đầu 
của câu hỏi này thì biết ngay, bạn là tân học 
giả nghiên cứu mới một vài bộ kinh nên câu 
hỏi có vẻ quê mùa, như cô gái nông thôn mới 
lên thành phố, trông cái gì cũng lạ mắt, hỏi 
nhiều câu ngớ ngẩn. 

Một học giả viết về kinh Phật thường dẫn 
chứng lời Phật dạy, xuất xứ từ bài kinh nào? 
Trong kinh gì? Trang số mấy? Phải ghi rõ 
ràng. Còn hành giả viết là để các bạn hiểu mà 
tu tập, chứ không phải viết để các bạn nghiên 
cứu nên không cần phải viết rõ xuất xứ của 
đoạn kinh hay bài kinh ấy, miễn sao sự tu tập 
của các bạn có kết quả lợi ích thiết thực. Cho 
nên, hành giả viết là cần chỗ thực hành tu tập 
đi đến giải thoát rốt ráo. Còn xuất xứ bài kinh 
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không cần ghi, các bạn có tin thì các bạn tu 
tập lợi ích đến với các bạn, còn không tin thì 
thôi, không ai bắt ép các bạn. Có tin, các bạn 
tu tập thì các bạn được giải thoát, còn không 
tin thì các bạn phải chịu khổ đau. 

Ở đây, không phải đùa chơi trên ngôn 
ngữ, mà mượn ngôn ngữ để diễn đạt sự tu tập 
có lợi ích thiết thực cho đời sống của mình, 
mang lại sự thanh thản, an lạc cho thân tâm, 
chứ không phải tranh luận hơn thua, câu này 
của Phật hay không phải của Phật, Phật nói 
hay không nói, vấn đề đó không quan trọng 
mà quan trọng ở chỗ thực hành có kết quả hay 
không có kết quả. Khi đọc những câu hỏi của 
các bạn, các bạn còn dính mắc rất nhiều mà 
những điều đó, đã được Thầy Thông Lạc giảng 
dạy trong bộ sách “Những Lời Phật Dạy” 
tập l, II, III, IV. 

Dường như, bạn chưa đọc hết kinh sách 
Nguyên Thúy chỉ mới đọc một vài bài kinh 
Trung Bộ. Với sự nghiên cứu của bạn còn sơ 
sót quá nhiều, chưa trọn vẹn đầy đủ, nhất là 
bạn chỉ nghiên cứu suông, không chịu khó tu 
tập. Vì thế, sự hiểu biết của bạn rất cạn cợt, 
nếu đem ra phân tích sự góp nhặt của bạn, 
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xem như chưa được hiểu biết gì bao nhiêu về 
Phật giáo. 

Kinh sách Phật, vốn để tu tập giải thoát, 
chứ không phải để hiểu biết suông hay chỉ 
tụng đọc thường. 

Những câu hỏi thắc mắc của bạn, chứng 
tỏ bạn là người không có thực hành tu tập theo 
kinh sách Nguyên Thủy. Nhất là đầu óc bạn, 
đang chịu ảnh hưởng tư tưởng của Đại Thừa, 
nên bạn tưởng Thầy Thông Lạc chưa đọc 
những tập kinh Trung Bộ sao? 

Muốn hiểu giáo lí Nguyên Thủy của Phật 
giáo trọn vẹn, thì không phải chỉ đọc một vài 
bài kinh mà hiểu hết được. 

Bạn phải nghiên cứu toàn bộ giáo lí mà 
còn phải thực hành cho miên mật những lời 
dạy ấy, thì các bạn mới hiểu được toàn bộ ý 
nghĩa của Phật dạy. 

Như các bạn đã đọc kinh Kandaraka, thấy 
kinh dạy nhập Sơ Thiền, Nhị Thiển, Tam 
Thiền, Tứ Thiền mà không có dạy tịnh chỉ hơi 
thở, bạn chỉ hiểu có bài kinh này, mà cho Phật 
không có dạy tịnh chỉ hơi thở, thì bạn giống 
như con ếch ngồi dưới đáy giếng nhìn trời. 
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Trong kinh này dạy tịnh chỉ hơi thở nhập 
Tứ Thiền mà bạn có tu đâu mà hiểu nghĩa. 
Nguyên Thanh xin lặp lại đoạn kinh 
Kandaraka dạy: “Xử lạc, xả khổ, xd niệm 
thanh tịnh nhập Tứ Thiên” túc là xả các 
cảm thọ. Vậy, Nguyên Thanh xin hỏi các bạn: 
“Nếu không tịnh chỉ hơi thở thì làm sao 
các cảm thọ rmất?”. Nghĩa quá rõ ràng mà 
các bạn không hiểu. Vậy các bạn nghiên cứu 
kinh sách Phật để hiểu mà không hiểu. Vậy trí 
óc của các bạn ở đâu? Để làm gì? Mà không 
chịu hiểu nghĩa lí chân thật trong kinh như 
vậy, lại còn bảo rằng Phật không có dạy tịnh 
chỉ hơi thở. Thật là điên đảo! 

Các bạn hãy đọc bộ kinh Tăng Chị, bộ 
kinh Tương Ưng, Trường Bộ kinh thì bạn sẽ 
thấy đức Phật dạy tịnh chỉ hơi thở nhập Tứ 
Thiền còn rõ ràng hơn, chứ không phải Thây 
Thông Lạc đặt điều, thêm bớt trong kinh sách 
Phật. Nếu Thầy Thông Lạc đặt điều ra nói, thì 
những vị Hòa Thượng, những Tăng, Ni sinh đã 
từng học trên Cao Đẳng Vạn Hạnh, các Tăng, 
Ni sinh Cao Cấp Phật Học Viện khác và báo 
Giác Ngộ sẽ la rùm lên, khỏi phải các bạn hỏi. 

Giả thuyết, đặt lại vấn để nếu kinh sách 
Phật giáo Nguyên Thủy không có dạy tịnh chỉ 
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hơi thở, nhưng Thầy Thông Lạc tu tập làm chủ 
được bốn chỗ: sanh, già, bệnh, chết thì Thầy 
tuyên bố nói, tịnh chỉ hơi thở nhập Tứ Thiền, 
làm chủ sự sống chết có được không? 

Thầy Thông Lạc đã làm chủ được như vậy 
thì Thầy nói có sai không? Nói được làm được 
là không dối người. Nói được mà không làm 
được là dối người, nói được làm được mà kinh 
sách Phật cũng dạy như vậy thì có gì thêm bớt 
trong kinh sách đâu, có gì mà có tội lỗi. Cho 
nên ai nói rằng, kinh sách Nguyên Thủy 
không có dạy tịnh chỉ hơi thở là người ấy chưa 
hiểu kinh sách Nguyên Thủy. 

Tịnh chỉ hơi thở nhập Tứ Thiền, kinh 
sách Nguyên Thủy đã có dạy hẳn hoi, nhưng 
các bạn nghiên cứu, chưa đọc hết những kinh 
sách Nguyên Thủy. Vả lại, các bạn chỉ là một 
tân học giả, không có một ngày tu tập Tứ 
Thánh Định thì làm gì biết được Tứ Thiền tịnh 
chỉ hơi thở hay không tịnh chỉ hơi thở, sự hiểu 
biết của các bạn đối với Phật giáo quá nông 
cạn. Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột 
mà nghe, như trên đã nói. Nguyên Thanh sẽ 
dẫn chứng hai câu kệ trong kinh Niết Bàn 
thuộc kinh Trường Bộ tập II: 

“Không phỏi thở ra thở uào 
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Chính tâm trú chúnh định 
Không tham ói tịch tịnh 
Tu sĩ hướng diệt độ 

Chính tâm tịnh bất động 
Nhẫn chịu mọi cảm thọ 
Như đèn sáng bị tắt 

Tâm giỏi thoát hoàn toàn”. 

Hai câu kệ đầu trong bài kệ này, tán thán 
Phật nhập Tứ Thiền tịnh chỉ hơi thở, rồi xả 
trạng thái Tứ Thiền, để vào Niết Bàn của tôn 
giả A Nậu Lâu Đà (Anuruddha), trang 667 
Tạng kinh Việt Nam. 

Kinh Tăng Chi Bộ tập 4 trang 417- 418 có 
dạy về tịnh chỉ hơi thở: “Với người chứng 
Thiên Thứ Tư hơi thở uô, hơi thở ra là cây 
gœi”. Kinh Tăng Chi Bộ và kinh Tương Ưng 
còn dạy rõ về cách thức tịnh chỉ hơi thở để 
nhập Tứ Thiền. Cho nên, trong kinh dạy rất rõ 
ràng, xin các bạn chịu khó nghiên cứu lại và 
hiểu cho thật kỹ rồi mới nói. 

Thầy Thông Lạc không phải là học giả. 
Con đường Thầy đi, trùng lặp con đường Phật 
đi, nên Thầy nói ra đúng vào những lời dạy 
trong kinh sách Nguyên Thủy của Phật. 


-349- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP II 


Kinh sách Phật đã ghi rõ ràng như vậy, 
chứng tỏ bạn chỉ đọc lướt qua chứ chẳng hiểu 
gì cả. 

Xin thưa cùng các bạn! Nếu Phật giáo tu 
tập chỉ tụng kinh, niệm Phật cầu vãng sanh 
Cực Lạc, Tây Phương, hoặc ngồi thiển kiến 
tánh thành Phật, mà không làm chủ được 
sanh, già, bệnh, chết thì các bạn tu theo Phật 
giáo đó để làm gì? Nếu tu theo Phật giáo đó, 
không lợi ích thiết thực cụ thể mà chỉ sống 
trong mơ mộng ảo tưởng thì Nguyên Thanh xin 
tu hành theo ngoại đạo còn hơn, vì ngoại đạo 
tu tập làm chủ được sanh, già, bệnh, chết chấm 
dứt luân hồi, sống không làm khổ mình, khổ 
người. Còn theo Phật giáo mà chuyên cúng bái 
câu siêu, cầu an thì chẳng khác nào là một tôn 
giáo mê tín, lừa đảo dối người thì quyết định 
không theo tôn giáo đó nữa. Phải không hỡi 
các bạn? 


se 
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Hỏi: Thủ thua Thây! Phật dạy bhông 
được nói người bhác là sai. Vậy Thây Thông 
Lạc có làm sơi lời Phật dạy bhông? 

Đáp: Kính thưa các bạn! Nguyên Thanh 
xin trả lời, mong các bạn hãy lắng nghe cho 
kỹ: 

Nguyên Thanh nghĩ rằng các bạn đều là 
những người có học, có kiến thức, có trí tuệ. 
Thế mà đọc kinh sách Phật, các bạn lại không 
hiểu lời Phật dạy. Thật đáng thương thay!!! 

Trong kinh sách Phật đã dạy người tu 
chưa chứng thì không được nói cái sai của 
người khác. Có đúng như vậy không các bạn? 

“Không nên nhìn lỗi người 

Người làm hay không làm 

Nên tự nhìn thân ta 

Có làm hay không làm” 
(Kinh Pháp Cú) 

Khi tu hành chưa chứng đạo, các bạn có 
hiểu biết điều gì đâu, có thông suốt chuyện gì 
đâu mà nói đúng, nói sai của người khác. 
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Chính nơi thân tâm của các bạn, các bạn còn 
chưa hiểu, chưa rõ nó hết, thì các bạn biết 
những gì mà phê bình, chỉ trích nói sal, nói 
đúng mọi người. Ngày xưa, Đức Thánh Khổng 
Tử đánh xe đi ngang qua một đoạn đường có 
các cháu bé đang hốt cát chơi. Đức Khổng Phu 
Tử dừng xe lại bảo các cháu: 

- Các cháu hãy tránh cho xe ông ởi. 

Trong các cháu bé có một cháu bé nhỏ 
nhất đứng dậy chấp tay và hỏi: 

- Kính thưa Ông! Chúng chúu đang xây 
thành. Vậy, thành tránh xe hay xe trúnh 
thành? 


Khổng Phu Tử nghe hỏi ngạc nhiên, há 
miệng mà không biết trả lời ra sao, thì cháu 
bé ấy lại hỏi tiếp: 

- Kính thưa Ông! Ông là ai? 

Khổng Phu Tử trả lời: 

- Ông là Khổng Phu Tủ. 

- Kính thưa Ông! Ông là một bậc Thánh 
đã được mọi người bính trọng. Vậy chúu xin 
hỏi Ông một câu nữa, nếu Ông trả lời được thì 
chúng cháu sẽ tránh đường cho Ông đi. 
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Kính thua Ông! Cháu không hỏi Ông 
chuyện xa uời mà hỏi chuyện trước mắt Ông. 

- Vậy lông nheo trước mốt Ông, Ông có 
biết mấy cọng không? 

Khổng Phu Tử nhìn cháu bé nói: 

- Hậu sinh bhhỏủ úy (Người sưu đúng sợ). 

Đức Thánh Khổng Phu Tử nói xong đành 
quay xe rẽ sang lối khác. 

Trí thông minh như Đức Thánh Khổng 
Phu Tử thế mà còn không trả lời được với 
những câu hỏi hóc búa của một vị thần đồng 
phàm phu Hạn Thác, còn một vị Thánh A La 
Hán trí tuệ vô lậu phi không gian và thời gian 
thì đó là một thứ trí tuệ không thể nghĩ bàn. 
Cho nên, kinh sách Phật với trí phàm phu tu 
hành chưa chứng đạo thì các bạn biết những gì 
mà bảo rằng Phật dạy không được nói cái sai 
của người khác, của các hệ phái tôn giáo khác, 
các bạn giống như người mù rờ voi. Có phải 
vậy không các bạn? 

Kính thưa các bạn! Đức Phật dạy đúng 
như trên đã nói, nhưng ở đây các bạn lại hiểu 
sai lắm. “Người tu bùnh không được nói 
cái sai của người bhác”. Đó là hiểu một 
cách tổng quát, hiểu như vậy là hiểu sai; hiểu 
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như vậy các bạn sẽ vơ đũa cả nắm cho rằng hễ 
ai tu hành theo Phật giáo thì không được nói 
cái sai của người khác. Có đúng như vậy không 
các bạn? 

Ý của đức Phật nói ở đây, là dạy người tu 
chưa chứng không được nói cái sai của người 
khác, chứ không phải dạy người tu đã chứng. 
Các bạn có hiểu chưa? 

Người tu chứng có quyền nói những cái sai 
của mọi người, của kinh sách, của các tôn giáo 
khác. Nói cái sai đó là để cảnh giác cho mọi 
người khác để tránh xa những sự tai hại, 
những sự lừa đảo, lường gạt của kẻ khác. 

Cho nên, người tu hành đã chứng đạo thì 
đức Phật khuyến khích họ dùng trực hạnh như 
thế nào các bạn có biết không? Đây, các bạn 
hãy lắng nghe đức Phật dạy: 

“Thấy cái dở mà không dám chê là 
hèr: bém, là nhút rnrhút, là dua nịnh”. 

Thấy cái hay mà bhông dám bhen là 
gơïnh tị, hẹp hòt, cao gạo”. 

Khi đức Phật chứng đạo xong, Ngài bài 
bác sạch 62 luận thuyết của ngoại đạo. Ngài 
đập phá luôn những giới khổ hạnh sai lầm của 
ngoại đạo và thế giới siêu hình, đập luôn tất 
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cả các vị Thần, Thánh, quỉ, ma, v.v.. của các 
tôn giáo đa thần khác. 

Thưa các bạn! Khi Thây Thông Lạc tu 
hành chưa chứng, chưa làm chủ sanh, già 
bệnh, chết và chưa chấm dứt sanh tử luân hồi 
thì Thầy Thông Lạc có bao giờ nói Đại Thừa 
và Thiển Tông sai đâu. Có đúng như vậy 
không các bạn? 

Khi Thầy Thông Lạc tu chứng đạo, làm 
chủ được sự sống chết thì Thầy biết rất rõ cái 
sai của Đại Thừa và Thiền Đông Độ, nó đang 
lừa đảo lường gạt người. Khiến cho mọi người 
tu theo nó phải hao tài tốn của và phí biết bao 
nhiêu công sức, nhưng kết quả của nó chẳng 
được những lợi ích gì, chỉ uổng phí một đời tu 
hành, mà đôi khi còn bị điên khùng mất trí. 

Vì lòng thương người, vì lời Phật dạy: 
“Thấy cái dở mà không dám chê là hèn 
kêm, là nhút rnrhút, là dua nịnh” Do đó 
Thầy Thông Lạc mạnh tay đập thẳng những 
điều sai trong kinh sách Đại Thừa và Thiền 
Tông.. Vì những giáo pháp này đã cố tình diệt 
Phật giáo. 

Nói thẳng, chỉ thẳng là vì lợi ích cho mọi 
người, chứ không phải vì lợi ích cho Thây 
Thông Lạc. Xin các bạn cảm thông cho. Như 
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vậy, Thầy Thông Lạc có làm sai lời Phật dạy 
không? Theo Nguyên Thanh nghĩ: Thầy Thông 
Lạc nói đúng và làm đúng lời Phật dạy. 

Còn riêng sự phê phán đúng sai của các 
bạn, thì xin các bạn hãy đứng trên lập trường 
công tâm khách quan mà trả lời. 

Theo kinh sách Nguyên Thủy thì đức Phật 
luôn luôn dẹp bỏ những cái sai của Lục Sư 
ngoại đạo, cả thế giới siêu hình đức Phật còn 
dẹp luôn và không chấp nhận có thế giới siêu 
hình. 


se 


THAM DANH 


Hỏi: 2h thưu Thây! Vào trang uueb 


của Tu Viện Chơn Như, thấy hình của Thây 
Thông Lạc. Như uậy Thầy uẫn còn THAM danh 
phỏúi bhông? Chưa bỏ được THAM phải bhông? 


Nếu nói là do học trò quản lý trang uueb, 
Thầy bhông biết chuyện nòy thì như uậy là 
Thầy dung túng học trò làm điều sai phải 
bhông? Có nên bỏ hình ảnh của Thầy trên 
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trang uueb bhông? Như uậy mới là VÔ NGÃ theo 
lời Phật dạy phải hông? 

Mới uào trang uueb đã thấy uẫn còn THAM 
nên họ ngán ngẫm như bao uị Thầy bhác, như 
Uuậy có đúng hông? 

Đáp: Kính thưa các bạn! Để trả lời câu 
hỏi này Nguyên Thanh xin mời các bạn hãy 
đọc “Những Lời Phật Dạy” tập 4, qua phần 
phụ bản các bạn sẽ đọc được những bức thư mà 
Thầy Thông Lạc đã gửi cho các Phật tử Miễn 
Bắc và nhà Xuất Bản Văn Hóa - Thông Tin, 
khi họ muốn ¡in hình ảnh và tiểu sử của Thầy 
Thông Lạc trong những trang đầu của bộ sách 
“VĂN HÓA PHẬT GIÁO ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT” 
thì các bạn sẽ rõ Thầy Thông Lạc có tham 
danh hay không tham danh. 

Nói thật, dù các bạn có biết rõ Thầy 
Thông Lạc như thế nào, nhưng các bạn không 
đủ duyên với Thây Thông Lạc thì sự ngán 
ngẫm của các bạn cũng không bao giờ hết. 
Phải không các bạn? Khi đã không có duyên, 
tức là không có thiện cảm với người nào đó. Dù 
người đó có tốt bao nhiêu thì các bạn cũng 
thấy người đó xấu, người đó không đúng. Có 
đúng như vậy không các bạn? 
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Trong câu hỏi của các bạn có phần góp ý: 
Có nên bỏ hình ảnh của Thầy trên trang 
tuueb không? Như uậy mới là VÔ NGÃ theo 
lời Phật dạy phải bhông?”. 

Thưa các bạn! Góp ý như vậy không đúng. 
Vì hiện giờ có nhiều người ở khắp các nước 
trên hành tinh này cần muốn biết hình ảnh 
Thầy Thông Lạc như thế nào, mà dám cả gan 
bài bác Đại Thừa và Thiển Tông như vậy. Vả 
lại, người đương thời có đầy đủ phương tiện lưu 
giữ lại hình ảnh của Thầy Thông Lạc mà 
không giữ được hình ảnh thì những thế hệ 
ngày mai sẽ trách móc những người đương thời 
với Thầy Thông Lạc. Vì cảm thông với mọi 
người ở xa và trách nhiệm lịch sử của loài 
người nên chúng tôi cho lên trang web chân 
dung của Thầy Thích Thông Lạc. 

Thưa các bạn! Hiện giờ chúng ta muốn 
biết hình ảnh của một bậc vĩ nhân và ân nhân 
của nhân loại như đức Phật thì làm sao với con 
mắt phàm phu của chúng ta thấy được? 

Người đồng thời với đức Phật không lưu 
giữ lại hình ảnh Phật thì ngày giờ này chúng 
ta có hối tiếc hay trách móc người xưa thì có 
ích lợi gì. Phải không các bạn? 
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Cho nên, hiện giờ trách nhiệm của người 
Phật tử là phải làm những điều này, còn riêng 
Thầy Thông Lạc thì các bạn hãy đọc những 
bức tâm thư của Thây thì sẽ rõ “dưnh lợi đối 
uới Thầy như nước chảy qua câu”. 

Thưa các bạn! Không phải vì bỏ hình ảnh 
Thầy trên trang web mà Thầy Thông Lạc VÔ 
NGA, hiểu vô ngã như vậy là các bạn đã hiểu 
sai, hiểu không đúng lời dạy của đức Phật. Các 
bạn có biết không? 

Tâm ly dục ly ác pháp hay là tâm bất 
động trước các ác pháp và các cảm thọ là tâm 
VÔ NGÃ. 


see 


KINH SÁCH LÀ (HIẾU BỀ (JUA $ÔNG 


Hỏi: ZXnh thua Thây! Kinh sách là 
chiếc bè qua sông, chúnh phúp còn phải bỏ 
huống còn phi phúp. 

Đáp: Kính thưa các bạn! Nguyên Thanh 
xin giới thiệu cùng các bạn. Các bạn nên đọc 
tập sách thứ tư trong Những Lời Phật Dạy. 
Thầy Thông Lạc có giảng về vấn đề kinh sách 
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nói về giáo pháp của đức Phật như chiếc bè 
qua sông. Lời dạy này có đúng là giáo pháp 
của Phật hay giáo pháp của ngoại đạo. Chiếc 
bè qua sông và ngón tay chỉ mặt trăng là 
những giáo pháp của tôn giáo nào? Tại sao 
trong kinh Nguyên Thủy lại có những câu này 
và nghĩa nó như thế nào? Có đúng như nghĩa 
trong kinh sách Đại Thừa mà các Tổ thường 
dạy không? 

Những điều này trong tập bốn đã giải 
nghi cho các bạn, nhưng các bạn là những 
người chịu ảnh hưởng của Đại Thừa và Thiển 
Tông quá sâu đậm, thì dù Thầy Thông Lạc có 
giảng giải như thế nào để các bạn hiểu cho rõ 
ràng, nhưng các bạn cũng khó bỏ những tư 
tưởng đã chịu ảnh hưởng của Đại Thừa và 
Thiên Tông. 


se 


TÂM WMINH 


Hỏi: ZXnh thuu Thây! Con Minh Pháp 
có một số nghỉ uấn như sau: 

1- Người tu theo đạo Phật Nguyên Thủy 
bhi chúng đắc Tam Minh hoàn toàn, chấm dứt 
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sanh tử luân hồi. Duy nhất chỉ có con đường 
Tam Minh mò thôi. Vậy các Tổ sư Thiền Tông 
có giải thógt sanh tử luân hồi hay không? 

2- Mọi người chưa đắc Tam Minh uẫn 
còn tái sanh luân hồi mỗi mãi. 

Đáp: Nguyên Thanh xin trả lời. Đạo Phật 
chỉ duy nhất có một con đường Giới, Định, Tuệ 
có nghĩa là từ đức hạnh nhân bản - nhân quả 
(giới luật), Tứ Thánh Định và Tam Minh ngoài 
ra không còn có con đường nào khác nữa. 

Chân lý thứ tư của Phật giáo đã xác định 
rõ ràng: Từ Chánh kiến đến Chánh định phải 
tu tập những pháp môn nào. Sự tu tập này 
giống như chương trình giáo dục đào tạo của 
Bộ Giáo Dục Quốc Gia. Vì thế, nó chỉ có một 
con đường tu học duy nhất mà thôi. 

Tổ sư thiền chỉ là một loại thiền vô vi của 
Lão Trang, thiển này không bao giờ chấm dứt 
sanh tử luân hồi, nó chỉ xây dựng trên ảo 
tưởng “Kiến Túnh Thành Phật”, với những 
lý luận siêu lý luận để lừa đảo những người 
nhẹ dạ chưa đủ trí sáng suốt. Ngay cả các nhà 
khoa học vẫn bị lừa đảo bởi cách thức sử dụng 
những danh từ nhiều ẩn ý khiến cho những 
người ở góc độ nào cũng suy luận đúng cả. Có 
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thể nói ngôn ngữ Thiền Tông ẩn ý lừa đảo cao 
hơn sấm Trạng Trình. 

Mọi người chưa chứng đắc Tam Minh thì 
vẫn còn tái sanh luân hồi mãi mãi. Đúng vậy, 
những ai tu đúng theo Phật giáo thì tâm tham, 
sân, si giảm lần cho đến năm hạ phần kiết sử 
diệt. Người tu được như vậy thì không còn tái 
sanh, nhưng khi chết họ vẫn tiếp tục tu tập 
bằng tưởng thức của họ. Tu tập như vậy cho 
đến khi lậu hoặc thật sạch, khi lậu hoặc sạch 
thì tâm bất động, tâm bất động thì có Tứ Như 
Ý Túc. Có Tứ Như Ý Túc tức là có Tam Minh 
trong Tam Minh có Lậu Tận Minh, khi có Lậu 
Tận Minh thì mới làm chủ sanh tử và chấm 
dứt tái sanh luân hồi. 


Khảo 


TU VIỆN NUôI NHIÊU NGƯỜI 


Hỏi: ZXnh thưa Thầy! Tại sao Tu uiện 
nuôi cho nhiều người để làm gì? 

Đáp: Nguyên Thanh xin hỏi lại, các bạn 
vui lòng trả lời nhé! Tại sao trường học cho trẻ 
con đến trường để làm gì? Các bạn trả lời đi?! 
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Tu viện nuôi nhiều người là để cho họ tu 
học đạo đức nhân bản - nhân quả sống không 
làm khổ mình, không làm khổ người và không 
làm khổ tất cả chúng sanh. 

Đó là mục đích của Tu viện nuôi nhiều 
người để đem lại đạo đức cho con người, xây 
dựng lại cuộc sống trên thế gian này biến cảnh 
thế gian thành cõi Cực Lạc, Thiên Đàng. 


see 


THIỆN LAI TỲ KHEU 


Cầu hỏi của 7 âm Niệm 


Hỏi: }⁄ˆ. thời đúc Phật còn tại thế, 


mỗi bhi các đệ tử nào, chúng Tú Thiền, đắc 
Tam Minh, giới hạnh tròn đây thì được Phật 
8Øọt: “Thiện Lai Tỳ Kheo” tức thì râu tóc của họ 
tự nhiên rụng, thân hình của họ tự nhiên đếp 
áo cà sơ 0uàng, đấy có phổi là hình thức trao 
truyền y bút qua thần thông của Phật bhông? 
Thây Chơn Như có thể làm như Phật hay bằng 
cách nòo bhác để truyền y bát cho đệ tử của 
mình. 
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Mong quý uị giải thích thắc mắc cho tôi 
được thông suối. 

Đáp: Sau khi đọc những bức thư trên 
mạng, có những câu hỏi liên hệ đến Thây 
Thông Lạc. Nguyên Thanh có đến trình và xin 
phép Thầy được trả lời cho bạn Tâm Niệm 
(Km Ngân). 

Thầy Thông Lạc dạy: Nguyên Thanh con 
hãy trả lời những câu hỏi nào có sự lợi ích 
chung cho sự tu tập theo Phật giáo Nguyên 
Thủy, còn những câu hỏi nào có tính cách vấn 
nạn hơn thua bài bác, chỉ trích lẫn nhau thì 
nên 1m lặng như Thánh. 

Thưa chị Tâm Niệm! Đọc qua câu hỏi của 
chị thì theo sự hiểu biết của chị “Thiện Lai 
Tỳ Kheo” là qua hình thức thân thông (râu tóc 
tự nhiên rụng, thân hình tự nhiên đắp áo cà sa 
vàng). Đối với đạo Phật chị hiểu như vậy là 
sai, không đúng chị ạ! 

Chị nên hiểu đúng nghĩa theo bốn chân lý 
của Phật giáo là râu tóc tượng trưng cho trần 
cấu, lậu hoặc; áo cà sa vàng tượng trưng cho 
tâm bất động, vô lậu. 

Phần đông mọi người theo Phật giáo mà 
không hiểu Phật giáo. Không hiểu Phật giáo, 
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vì họ đã chịu ảnh hưởng thần thông của Đại 
Thừa, Thiền Tông, Mật Tông và các tôn giáo 
khác khắp nơi trên thế gian này. Hễ khi nói 
đến tôn giáo là người ta nghĩ ngay đến thần 
thông. Nhất là Phật giáo do tư tưởng Đại Thừa 
lỗng vào. Theo Nguyên Thanh hiểu Phật giáo 
chỉ là một nền đạo đức nhân bản - nhân quả. 
Vì thế, bốn chân lý của đạo Phật đã xác định 
rõ ràng, không có nói đến thế giới siêu hình và 
thần thông chút nào cả. 

Thế giới siêu hình và thần thông là một 
sự hiểu biết qua tưởng tri, chứ không phải liễu 
tri Và vì thế nên sự hiểu biết ấy theo chữ 
nghĩa tưởng tượng ra không cụ thể, nó có vẻ 
như mơ hồ, trừu tượng và ảo giác, v.v.. 

Vì thế, nghe nói đến chứng Tứ Thiền, đắc 
Tam Minh, tròn đẩy giới luật và Phật gọi 
“Thiện Lai Tỳ Kheo” là nghĩ ngay đến thần 
thông. Có đúng như vậy không các bạn? Ở đây 
không có nghĩa như vậy, đức Phật gọi: “Thiệr: 
Lai Tỳ Kheo” là gọi người đã tu hành xong ba 
cấp: “Giới, Định, Tuệ”. Ba cấp: “Giới, Định, 
Tuệ” là ba cấp tu học tâm vô lậu, chứ không 
phải ba cấp “Giới, Định, Tuệ” là ba pháp 
môn tu tập để có thần thông (Tam Minh, Lục 
Thông). Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng có 
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Tam Minh, Lục Thông là có thần thông. Hiểu 
như vậy là sai không đúng ý nghĩa giải thoát 
của Phật giáo. 

Tam Minh, Lục Thông là một phương 
pháp để rà soát lại tâm của người tu hành có 
sạch lậu hoặc hay chưa, chứ không phải có 
Tam Minh, Lục Thông để làm thây bói biết 
chuyện quá khứ vị lai hay làm trò ảo thuật 
lường gạt người, biến hóa, phóng hào quang, 
bay trên trời, đi trên mặt nước, độn thổ, đi 
xuyên qua tường, qua đá, v.v.. 

Các nhà học giả cứ theo chữ nghĩa nghiên 
cứu Phật giáo đến những từ Tam Minh, Lục 
Thông chỉ hiểu nghĩa thần thông nên làm lệch 
ý nghĩa của kinh sách Phật. 

Thưa các bạn! Nếu các bạn muốn nghiên 
cứu Phật giáo thì xin các bạn đừng bao giờ lìa 
xa bốn chân lý: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 

- Chân lý thứ nhất, các bạn thấy “Khổ 
Đế” dạy sự đau khổ của con người có điều gì 
mơ hồ trừu tượng không? 

- Chân lý thứ hai, các bạn thấy “Tập Đế” 
là nguyên nhân sinh ra mọi sự đau khổ dạy 
như vậy có điều gì mơ hồ trừu tượng không? 
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- Chân lý thứ ba, các bạn thấy “Diệt Đế” 
là một trạng thái tâm diệt hết mọi sự đau khổ 
tức là tâm vô lậu, tâm không phóng dật dạy 
như vậy có điều gì mơ hồ trừu tượng không? 

Chân lý này là mục đích của Phật giáo, 
nhưng nó có nói gì đến Tam Minh Lục Thông 
không? Hay chỉ dạy cho các bạn tu tập tâm vô 
dục, tâm vô lậu, tâm bất động. 


- Chân lý thứ tư, các bạn thấy “Đạo Đế” 
là tám lớp và ba cấp tu học của Phật giáo có 
dạy điều gì thần thông mơ hồ trừu tượng 
không? 

Vậy khi nghe nói đến chứng Tứ Thiển, 
đắc Tam Minh, giới hạnh tròn đầy và được 
Phật gọi “Thiện Lai Tỳ Kheo” là râu tóc tự 
nhiên rụng, thân tự nhiên đắp áo cà sa vàng 
là các bạn nghĩ ngay thần thông. Sao các bạn 
không nghĩ một điều khác, giống như chân lý 
đức Phật đã vạch ra “Diệt Đế”. Diệt Đế là 
một trạng thái tâm vô lậu hoàn toàn. 

Vậy chứng Tứ Thiền, đắc Tam Minh và 
giới luật tròn đầy là tâm vô lậu. Hiểu như vậy 
có đúng không các bạn? 

Khi tâm đã vô lậu là hình ảnh một vị 
Thánh Tăng tóc râu rụng sạch và thân đắp áo 
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cà sa vàng, mặc dù người ấy đang là hiện thân 
của một người cư sĩ không hơn không kém. 
Chỗ này bạn có hiểu không??? 

Xin thưa cùng các bạn! Phật không bao 
giờ truyền y bát bằng thần thông mà đức Phật 
đưa ra một hình ảnh tâm vô lậu cụ thể rõ ràng 
như râu tóc rụng, đắp áo cà sa vàng, chỉ vì các 
bạn không hiểu nghĩa này nên mới có câu hỏi, 
nếu không hỏi cho ra lẽ thì các bạn sẽ hiểu 
Phật giáo là một tôn giáo thân thông, chứ 
không phải là một tôn giáo đạo đức nhân bản 
— nhân quả của loài người. 

Thầy Thông Lạc cũng có thể làm như 
Phật, nhưng các bạn đừng nghĩ Thầy Thông 
Lạc thị hiện thần thông thì không đúng các 
bạn ạl 

Người nào chứng Tứ Thiển, đắc Tam 
Minh và tròn đây giới luật thì Thầy Thông Lạc 
trao y bát thật sự mà không cần làm lễ truyền 
giới, chỉ khuyên người ấy nên làm tướng phước 
điển cho chúng sanh nương tựa. 

Thầy Thông Lạc còn truyền y bát một 
cách khác nữa. Khi thấy biết tất cả các đệ tử 
của mình, người nào giới luật nghiêm túc, tâm 
bất động trước các ác pháp và các cảm thọ thì 
Thây Thông Lạc mang y bát đến trao cho 
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người ấy chứ không gọi như Phật “Thiện Lơi 
Tỳ Kheo” mà khuyên đệ tử của mình “Hãy 0ì 
tất cả chúng sanh mà làm tướng phước 
điền”. 

Thân mến kính chào chị! Chúc chị tu tập 
và xả tâm tốt. 

Kính ghi 
Nguyên Thanh 
Tu Viện Chơn Như 


see 
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Zt:a cáo lỗi cùng quý vị Phật tử. Sau khi 
đọc lại tập I, II, II Đường Về Xứ Phật, về vấn 
đề “Hỏi đạo”. Lúc bấy giờ chúng tôi trả lời cho 
những người đang theo tu học tại tu viện, chứ 
không có ý định ¡in thành sách, chỉ nghe giảng 
học để tu, nhưng quý Phật tử rất quý trọng 
những lời giảng này nên nghe và ghi lại đánh 
máy In thành sách. 

Chúng tôi dự định chương trình sau khi 
thuyết giảng xong giáo án đường lối tu tập của 
đạo Phật là chúng tôi ẩn bóng, vì đức Phật đã 
dạy: “Có danh có lợi thì nên ẩn bóng”. 

Sau khi giảng xong giáo án thì chúng tôi 
nhận được một tài liệu do cháu Trúc, một Phật 
tử nghe băng và đánh vi tính. Chúng tôi đọc 
thấy còn nhiều thiếu khuyết nên nhuận lại 
thành sách nhưng vì muốn thu ngắn thời gian 
để đi ẩn bóng, chúng tôi nhuận lại ngắn gọn. 

Sau khi sách được lưu hành thì chúng tôi 
nhận được rất nhiều thư của Phật tử gởi đến 
thưa hỏi về cách thức thực hành 37 phẩm trợ 
đạo của đạo Phật. Nếu chúng tôi không trả lời 
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mà đi ẩn bóng thì phụ lòng những người có 
tâm tha thiết cầu đạo với một tâm thành. 

Vì thế, sau khi nhuận lại tập 1 làm sáng 
tỏ đường lối tu tập của Phật giáo, thấy gần 
1000 trang giấy, chúng tôi chia làm ba tập. 
Nếu có ai đã được đọc tập 2 và tập 3 cũ thấy 
tập 2 và tập 3 mới, tức là tập 2 và tập 3 nhuận 
lại không giống tập 2, 3 cũ là vì lý do này. Như 
vậy chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý Phật tử. 


HẾT TẬP I 
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